SÁU PHÁP 
37. PHẨM SÁU TRỌNG PHÁP 


KINH SỐ 1 

Tôi Tôi nghe như vầy: 

Một thời, đức Phật trú tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ-đà, 
nước Xã-vệ. 

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

“Các ngươi hãy suy niệm sáu trọng pháp, ' kính trọng, tôn 
trọng, và ghi nhớ mãi ở trong tâm không cho „quên mất.” Sao 
gọi là sáu? Ở đây, Tỳ-kheo thân hành niệm từ,` như SOI gương 
thấy hình mình, đáng kính, đáng quý, không để quên mất. 


“Lại nữa, khẩu hành niệm từ, ý hành niệm từ, đáng kính, đáng 
quý, không để quên mắt. 

“Lại nữa, được các thứ lợi lộc đúng pháp thì nên chia cho các 
phạm hạnh cùng hưởng, không tưởng tiếc rẻ; pháp này đáng 
kính, đáng quí, không để quên mất. 

“Lại nữa, có các giới cấm không hủ, không bại, cực kỳ hoàn 
hảo, không sứt, không thủng, được bậc trí quí trọng, lại muốn 
đem giới này được phân bố cho người khác cũng đông một vị; 
pháp này đáng kính, đáng quí không để quên mắt. 











: Lục trọng pháp 7SER}Z, thường nói là sáu pháp hòa kinh, hay sáu pháp 
khả hỷ. Xem 7z 52, kinh 196 Châu-na (T1n26, tr. 755b2I): sáu pháp ủy 
lạo 7š#ZZ}3Z. Päli, M 104 Sãmagämasutta (R. ii. 250): cña sãrãnijya- 
dhamma. 








: PalI, 1bid., chayiứme đhammaã saraniyaä piyakarana garukarana sangahaya 
avivadaya sãmaggiyaä ckibhavaya samvaffamii, có sáu pháp khả niệm này, 
tác thành thân ái, tôn trọng, đưa đến nhiếp thủ, không tranh cãi, hòa hiệp, 
nhất trí. 

: PälI, ibid., meftaưm kayakammam paccupafthitan hoti sabrahmacarisu ãvi 
ceva raho ca, biêu hiện thân nghiệp từ ái đối với đồng phạm hạnh, trước 
công chúng cũng như nơi kín đáo. 


“Lại nữa, chánh kiến của Hiền Thánh dẫn đến xuất yếu; có kiến 
giải như vậy, và muôn các vị phạm hạnh đông tu cùng đông 
pháp này, cũng đáng kính, đáng quí, không đê quên mất. 

“Này Tỳ-kheo, đó gọi là có sáu trọng pháp này, đáng kính, 
đáng quí, không đê quên mât. Cho nên, này các Tỳ-kheo, hãy 
thường xuyên tu tập các hành vi của thân, miệng, ý; nêu được 
các thứ lợi dưỡng, cũng nên nghĩ phân đêu cho nhau, chớ khởi 
tưởng tham. 

“Các Tỳ-kheo, hãy học điều này như vậy.” 


Các Tỳ-kheo sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng 
hành. 


KINH SỐ 2 

Tôi Tôi nghe như vầy: 

Một thời, đức Phật ở tại ao A-nậu-đạt” cùng chúng Tỳ-kheo 
gồm năm trăm vị. Các vị ây đều là La-hán, tam minh”, lục 
thông, thân túc tự [709a01[ tại, tâm không sợ hãi, chỉ trừ một 
Ty-kheo A-nan. 

Bấy giờ, Thế Tôn ngồi trên hoa sen vàng mà cọng sen được 
làm băng bảy báu. Năm trăm Tỷ-kheo đêu ngôi trên hoa sen 
báu. Khi ây, Long vương A-nậu-đạt” đến chỗ Thế Tôn, đánh lễ 
sát chân, rôi đứng qua một bên. 

Sau khi quan sát hết Thánh chúng rồi, Long vương bạch Thế 
Tôn: 

“Nay con thấy trong chúng này, trồng, thiếu, không đủ, vì 
không có tôn giả Xá- lợi-phất. Cúi xin Thế Tôn sai một Tỳ- 
kheo mời tôn giả Xá-lợi-phất đến.” 




















k A-nậu-đạt tuyên [“JÿŠšÊ#J§. Xem 7zưởng 19, kinh Thế ký (TInI, tr. 
RA Pali: Anotatta. 

_ Nguyên Hán: tam đạt —š, thường nói là tam minh. Päli: /evi//đ. 

° A-nậu-đạt Long vương [r[ð£‡l T:. Xem 7ường 13, kinh Thế ký (TIn], 
tr. I17al). 




















Lúc ấy, Xá-lợi-phất đang ngồi vá y cũ tại tỉnh xá Kỳ-hoàn. Bấy 
giờ, Thê Tôn bảo tôn giả Mục-liên: 

“Thầy đến chỗ Xá-lợi-phất bảo Xá-lợi-phất rằng: “Long vương 
A-nậu-đạt muôn tương kiên.” 

Mục-liên đáp: 

“Thưa vâng, bạch Thế Tôn!” 


Trong khoảnh khắc co duỗi cánh tay, Tôn giả Mục-liên đã đến 
chỗ Tôn giả Xá-lợi-phất tại tỉnh xá Kỳ-hoàn, và nói với Xá-lợi- 
phất, Như Lai dạy: “Long vương A-nậu-đạt muốn tương kiến. 


Xá-lợi-phất đáp: 

“Thầy hãy đi trước. Tôi sẽ đến sau.” 

Mục-liên đáp: 

“Hết thảy Thánh chúng và Long vương A-nậu-đạt mong đợi 
tôn nhan, muôn được tương kiên, xim hãy đi ngay, đừng có 
chậm trễ.” 

Xá-lợi-phất đáp: 

“Thầy hãy đến đó trước. Tôi sẽ đến sau.” 

Lúc Ấy, Mục-liên lại nói lại: 

“Thế nào, Xá-lợi-phất, trong thần túc, có thể hơn được tôi sao, 
mà nay lại bảo tôi đi trước? Nêu Thây không đứng dậy ngay thì 
tôi sẽ năm cánh tay kéo đên suôi ây.” 

Lúc ấy, Xá-lợi-phất nghĩ thầm: “Mục-liên đang tìm cách đùa 
thử ta vậy!" 

Bấy giờ, Tôn giả Xá-lợi-phất cởi dây đai kiệt-chỉ' đặt xuống 
đât, nói với Mục-liên: 

“Nếu thần túc của Thây là đệ nhất, thử cất giải y này lên khỏi 
mặt đât, sau đó hãy năm cánh tay tôi dân đên ao A-nậu-đạt.” 








ˆ Kiệt-chi-đái ðØ##f; tức tăng-kiệt-chi 9>, dịch là phú kiên y; giải y phủ 
vai. PAll: sarnmkacchika. 


Mục-liên nghĩ thầm: 

“Xá-lợi-phất định đùa với ta nên muốn thử chăng? Nay ông ấy 
đã cởi dây đai đặt trên đất bảo ta nếu cất lên được, sau đó nắm 
cánh tay dẫn đi.” 

Mục-liên lại nghĩ: “Đây ắt có nguyên nhân, nếu không, chăng 
việc gì phải khô nhọc.” Lập tức, Tôn giả duôi tay lây sợi đai 
nâng lên, nhưng không thê khiên dây đai nhúc nhích mảy may 
nào. Mục-liên dùng hêt sức của mình, vân không di chuyên đai 
nảy, không thê làm lay động được. Rôi Xá-lợi-phât lây đai ây 
buộc chặt vào cành cây [709c01| diêm-phù. Tôn giả Mục-liên 
lại dùng hết thần lực của mình muôn nâng dây này, nhưng 
không thể làm nó lay động, rốt cuộc không thê làm di chuyên 
được. Đang lúc nâng đai này lên, đất Diêm-phù chấn động. 
Xá-lợi-phất nghĩ thầm: “Tÿ-kheo Mục-liên có thê khiến Diêm- 
phù-đê này rung động, huông chi dây đai này. Nay ta nên đem 
đai này buộc chặt vào hai thiên hạ.` Bây giờ, Mục-liên cũng lại 
nâng nó. Buộc vào ba thiên hạ cho đến bốn thiên hạ cũng có 
thể nâng lên như nâng chiếc y mỏng. 

Bấy gIỜ, Xá-lợi-phất lại nghĩ thầm: “Tỳ-kheo Mục-liên có thê 
nâng bôn thiên hạ, cũng không đáng đê nói. Nay ta phải đem 
đai này buộc chặt vào lưng núi Tu-di.` Mục-liên lại làm lay 
động núi Tu-di nảy và cung Tứ thiên vương, cung trời Tam 
thập tam. Xá-lợi-phât lại buộc chặt đai ây vào một ngàn thê 
giới. Mục-liên cũng làm cho lay động. 

Xá-lợi-phất lại buộc chặt đai này vào hai ngàn thế giới, ba ngàn 
thê giới, cũng lại lay động. Khi ây, trời đât chân động mạnh, 
chỉ có chỗ Như Lai ở ao A-nậu-đạt là không lay động, giông 
như người lực sĩ đùa với lá cây, không nghi nan.” 

Bấy giờ, Long vương bạch Thế Tôn : 

“Vì sao trời đất này nay chấn động dữ vậy?” 

Thế Tôn nói hết duyên gốc nảy cho Long vương. 

Long vương bạch Phật: 


“Hai vị ấy, thần lực của ai là hơn hết?” 

Thế Tôn bảo: 

“Thần lực Tỳ-kheo Xá-lợi-phất là hơn hết.” 

Long vương bạch Phật: 

“Trước đây Thế Tôn đã từng xác nhận, thần túc của Tỳ-kheo 
Mục-liên là bậc nhât, không a1 vượt hơn được.” 

Thế Tôn đáp: 

“Long vương nên biết, có bốn thần túc. Sao gọi là bốn? Là tự 
tại tam-muội thân lực, tính tân tam-muội thân lực, tâm tam- 
muội thân lực, giới tam-muội thân lực. Này Long vương, đó 
gọi là có bôn thân túc lực này. Nêu Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni nào 
có bôn thân lực này, thường xuyên tu hành không hê buông bỏ, 
đó là thân lực bậc nhât.” 

Long vương A-nậu-đạt bạch Phật: 

“Tỳ-kheo Mục-liên không được bồn thần túc ấy sao?” 

Thế Tôn bảo: 

“Ty-kheo Mục-liên cũng được bốn thần túc lực này và thường 
xuyên tu hành không hề buông bỏ. Tỳ-kheo Mục-liên muôn giữ 
thọ mạng đến một kiếp, cũng có thể làm được. Nhưng Tỳ-kheo 
Mục-liên không biệt tên của tam-muội mà Xá-lợi-phât nhập.” 
Lúc ấy, Tôn giả Xá-lợi-phất lại nghĩ thầm: “Ba ngàn đại thiên 
quốc độ, Mục-liên [709e01] đều có thể di chuyển, làm cho vô 
sô côn trùng bị chết, không tính hết. Nhưng tự thân ta nghe chỗ 
ngồi của Như Lai không thể lay động được. Nay ta có thê dùng 
đai này buộc chặt vào chỗ ngôi của Như Lai.” Mục-liên lại 
dùng thân túc nâng dây đai ây nhưng không thê làm lay động. 
Mục-liên nghĩ thâm như vây: “Chăng lẽ thân túc ta bị sút giảm 
rôi sao? Nay nâng đai này mà không thê làm nó lay động. Ta 
hãy đên chô Thê Tôn mà hỏi ý nghĩa này.” 





Š Chị tiêt, xem kinh số 8 phẩm 29 trên. 


Mục-liên sau khi buông đai này, liền dùng thần túc đi đến chỗ 
Thế Tôn. Từ xa, trông thấy Xá-lợi-phất đã ngồi ở trước Như 
Lai. Thấy vậy, Mục-liên lại nghĩ thầm: “Đệ tử của Thế Tôn, 
thần túc bậc nhất không ai vượt qua ta. Nhưng ta không bằng 
Xá-lợi-phất sao?” 

Bấy giờ, Mục-liên bạch Phật: 

“Không lẽ với thần túc, con đã có sự sút giảm chăng? Vì sao 
vậy? Vì con rời khỏi tỉnh xá Kỳ-hoàn trước Xá-lợi-phất, sau đó 
Xá-lợi-phất mới đi. Nay Tỳ-kheo Xá-lợi-phất đã ngôi trước 
Như LaI.” 

Phật bảo: 

“Thần túc của ngươi không hề giảm sút, nhưng ngươi không 
thê hiểu được thân túc tam-muội mà Xá-lợi-phất đã nhập. Vì 
sao vậy? Vì trí huệ của Tỳ-kheo Xá-lợi-phất vô lượng, tâm 
được tự tại. Ngươi không được tùy tâm bằng Tỳ-kheo Xá-lợi- 
phất. Xá-lợi-phất đã được tự tại nơi tâm thần túc. Khi Tỳ-kheo 
Xá-lợi-phất nghĩ đến pháp gì, tâm được tự tại đối với pháp ấy.” 
Đại Mục-liên ngay lúc đó 1m lặng. 

Long vương A-nậu-đạt vui mừng hớn hở, không tự chế được, 
vì nay Tỳ-kheo Xá-lợi-phất có rất nhiều thần lực không thể 
nghĩ bàn. Những tam-muội mà ngải nhập, Tyỷ-kheo Mục-liên 
không thể biết tên được. 

Bấy giờ, Thế Tôn vì Long vương A-nậu-đạt thuyết pháp vi 
diệu, khích lệ, làm Long vương hoan hỷ. Ngay tại đó Thế Tôn 
thuyết giới. Sáng sớm hôm sau, Thế Tôn dẫn các Tỳ-kheo trở 
về vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ-đà. 


Bấy giờ, các Tỳ-kheo nói với nhau: “Từ miệng Thế Tôn đã ký 
thuyết, người có thần thông bậc nhất trong các Thanh văn 
chính là Tỳ-kheo Mục-liên, nhưng ngày nay không bằng Xá- 
lợi-phất.” 

Khi ấy, các Tỳ-kheo khởi tưởng khinh mạn đối Mục-liên. Bấy 
giò, Thế Tôn nghĩ thầm: “Các Tỳ-kheo này khởi tưởng khinh 


mạng đối với Mục-liên, sẽ chịu tội khó kế hết.” Phật bảo Mục- 
liên: 
“Hãy hiện thần lực của ngươi khiến cho chúng này thấy, chớ để 
cho đại chúng khởi tưởng biêng nhác.” 
Mục-liên đáp: 
“Thưa vâng, bạch Thế Tôn.” 
Mục-liên lễ sát chân Thế Tôn, rồi ngay ở trước Như Lai mà 
biên mật, đi qua [710a01| bảy hăng hà sa cõi Phật phương 
Đông. Ở đó, có Phật tên Kỳ Quang Như Lai Chí chơn Đăng 
chánh giác xuât hiện ở cõi ây. Mục-liên đên cõi ây với y phục 
phàm thường, rôi ở đó đi quanh trên miệng bát. Nhân dân ở cõi 
ây có hình thê rât lớn. Khi các Tỳ-kheo ở đó thây Mục-liên, nói 
với nhau: 
“Các thầy hãy nhìn xem, con sâu này giống y như Sa-môn.” 
Các Tỳ-kheo bắt xuống cho Phật ấy xem: 
“Bạch Thế Tôn, nay có một con sâu giống y như Sa-môn.” 
Kỳ Quang Như Lai bảo các Tỳ-kheo: 
“Cách đây bảy hằng hà sa quốc độ thế giới kia về phương Tây, 
có Phật. hiệu là Thích-ca Văn Như Lai Chí chơn Đăng chánh 
giác xuât hiện ở đời. Đây là đệ tử vị ây, thân túc bậc nhât.” 
Bấy giờ, đức Phật kia bảo Mục-liên: 
“Các Tỳ-kheo này nảy ý tưởng khinh mạn. Ngươi hãy hiện 
thần túc cho đại chúng được thấy.” 
Mục-liên đáp: 
“Thưa vâng, bạch Thế Tôn.” 
Mục-liên vâng lời Phật dạy, lấy bình bát đựng năm trăm Tỳ- 
kheo kia đem lên trời Phạm thiên. Khi ây, Mục-liên dùng chân 
trái dâm lên núi Tu-di, chân phải đặt trời Phạm thiên, rôi nói kệ 
này: Ộ 

Thường hãy niệm tỉnh cần, 

Tu hành trong pháp Phật. 


Hàng phục Ma, oán địch, 

Như dùng móc dạy voi.” 

Nếu ai nơi pháp này 

Thực hành không phóng dậi, 

Sẽ dứt sạch góc khô 

Không còn các bức não. `" 
Bấy giờ, Mục-liên làm cho âm vang này tràn đầy khắp tỉnh xá 
Kỳ-hoàn. Các Tỳ-kheo khi nghe âm thanh này, đên bạch Thê 
Tôn: 
“Mục-liên đang ở nơi nào mà nói bài kệ này?” 
Thế Tôn đáp: 
“Tỳ-kheo Mục-liên đang ở cách đây bảy hằng hà sa cõi Phật về 
phương Đông, đựng năm trăm Ty-kheo trong bình bát, chân 
trái dâm lên núi Tu-di, chân phải đặt lên trời Phạm thiên mà 
nói bài kệ này.” 
Bấy giờ, các Tỳ-kheo tán thán: 
“Thật là việc chưa từng có, thật là kỳ diệu! Tỳ-kheo Mục-liên 
có thân túc lớn như vậy mà đôi với Mục-liên chúng con khởi ý 
khinh mạn. Xin Thê Tôn bảo Tỳ-kheo Mục-liên đem năm trăm 
Ty-kheo ây trở vê chôn này.” 
Thế Tôn hiện từ xa đạo lực cho Mục-liên biết ý. Mục-liên bèn 
đem năm trăm Tỳ-kheo trở vê vườn Câp Cô Độc, rừng cây Kỳ- 
đà thành Xá-vệ. Bây giờ, Thê Tôn đang thuyêt Pháp cho hàng 
nghìn vạn chúng. [710a28| Đại Mục-liên đem năm trăm Tỳ- 
kheo đên chô Thê Tôn. Đệ tử của Phật Thích-ca Văn ngước lên 
nhìn các Tỳ-kheo ấy. Lúc ấy, các Tỳ-kheo ở thế giới phương 
Đông đảnh lễ sát chân Thế Tôn rồi ngồi qua một bên. Bấy giờ, 
Thế Tôn hỏi các Tỳ-kheo ấy: 





: PälI, 1bid. dhunatha maccuno senam, naÌãgãra1nva kufjaro, các ngươi hãy 
quét sạch quân Ma, như voi dẹp nhà lá. 
'” Bài kệ, xem Päli, S 6. 2.4 Arunavati (R. ¡. 156). 


“Các vị từ đâu đến và là đệ tử của ai, đi đường mất bao lâu?” 
Năm trăm Tỳ-kheo kia bạch Phật Thích-ca Văn: 

“Thế giới chúng con hiện ở phương Đông. Phật hiệu là Kỳ 
Quang Như Lai. Chúng con là đệ tử của Phật ây. Nhưng hôm 
nay chúng con lại cũng không biệt là từ đâu đên và đã trải bao 
nhiêu ngày!” 

Thế Tôn hỏi: 

“Các ông có biết thế giới Phật không?” 

Các Ty-kheo đáp: 

“Thưa không, bạch Thế Tôn.” 

“Hôm nay các vị có muốn về lại nơi ấy không?” 

Các Ty-kheo đáp: 

“Thưa vâng, bạch Thế Tôn. Chúng con muốn trở về lại nơi ấy.” 
Bấy giò, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo kia: 

“Hôm nay, Ta sẽ vì các vị nói về pháp sáu giới, hãy suy niệm 
kỹ.” 

Các Ty-kheo đáp: 

“Thưa vâng, Thế Tôn” 

Bấy giờ, các Tỳ-kheo vâng lời Phật dạy. Thế Tôn bảo: 

“Vì sao pháp ấy được gọi là pháp sáu giới? Tỳ-kheo nên biết, 
con người là sáu giới, ` thụ bâm tinh khí của cha mẹ mà sanh 
ra. Sao gọi là sáu? Đó là địa giới, thủy giới, hỏa giới, phong 
giới, không giới, thức giới. “ Này Tỳ-kheo, đó gọi là có sáu 











'! Lụe giới chỉ nhân 7X##LZ 3#. CE. Päli, M. 140 Dhãtuvibhanga (R.iii. 239): 
chadhãturo qayam, bPhikkhu puriso chaphassäyatano  althãrasa- 
manopavicãro caturadhifthano, “Này các Tỳ-kheo, con người này là sáu 
giới này; là sáu xúc xứ, mười sáu ý cận hành, bốn trú xứ.” 

'” Pali, ibid, chayimä dhãmo_ pathavidhätu, äãpodhãtu, tejodhätu, 
vãyodhaãtu, akãsadhãtu, viññãnadhaãt. 


giới này. Thân người thụ bẩm tỉnh khí này mà sanh sáu xứ”. 
Sao gọi là sáu xứ? Đó là xứ của mắt, xứ của tai, xứ của mũi, xứ 
của lưỡi, xứ của thân và xứ của ý. Này Ty-kheo, đó gọi là có 
sáu xứ này, nhờ cha mẹ mà có được. Y nơi sáu xứ mà có sáu 
thức thân. Sao gọi là sáu? Y nơi thức của mắt mà có thức thân 
của mắt thân. Y nơi thức của tai, thức của mũi, thức của lưỡi, 
thức của thân, thức của ý mà có thức thân của ý. “ Này Tỳ- 
kheo, đó gọi là sáu thức thân. Nếu có Tỳ-kheo nào hiểu sáu 
giới, sáu xứ, sáu thức này, có thể vượt qua sáu cõi trời mà thọ 
hình trở lại.'” Nếu ở nơi ấy mạng chung sẽ sanh vào chốn này, 
thông minh tài cao, ngay trên hiện thân dứt sạch kết sử, đạt đến 
Niết-bàn.” 

Bấy giờ, Thế Tôn bảo Mục-liên: 

“Nay ngươi hãy đem các Tỳ-kheo này trở về cõi Phật ấy.” 
Mục-liên đáp: 

“Thưa vâng, bạch Thế Tôn.” 

Mục-liên lại lấy bình bát đựng năm trăm Tỳ-kheo Ấy, nhiễu 
Phật ba vòng rồi lui đi, trong khoảnh khắc co duỗi cánh tay đã 
đến cõi Phật ấy. Mục-liên đặt các Tỳ-kheo này xuống xong, 
đảnh lễ sát chân Phật ấy, rồi trở về thế giới Nhẫn này Ê, Các 
Tỳ-kheo cõi kia sau khi nghe sáu giới này đều dứt sạch cấu uế, 
được mắt pháp [710e01] trong sạch. 

Bấy giờ, Thế Tôn nói với các Tỳ-kheo, 

“Trong các đệ tử của ta, Thanh văn có thần thông bậc nhất khó 
aI bì kịp, chính là Tỳ-kheo Đại Mục-kiền-liên.” 





1ã Ä „ š KT = s 
Lục nhập 7š Ä, sáu xứ. Pãli: cha ãyatanđmi. 








W Lục thức thân 7Xiã8.Eƒ, PälI, cha viññãnkãyä. 

'Š Vượt qua sáu Dục giới thiên, tái sinh Sắc giới. 

'° Nhẫn giới ZJ7£, thế giới Kham nhẫn, tức thế giới Ta (Sa)-bà. Skt. 
Sahalokadhãtu. 





Các Tỳ-kheo sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng 
hành. 


KINH SỐ 3 
Tôi Tôi nghe như vây: 


Một thời, đức Phật trú tại vườn Sư tử, ” nước Bạt-kỳ. Lúc Ấy, 
các Tỳ-kheo đức cao có thần túc, như hiền giả Xá- lợi- phất, 
Đại Mục-kiền-liên, Ca-diếp, Ly-việt, A-nan, v.v... gồm năm 
trăm người đều có mặt. 


Bấy giỜ, vào lúc sáng sớm, Đại Mục-liên, Đại Ca-diếp, A-na- 
luật, đi đên chô Xá-lợi-phât. A-nan trông thây ba đại Thanh 
văn đên chỗ Xá-lợi-phât, liên bảo Ly-viỆt: 


“Ba đại Thanh văn đến chỗ Xá-lợi-phắất. Hai chúng ta cũng nên 
đên chỗ Xá-lợi-phât. Vì sao vậy? Đê nghe Xá-lợi-phât nói pháp 
vi diệu.” 

Ly-việt đáp: 

“Việc này đáng vậy.” 

Lúc Ấy, Ly-việt, A-nan đến chỗ Xá-lợi-phắt. Xá-lợi-phất nÓI: 
“Kinh chào chư hiền! Mời ngồi xuống chỗ này.” 


Xá-lợi-phất nói với A-nan: 























l Sư tử viên lFƒ-BRÏ; đoạn dưới nói: Ngưu sư tử viên “-lilƑ-ƒ-Eã[. Trong Päli 
không có vườn nảo tên Sư tử. Nội dung kinh tương đương M 32 Mahãä- 
Gosingasutta (R. 1. 213), tại vườn Gosingasälavanadäaya: Ngưu giác sa-la 
lâm. Có lẽ Hán dịch đọc là Gosimha (Ngưu Sư tử) thay vì Gosinga (Ngưu 
giác, sừng bỏ). Khu rừng nảy ở tại Nãdika, trong lãnh thô của VajjJi (Bạt- 
kỳ). Xem, Hán dịch tương đương, 77g 46, kinh 184: Ngưu giác sa-la lâm 
ZF£8>z2 2 XE‡R 

Š Thần túc cao đức #58; Päli, ibid.: abhiãñãtehi abhiäñatehi, rất nỗi 
bo được mọi người biết đến. 
























































“Nay tôi có điều muốn hỏi: vườn Ngưu sư tử này thật là khả ái 
lạc, hương trời tự nhiên bay khắp bôn phía. A1 có thê làm cho 
khu vườn này trở nên khả ái! ”?? 


A-nan đáp: 


“Nếu có Tỷ-kheo nào nghe nhiều, những điều đã nghe không 
quên, tổng trì nghĩa và vị”” của các pháp, tu hành phạm hạnh 
đầy đủ.”' Các pháp như vậy thảy đều đây đủ, không quên sót, 
vì chúng bốn bộ mà nói pháp không mất thứ lớp, cũng không 
sơ sót, không có loạn tưởng. Tỳ-kheo như vậy làm cho khu 
vườn Ngưu sư tử này trở nên khả ai lạc.” 


Bấy giờ, Xá-lợi-phất nói với Ly-việt ” 

“Hôm nay, A-nan đã nói rồi. Nay tôi lại muốn hỏi ý nghĩa nơi 
Thây. Vườn Ngưu sư tử mà trở thành khả ái lạc, Thây hãy nói, 
có nghĩa như thế nào???” 


Ly-việt đáp: 

“Tỳ-kheo vui thích sống nơi nhàn tĩnh, tọa thiền tư duy, cùng 
tương ưng chỉ quán. Tỳ-kheo như vậy làm cho khu vườn Ngưu 
sư tử trở thành khả ái.” 


Tôn giả Xá-lợi-phất lại nói với A-na-luật”: 





s PalI, 1bịd., ka£haœmnripena bhikkhung gosingasalavanam sobheyyä ”1†? Tỳ- 
kheo như thế nào thì làm sáng chói khu rừng Gosingasala này? So sánh 
Trung 48, 1bid. ““Pỳ-kheo như thê nảo thì làm khởi phái rừng Ngưu giác sa- 
la này?” 

?° Pạli: sã/jã sabyafjana: (pháp ấy) có nghĩa và có văn. 

“! Paji: kevalaparipuunatn parisuddham brahmacariyam abhivadanii, (pháp 
ấy) hiển hiện phạm hạnh thanh tịnh và tuyệt đối hoàn hảo. 

“ Ly-việt #fÊ#Š, xem kinh 2 phẩm 4. Pãli: Revata (Khadiravaniyo), đệ nhất 
lâm trú (arañfñakanam). 





s: Nội dung câu hỏi Xá-lợi-phất nêu cho các Tỳ-kheo như nhau: Ai làm 
sáng chói khu rừng này? Văn Hán dịch biên thiên, dê gây hiệu nhâm. 


“Nay Thầy hãy nói về ý nghĩa làm cho khả ái.” 
A-na-luật đáp: 


“Nếu Tỳ-kheo nào dùng thiên nhãn quan sát trông suốt các 
chúng sanh kẻ chết người sống, sắc đẹp, sắc xấu, đường lành, 
đường ác, hoặc tốt hoặc xấu; thảy đều biết tất cả. Hoặc có 
chúng sanh thân, [711a01] miệng, ý hành ác, phi báng Hiền 
thánh, thân hoại mạng chung sinh trong địa ngục; hoặc lại có 
chúng sanh thân, miệng, ý hành thiện, không phi báng Hiền 
Thánh. Giống như một người nhìn không trung, thấy không 
thiếu thứ gì.” Tỳ-kheo có thiên nhãn cũng lại như vậy, xem 
thấy thế giới không chút nghi ngờ. Tỳ-kheo làm cho khu vườn 
Ngưu sư tử trở thành khả á1.” 


Xá-lợi-phất lại nói với Ca-diếp: 
“Nay tôi hỏi Thây, các hiền giả đã nói MI nghĩa làm cho khả ái 
như vậy. Nay đến lượt Thầy nói việc ấy.” 


Ca-diếp đáp: 


“Nếu có Tỳ-kheo nào sống hành a-lan-nhã, lại khuyến khích 
người khác hành A-lan-nhã, tán thán đức nhàn tĩnh, tự thân đắp 
y vá nhiều mảnh,“ lại khuyến khích người khác hành đầu-đà, 
thân tự biết đủ, sống nơi nhàn tĩnh, lại khuyến khích người 
khác tu hạnh ấy. Tự thân đầy đủ giới đức, thành tựu tam-muội, 
thành tựu trí huệ, thành tựu giải thoát, thành tựu giải thoát tri 
kiến, lại dạy người khác khiến hành pháp nảy, tán thán pháp 
này, đã có thê khuyến hóa, lại dạy người khác khiến hành pháp 

















kủ A-na-luật J'[7J£; thiên nhãn đệ nhất. Pãli: Anuruddha. 
? Hán dịch lược bỏ đoạn giữa về thiên nhãn. 























?° Bồ nạp chỉ y #B#ÑZZ&, đây hiểu là trì y phấn tảo, một trong các hạnh 
đầu-đà. Pãli: pamsukiliko. 

















* Nguyên Hán: Giải thoát kiến tuệ fi##‡ B‡ ##, biết rằng giải thoát. 








này, giáo hóa không biết mệt mỏi. Tỳ-kheo như vậy làm cho 
vườn Ngưu sư tử trở thành khả ái không gì băng.” 

Tôn giả Xá-lợi-phất nói Đại Mục-liên: 

“Các Hiền thánh đã nói ý nghĩa làm cho khả ái. Nay đến lượt 
Thây nói về ý nghĩa làm cho khả ái. Khu vườn Ngưu sư tử này 
khoái lạc vô song, nay Thây muôn nói thê nào điêu đó?” 


Mục-liên đáp: 


“Ở đây, Tỳ-kheo nào có đại thần túc, được tự tại nơi thần túc, 
vị ấy có thê biến hóa vô số ngàn việc mà không có gì nghi ngờ. 
Cũng có thể phân một thân thành vô số thân, hoặc hoàn lại 
thành một thân. Có thể đi xuyên qua vách đá. Vọt lên, chìm 
xuống, một cách tự tại. Cũng như thuyền lướt trên sông, giống 
như chim bay trên không, chăng lưu dấu vét. Giống như lửa dữ 
thiêu đốt núi hoang. Cũng như mặt trời mặt trăng chiếu khắp 
mọi nơi. Cũng có thể đưa tay sờ mặt trời, mặt trăng. Cũng có 
thê hóa thân cao đến trời Phạm thiên. Tỳ-kheo như vậy khiến 
vườn Ngưu sư tử khả ái” 

Bấy giờ, Mục-liên nói với Xá-lợi-phất: 

“Chúng tôi đều đã nói rõ ý kiến của mình. Nay chúng tôi hỏi ý 
nghĩa nơi Xá-lợi-phất, Tỳ-kheo như thế nào làm cho khu vườn 


Ngưu sư tử này trở thành rất là khả ái?”” 


Xá-lợi-phất nói: 


“Nếu có Tỳ-kheo nào có khả năng hàng phục tâm, chứ không 
phải”” Tỳ-kheo không thể hàng phục tâm kia. Nếu Tỳ-kheo kia 









































“ Nguyên Hán dịch: nghỉ Sư tử viên trung T7“ƑFIff-fPRÌH. Câu văn dịch 
này bị gãy, dễ khiến hiểu lầm. So nội dung toàn Kinh mà chỉnh lại. 

Š Dịch sát nguyên Hán, phải nói: “Vườn Ngưu sư tử này cực kỳ khoái lạc, 
Tỳ-kheo như thế nào nên ở trong đó?” Như vậy có thể hoàn toàn sai với ý 
nghĩa nội dung toàn Kinh. Khu vườn này không phải là đệ nhất trong các 
khu vườn để được đánh giá quá cao như vậy. 

















muốn đạt tam-muội tức thì Tỳ-kheo kia có thể được [7I1b01| 
tam-muội, tùy ý xa gần thành tựu tam-muội, tức có thể thành 
tựu việc ấy. Giống như nhà trưởng giả có y phục đẹp đựng đầy 
trong rương. Bấy giờ, trưởng giả kia tùy ý muốn lấy những áo 
nảo thì lấy tùy ý mà không có gì nghi ngờ. Ở đây cũng vậy, có 
thê tùy ý nhập vào tam muội. Tỳ-kheo có thể vận dụng tâm, 
chứ không phải Tỳ-kheo không thể vận dụng tâm,” tùy ý nhập 
định cũng không có gì nghi ngờ. Như vậy, Tỳ-kheo có thể vận 
dụng tâm, chứ không phải Tỳ-kheo không thể vận dụng tâm. 
Tỳ-kheo như vậy sẽ khiến vườn Ngưu sư tử khả ái.” 

Rồi Xá-lợi-phất nói với các hiền giả: 

“Chúng ta đã tùy theo biện tài của mình mà nói, và cũng tùy 
theo chỗ thích hợp mà khéo nói ý nghĩa này. Chúng ta hãy 
cùng đến hỏi Thế Tôn: “Tỳ-kheo như thế nào khiến vườn Ngưu 
sư tử này khả ái?” Nếu Thế Tôn có dạy điều gì thì chúng ta sẽ 
phụng hành.” 


Các Ty-kheo đáp: 
“Thưa vâng, Tôn giả Xá-lợi-phất!” 


Lúc ấy, các đại Thanh văn cùng nhau đi đến chỗ Thế Tôn. Đến 
nơi, các ngài đảnh lễ sát chân Phật, rôi ngôi qua một bên. Bây 
giờ các đại Thanh văn đem nhân duyên này bạch đây đủ lên 
Phật. 


Bấy giờ, Thế Tôn bảo: 


“Lành thay, đúng như những gì A-nan nói. Vì sao vậy? Vì Tỳ- 
kheo A-nan nghe pháp có thê ghi nhớ, tông trì các pháp mà đây 
đủ sự tu hành phạm hạnh. Với pháp như vậy, được khéo nghe, 

















KP Trong bản Hán: nhiên bĩ tâm bất năng ZA{,Ù›†*§E, nghi thiếu chữ phi : 
nhiên phi bĩ tâm...Đối chiếu Pãli: no ca bhikkhu ciffassa vasena vatiati. 

*' Lưu ý văn Hán dịch đảo trang: tâm năng sử Ty-kheo, phi Ty-kheo năng 
sử tâm ,Ù6EE[:Fr-2FHL: Frfffif:L›. 


























không quên sót, cũng không có tà kiên, vì chúng bôn bộ mà nói 
lại, lời lẽ không thác loạn, cũng không sơ suât. 


“Những điều Tỳ-kheo Ly-việt nói lại cũng thích thay! Vì sao 
vậy? Ly-việt ưa thích nơi nhàn tĩnh, không ở giữa người đời, 
thường niệm tọa thiền, không có tranh cải, cùng tương ưng chỉ 
quán, sống an tịch mịch nhàn tĩnh. 


“Ty-kheo A-na-luật nói cũng lại thích thay! Vì sao vậy? Tỳ- 
kheo A-na-luật thiên nhãn bậc nhất. Vị ây dùng thiên nhãn 
quan sát ba ngàn thế giới. Giống như người sáng mắt xem hạt 
ngọc trong lòng bàn tay, Tỳ-kheo A-na-luật cũng lại như vậy, 
dùng thiên nhãn quan sát khắp ba ngàn đại thiên thế giới này 
không chút đáng ngờ. 


“Nay Tỳ-kheo Ca-diếp cũng lại thích thay! Vì sao vậy? Tỳ- 
kheo Ca-diếp tự thân sống hành a-lan-nhã, lại hay tán thán đời 
sống ở nơi nhàn tĩnh. Tự mình khất thực, lại có thể ca ngợi đức 
khất thực. Tự thân mặc y rách vá, lại hay tán thán về đức mặc V 
rách vá. Tự thân biết đủ, lại tán thán về đức biết đủ Tự thân ở 
nơi hang núi, lại hay tán thán về đức ở hang núi. Tự thân thành 
tựu giới, thành tựu tam-muội, thành tựu trí huệ, [7I1c01] thành 
tựu giải thoát, thành tựu giải thoát tri kiến*, lại hay dạy người 
thành tựu năm phần Pháp thân này. Tự thân có thê giáo hóa, lại 
hay khiến mọi người thực hành Pháp ấy. 


“Lành thay! Lành thay! Như những gì Mục-liên đã nói. Vì sao 
vậy? Tỳ-kheo Mục-liên có oai lực lớn, thần thông bậc nhất, 
tâm được tự tại, ý muốn kia làm gì đều có thể thành ngay. Hoặc 
hóa một thân phân làm vạn ức, hoặc hợp trở lại làm một. Đi 
xuyên qua vách đá mà không có trở ngại. Vọt lên, chìm xuống 
tự tại. Cũng như thuyền lướt trên nước, không chướng ngại. 
Như chim giữa hư không, không để lại dấu vết. Giống như mặt 
trời, mặt trăng, không chỗ nào không chiếu. Có thể hóa thân 
cho đến trời Phạm thiên. 


“Lành thay! Như những gì Xá-lợi-phất nói. Vì sao vậy? Xá-lợi- 
phất có thể hàng phục tâm, không phải không hàng phục tâm. 
Xá-lợi-phất khi muốn nhập định thì có thể thành tựu không có 
khó ngại. Giống như trưởng giả có y phục đẹp, tùy ý lấy mà 
không có khó ngại. Tỳ-kheo Xá- lợi-phất cũng lại như vậy, có 
thê hàng phục tâm, không phải không có thê hàng phục. Xá- 
lợi-phất tùy ý nhập tam-muội, tất cả đều hiện tiền. 


“Lành thay! Lành thay! các Tỳ-kheo, các Thầy đã nói những gì 
theo chỗ thích hợp của mình. Nhưng bây giờ hãy nghe những 
gì Ta nói. Tỳ-kheo làm sao khiến vườn Ngưu sư tử khả ái? Tỳ- 
kheo sống nương theo làng xóm, đến giờ, vị ây đắp y mang bát, 
vào làng khất thực. Sau khi khất thực Xong, vị ây trở vÊ chỗ ở, 
rửa mặt và tay, ngồi dưới bóng một gốc cây, chánh thân, chánh 
ý, ngôi kiết già, buộc niệm trước mặt. Tỳ-kheo ấy nghĩ thầm: 
“Nay ta sẽ không dời bỏ chỗ ngồi này, cho đến khi diệt tận hữu 
lậu, thành vô lậu.” 


“Bấy giờ, Tỳ-kheo kia sạch hữu lậu, tâm được giải thoát. Tỳ- 
kheo như vậy khiên vườn Ngưu sư tử khả ái. Vậy, này các Tỳ- 
kheo, hãy luôn siêng năng tĩnh tân, chớ có biêng nhác. 


“Các Tỳ-kheo, hãy học điều này như vậy.” 


Các Tyỳ-kheo sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng 
hành. 


KINH SÓ 4 
Tôi Tôi nghe như vây: 


Một thời, đức Phật trú tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ-đà, 
nước Xã-vệ. 


Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 


“Nay, Ta sẽ nói vê sự chú nguyện có sáu đức, các vị hãy lăng 
nghe và suy nghĩ kỹ.” 


các Tỳ-kheo đáp: 


“Thưa vâng, bạch Thế Tôn!” 
Bấy giờ, các Tỳ-kheo vâng theo lời Phật dạy. Thế Tôn bảo: 


“Sáu đức ấy là gì? Ở đây, đàn việt thí chủ thành tựu ba 
[0712a01] pháp. Thế nào là đàn-việt thí chủ thành tựu ba pháp? 
Ở đây, đàn việt thí chủ thành tựu tín căn, thành tựu giới đức, 
thành tựu pháp nghe. Đó gọi là đàn việt thí chủ thành tựu ba 
pháp này. 

“Vật được thí cũng thành tựu ba pháp. Sao gọi là ba? Vật kia 
thành tựu sắc, thành tựu vị, thành tựu hương. Có ba pháp thành 
tựu này. 


“Này Ty-kheo, đó gọi là có sáu sự này được công đức lớn, 
danh đức vang xa, đạt được báo cam lô. Cho nên, các T-kheo, 
nêu muôn thành tựu sáu sự này, hãy niệm bô thí. 


“Các Tỳ-kheo, hãy học điều này như vậy.” 


Các Tỳ-kheo sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng 
hành. 


KINH SÓ 5 
Tôi Tôi nghe như vây: 


Một thời, đức Phật trú tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ-đà, 
nước Xã-vệ. 


Bấy giờ, Thế Tôn đang thuyết pháp cho vô số người. Lúc ấy có 
một Tỳ-kheo ở trên chỗ ngôi, nghĩ thầm: “Mong Như Lai nói 
với ta điều gì đó.” Bấy giờ Như Lai biết những ý nghĩ trong 
tâm vị ấy, nên bảo các Tỳ-kheo: 

“Nếu có Tỳ-kheo nào nghĩ như vầy: “Ước mong Như Lai đích 
thân giáo huấn ta; Tỳ-kheo ấy hãy đầy đủ giới thanh tịnh, 
không có tỳ vét, tu hành chỉ quán, thích ở nơi nhàn tĩnh. 


“Nếu Tỳ-kheo nào có ý muốn cầu y phục, đồ ăn thức uống, 
giường nằm, ngọa cụ, thuốc men chữa bệnh, hãy thành tựu giới 
đức, ở nơi nhàn tĩnh mà tự tu hành, cùng chỉ quán tương ưng. 


“Nếu Tỳ-kheo nảo lại muốn cầu sự biết đủ, hãy niệm giới đức 
đầy đủ, ở nơi nhàn tĩnh mà tự tu hành, cùng tương ưng với chỉ 
quán. 

“Nếu Tỳ-kheo nảo lại mong cầu sao cho chúng bốn bộ, quốc 
vương, nhân dân, các loài có hình hài trong thấy nhận biết 
mình, vị ấy hãy niệm tưởng đầy đủ giới đức. 


ề 


“Nếu Tỳ-kheo nào ý muốn cầu bốn thiền, trong đó không tâm 
hôi tiệc, không dời đôi, hãy niệm thành tựu giới đức. 

“Nếu Tỳ-kheo nảo lại ý muốn cầu bốn thần túc, hãy đầy đủ 
giới đức. 

“Nếu Tỳ-kheo nào lại ý muốn cầu tám giải thoát môn mà 
không trở ngại, vị ây cũng hãy niệm đây đủ giới đức. 

“Nếu Tỳ-kheo nào lại ý muốn cầu thiên nhĩ nghe hết tiếng trời 
người, hãy niệm đây đủ giới đức. 





&€ 


Nếu Tỳ-kheo nào lại ý muốn cầu biết những ý nghĩ trong tâm 
người khác, các căn thiếu sót, vị ấy cũng hãy niệm đầy đủ giới 
đức. 

“Nếu Tỳ-kheo nào lại ý muốn cầu biết tâm ý chúng sanh là tâm 
hữu dục hay tâm vô dục, tâm có sân hận hay tâm không sân 
hận, [712b01| tâm có ngu sĩ hay tâm không ngu si, như thật 
biết chúng. Tâm có ái hay tâm không ái, tâm có thọ hay tâm 
không thọ, như thật biết chúng. Tâm có loạn hay tâm không 
loạn, tâm có ganh ghét hay tâm không ganh ghét, tâm có nhỏ 
mọn hay tâm không nhỏ mọn, tâm hạn lượng hay tâm không 
hạn lượng, tâm có cảm thọ hay tâm không cảm thọ, tâm có 
định hay tâm không định, tâm có giải thoát hay tâm không giải 


thoát, người nào muốn biết như thật như vậy cũng phải đầy đủ 
giới đức. 

“Nếu Tỳ-kheo nào lại ý muốn được vô lượng thần túc, phân 
một thân thành vô số và hợp trở lại thành một, vọt lên và chìm 
xuống tự tại, có thể hóa thân cho đến Phạm thiên, vị ẫy cũng 
phải niệm đầy đủ giới đức. 

“Nếu Tỳ-kheo nảo lại ý muốn cầu tự mình nhớ lại những việc 
trong vô số đời trước, hoặc một đời, hai đời cho đến ngàn đời, 
trăm ngàn ức đời, trong một kiếp thành, kiếp bại, kiếp thành 
bại không thê đếm hết. “Ta đã từng chết đây, sanh kia, tên ấy, 
họ Ấy, hoặc từ nơi kia chết sanh đến chốn này.” Tự nhớ những 
việc vô số kiếp như vậy, hãy niệm đầy đủ giới đức mà không 
có niệm khác. 

“Nếu Tỳ-kheo nào lại ý muốn được thiên nhãn trông thấy hết 
chúng sanh, đường lành đường dữ, sắc đẹp sắc xấu, hoặc tốt, 
hoặc xấu, như thật mà biết. Hoặc lại có chúng sanh thân, 
miệng, ý hành ác, phi báng Hiền thánh, thân hoại mạng chung 
sinh trong địa ngục; hoặc lại có chúng sanh thân, miệng, ý hành 
thiện, không phỉ báng Hiền thánh, tâm ý chánh kiến, thân hoại 
mạng chung sinh lên trời nơi lành; người có ý muốn như vậy, 
hãy niệm đầy đủ giới đức. 

“Nếu Ty-kheo nào lại ý muốn cầu diệt tận hữu lậu, thành vô 
lậu, tâm giải thoát, trí huệ giải thoát, biết như thật rằng, Sanh tử 
đã dứt, Phạm hạnh đã lập, việc cần làm đã làm xong, không 
còn tái sinh đời sau; hãy niệm đầy đủ giới đức, trong tự tư duy 
không có loạn tưởng, sống ở nơi nhàn tĩnh. 





- Từ đây trở lên, sáu đoạn, tham chiếu Päli, A VI 2 Dutiya-ahuneyyasutta 
(R. iii. 280): 1. ¿4đjhividham, thần túc; 2. dibbäya, sotadhãtuyä visuddhäya, 
thiên nhĩ thanh tịnh; 3. parasafftãnưm" parapuggalãnam cetasä cefo paricca 
pajãnứíi, tha tâm thông; 3 pubbenivasam amussarafi, túc mạng thông; 5. 
dibbena cakkhunã visuddhena, thiên nhãn thanh tịnh; 6. ãsavanamm khayã, 


“Các Tỳ-kheo, hãy niệm đầy đủ giới đức, không có niệm khác, 
thành tựu đây đủ oai nghi, sợ cả những lỗi nhỏ huông gì là lỗi 
lớn. 


“Nếu có Tỳ-kheo nào ý muốn được Như Lai nói đến, hãy niệm 
đầy đủ giới đức. Giới đức đã đầy đủ, hãy niệm nghe đầy đủ. 
Nghe đã đầy đủ thì, hãy niệm bố thí đầy đủ. Thí đã đầy đủ thì, 
hãy niệm đầy đủ trí huệ, và giải thoát tri kiến, thảy đều đầy đủ. 
“Nếu có Tỳ-kheo nào đầy đủ các thân giới, thân định, tuệ, thân 
giải thoát, thân giải thoát tri kiến, được trời rồng, quỷ thần 
trông thấy cúng dường, là chỗ đáng kính, đáng quí, được trời 
người cung phụng. Cho nên, này các Tỳ-kheo, ai niệm đầy đủ 
năm phần Pháp thân, người ấy là ruộng phước thế gian, không 
gì hơn được. 


“Các Tỳ-kheo, hãy học điều này như vậy.” 


Các Tỳ-kheo sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng 
hành. `' 


KINH SỐ 6 

Tôi Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật trú tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ-đà, 
nước Xá-Vvệ. 

Bấy giờ, Tôn giả Xá-lợi- phất đến chỗ Thế Tôn, đảnh lễ sát 


chân, rôi ngồi qua một bên. Lúc ấy, Xá-lợi-phất bạch Thế Tôn 
rằng: 


“Nay con đã kết hạ tại thành Xá-vệ. Ý con muốn đi du hóa 
trong nhân gian.” 





diệt tận hữu lậu. Tỳ-kheo thành tựu 6 pháp này, trở thành người xứng đáng 
được cung kính, được tôn trọng, là phước điền vô thượng của thế gian ( 
ãhuneyyo hofi ...pe... anuttaramn puññakkhettam lokassa). 


Ỷ Bản Hán, hết quyên 29. 


Thế Tôn bảo: 

“Nay là lúc thích hợp.” 

Xá-lợi-phát liền từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ sát chân Phật, 
TÔI ra đi. 

Xá-lợi-phất đi chưa lâu, có một Tỳ-kheo ôm ý phi báng, bạch 
Thê Tôn: 


“Xá-lợi-phất gây gỗ với các Tỳ-kheo, rồi không sám hối. Nay 
bỏ đi du hành trong nhân gian.””” 


Bấy giờ, Thế Tôn bảo một Tỳ-kheo: 

“Ngươi hãy mau đem lời của Ta gọi Xá-lợi-phất.” 
Ty-kheo đáp: 

“Thưa vâng, bạch Thế Tôn!” 

Phật bảo Mục-liên, A-nan: 


“Các ngươi hãy đến các phòng tập hợp các T-kheo về chỗ Thế 
Tôn. Vì sao vậy? Băng tam-muội đã chứng nhập, Xá-lợi-phât 
nay sẽ rông tiêng sư tử trước Như LaI.” 


Lúc ấy, các Tỷ-kheo vâng lời Phật dạy, đều tập hợp về chỗ Thế 
Tôn, đảnh lễ sát chân, rồi ngồi qua một bên. Tỷ-kheo kia vâng 
lời Thế Tôn dạy, đi đến chỗ Xá-lợi-phất, nói với Xá-lợi-phất: 


“Như Lai muốn gặp Thầy !” 

Bấy giờ, Xá-lợi-phất đến chỗ Phật, đảnh lễ sát chân, rồi ngồi 
qua một bên. Phật bảo Xá-lợi-phât: 

“Vừa tôi, thầy vừa đi chưa lâu, có một Tỳ-kheo đến chỗ Ta, 
bạch Ta răng: “Iỳ-kheo Xá- lợi-phất [713a01] gây số VỚI Các 


Tỳ-kheo. Chưa sám hối mà bỏ đi du hành nhân gian. Điều đó 
có thật không?” 





** Chỉ tiết tương tợ, xem 77g 5, kinh 24 (Sư tử hồng). 


Xá-lợi-phất bạch Phật: 

“Như Lai đã biết điều đó.” 

Thế Tôn bảo: 

“Ta đã biết rồi. Nhưng nay đại chúng đều có lòng hoài nghỉ. 
Nay, ở giữa đại chúng, ông hãy dùng biện tài của mình mà làm 
sáng tỏ việc này.” 

Xá-lợi-phất bạch Phật: 


“Từ khi ra khỏi thai mẹ đến tám mươi tuổi, con thường tự tư 
duy, là chưa từng sát sanh, cũng chưa nói dối. Ngay cả trong 
khi đùa vui cũng không nói láo. Con cũng chưa từng gây đấu 
loạn người này với người kia. Hoặc giả có lúc không chuyên ý, 
mới có thể làm việc này. Nhưng, bạch Thế Tôn, nay tâm ý con 
thanh tịnh, há cùng đấu tranh với các vị phạm hạnh sao? 


“Cũng như đất này, nhận cả sạch lẫn dơ. Phân, nước tiểu, mọi 
thứ ô uế, thảy đều nhận hết. Máu mủ, đàm dãi, cũng không hề 
khước từ. Thế nhưng, đất này cũng không nói đó là xấu, cũng 
không nói đó là tốt. Con cũng như vậy, bạch Thế Tôn, tâm 
không lay động, làm sao lại có tranh chấp VỚI đồng phạm hạnh, 
rồi bỏ đi đi xa? Người mà tâm không chuyên nhất, mới có thể 
có việc nảy. Nay tâm con đã chánh, làm sao lại có tranh chấp 
với đồng phạm hạnh, rồi bỏ đi đi xa? 


“Cũng như nước, cũng có thê rửa sạch vật tốt, cũng có thê rửa 
sạch vật không tốt. Nhưng nước kia không nghĩ rằng: “Ta làm 
sạch vật này; bỏ qua vật này." Con cũng như vậy, không có 
tưởng khác, làm sao lại có tranh chấp VỚI đồng phạm hạnh, rồi 
bỏ đi đi xa? 

“Giống như ngọn lửa dữ thiêu đốt núi rừng, không lựa chọn tốt 
xấu, không hề tưởng niệm gì. Con cũng như vậy, há lại có 
tranh chấp với đồng phạm hạnh, rồi bỏ đi đi xa? 


“Cũng như chỗi quét, không có lựa tốt xấu, đều có thể quét 
sạch, không hề tưởng niệm gì.” 


“Giống như bò không có hai sừng, hết sức hiền lành, không 
chút hung bạo, rất dễ điều khiển, dẫn đi đâu tùy ý, không có gì 
nghi ngại. Cũng vậy, bạch Thế Tôn, tâm con như vậy, không 
khởi tưởng gây tốn hại gì, há lại có tranh chấp với đồng phạm 
hạnh, rồi bỏ đi đi xa? 


“Cũng như con gái dòng chiên-đà-la mặc áo rách nát, đi xin ăn 
giữa người đời; không có gì phải cấm ky nó. Con cũng như 
vậy, bạch Thế Tôn, cũng không có tưởng niệm rằng: “Cứ gây 
gỗ rồi bỏ đi xa.” 


“Cũng như cái nồi đựng mỡ bị rò rỉ nhiều chỗ, người có mắt 
thảy đều thấy chỗ rĩ ra. Con cũng như vậy, bạch Thế Tôn, từ 
trong chín lỗ ri ra chất bất tịnh, há cùng đồng phạm hạnh tranh 
cãi nhau. 


“Giống như thiếu nữ xinh đẹp, lại lấy xác chết quấn lên 
[713b01| cỗ rồi sanh ghê tởm nó. Thế Tôn, con cũng như vậy, 
nhờm tởm thân này như thiếu nữ ấy không khác, há cùng đồng 
phạm hạnh tranh cãi nhau rồi bỏ đi xa? Việc này không hề có. 
Thế Tôn đã biết điều này. Tỳ-kheo kia cũng biết rõ điều đó. 


I?? 


Nêu có việc này, xin Tỳ-kheo ây nhận sự sám hôi của con! 
Bây giờ, Thê Tôn bảo Tỳ-kheo kia: 

“Nay ngươi nên tự hối lỗi. Vì sao vây? Vì nêu không sám hối, 
đâu ông sẽ bị vỡ thành bảy mảnh.” 


Lúc ấy, Tỳ-kheo kia trong lòng sợ hãi, lông tóc đều dựng đứng, 
vội rời chỗ ngôi đứng dậy, đảnh lễ sát chân Như Lai, bạch Thê 
Tôn: 





s Nội dung có thêm đoạn lặp lại như trên, nhưng Hán dịch lược bỏ. 


“Nay, con tự biệt xúc phạm Xá-lợi-phât. Cúi xin Thê Tôn nhận 
sự sám hôi của con.” 


Thế Tôn bảo: 


“T-kheo, ngươi hãy tự hướng về Xá-lợi-phất mà sám hối. Nếu 
không đâu ngươi sẽ vỡ thành bảy mảnh.” 


Lúc ấy, Tỳ-kheo kia liền hướng đến Xá-lợi-phất đảnh lễ sát 
chân, bạch Xá-lợi-phât: 


“Cúi xin ngài nhận sự sám hối của con. Vì ngu muội, không 
phân biệt được sự thật.” 

Bấy giờ, Thế Tôn bảo Xá-lợi-phất: 

“Nay ông hãy nhận sự hối lỗi của Tỷỳ-kheo này, lại phải dùng 


tay xoa đầu. Vì sao vậy? Vì nếu ông không nhận sự sám hối 
của Tỳ-kheo này, đầu kia sẽ bị vỡ thành bảy mảnh.” 


Xá-lợi-phất dùng tay xoa đầu, nói Tỳ-kheo: 


“Cho phép Thầy sám hối! Như ngu, như si, trong Phật pháp 
này rất là rộng rãi, có thê tùy thời hối lỗi. Lành thay! Nay ta 
nhận sự sám hối của Thầy, sau này chớ tái phạm.” Xá-lợi-phất 
nói như vậy ba lần. 


Rồi Xá-lợi-phất bảo Tỳ-kheo kia: 


“Thầy chớ có tái phạm. Vì sao vậy? Vì có sáu pháp dẫn vào địa 
ngục, sáu pháp sanh thiên, sáu pháp dẫn đến Niết-bàn. Thế nào 
là sáu? Muốn hại người khác. Vui mừng hớn hở, không tự chế 
được, rằng: “Ta đã khởi hại tâm.” Ở trong đó khởi tâm hại rằng: 
“Ta sẽ dạy bảo người khiến hại người khác.` Khi đã hại được 
người, ở trong đó khởi vui mừng: “Ta sẽ được câu hỏi về sự 
không thơm” này'. Sự việc ấy chưa xảy ra, trong lòng ưu sầu. 
Đó gọi là có sáu pháp khiến người rơi vào đường dữ. 





3° Hạn: bắt thỉnh chỉ vấn ““š„⁄/ [H]; chưa rõ ý. 


“Sao gọi là sáu pháp đưa người đến cõi lành? Thân giới đầy đủ, 
khẩu giới đầy đủ, ý giới đầy đủ, mạng căn thanh tịnh, không 
tâm giết hại, không tâm ganh ghét. Đó gọi là có sáu pháp này 
sanh vào nơi lành. 


“Sao gọi là tu sáu pháp dẫn đến Niết-bàn? Đó là sáu pháp tư 
niệm. Thế nào là sáu? Thân hành từ không hoen ô ố, miệng hành 
từ không hoen ô [713c01], ý hành từ không hoen ô. Nếu được 
đồ lợi dưỡng thì có thể phân chia đồng đều cho người khác mà 
không có tưởng tiếc rẻ. Giữ gìn giới cấm không có lầm lỗi; 
thành tựu đầy đủ giới mà người trí quý trọng. Điều gì là tà 
kiến, chánh kiến, xuất yếu của Hiền Thánh, dứt sạch gốc khổ; 
các kiến giải như vậy, thảy đều phân minh.” Đó gọi là sáu 
pháp được đến Niết-bàn. Nay Tỳ-kheo, thầy hãy tìm cầu 
phương tiện hành sáu pháp này. 

“Các Tỳ-kheo, hãy phải học điều này như vậy.” 

Bấy giờ, Tỳ-kheo kia lại rời chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ sát 
chân Xá-lợi-pháất: “Nay con lại tự sám hối. Vì như ngu, như sỉ 
mà không phân biệt được sự thật. Cúi xin Xá-lợi-phất nhận sự 
hối lỗi của con. Sau này con sẽ không tái phạm.” 

Xá-lợi-phất nói: 

“Cho phép Thầy hối lỗi. Trong pháp Hiền thánh rất rộng rãi, 
hãy tự sửa đối. Từ nay về sau, chớ có tái phạm lại.” 


Tỳ-kheo kia sau khi nghe những gì Xá-lợi-phất dạy, hoan hỷ 
phụng hành. 

KINH SỐ 7 

Tôi Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật trú tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ-đà, nước 
Xá-vệ. Bây giờ, Thê Tôn bảo các Tỳ-kheo: 





3” Sáu trọng pháp, hay khả hỷ, xem kinh số 1 phẩm 37 trên. 


“Nay Ta sẽ nói pháp Không tối thượng đệ nhất. Các ngươi hãy 
lăng nghe và suy niệm kỹ!” 


Các Ty-kheo đáp: 

“Thưa vâng, bạch Thế Tôn!” 

Như vậy, các Tỳ-kheo vâng lời Phật dạy. 
Thế Tôn bảo: 


“Sao gọi là pháp Không tối thượng đệ nhất”? Nếu khi mắt 
khởi thì nó khởi, nhưng không thấy từ đâu đến. Khi mắt diệt thì 
nó diệt, nhưng không thấy nơi nó diệt, trừ pháp giả hiệu, pháp 
nhân duyên. Sao gọi là giả hiệu, nhân duyên? Cái này có, thì 
(cái kia) có; cái này sanh, thì (cái kia) sinh. Tức là, vô minh 
duyên hành, hành duyên thức, thức duyên danh sắc, danh sắc 
duyên sáu xứ, sáu xứ duyên xúc”, xúc duyên thọ””, thọ duyên 
ái, ái duyên thủ”, thủ duyên hữu, hữu duyên sanh, sanh duyên 
chết, chết duyên sầu ưu khổ não không thể đếm hết. Khô ấm 
như vậy được tác thành. 


“Nhân duyên này không thì không (kia), đây diệt thì (kia) diệt, 
vô minh diệt thì hành diệt; hành diệt thì thức diệt; thức diệt thì 
danh sắc diệt; danh sắc diệt thì sáu xứ diệt; sáu xứ diệt thì xúc* 
diệt; xúc diệt thì thọ* diệt; thọ diệt thì ái diệt; ái diệt thì thủ* 
diệt; thủ diệt thì hữu diệt; hữu diệt thì sanh diệt; sanh diệt thì 
chết diệt; chết diệt thì sầu ưu khổ não đều bị diệt sạch ngoại trừ 
pháp giả hiệu. Pháp tai, mũi, lưỡi, thân, ý, cũng lại như vậy. 
Khi khởi thì khởi, nhưng không biết nó từ đâu đến. Khi diệt thì 
diệt cũng không biết nơi nó diệt, trừ pháp giả hiệu kia. Pháp giả 
hiệu kia là, đây khởi thì (kia) khởi, đây diệt thì (kia) diệt. Sáu 
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xứ này cũng không có người tạo tác, cũng vậy danh sắc.” Pháp 
sáu xứ là do cha mẹ mà có thai, cũng không nhân duyên mà có. 
Đây cũng là giả hiệu. Trước phải có đối đãi, sau đó mới có. 
Giống như dùi cây tìm lửa. Vì trước có đối đãi, sau đó lửa 
sanh. Lửa không từ cây ra, cũng không ở ngoài cây. Nếu có 
người nào bổ cây tìm lửa, cũng không thể được. Đều do nhân 
duyên hội hợp, sau đó có lửa. Sáu tình này khởi bịnh cũng lại 
như vậy, đều do duyên hợp ở trong đó khởi bệnh. Khi sáu xứ 
này khởi thì khởi, cũng không thấy nó đến. Khi diệt thì diệt, 
cũng không thấy nó diệt, trừ pháp giả hiệu kia. Nhân vì cha mẹ 
hội hợp mà có.” 
Bấy giờ, Thế Tôn liền nói kệ này: 

Trước phải thọ bào thai, 

Dần dân như giọt sữa. 

Rôi giống như khối thịt. 

Sau mới tượng ra hình. 


Trước tiên sanh đâu cổ; 

Kế sanh tay, chân, ngón; 

Và sanh các bộ phận: 

Lông, tóc, móng, răng thành. 


Nếu khi mẹ ăn uống, 

Các thứ món ăn ngon, 

Tĩnh khí dùng nuôi mạng; 

Nguồn gốc của thọ thai. 

Hình hài thành đây đủ, 

Các căn không thiếu sót; 

Nhờ mẹ được sanh ra 

Thọ thai khổ như vậy. 
“Các Tỳ-kheo nên biết, nhân duyên hội hợp mới có thân này. 
Lại nữa, Ty-kheo, trong một thân người có ba trăm sáu mươi 
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đốt xương, chín vạn chín ngàn lỗ chân lông, năm trăm mạch 
máu, năm trăm dây gân, tám vạn hộ trùng. Tỳ-kheo nên biết, 
thân sáu xứ có những tai biến như vậy. Tỳ-kheo hãy niệm tư 
duy về tai hoạn như vậy. Ai tạo ra bộ xương này? Ai hợp gân 
mạch này? AI tạo ra tám vạn hộ trùng này? 


“Khi Tỳ-kheo kia tư duy như vậy liền đắc hai quả A-na-hàm 
hoặc A-la-hán,” 
Bấy giờ, Thế Tôn nói kệ này: 

Ba trăm sáu đốt xương, 

Ở rong thân người này. 


Điêu mà Cổ Phật đã diễn, 
Nay ta cũng nói lại. 


[714b01] Gân gồm năm trăm dây; 
Mạch cũng cùng như vậy. 

Trùng có tám vạn loại. 

Chín vạn chín ngàn lông. 


Hãy quản thân như vậy; 

T)-kheo cân tỉnh tắn, 

Chóng đắc đạo La-hán, 

Đi đến cõi Niết-bàn. 

Pháp này đều Không tịch, 

Nhưng người ngu tham đắm. 

Người trí tâm vui vẻ 

Nghe gốc pháp Không này. 
“Này Tỳ-kheo, đó gọi là pháp Không tối thượng đệ nhất. Ta đã 
nói cho các ngươi pháp được Như Lai thì hành”. Nay Ta đã 
khởi lòng từ thương xót, điều cần làm Ta đã làm xong. Các 
ngươi thường phải niệm tu hành pháp này. Ở chỗ nhàn tĩnh, tọa 





* Đề bản: thuyết hành šƒ‡ƒ7. TNM: thi hành. 


thiền tư duy, chớ có biếng nhác. Nay không tu hành, sau hối vô 
ích. Đó là lời giáo huấn của Ta.” 
“Các Tỳ-kheo, hãy học điều này như vậy.” 


Các Tỳ-kheo sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng 
hành. 


KINH SỐ 8 
Tôi Tôi nghe như vây: 


Một thời, đức Phật trú tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ-đà, 
nước Xá-vệ. 


Bây gIỜ, bả-la-môn Sanh Lậu đến chỗ Thế Tôn, thăm hỏi Phật 
rồi, ngồi qua một bên. Bà-la-môn Sanh Lậu”” bạch Thế Tôn: 


“Thưa Cù-đàm, ngày nay tâm ý của người sát-lợi muốn cầu sự 
gì? Có hành nghiệp gì? Chấp theo giáo nghĩa nào?!” Theo đuôi 
mục đích gì? Tâm ý của người bà-la-môn ý muốn cầu sự ẢU 
Có hành nghiệp gì? Làm theo lời dạy nào? Theo đuôi SÁU Quốc 
vương ngày nay, ý muốn cầu gì? Có hành nghiệp gì? Chấp theo 
giáo nghĩa nào? Theo đuôi mục đích gì? Kẻ trộm ngày nay, ý 
muốn cầu gì? Có hành nghiệp gì? Chấp theo giáo nghĩa nào? 
Theo đuôi mục đích gì? Người nữ ngày nay, ý muôn câu gì? 
Có hành nghiệp gì? Chấp theo giáo nghĩa nào? Theo đuổi mục 
đích gì?” 


Bấy giờ, Thế Tôn bảo bà-la-môn: 


“Sát-lợi thường thích tranh tụng, nhiều kỹ thuật, ham thích làm 
việc, việc làm phải đạt cứu cánh, không nghỉ giữa chừng.” 





'Ý Văn chuẩn về giáo giới này, xem 77g 27, kinh 86 (tr. 565c19), và tản 
mạn. Văn chuẩn Päli, xem M 8 Sallekha (R.1. 46), và tản mạn. 

'* Xem chị. 13, kinh 2 phẩm 6. C£ A VI 52 Khattiyasutta (R. iii. 362). 
Tham chiếu Hán, 7¡ rung 37, kinh 149. 


: Pali, Ibid., #z-abhinivesa, tham chấp cái gì? 


Bà-la-môn hỏi: 
“bà-la-môn, ý câu gì?” 
Thê Tôn bảo: 


“Bà-la-môn, ý thích chú thuật, ưa thích nơi chốn nhàn tĩnh, 
mục đích cư gia, ý nơi Phạm thiên.” 


Lại hỏi: 
“Quốc vương, ý cầu những gì?” 
Thế Tôn bảo: 


“Bà-la-môn nên biết, ý muôn của vua là được quyên cai trị, ý 
đặt tại binh đao, tham đăm tài bảo.” 


“Kẻ trộm, ý câu gì?” 
Thê Tôn bảo: 


“Kẻ trộm, ý trộm cướp, tâm gian tà, muốn cho mọi [714c01| 
người không biết việc làm của mình.” 


“Người nữ, ý câu điêu gì?” 
Thê Tôn bảo: 


“Người nữ, ý để nơi người nam, tham đắm tài bảo, tâm lụy 
nam nữ, tâm muôn tự do.” 


Bấy giờ, bà-la-môn bạch Thế Tôn: 


“Thật là kỳ diệu! Thật hy hữu! Ngài biết ngần ấy sự kiện, như 
thật không hư. Ngày nay, ý Tỳ-kheo câu điêu gì?” 


Thế Tôn bảo: 


“Giới đức đầy đủ, tâm an trú đạo pháp, ý ở bốn Đế, ước muốn 
đên Niêt-bàn. Đây là những điêu câu của Tỳ-kheo.” 


Lúc Ấy, bà-la-môn Sanh Lậu bạch Thế Tôn: 


“Thật vậy, Thế Tôn, việc làm của Tỳ-kheo, ý không thể dời 
đổi. Ý nghĩa thật như vậy, thưa Cù-đàm, Niết-bàn thật là an 
lạc. Những gì Như Lai đã thuyết là quá nhiều. Giống như kẻ 
mù được thấy, người điếc được nghe, người ở trong tối thấy 
sáng. Những điều Như Lai nói hôm nay, cũng như vậy, không 
đổi khác. Nay tôi việc nước quá nhiều, muốn trở về nơi ở.” 


Thế Tôn bảo: 

“Nên biết đúng lúc.” 

bả-la-môn Sanh Lậu rời từ chỗ ngồi đứng dậy, nhiễu Phật ba 
vòng Trôi lui đi. 

bà-la-môn Sanh Lậu sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành. 


KINH SỐ 9 

Tôi Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật trú tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ-đà, 
nước Xá-Vvệ. 

Bấy giờ, bà-la-môn Sanh Lậu đến chỗ Thế Tôn, đảnh lễ sát 
chân, ngồi qua một bên. Bấy giờ bà-la-môn bạch Thế Tôn: 


“Ở trong đây có Tỳ-kheo nảo tu hành thế nào mà phạm hạnh 
không sứt, không rò rỉ; thanh tịnh tu phạm hạnh?” 


Thế Tôn bảo: 

“Nếu có người nào giới luật đầy đủ, không có điều vi phạm, 
người đó được nói là thanh tịnh tu hành phạm hạnh. 

“Lại nữa, bả-la-môn, khi mắt thấy sắc, không khởi tưởng đắm, 
không khởi niệm tưởng phân biệt, `” trừ tưởng ác, bỏ pháp bất 





*” Thực niệm j2. Về thủ hộ căn môn, văn chuẩn, theo Päli (Cf. D 2 
Samaññaphala, và tản mạn): cak&hmm ripat disvã na nữmifaggahT hofi 


thiện, được nhãn căn trọn vẹn; người này được nói là tu phạm 

hạnh thanh tịnh. Khi tai nghe tiêng, mũi ngửi mùi, lưỡi biết vị, 

thân biết mịn trơn, ý biết pháp, đều không có tưởng của thức, 

không khởi niệm của tưởng”, tu phạm hạnh thanh tịnh, thành 

tựu ý căn.” 

Bà-la-môn bạch Phật: 

“Những người như thế nào là không tu phạm hạnh, không đầy 

đủ thanh tịnh hạnh” ”?” 

Thế Tôn đáp: 

“Nếu có giao hội ' với người, đó gọi phi phạm hạnh.” 

Bà-la-môn bạch Phật: 

“Những người như thế nào là rò ri,” không đầy đủ?” 

Thế Tôn đáp: 

“Nếu có người giao tiếp với người nữ, hoặc sờ năm tay chân 
3 [715a01] ấp ủ trong lòng, nhớ mãi không quên; người 

đó, này bà-la-môn, được nói là hành không trọn vẹn, bị rò rỉ, 

các sự đâm dật”” cùng tương ưng với dâm, nộ, si. 





năãnubyafjanaggali, khi mắt thấy sắc, không nắm giữ tướng chung, không 
nh g1ữ tướng riêng (chi tiết). 


2 Thức tưởng ä#%#l, thức nắm bắt tổng tướng. Xem cht. 47 trên. 

'” Tưởng niệm #82, như thức niệm, xem cht. 47 trên. 
”9 Thanh tịnh hạnh #‡##ƒT: phạm hạnh; Päli: 5zahmacariya. 
“ Nguyên Hán: câu hội (PälI: đayayamsamapatfi = methuna); định nghĩa 
từ phi phạm hạnh (PälI: ø5zahmacariya): hành pháp dâm dục. 























Phạm hạnh bị sứt mẻ, rò rỉ. 
*° Pali: không hành dâm nhưng sờ năm. 














Š Lậu, chư dâm dật ŸR šế kE È&K. Pãll: (brahmacariyassa) sabalam, 
kammasa, (phạm hạnh) có tỳ vết, có hoan ố. Nhưng Hán dịch đọc là 
ãsavam, kamnasaïn, có lậu, có khát vọng dâm dục. 








“Lại nữa, bà-la-môn, hoặc người ây đùa cợt,`” đối đáp với 
người nữ. Này bả-la-môn, người đó được nói là người này 
hành không trọn vẹn, bị rò rỉ, có dâm, sân, si; phạm hạnh 
không đầy đủ để tu thanh tịnh hạnh. 


“Lại nữa, bà-la-môn, hoặc có người trừng mắt nhìn” người nữ 
không di chuyển rồi ở trong đó khởi tưởng dâm, nộ, si, sanh 
các loạn niệm; này bà-la-môn, người này được nói là phạm 
hạnh không thanh tịnh, không tu phạm hạnh. 


“Lại nữa, này bảà-la-môn, hoặc có người từ xa nghe, hoặc nghe 
tiếng khóc, hoặc nghe tiếng cười," bèn ở trong đó khởi các 
loạn tưởng dâm, nộ, sĩ; này bà-la-môn, người này được nói là 
không thanh tịnh, tu phạm hạnh, cùng tương ưng với dâm, nộ, 
si, phạm hạnh không toàn đủ. 


Tại nữa, này bả-la-môn, hoặc có người đã từng gặp người 
nữ,`` sau đó sinh tưởng nhớ hoặc, hoặc con mắt người nữ, ở 
trong đó sinh tưởng, tại nơi khuất kín vắng vẻ, khởi dâm, nộ, 
sI, cùng ác hạnh tương ưng; này bà-la-môn, người này được nói 
là không tu Phạm hạnh.” 


Bấy giờ, bà-la-môn Sanh Lậu bạch Thế Tôn: 


“Kỳ diệu thay, hy hữu thay! Sa-môn Cù-đàm này biết rõ phạm 
hạnh, cũng biết không phạm hạnh; biết rõ phạm hạnh rò rỉ, 
cũng biết rõ phạm hạnh không rò ri. Vì sao vậy? Vì nay tôi 
cũng có ý nghĩ này, khi thấy có người nào cùng người nữ chân 
tay đụng chạm nhau, khởi các loạn tưởng, khi ấy tôi nghĩ rằng 
người này hành bất tịnh hạnh, cùng dâm, nộ, sĩ tương ưng. 
Cảm thọ bậc nhất, là người nữ. Khả dục bậc nhất, đó chính là 
mắt với mắt nhìn nhau, người nữ kia hoặc nói, hoặc cười, hoặc 





*Š Paji: không xúc chạm thân thê nhưng đùa cọt. 

”ô pạji; không đùa cợt, nhưng nhìn. 

”” Pali: không nhìn, nhưng nghe tiếng nữ, bị kích thích. 
"Š paji; không thấy, không nghe tiếng, nhưng nhớ. 


nắm chéo áo người nam; hoặc cùng nói chuyện vừa nắm chéo 
áo người nam.`” Khi ấy, tôi liền sanh ý nghĩ này: “Sáu điều này, 
người đều hành hạnh bắt tịnh hết. 

“Hôm nay, Như Lai đã dạy rất nhiều. Giống như người mù 
được mắt, người mê thấy đường, người ngu được nghe đạo, 
người có mắt thấy sắc; Như Lai thuyết Pháp lại cũng như vậy. 
Nay con xin tự quy y Phật, Pháp, Tăng. Từ nay trở về sau 
không sát sinh nữa. Cúi xin nhận con làm Ưu-bà-tắc. 


bà-la-môn Sanh Lậu sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành. 


KINH SÓ10” 
Tôi Tôi nghe như vây: 


Một thời, đức Phật trú tại rừng bên ngoài thành Tỳ-xá-ly cùng 
với chúng năm trăm đại Tỳ-kheo. Bây giờ, Tôn giả Mã Sư” 
đên [7I5b01] giờ khât thực, đấp y mang bát vào thành khât 
thực. Khi ấy, Ni-kiền Tử Tát-già” thấy Tôn giả Mã Sư đến, 
liên đên hỏi: 

“Thầy ông nói những nghĩa gì? Có những giáo huấn gì? Giáo 
giới đệ tử băng pháp thuyêt gì?” 

Tôn giả Mã Sư đáp: 

“Này bà-la-môn, sắc là vô thường. Cái gì vô thường, cái đó tức 
là khô. Cái gì là khô, cái đó tức là vô ngã. Cái gì vô ngã, cái đó 
tức là không. Không có nghĩa là “Cái kia không phải của tôi; 
tôi không phải của cái kia.” Đó là điêu mà người trí đã học. 





` Hán: sáu trường hợp quan hệ nam nữ liên hệ dâm dục. Päli, Ibid., bảy 
trường hợp liên hệ hành dâm (sa/fannan methunasainyoganan). 

° Tham chiếu Päli, M 35 Cũla-Saccakasutta (R.I. 227). Hán, Tạp 5, kinh 
110. 

° Mã Sư Fšfl. Tạp 5: A-thấp-ba-thệ. Pali: Assaji. 


ly Tát-già Ni-kiền Tử jjE)#JE#-ƒ-. Pãli: Saccaka Niganthaputta. 
































Thọ*, tưởng, hành, thức là vô thường. Năm thủ uẫn này là vô 
thường, tức là khổ. Cái gì là khổ, cái đó tức là vô ngã. Cái gì vô 
ngã, cái đó tức là không. Không có nghĩa là “Cái kia không 
phải của tôi; tôi không phải của cái kia." Ông muốn biết thì, ý 
nghĩa mà Thầy tôi giáo giới là như vậy, vì các đệ tử dạy nghĩa 
như vậy.” 

Khi ấy, Ni-kiền Tử lấy hai tay che tai nói: 


“Thôi, thôi! Mã Sư! Tôi không thích nghe những lời này. Nếu 
Sa-môn Cù-đàm có dạy điều này, thì tôi thật không muốn nghe. 
Vì sao vậy? Theo nghĩa của tôi thì sắc là thường. Nghĩa của Sa- 
môn thì vô thường. Ngày nào đó tôi sẽ gặp Sa-môn Cù-đàm để 
biện luận. Tôi sẽ trừ khử tâm điên đảo Sa-môn Cù-đàm.” 

Bấy giờ, trong thành Tỳ-xá-ly có năm trăm đồng tử cùng tập 
hợp lại một chỗ để bàn luận. Lúc này, Ni-kiền Tử đến chỗ năm 
trăm đồng tử, nói với các đồng tử: “Các cậu với tôi cùng đến 
chỗ Sa-môn Cù-đàm. Vì sao vậy? Vì tôi muốn biện luận với 
Sa-môn Củ-đàm kia, để cho Sa-môn kia thấy được đường 
chính chân thật. Sa-môn nói sắc là vô thường. Theo nghĩa ta thì 
sắc là thường. Giống như lực sĩ tay nắm lẫy lông của con dê 
lông dài, rồi dẫn đi đâu tùy ý, không có gì khó ngại. Nay ta 
cũng vậy, hôm nay ta sẽ cùng Sa-môn Cù-đàm kia biện luận, ta 
buông hay bắt tùy ý, không có gì nghi ngờ. 


“Giống như con voi mạnh hung bạo có sáu ngà, ở trong núi sâu 
nô đùa không có gì trở ngại. Nay ta cũng vậy, ta sẽ cùng Sa- 
môn kia biện luận, không có gì nghi nan. Giống như hai tráng 
sĩ bắt một người yếu, nướng trên ngọn lửa, trở qua trở lại tùy ý, 
cũng không có gì khó ngại. Nay ta cùng vị kia luận nghĩa cũng 
vậy, không có gì khó ngại. Trong luận nghĩa của ta, voI còn có 
thê bị hại, huống gì là người. Ta cũng có thể khiến voi đi về 
Đông, Tây, Nam, Bắc há không bằng người sao? Nay những 
vật vô tình như các cột kẻo trong giảng đường này, ta còn 
khiến cho [715e01] di chuyền, huống chỉ cùng người biện luận, 


mà có thê thăng ta sao? Ta sẽ khiên ông ây trào máu miệng ra 
mà chêt.” 


Trong số đó, hoặc có đồng tử nói như vậy: 

“Ni-kiền Tử nhất định không có khả năng luận nghị” với Sa- 
môn. Nhưng chỉ sợ Sa-môn Cù-đàm mới cùng luận nghị với 
Ni-kiên Tử thôi.” 

Có người lại nói: 

“Sa-môn Cù-đàm không luận nghị cùng với Ni-kiền Tử Chỉ có 
Ni-kiên Tử mới có khả năng luận nghị với Sa-môn thôi.” 

Khi ấy, Ni-kiền Tử suy nghĩ như vầy: 

“Giá sử những điều Sa-môn Cù-đàm nói như Tỳ-kheo Mã Sư, 
thê thì đủ cho ta đôi đáp. Nêu có nghĩa gì khác, cứ nghe rôi sẽ 
biết.” 

Bấy giờ Ni-kiền Tử dẫn năm trăm đồng tử trước sau vây quanh 
đi đến chỗ Thế Tôn, cùng thăm hỏi nhau, rồi ngồi qua một bên. 


Ni-kiền Tử bạch Thế Tôn: 

“Thế nào, Cù-đàm, Ngài có giáo giới gì? Dùng giáo giới gì để 
dạy cho các đệ tử?” 

Phật bảo Ni-kiền Tử: 

“Những điều ta nói là, sắc là vô thường. Cái gì vô thường, cái 
đó tức là khô. Cái gì là khô, cái đó tức là vô ngã. Cái gì vô ngã, 
cái đó tức là không. Không có nghĩa là “Cái kia không phải của 
tôi; tôi không phải của cái kia.” Đó là điêu mà người trí đã học. 
Thọ*, tưởng, hành, thức là vô thường. Năm thủ uân này là vô 
thường, tức là khô. Cái gì là khô, cái đó tức là vô ngã. Cái gì vô 
ngã, cái đó tức là không. Không có nghĩa là “Cái kia không 





® Nên hiểu: không thể phá luận nghị của. 


phải của tôi; tôi không phải của cái kia.` Giáo giới của Ta, ý 
nghĩa là như vậy.” 

Ni-kiền Tử đáp: 

“Tôi không ưa nghe ý nghĩa này. Vì sao vậy? Vì theo nghĩa tôi 
hiệu, sắc là thường.” 

Thế Tôn bảo: 

“Nay ông hãy chuyên tâm ý suy tư diệu lý, sau đó hãy nói!” 
Ni-kiền Tử nói: 

“Nay tôi nói sắc là thường. Với năm trăm đồng tử này, ý nghĩa 
ây cũng vậy.” 

Thế Tôn bảo: 

“Nay ông nói sắc là thường. Với năm trăm đồng tử này, ý 
nghĩa ây cũng vậy.” 

Thế Tôn bảo: 

“Hôm nay ông đã tự biện thuyết rồi, sao lại dẫn theo năm trăm 
đông tử kia?” 

Ni-kiền Tử nói: 

“Nay tôi nói sắc là thường. Sa-môn muốn biện luận thế nào?” 
Thế Tôn đáp: 

“Nay Ta nói sắc là vô thường, cũng là vô ngã. Giả tạm họp lại 
mà có tên sắc này chứ không chân thật, không chắc, không bên, 
cũng như năm tuyết, chúng là pháp diệt vong, là pháp biên 
dịch. Nay ông nói sắc là thường, vậy Ta hỏi lại ông, tùy ý mà 
trả lời Ta. 

“Thế nào, Ni-kiền Tử, Chuyên luân Thánh vương lại có được 
tự tại ở trong quôc độ của mình không? Lại nữa, [716a01| Đại 


vương kia, muốn thả ai thì thả, muốn trói ai thì trói, có được 
vậy không?” 

Ni-kiền Tử đáp: 

“Thánh vương này có quyên lực tự tại đó, muốn giết ai thì giết; 
muôn trói ai thì trói.” 

Thế Tôn bảo: 


“Thế nào, Ni-kiền Tử, Chuyển luân Thánh vương rồi sẽ già 
không? Đâu có bạc, mặt có nhăn nhăn, y phục cáu bân không?” 


Khi ấy, Ni-kiên Tử im lặng không đáp. Thế Tôn hỏi lại ba lần, 
ông cũng ba lân im lặng không đáp lại. 


Lúc ấy, lực sĩ Kim cang Mật Tích cằm chày kim cương ở giữa 
hư không, bảo răng: 


“Nếu ông không trả lời, ta sẽ đập đầu ông vỡ thành bảy mảnh 
ngay trước mặt Như Lai.” 


Bấy giờ, Thế Tôn bảo Ni-kiền Tử: 

“Ông hãy quan sát giữa hư không!” 

Lúc ấy, Ni-kiền Tử ngước nhìn lên hư không, thấy lực sĩ kim 
cang Mật Tích, lại nghe trên hư không có tiếng nói rằng: “Nếu 
ông không trả lời Như Lai, ta sẽ đập đầu ông vỡ thành bảy 
mảnh." Nghe xong, hoảng sợ, y lông dựng đứng, bạch với Thê 
Tôn: 

“Cúi xin Cù-đàm hãy cứu vớt. Xin hỏi lại. Con sẽ đáp ngay.” 
Lúc ấy, Thế Tôn hỏi: 

“Thế nào, Ni-kiền Tử, Chuyển luân Thánh vương sẽ lại già 
không? Cũng sẽ tóc bạc, răng rụng, da chùn, mặt nhăn hay 
không?” 

Ni-kiền Tử đáp: 


“Tuy Sa-môn Cù-đàm nói vậy, nhưng theo tôi hiểu thì sắc là 
thường.” 


Thế Tôn bảo: 


“Ông hãy suy nghĩ cho kỹ, sau đó mới nói. Nghĩa trước và sau 
không tương ưng với nhau. Ta chỉ luận, Thánh vương sẽ già 
không? Đâu sẽ bạc, răng sẽ rụng, da chùn, mặt nhăn hay 
không?” 

Ni-kiền Tử nói: 

“Chuyên luân Thánh vương vẫn bị già.” 

Thế Tôn nói: 

“Chuyên luân Thánh vương có thê tự tại trong nước của mình, 
vì sao lại không thê trừ khử già, bịnh, chết; nói rằng: “Ta không 


cần cái già, bệnh, chết. Ta thường hằng.”? Giả sử có như vậy, 
nhưng nghĩa này có hứa khả được chăng?” 


Ni-kiền Tử im lặng không đáp, buồn rầu không vui, mm lặng 
không nói. Khi này, thân thể Ni-kiền Tử toát mồ hôi hột, mô 
hôi ra ướt cả áo, thắm chỗ ngồi, cho đến dưới đất. 


Thế Tôn bảo: 


“Ni-kiền Tử lúc ở giữa đại chúng, ông đã rống tiếng sư tử bảo: 
“Các đồng tử, hãy cùng tôi đến chỗ Cù-đảm để tranh luận. Tôi 
sẽ hàng phục Cù-đàm như nắm lông một con dê lông dài, kéo 
đi phía Đông hay phía Tây tùy ý. Cũng như voi đi lại tự do ở 
trong rừng sâu, không có gì phải [7I6b01| sợ hãi. Cũng như 
hai người lực lưỡng bắt một người yêu ớt nướng trên lửa, xoay 
qua xoay lại tùy ý.” Ông còn nói rằng, “Luận nghị của tôi còn 
có thê giết con voi lớn. Khi tôi luận nghị với những thứ vô tình 
như cây cỏ, cột kèo các thứ, tôi cũng có thể khiến chúng phải 
cúi đầu khuất phục, làm cho chúng toát mồ hôi nách.”” 


Bây giờ, Thê Tôn vén ba y cho Ni-kiên Tử xem, Trôi nói: 


“Ông hãy xem, nách của Như Lai không có một giọt mồ hôi. 
Còn ông thì ngược lại, mình đây mô hôi, thậm chí rơi xuông 
đât.” 

Lúc ấy, Ni-kiền Tử vẫn im lặng không đáp. 

Bấy giờ, ở trong chúng đó có một đồng tử tên Đầu-ma””. Đồng 
tử Đâu-ma bạch Thê Tôn: 

“Nay con nhận thấy có điều có thể áp dụng, và con muốn nói.” 
Thế Tôn đáp: 

“Hãy nói tùy ý.” 

Đồng tử Đầu-ma bạch Phật: 

“Giống như cách thôn làng không xa, có ao tắm tốt. Trong ao 
tắm kia có một con cua."” Nhân dân ø1à trẻ, nam nữ, trong thôn 
đên ao tắm đó vớt con trùng này ra, rôi lây gạch đá đập nát 
chân tay của nó. Trùng nảy dù muôn trở xuông nước, rôt cuộc 
không làm được việc này. Ni-kiền Tử này cũng như vậy, ban 
đầu rất mạnh bạo tranh luận với Như Lai, lòng ô ôm tật đó, ý ôm 
kiêu mạn. Như Lai đã diệt trừ sạch chúng vĩnh viễn không còn 
sót. Ni-kiên Tử này không bao giờ còn dám trở lại chỗ Như Lai 
đề biện luận nữa.” 

Khi ấy, Ni-kiền Tử nói với đồng tử Đầu-ma: 

“Ngươi ngu sĩ không phân biệt chân hay ngụy. Ta không nói 
chuyện với ngươi, mà ta đang biện luận với Sa-môn Cù-đàm.” 
Ni-kiền Tử bạch Phật: 

“Tôi chỉ hỏi nghĩa lý. Xin Ngài nói lại.” 

Thế Tôn đáp: 











„ Đầu -ma Bij£, Pali: Dumumkha. 























5Š Trùng nhiêu cước FHI#ÿÏljl: con sâu có nhiều chân. Dịch giả không hiểu 
con gì nên mô tả như vậy. PälI: kakkaƒaka. 


“Thế nào, Ni-kiền Tử, Chuyên luân Thánh vương muốn khiến 
cho già bệnh chêt không đên, có thê được vậy không? Thánh 
vương kia có được toại nguyện không?” 


Ni-kiền Tử đáp: 
“Không thể toại nguyện như vậy được.” 


“Muôn cho có sắc này, muôn cho không có sắc này, có được 
toại nguyện không? 


Ni-kiền Tử đáp: 

“Không được, thưa Cù-đảm.” 

Thế Tôn bảo: 

“Thế nào, Ni-kiền Tử, sắc là thường hay vô thường?” 

Ni-kiền Tử đáp: 

“Sắc là vô thường.” 

“Nếu vô thường, nó là pháp biến dịch. Ông có thấy “Cái này là 
ta; ta là của cái kia” không?” 

Đáp: 

“Không, thưa Cù-đảm.” 

'““Thọ*, tưởng, hành, thức, là thường hay là vô thường?” 

Đáp: 

“Vô thường.” 

“Nếu vô thường, nó là pháp biến dịch, [716e01] ông có thấy nó 
có không?” 

Đáp: 

“Không.” 

Thế Tôn hỏi: 


“Năm thủ uẫn này là thường hay vô thường?” 

Ni-kiền Tử đáp: 

“Là vô thường.” 

Phật hỏi: 

“Nếu là vô thường, nó là pháp biến dịch, ông có thấy nó có 
không?” 


Đáp: 
“Không.” 


“Thế nào, Ni-kiền Tử, ông đã nói là thường, như vậy không 
phải là trái ngược với nghĩa lý này hay sao?” 


Lúc Ấy, Ni-kiền Tử bạch Thế Tôn: 


“Nay con ngu si không phân biệt chân đề nên khởi ý muốn này, 
là cùng tranh luận với Cù-đàm rằng “Sắc là thường. Giống như 
mãnh thú sư tử từ xa trông thấy người đến mà có tâm sợ hãi 
sao? Hoàn toàn không có việc này. Hôm nay Như Lai cũng như 
vậy, không có mảy may nào. Nay con say mê chưa hiểu nghĩa 
sâu mới dám xúc phạm. Sa-môn Cù-đàm đã dạy quá nhiều. 
Giống kẻ mù được mắt, người điếc được nghe thấu, người mê 
thấy đường, người không mắt thấy sắc. Cũng như vậy, Sa-môn 
Cù-đàm đã dùng vô số phương tiện thuyết pháp cho con. Nay 
con xin tự quy y Phật, Pháp, Tăng, từ nay trở về sau trọn đời 
làm người Ưu-bà-tắc, không sát sanh nữa. Cúi xin Phật và Tỳ- 
kheo Tăng nhận lời thỉnh của con, muốn cúng bữa ăn cho Phật 
và Ty-kheo Tăng.” 


Bấy giờ, Thế Tôn im lặng nhận lời. Khi Ni-kiền Tử thấy Thế 
Tôn im lặng nhận lời, liền từ chỗ ngồi đứng dậy, nhiễu quanh 
Phật ba vòng, đảnh lễ sát chân rồi đi. Đến chỗ các đồng tử ở 
thành Tỳ-xá-ly, ông nói các đồng tử: 


“Các cậu có cúng ta vật gì thì hãy mang đến ngay cho tôi để tôi 
bày biện, chớ để trễ thời. Nay tôi đã thỉnh Phật và Ty-kheo 
tăng, ngày mai sẽ tôi cúng bữa ăn.” 

Lúc ấy, các đồng tử liền mang các thứ đồ ăn thức uống đến cho 
ông. Đêm Ấy, Ni-kiền Tử chuẩn bị soạn các loại đồ ăn thức 
uống ngon lành, trải tọa cụ tốt, rồi đến bạch: “Đã đến giờ, cúi 
xin hạ cố.” 


Đến giờ, Thế Tôn đắp y, mang bát, dẫn chúng tăng vào thành 
Tỳ-xá-ly, đến nhà Ni-kiền Tử. Đến rồi, ngồi vào chỗ ngồi. Các 
Tỳ-kheo cũng ngồi theo thứ lớp. Lúc này, Ni-kiền Tử thấy Phật 
và chúng tăng đã an tọa, tự tay dâng các thứ đồ ăn thức uống. 
Sau khi thấy Phật và Tỳ-kheo tăng thọ trai xong, đã dùng nước 
rửa, ông lấy một chiếc ghế nhỏ, ngồi trước Như Lai để nghe 
pháp. 

Bấy giờ, Thế Tôn tuần tự thuyết giảng cho ông các đề tài vi 
diệu; các đề tài về bố thí, [717a01] về trì giới, về sanh thiên; 
dục là ô uế, dâm là hạnh bắt tịnh, giải thoát là an lạc. Khi Thế 
Tôn thấy tâm ý của Ni-kiền Tử đã khai mở, như những gì mà 
chư Phật Thế Tôn “thường thuyết pháp, về khỏ, tập, tận, đạo, 
Ngài cũng vì Ni- kiền Tử nói hết. Lúc ấy, Ni-kiền Tử liền ngay 
trên chỗ ngồi các trần cấu sạch hết, được mắt pháp trong sạch. 


Lúc này, Thế Tôn liền nói kệ: 


Củng tế, lửa hơn hết; 

Thi thơ, tụng đứng đâu; 
Vua, tôn quý loài người; 
Biển là nguồn các sông; 
Các sao, trăng sảng nhất; 
Ánh sáng, mặt trời nhất. 
Trên dưới và bốn phương, 
Mọi vật sanh bởi đất, 
Trời cùng với Nhán loại: 
Phật là vô thượng tôn. 


Ai muốn cầu đức kia, 
Tam-phật* là tôi thượng. 
Sau khi Thê Tôn nói bài kệ này xong, Ngài đứng dậy ra đi. 


Lúc ấy, năm trăm đệ tử của Ni-kiền Tử nghe thầy mình nhận sự 
giáo hóa của Phật, mọi người bảo nhau: “Sao Đại sư của chúng 
ta lại tôn Cù-đàảm làm Thầy?” Rồi các đệ tử ấy ra khỏi thành 
Tỳ-xá-ly, đứng chờ ở giữa đường. Trong lúc đó, Ni-kiền Tử 
đến chỗ Phật để nghe "Pháp. Bấy giờ, Thế Tôn nói pháp cho Ni- 
kiền Tử, khích lệ khiến hoan hỷ. Ni-kiền Tử sau khi nghe pháp 
xong, từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ sát chân liền lui đi. 


Lúc ấy, các đệ tử của Ni-kiền Tử từ xa thấy thầy mình đến, mọi 
người bảo nhau: “Đệ tử của Sa-môn Cù-đàm đang đi đến. 
Chúng ta hãy lây gạch đá giết chết ông ta.” 


Khi nghe tin Ni-kiền Tử bị các đệ tử giết, các đồng tử liền đến 
chỗ Thế Tôn, đảnh lễ sát chân, ngồi qua một bên. Các đồng tử 
bạch Thế Tôn: “Ni-kiền Tử mà Như Lai đã giáo hóa nay đã bị 
các đệ tử giết. Nay đã qua đời, ông ấy sanh nơi nào?” 

Thế Tôn nói: 

“Ông ấy là một người có đức, đầy đủ bốn Đế, đã dứt sạch ba 
kết sử, thành quả Tu-đả-hoản, chắc chắn dứt sạch gốc khổ. 
Hôm nay, mạng chung sanh lên cõi trời Tam thập tam. Sau này 
khi gặp Phật Di-lặc, vị ấy sẽ dứt sạch gốc khổ. Đó là nghĩa của 
nó, hãy niệm tu hành.” 


Các đồng tử bạch Phật rằng: 


“Kỳ lạ thay, hy hữu thay! Ni-kiền Tử này đến chỗ Thế Tôn để 
tranh luận hơn thua rồi lại tự trói chặt bởi lý luận của chính 
mình, đến nhận sự giáo hóa của Như Lai. Phàm đã gặp Như 
Lai thì hoàn toàn không uống phí. Giống như có người vào 
biển tìm châu báu, nhất định có thu hoạch, không bao giờ trở 
về không. Ở đây cũng như vậy, nếu có chúng sanh nào mà đến 


chỗ Thế Tôn, chắc chắn sẽ được Pháp bảo, quyết không có trở 
về không.” 

Bấy giờ, Thế Tôn vì các thiếu niên nói Pháp vi diệu, khiến họ 
hoan hỷ. 


Sau khi nghe Phật thuyết pháp, các đồng tử từ chỗ ngồi đứng 
dậy, nhiễu Phật ba vòng, đảnh lễ sát chân rồi ra về. 


Các đồng tử sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng 
hành. 





56 Bản Hán, hết quyên 30. 


38. PHẨM LỰC 


KINH SỐ 1' 

Tôi nghe như vẫy: 

Một thời, đức Phật ở trong vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ-đà, 
nước Xã-vệ. 

Bầy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

“Có sáu loại sức mạnh phàm thường.” "Những gì là sáu? Trẻ 
con dùng tiếng khóc làm sức mạnh, muốn nói điều gì cốt trước 
phải khóc. Người nữ dùng sân hận làm sức mạnh, nôi sân hận 
rồi sau đó mới nói. Sa-môn, bà-la-môn dùng nhẫn nhục làm 
sức mạnh, thường nghĩ tự hạ mình và hạ mình đối với người 
sau đó mới trình bảy. Quốc vương dùng kiêu ngạo” làm sức 
mạnh, dùng thế lực cường hào để nói chuyện. Song A-la-hán 
dùng sự tĩnh chuyên làm sức mạnh để nói chuyện. Chư Phật 
Thê Tôn thành tựu đại từ bị, dùng đại bị làm sức mạnh đê làm 
lợi khắp chúng sanh. 

“Này các Tỷ-kheo, đó gọi là có sáu sức mạnh đời thường này. 
Cho nên, các Tỳ-kheo hãy học điêu này như vậy. 

Bấy giờ các Tỳ-kheo nghe những điều Phật dạy, hoan hỷ phụng 
hành. 


KINH SÓ 2 
Tôi nghe như vầy: 





Pali, A.VIH. 27 Bala (R. 1v. 223). 


1 
? A. ibid. tám loại sức mạnh. 
K) 


A. ibid. quyền ăng tự tại là sức mạnh của vua chúa (issrjyabalä rãjãno). 


+> 


Hai sưc mạnh sau Pãali thay bằng: vũ khí là sức mạnh của đạo tặc 
(avuddhabala cora), chê bai là sức mạnh của kẻ ngu („jhattibala bala), 
thâm sát là sức mạnh của kể trí (n„Jhattiba oangi:4), tư trạch là sức mạnh 
của đa văn (pafisankhanabala bahussufa). 


Một thời, đức Phật ở trong vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ-đà, 
nước Xã-vệ. 

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

“Các ngươi hãy tư duy về tưởng vô thường, [717e| phát triển 
tưởng vô thường, đọan hết ái dục giớI, ái sắc giới, ái VÔ sắc 
giới, cũng đọan vô minh, kiêu mạn. Giống như lẫy lửa đốt cây 
cỏ, cháy sạch hết không còn lưu dấu vết nảo. Ở đây cũng như 
vậy, tu tưởng vô thường, dứt sạch dục ái, sắc ái và vô sắc ái, vô 
minh, kiêu mạn, viên không còn tàn dư. Vì sao vậy? Khi Tỳ- 
kheo tu tưởng vô thường thì không có tâm dục. Do không có 
tâm dục nên có thể phân biệt pháp, tư duy nghĩa của nó, không 
có sầu ưu khô não. Do tư duy nghĩa pháp thì tu hành không còn 
ngu si, sai lầm. Nếu thấy có ai tranh cãi, vị ấy liền tự nghĩ: 
“Các hiền sĩ này không tu tưởng vô thường, không phát triển 
tưởng vô thường cho nên đưa đến tranh cãi này. Vị ấy do tranh 
cãi, không quán nghĩa của nó. Do không quán nghĩa của nó nên 
tâm mê lầm. Vị ấy đã chấp vào sai lầm này nên khi chết rơi vào 
trong ba đường dữ là ngạ quỷ, súc sanh, địa ngục. Cho nên, các 
Tỳ-kheo, hãy tu tưởng vô thường và phát trểin tưởng vô 
thường, liền không còn tưởng sân hận, ngu si, cũng có thể quán 
pháp và quán nghĩa của nó. Nếu sau khi chết sẽ sanh về ba 
đường lành trời, người, và dẫn đến Niết-bàn. 

“Các Tỳ-kheo, hãy học điều này như vậy.” 

Bấy giờ các Tỳ-kheo nghe những điều Phật dạy, hoan hỷ phụng 
hành. 

KINH SÓ 3° 

Tôi nghe như vẫy: 

Một thời Phật ở tại bên bờ sông Ưu-ca-chi.” Bấy giờ, Thế Tôn 
đến dưới một gốc cây, tự trải toạ cụ mà ngồi, chánh thân, chánh 
ý, buộc niệm trước mặt. 





” Päli, A.IV 36 Dona (R. ii.38). Hán, 7zp (Viêt) kinh 1077. 


Lúc Ấy, có một bà-la-mônđi đến chỗ kia. Thấy dấu chân của 
Thê Tôn rât kỳ diệu, bả-la-môn này nghĩ thâm: “Đây là dâu 
chân của người nào, là trời, rồng, quỷ thần, càn-thát-bà, ' a-tu- 
la, người hay phi nhân hay là Phạm thiên tổ tiên của ta?” Lúc 
ấy, bà-la- -môn liền theo dầu chân mà đi tới, từ xa trông thấy 
Thế Tôn ngồi dưới một gốc cây chánh thân, chánh ý, buộc 
niệm trước mặt. Thây vậy, ông bèn hỏi: 

“Ông là vị trời chăng?” 

Thế Tôn bảo: 

“Ta chăng phải là trời.” 

“Là càn-thát-bà chăng?” 

Thế Tôn đáp: 

“Ta cũng chăng phải là càn-thát-bà.” 

“Là rồng chăng?” 

Đáp: 

“Ta chăng phải là rồng.” 

“Là dạ-xoa chăng?” 

Phật bảo bà-la-môn: 

“Ta chăng phải là dạ-xoa.” 

“Là Tổ phụ chăng?” 

“Ta chăng phải là Tổ [718a] phụ.” 

Lúc ấy, bà-la-môn hỏi Thế Tôn: 

“Vậy Ngài là a1?” 

Thế Tôn nói: 

“Người có ái thì có thủ”, có thủ thì có tham ái, nhân duyên hội 
hợp sau đó từng cái sanh ra nhau như vậy, như vậy, năm khô 

















® Ưu-ca-chi Z'yIsz}1'zk. Pãli: Ukatthä, một thị trấn ở Kosala. 
ˆ Càn-thát-bà. 
: Nguyên Hán: thọ. 





thủ uẫn không bao giờ chấm dứt. Vì đã biết ái rồi, thì biết năm 
dục, cũng biệt sáu trân ngoài và sáu xứ trong, tức biệt gôc ngọn 
thủ uân này.” 
Bấy giờ, Thế Tôn liền nói kệ này: 

Thể gian có ngũ dục; 

Tià vua` thứ sáu. 

Biết sáu pháp trong ngoài. 

Nên niệm diệt góc khô. 
“Cho nên phải tìm phương tiện diệt trừ sáu sự trong ngoài. Bà- 
la-môn, hãy học điêu như vậy.” 
Bà-la-môn nghe Phật dạy như vậy, tư duy. nghiền ngầm, ôm ấp 
trong tâm không rời, liền từ trên chỗ ngồi dứt sạch trần cấu, 
được mắt pháp trong sạch. 
Bấy giờ bà-la-môn nghe những điều Phật dạy, hoan hỷ phụng 
hành. 


KINH SỐ 4 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ở trong vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ-đà, 
nước Xá-vệ. Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 


“Xưa, trong lúc Ta còn là Bồ tát, chưa thành Phật đạo, có nghĩ 
như VẦY: “Thế gian này rất là cần khổ, có sanh, có già, có bệnh, 
có chết, mà không đạt được cùng tận nguồn gốc của năm thủ 
uấn này.” Lúc ây, Ta lại tự nghĩ: “Vì nhân duyên gì mà có sanh, 
giả, bệnh, chết, lại vì nhân duyên gì đưa đến tai hoạn này?" 
Trong khi đang tư duy, Ta lại sanh khởi ý nghĩ như vây: “Có 
sanh thì có già, bệnh, chết. 

“Trong lúc đang tư duy, bấy giờ Ta lại tự nghĩ: “Vì nhân duyên 
gì có sanh?' Ở đây, do hữu mà có sinh. Lại tự nghĩ như vây: 
“Hữu do đâu mà có?” Trong khi đang tư duy, lại tự nghĩ như 
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vầy: “Hữu này do thủ* mà có hữu.' Lại tự nghĩ: “Thủ này do 
đâu mà có? Bấy giờ, Ta dùng trí quán sát: 'Do ái mà có thủ. 
Lại tư duy nữa: “Ái này do đâu mà sinh?? Lại quán sát nữa: “Do 
thọ mà có áI.` Lại tư duy nữa: “Thọ nảy do đâu mà sinh?” 
Trong khi đang quán sát: “Do xúc mà có thọ này,” lại tự nghĩ 
tiếp: “Xúc này do đâu mà có? Lúc Ta khởi suy niệm này: 
“Duyên sáu xứ mà có sự xúc này,' thời Ta lại tư duy: “Sáu xứ 
nảy do đâu mà có?” Lúc quán sát: 'Do danh sắc mà có sáu xứ,) 
thì Ta lại tự nghĩ: “Danh sắc do đâu mà có?” Khi quán sát: 'Do 
thức mà có danh sắc, thì Ta lại tự nghĩ: “Thức do [718b| đâu 
mà có?” Khi quán sát: “Do hành sinh thức," thì Ta lại tự nghĩ: 
“Hành do đâu mà sinh?° Khi quán sát, lại thấy: “Hành do vô 
minh mả sinh.” 

“Vô minh duyên hành, hành duyên thức, thức duyên danh sắc, 
danh sắc duyên sáu xứ, sáu xứ duyên xúc, xúc duyên thọ, thọ 
duyên ái, ái duyên thủ, thủ duyên hữu, hữu duyên sanh, sanh 
duyên chết, chết duyên buôn rầu khổ não không thê nói hết. Đó 
gọi là sự tập khởi của khổ thủ uấn như vậy. 

“Bấy giờ, Ta lại tự nghĩ: “Do nhân duyên gì giả, bệnh, chết 
diệt?* Khi Ta quan sát, thấy rằng: “Sanh diệt thì già, bệnh, chết 
diệt." Ta lại tự nghĩ như vầy: “Do đâu mà không sinh?” Quán 
sát gốc của sinh thì thấy: “Hữu diệt thì sanh diệt.” Ta lại nghĩ: ' 
Do đâu không có hữu?' Lại tự nghĩ như vầy: “Không thủ thì 
không hữu.' Ta lại nghĩ: “Do đâu mà thủ diệt?” Khi Ta quan 
sát, thấy rằng: “Ái diệt thì thủ diệt.” Lại tự nghĩ như vầy: “Do gì 
mà diệt ái?” Ta lại quan sắt thấy: “Thọ diệt thì ái diệt.” Lại tư 
duy: “Do gì mà thọ diệt?? Khi quan sát thấy: “Xúc diệt thì thọ 
diệt.” Lại tư duy: “Do gì mà xúc diệt? Lúc quan sát thấy: “Sáu 
xứ diệt thì xúc diệt.” Lại quán sát: “Sáu xứ này do gì mà diệt?” 
Lúc đang quan sát, Ta thấy: “Danh sắc diệt thì sáu xứ diệt.” Lại 
quán sát: “Do gì danh sắc diệt? Thức diệt thì danh sắc diệt.” Lại 
quán: “Thức này do gì mà diệt?” Hành diệt thì thức diệt.” Lại 
quán: “Hành này do gì mà diệt?” S¡ diệt thì hành diệt. Hành diệt 
thì thức diệt, thức diệt thì danh sắc diệt, danh sắc diệt thì sáu xứ 


diệt, sáu xứ diệt thì xúc diệt, xúc diệt thì thọ diệt, thọ diệt thì ái 
diệt, ái diệt thì thủ diệt, thủ diệt thì hữu diệt, hữu diệt thì sinh 
diệt, sinh diệt thì già, bệnh, diệt; già bệnh diệt thì tử diệt. Đó 
gọi là năm thủ uân diệt. 

“Bấy giờ, Ta lại tự nghĩ như vây: “Thức này là đầu mối tôi sơ 
đưa con người đến sanh, giả, bịnh, chết này, nhưng lại không 
thê biết nguồn gốc của sinh, già, bệnh, chết này. Giống như có 
người ở trong rừng đi theo con đường nhỏ, đi tới trước một 
chút thì gặp một con đường lớn cũ, là nơi ngày xưa mọi người 
đi trên đó. Lúc này, người ây liền đi theo con đường đó, đi tới 
trước một chút nữa lại thấy thành quách xưa, vườn cảnh ao tắm 
thảy đều rất tốt tươi. Nhưng trong thành kia không có người ở. 
Người này thấy [718c| rồi, quay trở về bốn quốc, đến trước tâu 
vua: 

“Hôm qua dạo chơi núi rừng, tôi gặp thành quách tốt, cây cối 
sum suê tươi tốt, nhưng trong thành ấy không có người dân. 
Đại vương hãy cho nhân dân đến cư trú ở thành kia.” 

“Nghe người ấy nói xong, bấy giờ quốc vương liền cho nhân 
dân ở. Nhờ vậy thành quách này trở lại như xưa, nhân dân 
đông đúc, vui vẻ vô cùng. 

“Các Tyỳ-kheo, nên biết, khi xưa lúc Ta chưa thành Bồ-tát, học 
đạo ở trong núi, thấy nơi chốn du hành của chư Phật xa xưa, 
liền theo con đường nảy, liền biết được nguồn gốc sinh khởi 
của sanh, già, bệnh, chết. Có sinh thì có diệt, thảy đều phân 
biệt, biết sinh khổ, sinh tập, sinh diệt, và sinh đạo, thảy đều biết 
rõi ràng. Hữu, thủ, ái, thọ, xúc, sáu xứ, danh sắc, thức, hành, vô 
minh cũng lại như vậy. Vô minh khởi thì hành khởi, những gì 
được hành tạo lại do thức. Nay Ta đã biết rõ thức, nên nay VÌ 
chúng bốn bộ mà nói về gốc này; tất cả đều phải biết chỗ phát 
sanh nguồn gốc này: biết khổ, biết tập, biết diệt, biết đạo, hãy 
suy niệm cho rõ ràng. Đã biết sáu xứ thì biết sanh, già, bệnh, 
chết; sáu xứ diệt thì sanh, già, bệnh, chết diệt. Cho nên, các Tỳ- 
kheo, hãy tìm cầu phương tiện diệt trừ sáu xứ. 


“Các Tỳ-kheo, hãy học điều này như vậy.” 


Bấy giờ các Tỳ-kheo nghe những điều Phật dạy, hoan hỷ phụng 
hành. 


KINH SÓ 5 
Tôi nghe như vây: 
Một thời, đức Phật ở trong vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ-đà, 
nước Xã-vệ. 
Bấy giờ, Thế Tôn đang thuyết Pháp cho vô số, trăm ngàn vạn 
chúng. Khi ấy, A-na-luật ở trên chỗ ngồi kia. A-na- luật ở giữa 
đại chúng mà ngủ gục. Khi Phật thấy A-na-luật ngồi ngủ, liền 
nói kệ này: 

Nghe Pháp ra ngủ nghĩ; 

Y không có thác loạn. 

Những pháp Hiên thánh nói 

Là điểu kẻ trí ưa. 

Giống như hô nước sâu, 

Lăng trong không bợn dơ. 

Người nghe Pháp như vậy, 

Hưởng vui, tâm thanh tịnh. `" 

Cũng như táng đá lớn, 

Gió lay không thể động. 

Như vậy, được khen chê, 

Tâm không có dao động. ` 
Lúc ấy, Thế Tôn bảo A-na-luật: 
“Ông sợ pháp vua và sợ giặc cướp mà hành đạo sao?” 
A-na-luật đáp: 
“Thưa không, Thế Tôn!” 





'° Dhp. 82. 
'! Pháp cú Pãli, Dhp. 81. 


Phật hỏi A-na-luật [719a]: 

“Vì sao ông xuất gia học đạo?” 

A-na-luật bạch Phật: 

“Vì ghê tởm già, bệnh, chết, buôn rầu, khổ não này. Vì bị khô 
bức bách, muôn dứt bỏ, cho nên xuât gia học đạo.” 

Thế Tôn bảo: 

“Nay ông là thiện gia nam tử với lòng tin kiên có xuất gia học 
đạo. Hôm nay chính Thê Tôn đang thuyêt pháp, vì sao ở trong 
đây ngủ gục?” 

Lúc ấy, tôn giả A-na-luật liền rời chỗ ngồi đứng dậy, vén áo 
bày vai phải, quỷ gôi, châp tay bạch Phật: 

“Từ nay về sau, thân thể tan nát, con quyết cũng không ngồi 
trước Thê Tôn mà ngủ gục.” 

Lúc ấy, tôn giả A-na-luật suốt đêm đến sáng không ngủ, nhưng 
không thê trừ được mê ngủ, nhãn căn dân dân tôn thương. 

Bấy gIỜ, Thế Tôn bảo A-na-luật: 

“Sự nỗ lực tinh tấn của ngươi tương ưng với trạo cử. Nếu lại 


biếng nhác, thì nó tương ưng với kết. Hành trì của ngươi hiện 
nay là nên ở giữa.” 


A-na-luật bạch Phật: 

“Ở trước Như Lai con đã thể, nay không thê làm ngược lại bổn 
nguyện.” 

Sau đó, Thế Tôn bảo Kỳ-vực: 

“Hãy chữa trị mắt cho A-na-luật.” 

Kỳ-vực đáp: 

“Nếu A-na-luật chịu ngủ nghỉ chút ít thì con mới chữa mắt 
được.” 

Thế Tôn bảo A-na-luật: 

“Ngươi nên ngủ. Vì sao vậy? Tất cả pháp do ăn mà tồn tại, 
không ăn thì không tôn tại. Mặt lây ngủ nghỉ làm thức ăn. Tai 


lây âm thanh làm thức ăn. Mũi lấy mùi thơm làm thức ăn. Lưỡi 
lây vị làm thức ăn. Thân lây sự trơn láng làm thức ăn. Y lây 
pháp làm thức ăn. Nay Ta cũng nói, Niêt-bàn cũng có thức ăn.” 
A-na-luật bạch Phật: 

“Niết-bàn lấy gì làm thức ăn? 

Phật bảo A-na-luật: 

“Niết-bàn lấy sự không phóng dật làm thức ăn. Nương vào 
không phóng dật đên được vô vI.” 

A-na-luật bạch Phật: 

“Tuy nói mắt lẫy ngủ nghỉ làm thức ăn, nhưng con không kham 
ngủ nghỉ.” 

Bấy giờ, A-na-luật đang vá y phục cũ thì mắt từ từ bị hư hoại, 
nhưng được thiên nhãn không có tỳ vêt. Lúc ây, A-na-luật 
dùng pháp thường để vá y phục, nhưng, không thể xỏ chỉ qua lỗ 
kim. A-na-luật liên tự nghĩ: “Các vị đắc đạo A-la-hán trên thế 
gian hãy xỏ kim cho tôi.” 


Lúc ấy, Thế Tôn, bằng thiên nhãn thanh tịnh, nghe âm thanh 
này: “Các vị đắc đạo A-la-hán trên thế gian hãy xỏ kim cho 


A° 3 


tôi.” Thế Tôn liền đến chỗ A-na-luật, bảo rằng: 

“Ông đưa kim [719b] lại đây Ta xỏ cho.” 

A-na-luật bạch Phật: 

“Vừa rồi con có kêu gọi những ai ở thế gian muốn cầu phước 
kia, thì hãy xỏ kim cho con.” 

Thế Tôn đáp: 

“Người cầu phước thế gian không có ai hơn Ta. Như Lai đối 
với sáu pháp không bao giờ nhàm chán. Những gì là sáu? Một 
là bô thí, hai là giáo giới, ba là nhân nhục, bôn là thuyêt pháp 
thuyêt nghĩa, năm là giúp đỡ chúng sanh, sáu là câu Đạo Vô 
thượng Chánh chơn. Này A-na-luật, đó gọi là Như Lai đôi với 
sáu pháp này không bao giờ nhàm chán.” 

A-na-luật bạch: 


“Thân Như Lai là Pháp thân chân thật, còn muốn cầu Pháp gì 
nữa? Như Lai đã vượt qua biên sanh tử, lại thoát ái trước, mà 
nay vần đứng đâu trong những người câu phước!” 
Thế Tôn bảo: 
“Đúng vậy, A-na-luật! Như lời ông nói: “Như Lai cũng biết sáu 
pháp này mà không bao giờ nhàm chán. Nêu chúng sanh nào 
biệt những việc làm nơi thân, miệng, ý là nguôn gôc của tội ác, 
sẽ không bao giờ rơi vào ba đường dữ. Do chúng sanh kia 
không biệt nguôn gôc tội ác nên đoạ vào trong ba đường dữ.” 
Rồi Thế Tôn nói kệ này: : 

Lực mà thê gian có, 

Tôn tại trong trời người; 

Lực phước là hơn hết. 

Do phước được thành Phật. 
“Cho nên, A-na-luật, hãy tìm cầu phương tiện được sáu pháp 
này. 
“Các Tỷỳ-kheo, hãy học điều này như vậy.” 
Bấy giờ các Tỳ-kheo nghe những điều Phật dạy, hoan hỷ phụng 
hành. 


KINH SÓ 6? 

Tôi nghe như vẫy: 

Một thời, đức Phật ở trong vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ-đả, 
nước Xã-vệ. 

Lúc Ấy, một số các Tỳ-kheo vào thành Xá-vệ khất thực, nghe 
thây bên ngoài cửa cung vua Ba-tư-nặc có đám đông người dân 
ø1ơ tay kêu gào, tỏ vẻ oán trách: “Trong nước có giặc cướp tên 
Ương- -quật- ma ” hết sức hung bạo, giết hại người vô số, không 
từ bi đôi với hết thảy chúng sanh. Nhân dân trong nước không 
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ai là không kinh tởm lo sợ. Mỗi ngày, nó giết một người, lấy 
một ngón ta ay xâu thành chuỗi, cho nên gỌI là nó là “Chuỗi 
Ngón Tay.”'” Cúi xin Đại vương hãy đi đánh bắt.) 

Các Tỳ-kheo sau hi khất thực xong, trở về tỉnh xá Kỳy-hoàn, 
thâu cất y bát, lấy toạ cụ vắt lên vai, đến chỗ Thế Tôn, đảnh lễ 
sát chân, ngồi qua một bên. Bấy giờ các Tỳ-kheo bạch Thế 
Tôn: 

[719e| “Chúng con một số đông vào thành Xá-vệ khất thực 
nghe thấy bên ngoài cung vua có nhiều người dân kêu than oán 
trách: “Nay trong nước có giặt cướp tên Ương-quật-ma là 
người hung bạo, không có tâm từ, giết hại hết thảy chúng sanh. 
Người chết, đất nước trống không, đều do kẻ ấy. Nó lại lẫy 
ngón tay người xâu làm tràng hoa.” 

Thế Tôn nghe các Tỳ-kheo kia nói xong, liền rời chỗ ngồi đứng 
dậy, im lặng ra đi. 

Thế Tôn ngay sau đó đi đến chỗ tên giặc kia. Những người 
kiếm củi, nhặt cỏ, người đi cày, người chăn bò, dê, thấy Thế 
Tôn đi vào con đường ấy, đều bạch với Phật: 


“Sa-môn, chớ có đi theo con đường này. Vì sao vậy? Cạnh 
đường này có giặc cướp tên Ương-quật-ma đang ở đó. Người 
dân muốn đi vào đường này thì phải tập họp mười người, hoặc 
hai mươi người, hoặc ba mươi, bốn mươi, năm mươi người, mả 
vẫn không qua được, bị Ương-quật-ma bắt giết hết. Nhưng Sa- 
môn Cù-đàm đi một mình không có bạn sẽ bị Ương-quật-ma 
quấy nhiễu, chuyện này phải cảnh giác.” 

Thế Tôn tuy nghe những lời này, nhưng vẫn đi tới, không dừng 
lại. 

Trong lúc đó, mẹ Ương-quật-ma đem thức ăn đến chỗ Ương- 
quật-ma. Lúc này, Ương-quật-ma tự nghĩ: “Chuỗi ngón tay của 
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của Pall: so manusse vadhifva vadhitva angulimam mãlam đharefi, nỗ giết 
nhiêu người, rôi lây ngón tay làm tràng hoa mà đeo. 


























ta đã đủ số chưa?? Nó bèn đếm, số ngón tay vẫn chưa đủ. Lại 
đếm trở lại, chỉ thiếu một ngón tay người. Ương-quật-ma nhìn 
quanh quất hai bên, tìm một người lạ để bắt giết, nhưng nhìn 
khắp bốn phía đều không thấy người. Nó liền tự nghĩ: “Thầy ta 
có dạy, nếu giết hại mẹ thì tất sẽ sanh thiên. Nay mẹ ta đã tự 
đến đây, ta hãy bắt giết, được đủ số ngón tay là được sanh lên 
trời. 
Rồi Ương-quật-ma dùng tay trái năm đầu mẹ, tay phải rút kiếm 
nói với mẹ: “Mẹ ơi, hãy đứng lại một lát. 
Lúc ấy, Thế Tôn liền nghĩ: 'Ương-quật-ma này đang tạo ngũ 
nghịch." Ngài lập tức phóng ánh sáng từ giữa chặng mày chiều 
khắp núi rừng ây. Lúc ây, Ương-quật-ma Thấy ánh sáng này, 
liền nói với mẹ: “Đây là ánh sáng gì mà chiếu khắp núi rừng 
này? Chẳng phải nhà vua tập hợp binh chúng đem công phạt ta 
ư? 
Lúc ấy, người mẹ bảo: 
“Con ơi, nên biết, đây chẳng phải ánh sáng của mặt trời, mặt 
trăng hay lửa, , cũng chẳng phải ánh sáng của Đề Thích, Phạm 
Thiên vương.” 
Bấy giờ, người mẹ liền nói kệ này: 

Chẳng phải ánh sáng lửa. 

Trời, trăng, hay Thích, Phạm. 

[720a| — Chim thú không kinh sợ, 
Vẫn ca hót như thường. 


Ánh sáng rất thanh tịnh, 
Khiến người vui vô lượng. 
Ai là đẳng Tối thắng, 
Thập lực, đến chốn này. 
Trong cối trời và người, 
Thiên nhãn nhìn thể giới; 
Vì muốn độ cho con 

Thế Tôn đến nơi này. 


Bấy giờ, Ương-quật-ma nghe đến tiếng Phật, vui mừng hớn hở, 
không tự dừng được, liên nói: 
“Thầy con cũng giáo giới, bảo con: “Nếu con có thể giết mẹ, 
hay Sa-môn Cù-đàm, thì có thê sanh lên trời Phạm thiên. ˆ” 
Lúc ấy, Ương-quật-ma bảo mẹ: 
“Nay Mẹ đứng đây! Trước hết con bắt giết Sa-môn Cù-đàm 
giêt, sau đó hãy ăn.” 
Ương-quật-ma liên bỏ mẹ ra mà chạy đuôi theo Thế Tôn. Từ 
xa trông thây Thê Tôn đi đên, giông như khôi vàng, chiêu 
khắp mọi nơi. Nó cười mà nói răng: “Nay Sa-môn này nhât 
định ở trong tay ta, tât sẽ giêt không nghi ngại. Nhân dân muôn 
đi vào đường này, họ đêu tập họp đông người, mà đi đường 
này. Vậy mà Sa-môn này đơn độc không bạn bè. Nay ta sẽ bắt 
giêt ông ta.” 
Rồi Ương-quật-ma liền rút kiếm ra, đi ngược về phía Thế Tôn. 
Trong lúc đó, Thê Tôn liên quay ngược đường lại, từ từ mà đi. 
Nhưng ƯƠơng-quật-ma chạy rượt theo cũng không thể nào kịp. 
Khi ấy, Ương-quật-ma bạch Thế Tôn: 
“Sa-môn, dừng lại! dừng lại!” 
Thế Tôn bảo: 
“Ta đã tự dừng rồi. Tự ngươi không dừng!” 
Ương-quật-ma vừa chạy, vừa từ xa nói kệ này: 

Đi, mà lại nói dừng. 

Lại bảo ta không dừng. 

Nói nghĩa này cho tôi: 

Ông dừng, tôi không dừng? 
Lúc ấy, Thế Tôn liền dùng kệ đáp: 

Thê Tôn nói đã dừng, 

Vì không hại hêt thảy. 

Nay ngươi có tâm giêt, 

Không lìa xa nguồn ác. 

Ta dừng nơi tâm từ; 


Thương giúp cả mọi người. 

Ngươi gieo nhân địa ngục, 

Không lìa xa nguồn ác. 
Ương-quật-ma nghe bài kệ này, liền tự nghĩ: “Ta đã làm việc 
ác thật sao? Còn thầy bảo ta: “Đó là đại tế đàn, được quả báo 
lớn, [720b] nếu có thể bắt giết một ngàn người, lấy ngón tay 
xâu thành chuối, thì được quả như sở nguyện mình. Người như 
vậy, sau khi chết vào chỗ lành, sanh lên trời. Nếu bắt giết mẹ 
ruột và Sa-môn Cù-đàm thì sẽ sanh lên Phạm thiên.” Lúc Ấy, 
Phật liền dùng oai thần, khiến thần thức của nó chợt sáng: “Các 
sách vở của bà-la-môn cũng có nói rằng Như Lai ra đời rất là 
khó gặp, thật lâu, ức kiếp mới xuất hiện một lần. Khi vị ấy ra 
đời, độ người chưa độ, giải thoát người chưa giải thoát. Vị ấy 
nói Pháp diệt trừ sáu kiến chấp. Sao gọi là sáu? Người nói có 
ngã kiến, liền nói pháp diệt trừ ngã kiến; người nói không có 
ngã kiền thì cũng vì họ nói pháp diệt trừ không có ngã kiến; 
người nói vừa có ngã kiến, vừa không có ngã kiến thì, cũng vì 
họ nói pháp diệt trừ vừa có ngã vừa không có ngã. Lại tự quán 
sát, nói pháp đã được quán sát, tự nói pháp vô ngã, cũng chẳng 
phải pháp Ta nói, cũng chẳng phải pháp Ta chẳng nói. Nếu 
Như Lai xuất thế sẽ nói pháp diệt trừ sáu kiến chấp này. Lại 
nữa, khi ta chạy đi thì có thể đuôi kịp vol, ngựa, xe cộ và nhân 
dân, nhưng Sa-môn này đi không nhanh vội, song hôm nay ta 
không thể theo kịp người này. Đây chắc phải là Như Lai.” 
Lúc ấy, Ương-quật-ma liền nói kệ này: 

Tôn giả đã vì tôi 

Mà nói kệ vỉ điệu. 

Người ác nay biết chân, 

Đểu nhờ oai thân Ngài. 

Lập tức bỏ kiếm bẻn, 

Ném vào trong hang sâu. 

Nay lễ chân Sa-môn 

Liễn câu làm Sa-môn. 


Rồi Ương-quật-ma liền đến trước bạch Phật: 
“Cúi xin Thế Tôn cho phép con làm Sa-môn.” 
Thế Tôn bảo: 
“Hãy đến đây, Tỳ-kheo !” Lập tức Ương-quật-ma liền thành Sa- 
môn, mặc ba pháp y. 
Bấy giờ, Thế Tôn liền nói kệ này: : 

Nay ông đã cạo đâu; 

Trừ kết sử cũng vậy. 

Diệt kết, đặc quả lớn, 

Không còn sâu, khổ não. 
Ương-quật-ma sau khi nghe nhửng lời này, dứt sạch bụi trần, 
được mắt pháp trong sạch. 
Bấy giờ, Thế Tôn dẫn Tỳ-kheo Ương-quật-ma trở về tỉnh xá 
Kỳy-hoàn, thành Xá-vệ. Trong lúc đó, vua Ba-tư-nặc tập. hợp 
bôn bộ binh, định đánh dẹp Ương-quật-ma. Khi ây, vua liên tự 
nghĩ: “Nay ta hãy đên chỗ Thê Tôn, đem nhân duyên này thưa 
đây đủ lên Thê Tôn. Nêu Thê Tôn [720c| có dạy điêu gì thì sẽ 
phụng hành." 
Bấy giờ, vua Ba-tư-nặc liền tập họp binh bốn bộ, đến chỗ Thế 
Tôn, đảnh lễ sát chân, ngồi qua một bên. Thế Tôn hỏi vua: 
“Đại vương, hôm nay sắp đi đâu, mà thân thê đầy bụi bậm đến 
như vậy?” 
Vua Ba-tư-nặc bạch Phật: 
“Nay trong nước con có giặc cướp tên Ương-quật-ma hết sức 
hung bạo, không có lòng từ đối với hết thảy chúng sanh. Đất 
nước hoang vãng, nhân dân lưu tán, đều do tên tặc này. Nay nó 
bắt người giết đi, lẫy ngón tay xâu thành chuỗi. Đó là quỷ đữ, 
chẳng phải là người. Nay con muốn bắt người này mà giết đi.” 


Thế Tôn bảo: 
“Nếu Đại vương thấy Ương-quật-ma với lòng tin kiên cố đã 
xuât gia học đạo, thì sẽ làm sao?” 


Vua bạch Phật rằng: 

“Còn biết làm gì hơn, là cung kính, cúng dường, tuỳ thời lễ 
bái! Nhưng, bạch Thê Tôn, nó lại là người ác, không có một 
mảy may thiện, thường giết hại, thì có thê có tâm xuât gia học 
đạo này chăng? Hoàn toàn không thê có việc ây!” 

Lúc ấy, Ương-quật-ma đang ngồi kiết già cách Thế Tôn không 
xa, chánh thân, chánh ý, buộc niệm trước mặt. Bây giờ, Thê 
Tôn đưa tay phải chỉ và nói với vua: 

“Đó là tên cướp Ương-quật-ma.” 

Vua nghe những lời này, trong lòng kinh sợ, lông tóc đều dựng 
đứng. 

Thế Tôn bảo vua: 

“Chớ sinh lòng sợ hãi, hãy bước đến trước, thì tự vua sẽ tỏ ý 
mình.” 

Vua nghe lời Phật dạy, liền đến trước Ương-quật-ma, nói với 
Ương-quật-ma: 

“Ông họ gì?” 

Ương-quật-ma Tạ 

“Tôi họ Giả-già, ” mẹ tên Mãn Túc  ”.” 

Lúc ấy, vua đảnh lễ sát chân, ngồi qua một bên. Bấy giờ, vua 
hỏi: 

“Khéo vui trong chánh pháp này, chớ có lười biếng, tu phạm 
hạnh thanh tịnh để dứt gôc khô. Tôi sẽ trọn đời cúng dường y 
phục, đồ ăn thức uống, giường nằm, tọa cụ, thuốc men trị 
bệnh.” 

Ương-quật-ma im lặng không đáp. Vua liền rời chỗ ngồi đứng 
dậy, đảnh lễ sát chân. Quay trở lại chỗ Thê Tôn, đảnh lễ sát 
chân, ngôi qua một bên. 
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Lúc Ấy, vua lại bạch với Phật: 

“Người chưa hàng khiến hàng, người chưa phục khiến phục. 

Thật là kỳ lạ, hiếm có! Cho đến có thể hàng phục người cực ác. 

Cầu mong Thế Tôn thọ mạng vô cùng, để nuôi dưỡng nhân 
dân. Nhờ ơn Thế Tôn mà thoát được nạn này. Việc nước bề 
bộn, con xin trở về thành.” 

Thế Tôn bảo: 

“Vua nên biết đúng lúc !” 

Bấy giờ, quốc vương liền từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ [721a] 
sát chân Phật, rôi lui đi. 

Lúc bấy gIỜ, Ương-quật-ma hành a-lan-nhã, đắp y năm mảnh. 

Đến giờ, vị ây ôm bát, đi đến từng nhà khất thực, một vòng rồi 
trở lại từ đầu; đắp y rách vá, thô xấu, tôi tàn, lại ngôi ở giữa 
trời trồng, không che thân thê. Ương-quật-ma ở nơi văng vẻ, tự 
tu hạnh này, vì mục đích mà thiện gia nam tử xuât gia học đạo, 
tu vô thượng phạm hạnh, biệt như thật răng, Sinh tử đã dứt, 
phạm hạnh đã lập, VIỆC cân làm đã làm xong, không còn tái 
sinh đời sau nữa. Bây giờ, Ương-quật-ma liên thành A-la-hán, 
sáu thông trong suôt không còn bụi dơ. 

Sau khi đã thành A-la-hán, đến giờ đắp y, mang bát, vào thành 
Xá-vệ khát thực. Lúc ấy, có một thiếu phụ đang sanh khó. Thấy 
vậy, vị ấy liền tự nghĩ: “Đau khổ thay, chúng sanh chịu bức 
não'ˆ vô hạn.” Sau khi thọ thực xong, Ương-quật-ma cât y bát, 
lây toạ cụ đặt lên vai, đên chỗ Thê Tôn, đánh lê sát chân, ngôi 
qua một bên. Bây giờ Ương-quật-ma bạch Thê Tôn: 
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“Vừa rồi, con đắp y, mang bát vào thành Xá-vệ khất thực, gặp 
một người nữ thân thể mang thai nặng nề. Ÿ Lúc ấy, con liền tự 
nghĩ: “Chúng sanh chịu khô đên như vậy sao?”” 

Thế Tôn đáp: 

“Ông hãy đến chỗ người phụ nữ ấy, nói như vầy: “Từ khi tôi 
sanh trong nhà Hiên Thánh đên nay, chưa từng sát sanh. Băng 
lời chí thành này câu cho người mẹ và thai nhi không gì tai 
biến ”!” 

Ương-quật-ma đáp: 

“Thưa vâng, Thế Tôn!” 

Ngay trong ngày ấy, Ương-quật-ma liền đắp y, mang bát, vào 
thành Xá-vệ, đên chỗ người mẹ kia, nói với cô: ““Pừ khi tôi 
sanh trong nhà Hiên Thánh đên nay, chưa từng sát sanh. Băng 
lời chí thành này câu cho người mẹ và thai nhi không gì tai 
biên.” 

Lúc ấy, người mẹ mang thai liền sanh được. 

Một hôm, Ương-quật-ma vào thành khất thực, các nam, nữ lớn 
nhỏ, mọi người đều nói với nhau: 

“Đó gọi là Ương-quật-ma, đã giết hại chúng sinh không thể kẻ, 
nay lại đi trong thành khât thực.” 

Rồi thì, nhân dân trong thành, mọi người lấy gạch đá đả 
thương, hoặc dùng dùng dao chém, khiên đâu mặt Ương-quật- 
ma bị thương, y phục bị rách hêt, máu chảy nhớp thân thê. Sau 
khi ra khỏi thành Xá-vệ, Ương-quật-ma đi đên chỗ Thê Tôn. 
Bây giờ, từ xa Thê Tôn thây Ương-quật-ma bị thương tích đây 
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đầu mặt, máu chảy ướt y, đang đi đến. Thấy vậy, Thế Tôn liên 


nói: 


“Ngươi hãy nhẫn nhịn! Vì sao vậy? Tội này, đáng ra phải chịu 
báo mãi trong một kiệp lâu dài.” 


Lúc ấy, Ương-quật-ma liền đến chỗ Thế Tôn, đảnh lễ sát chân, 
ngồi qua một bên. Bấy giờ Ương-quật-ma ở trước Như Lai nói 


kệ này: 


Kiên cô nghe pháp cú; 
Kiên cố hành Phát Pháp; 
Kiên cô gần bạn lành; 
Liên đến nơi diệt tận. 


Con vốn là đại tặc, 

Tên là Uơng-quật-ma, 

Bị cuốn trôi theo dòng, 

Nhờ Thế Tôn cứu với. 

Nay quán, tự trả nghiệp, 
Cũng nên quán gốc pháp. 
Nay đã đắc ba mình, 

Thành tựu hạnh nghiệp Phật. 


7. mẽ. 
Con vốn tên Vô Hại, 


Nhưng giết hại vô kế, 
Nay tên Chân Đề Thật,”` 
Không còn hại gì nữa. 
Giả sử thân, miệng, ÿ, 
Đầu không tâm thức hại; 
Đó là không sát hại; 
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đời đất. 
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“ Chân Đề Thật. Pali: Szcca. Nhưng Päli, (...) 4//ãham saccanãmomii, 
(...), [Tôi vôn tên Vô Hại, nhưng đã hại người rât nhiêu người], 2y chân 
thát [là Vô Hại, vì không còn hại ai nữa]. 


Huồng gì khỏi tư tưởng. 


Thợ cung hay nắn sừng (?);”” 
Nhà thuỷ hay dẫn nước; 
Người thợ chạm, đẻo số; 
Bậc trí tự điều thân.” 


Hoặc dùng roi gậy phục; 
Hoặc dùng lời lẽ khuất, 
Trọn không dùng đao gậy. 
Nay con tự hàng phục. 
Trước, người gáy tội ác, 
Sau dừng không tải phạm, 
Chiếu sáng khắp thể gian; 
Như máy tan, trăng hiện. 
Trước, người gáy tội ác, 
Sau dừng không tái phạm, 
Chiếu sáng khắp thể gian; 
Máy tan, mặt trời hiện. 


1)-kheo già, trẻ khoẻ, 

Tu hành, hành Phật pháp, 
Chiếu sáng khắp thể gian; 
Như trăng kia, mây tan.” 
1)-kheo già, trẻ khoẻ, 

Tu hành theo Phát Pháp, 
Chiếu sáng khắp thế gian; 
Mặt trời kia, mây tan. 




















Nay con chịu chút khổ. 
“2 Hán: giác #3. Cf. Dhp. 80: usukãrã namayamii tejanam, thợ làm tên nắn 
thắng mũi tên. 
” Dhp. 80. 


** C£. Dhp. 382. 


Ăn uống tự biết đi. : 
Thóat hết tất cả khô. 
Duyên cũ nay đã hết. 


Không theo dấu tử thân, 

Cũng không còn tái sanh; 

Nay chỉ đợi thời tiết, 

Hoan hỷ, không rối loạn. 
Bấy giờ, Như Lai hứa khả những gì Ương-quật-ma nói. Ương- 
quật-ma [721e| thấy Như Lai đã im lặng hứa khả, liền từ chỗ 
ngồi đứng dậy, đảnh lễ sát chân liền lui đi. 
Lúc ấy, các Tỳ-kheo bạch Thế Tôn: 
“Ương-quật-ma vốn tạo công đức gì mà ngày nay thông minh, 
trí huệ, mặt mày xinh đẹp hiểm có trên đời? Lại tạo hành vi bất 
thiện gì mà trên thân hiện này sát hại chúng sanh vô số kế? Lại 
tạo công đức gì mà nay gặp Như Lai, đắc quả A-la-hán?” 
Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 
Vào thời quá khứ lâu xa trong Hiền kiếp này,” có Phật hiệu 
Ca-diếp Như Lai, Chí chơn, Đăng chánh giác xuất hiện ở đời. 
Sau khi Như Lai Ca-diếp nhập diệt, có vua tên Đại Quả thống 
lĩnh trong nước, cai trị Diêm-phù-đề. Vua ấy có tám vạn bốn 
ngàn cung nhân thê nữ, nhưng không có con cái. Bấy giờ, vua 
Đại Quả liền hướng về thần cây, thần núi, mặt trời, mặt trăng, 
tinh tú không nơi nào là không cầu xin con cái. Sau đó đệ nhất 
phu nhơn của vua mang thai, trải qua tám, chín tháng, sanh 
được một con trai, tướng mạo xinh đẹp hiếm có trên đời. Lúc 
Ấy, vị vua kia liền tự nghĩ: “Fa trước kia không có con cái, suốt 
một thời gian như vậy nay mới sanh hài nhi, cần phải đặt tên, 
để cho nó ở trong ngũ dục mà thụ hưởng.” 
Vua bèn triệu tập quần thần, những người có thể xem tướng, 
bảo rằng: 





- Truyện tiền thân của Angulimala, PälI, Jataka 537: Mahã-Sutasoma. 


“Nay ta đã sanh hài nhi này, các khanh hãy đặt tên cho.” 
Nhừng người này nghe vua dạy rồi, liền tâu vua: 

“Nay Thái tử này rất kì diệu, xinh dẹp không ai bằng, mặt như 
mảu hoa đào, ăt sẽ có thê lực lớn, nay nên đặt tên là Đại Lực.” 


Sau khi thầy tướng đặt tên cho thái tử rồi, từ chỗ ngồi đứng dậy 
Ta VỀ. Bấy giờ, quôc vương yêu thương thái tử này, chưa từng 
rời mắt. 


Khi thái tử vừa lên tám tuôi, dẫn theo các người hầu cận đến 
chỗ phụ vương, hâu hạ thăm hỏi. Vua cha tự nghĩ: “Thái tử 
này, tự thật là kỳ lạ!” Vua liên bảo thái tử: 

“Thế nào, nay ta cưới vợ cho con?” 

Thái tử tâu vua: 

“Nay con còn nhỏ tuổi, cần gì cưới vợ?” 

Lúc Ấy, vua cha tạm đình chỉ không cưới vợ cho. Đến khi thái 
tử hai mươi tuôi, vua lại nói: 

“Ta muốn cưới vợ cho con.” 

Thái tử tâu vua: 

“Con không cần cưới vợ.” 

Lúc ấy, vua bảo quần thần, nhân dân: 

“Ta trước kia không có con cái, qua [722a] thời gian rất lâu 
mới sinh được một đứa con. Nay nó không chịu lây vợ, thanh 
tịnh không một tì vêt.” 

Bấy giờ, vua đổi tên cho thái tử là Thanh Tịnh. 

Khi thái tử Thanh Tịnh đã gần ba mươi tuôi, vua lại bảo quần 
thân: 

“Hiện nay tuổi ta đã suy yếu, không con nào khác; hiện chỉ có 
thái tứ Thanh Tịnh. Nay vương vị cao phải truyên cho thái tử. 
Nhưng thái tử không thích sông trong năm dục, làm sao xử lí 
việc nước?” 

Quân thần đáp: 


“Phải tìm cách làm cho thái tử ưa thích năm dục.” 

Lúc ấy, vua liền cho đánh chuông, kích trồng, thông báo với 
nhân dân trong nước: 

“Ai có thể làm cho thái tử Thanh Tịnh ưa thích năm dục, ta sẽ 
thưởng cho ngàn vàng và các vật báu.” 

Bấy giờ, có người nữ tên Dâm Chủng, hiểu rõ sáu mươi bốn 
biến. Người nữ kia nghe vua có sắc lệnh: “Ai có thể làm cho 
thái tử Thanh Tịnh ưa thích năm dục thì ta sẽ thưởng cho ngàn 
vàng và các vật báu.” Cô liên đên chỗ vua cha và tâu: 

“Hãy cho tôi ngàn vàng và các vật báu, tôi có thể khiến cho 
thái tử của vua quen với năm dục.” 

Vua cha bảo: 

“Nếu làm được việc ấy, ta sẽ ban cho gấp đôi; không phụ lời 
hứa.” 

Dâm nữ tâu vua: 

' Thái tử ngủ ở đâu vậy?” 

Vua bảo: 

“Ở toà nhà phía Đông, không có nữ nhơn. Chỉ có một người 
nam làm thị vệ ở đó.” 

Người nữ tâu: 

“Cúi xin Đại vương ra lệnh trong cung cho tôi tuỳ ý ra vào, 
không được ngăn cản.” 

Ngay đêm đó, vào canh hai, dâm nữ ở cạnh cửa phòng thái tử 


giả bộ cất tiếng khóc. Thái tử nghe tiếng khóc người nữ, liền 
hỏi người hầu: 


“Đây là người nào đến đây mà khóc?” 
Người hầu đáp: 

“Đó là người nữ, đang khóc ở cạnh cửa.” 
Thái tử nói: 

“Khanh mau đến chỗ đó, hỏi vì sao khóc?” 


Người hầu kia liền đến chỗ đó hỏi vì sao khóc. Dâm nữ đáp: 
“Bị chồng bỏ, cho nên khóc!” 

Người hầu trở vào tâu Tthái tử: 

“Người nữ này bị chồng bỏ, lại sợ trộm cướp, cho nên khóc!” 
Thái tử bảo: 

“Dẫn người nữ này để trong chuồng voi.” 

Đến đó, cô lại vẫn khóc. Thai tử bảo dẫn vào chuồng ngựa, cô 
lại khóc. 

Thái tử lại bảo quan hầu: 

“Dẫn đến đây!” 

Cô liền được dẫn vào nhà. Ở đây cô lại vẫn khóc. 

Thái tử đích thân tự hỏi: 

“Vì sao lại khóc?” 

Dâm nữ đáp: 

“Thưa thái tử, người nữ một mình yếu đuối, rất là sợ hãi, cho 
nên khóc.” 

Thái tử bảo: 

“Lên trên giường ta thì không còn sợ nữa.” 

[722b| Lúc ấy, người nữ im lặng không đáp, cũng không còn 
khóc. Rồi thì, người nữ liền cởi y phục, tới trước nắm tay thái 
tử đặt lên ngực mình. Cảm giác kinh sợ chỉ trong chốc lát, 
nhưng TÔI dân dân khởi dục tưởng. Khi dục tâm đã khởi thì 
thân thê đên với nhau. 

Sáng sớm hôm sau, thái tử Thanh Tịnh đến chỗ vua cha. Lúc 
ây, vua cha từ xa trông thây nhan sắc thái tử khác với ngày 
thường, liên nói: 

“Những điều mà con muốn, đã kết quả rồi sao?” 

Thái tử đáp: 

“Đúng như Đại vương nói.” 


Lúc này, vua cha vui mừng hớn hở, không xiết kể, bèn nói: 
“Con muốn cầu mong øì, ta sẽ ban cho?” 

Thái tử nói: 

“Những gì cha đã muốn ban, đừng có hối tiếc lại, thì con sẽ xin 
theo ước nguyện của mình!” 

Thời vua bảo: 

“Như những gì con đã nói, cha quyết không hối tiếc. Con muốn 
câu ước nguyện gì?” 

Thái tử tâu vua: 

“Ngày nay, Phụ vương thống lãnh toàn cõi Diêm-phù-đề, tự do 
với mọi thứ. Vậy xin hãy đem hệt tât cả những cô gái chưa 
chông trong cõi Diêm-phù-đê, trước vê nhà ta, sau đó cho lây 
chông.” 

Lúc ấy, vua bảo: 

'“Ta sẽ làm theo lời con.” 

Vua liền ra lệnh cho nhân dân trong nước: 

“AI có con gái chưa gã chồng, trước đưa đến cho thái tử Thanh 
Tịnh, rồi sau đó mới gã chông.” 

Bấy giờ, trong thành kia có một người nữ tên Tu-man, đến lượt 
phải đên chô vua. Lúc ây, con gái trưởng giả Tu-man, đê thân 
thê trân truông, đi chân không giữa đám đông người, cũng 
không hê hô thẹn. Mọi người thây vậy, nói với nhau: 

“Đây là con gái trưởng giả, tiếng đồn khắp nơi, vì sao lại trần 
truông đi giữa chôn đông người như con lừa không khác?” 
Người nữ nói với mọi người: 

“Tôi chẳng phải là con lừa. Những người các ngươi mới là con 
lừa. Các người có thây người nữ nào gặp người nữ mà lại mắc 
cỡ? Mọi người trong thành đêu là người nữ, chỉ có thái tử 
Thanh tịnh là người nam thôi. Nêu tôi đên cửa thái tử Thanh 
Tịnh thì tôi mới mặc quân áo.” 

Lúc này, nhân dân trong thành cùng bàn nhau: 


“Những điều cô này nói thật đúng ý chúng ta. Chúng ta đúng là 
nữ, chăng phải nam. Chỉ có thái tử Thanh Tịnh là nam. Hôm 
nay chúng ta phải thực hiện pháp người nam.” 
Rồi nhân dân trong thành săm sửa vũ khí, mặc giáp, mang gậy, 
đên chô vua cha, tâu với vua cha: 
“Chúng tôi có hai lời nguyện, xin vua chấp nhận.” 
Vua hỏi: 
“Hai lời nguyện gì?” 
Nhân dân tâu vua: 
“Vua muốn sống thì hãy giết thái tử Thanh Tịnh. Muốn thái tử 
sông thì chúng tôi sẽ giêt vua. Chúng tôi không chịu phụng sự 
[722c| thái tử Thanh Tịnh, vì nhục cho phép thường của nước.” 
Lúc Ấy, vua cha liền nói kệ này: 

Vì nhà, mắt một người. 

Vì thôn, mắt một nhà. 

Vì nước, mắt một thôn. 

Vì thân, mắt thể gian. 
Vua nói bài kệ này rồi, bảo nhân dân: 
“Nay chính đã đúng lúc! Tuỳ ý các khanh.” 
Bấy giờ, mọi người liền bắt trói hai tay thái tử Thanh Tịnh, dẫn 
ra bên ngoài thành, họ nói với nhau răng: 
“Chúng ta tất cả đều cùng dùng gạch đá đập chết. Cần gì một 
người giêt!” 
Khi thái tử Thanh Tịnh sắp chết, tự nói lên lời thề nguyễn: 
“Những người dân này bắt ta giêt uông. Nhưng vua cha đã tự 
cho ta nguyện này. Nay ta chịu chêt cũng không dám từ. Mong 
đời tương lai, ta sẽ báo óan này, và lại mong gặp A-la-hán chân 
nhơn đê sớm được giải thoát.” 
Nhân dân bắt giết thái tử rồi, tự giải tán. 
“Này các Tỳ-kheo, các ngươi chớ nghĩ vua Đại Quả lúc ấy há 
người nào khác, mà nay chính là thây của Ương-quật-ma. Dâm 


nữ lúc ấy nay chính là vợ của ông thầy ấy. Nhân dân lúc ấy nay 
là tám vạn người bị giêt chêt. Thái tử Thanh Tịnh lúc ây nay 
chính là Tỳ-kheo Ương-quật-ma. Khi sắp chết, đã phát thệ 
nguyện này, nên nay báo oán hòan trả không thóat được. Vì 
nhân duyên này, nên giêt hại vô sô. Sau đó, nguyện gặp Phật, 
nên nay được giải thóat, thành A-la-hán. Đó là ý nghĩa của việc 
nảy, hãy nhớ mà phụng hành.” 

Lúc ấy, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

“Trong các đệ tử ta, người có trí huệ, thông minh bậc nhất 
chính là Tỳ-kheo Ương-quật-ma.” 

Bấy giờ các Tỳ-kheo nghe những điều Phật dạy, hoan hỷ phụng 
hành.” 

KINH SỐ 7” 

Tôi nghe như vẫy: 

Một thời, đức Phật ở tại núi Kỳ-xả-quật, thành La-duyệt cùng 
chúng đại Tỳ kheo năm trăm vị. 

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

“Các ngươi có thấy núi Linh thứu”” này không?” 

Các Ty-kheo đáp: 

“Dạ, có thấy.” 

“Các ngươi nên biết, quá khứ lâu xa, núi này còn có tên khác. 
Các ngươi có thấy núi Quảng phố”” không?” 

Các Ty-kheo đáp: 

“Dạ, có thấy.” 





*° Bản Hán, hết quyền 31. 
* P8li, M.116 Isigili (R.iii.68). 
*Ÿ Lịnh thức sơn 8§??| [Ị, tức Kỳ-xà-quật ;Z£f#illfiiỊ. Päli: Gijjhikũta. 

















SP Quảng phổ sơn Jấ#‡#| [|. Pãli: Vepulla (Vipulla), núi cao nhất trong năm 
núi bao quanh thành Vương xá. 

















“Các ngươi nên biết, quá khứ lâu xa, núi này còn có tên khác, 
không giống với ngày nay. Các ngươi có thấy núi Bạch thiện” 
không?" 

Các Tỳ-kheo đáp: 

“Dạ, có thấy.” 

“Quá khứ lâu xa, núi này còn có tên khác, không giống với 
ngày nay. Các ngươi có thấy núi Phụ trọng”' không?” 

Các Ty-kheo đáp: 

“Dạ, có thấy.” 

“Các ngươi có thấy núi Tiên nhân quật” không?” 

Các Tỳ-kheo đáp: 

“Dạ, có thấy.” 

“Quá khứ lâu xa, núi này cũng có tên như vậy. Vì sao vậy? Núi 
Tiên nhân là nơi thường có các vị Bồ tát thân túc, đặc đạo A-la- 
hán và các vị tiên nhân cư trú. Các vị Bích-chi-phật cũng du 
hành trong núi ây. Nay Ta nói danh hiệu của các vị Bích-chi- 
phật, các vị hãy lăng nghe và ghi nhớ kỹ. Có Bích-chi-phật tên 
A-lợơi-tra, Bà-lợi-tra, có Bích-chi-phật tên Thâm Đê Trọng, có 
Bích-chi-phật hiệu Thiện Quán, có Bích-chiphật hiệu Cứu 
Cánh, có Bích-chi-phật hiệu Thông Minh, có Bích-chi-phật 
hiệu Vô Câu, có Bích-chi-phật hiệu Đê-xa, Niệm Quán, Vô 
Diệt, Vô Hình, Thăng, Tôi Thăng, Cực Đại, Cực Lôi Điện, 
Quang Minh.” Này các Tỳ-kheo! Khi Như Lai không xuất thế, 





„ Bạch thiện sơn éị -#+h. Päli: Pandava. 

“ Phụ trọng sơn ä #1›. Päli: Vebhãra. 

Tiên nhân quật 41A... (chữ 3# nên sửa lại là ##) Pali: Isigili, một 
trong năm núi quanh Vương xá, được nói là đẹp nhât. 

3” Danh sách các Bích-chi-phật theo Päli: Aritho (A-li-rá fỊ #| *&); 
Uparittho (Bà-li-trá 3| #6); TagarasikhT (Hán đọc là Takkasikhi, Thâm Đế 
Trọng 3# ?# # ?); YasassT, Sudassano (Thiện Quán -Š#Ÿủ); Piyadass; 
Gandhãro; Pindolo; Upäsabho; Nfto (Hán đọc là Nittha, Cứu Cánh #,#?); 


bấy giờ trong núi này có năm trăm vị Bích-chi-phật này ở trong 
núi Tiên nhơn này. Khi Như Lai ở trên trời Đâu-suất muốn lai 
sinh, Thiên tử Tịnh cư tự đến đây thông báo và ra lệnh cho tất 
cả thế gian: “Hãy làm thanh tịnh cõi Phật để hai năm sau Như 
Lai sẽ xuất hiện ở đời. 
“Các vị Bích-chi-phật sau khi nghe vị thiên nhơn nói rồi, đều 
bay lên hư không mà nói kệ này: 

Khi Phật chưa xuất thế, 

Hiên Thánh trú nơi đây. 

Bích-chi-phật tự ngộ, 

Thường sống trong núi này. 

Nói này tên Tiên nhơn 

Nơi ở Bích-chi-phật 

Tiên nhơn và La-hản 

Không lúc nào vắng mặt. 
“Lúc ấy, các vị Bích-chi-phật liền ở trên không trung thiêu thân 
nhập Bát-niết-bàn. Vì sao vậy? Vì đời không hai hiệu Phật, nên 
phải diệt độ vậy. Trong đòan khách buôn không cần hai người 
lãnh đạo. Trong một nước không có hai vua. Một cõi Phật 
không hai tôn hiệu. Vì sao vậy? Vì trong quá khứ lâu xa, thành 
La-duyệt có vua tên Hỷ Ích thường nghĩ đến thông khổ địa 
ngục, cũng nghĩ đến nỗi khổ ngạ quỷ, súc sanh. Bấy. giờ, vua 
ấy liền tự nghĩ: “Ta thường nhớ nghĩ đến thống khổ nơi địa 
ngục, ngạ quỷ, súc sanh; nay ta không nên đi vào ba đường dữ 
này. Nên xả bỏ hết ngôi vua, vợ con, tôi tớ, với lòng tin kiên cố 
xuất g1a học đạo. 





Tatho (Hán?), Sutava (Hán?); Bhãvitatto (Niệm Quán š##). Các vị khác 
được kế thêm trong phần kệ của Päli: Hán: Đế-xa 7###, Päli: Tissa. Thông 
Minh #&#] (Pali?). Vô Cấu #&3 (Päli?). Vô Diệt &zX (Pãli2). Vô Hình & 
7 (Pãli?). Thắng J# (Jeta). Tối Thắng #!#' (Jayanta). Cực Đại ‡# %(Päli?). 
Cực Lôi Điển 3# '$ ##. (Pãli?). Quang Minh 3,9] (Päli). 


“Bấy giờ, đại vương Hỷ Ích chán ghét nổi khổ này liền xả bỏ 
ngôi vua, cạo bỏ râu tóc, đắp ba pháp y, xuất gia học đạo, ở tại 
nơi văng vẻ tự khắc chế mình, quán năm thủ uẫn, quán rõ vô 
thường: đây là sắc, đây là sự tập khởi của sắc, đây là sự diệt tận 
của sắc; thọ, tưởng, hành, thức cũng lại như vậy, thảy đều vô 
thường. Khi đang quán năm thủ uân này, tháy răng các pháp có 
thể tập khởi là pháp diệt tận. Sau khi quán sát pháp này, liền 
thành Bích-chi-phật. 
“Lúc ấy, Bích-chi-phật Hỷ Ích đã thành đạo quả, liền nói kệ 
này: 

Ta nghĩ khổ địa ngục, 

Súc sanh, trong năm đường; 

Bỏ nó mà học đạo; 

Một mình không sẵu ưu. 
“Lúc ấy, Bích-chi-phật này ở trong núi Tiên nhơn kia. Tỳ- 
kheo, nên biết, do phương tiện này mà biết trong núi này 
thường có Bồ-tát thần túc, những bậc Chân nhơn đắc đạo, 
người học đạo tiên đang cư trú trong đó. Cho nên gọi là núi 
Tiên nhơn, không có tên nào khác. Khi Như Lai không xuất 
hiện ở đời, chư thiên thường đến núi này đảnh lễ. Vì sao vậy? 
Trong núi này toàn là các bậc Chân nhân, không có lẫn lộn. 
Nếu khi Phật Di-lặc giáng thần xuống thế gian, tên [723b] các 
núi đều đổi khác, chỉ có núi Tiên nhân vẫn không tên khác. 
Trong Hiền kiếp này, tên núi này cũng không khác. Tỳ-kheo, 
các ngươi nên thân cận núi này, cung kính, thừa sự sẽ tăng ích 
các công đức. 
“Các Tỳ-kheo, hãy học điều này như vậy.” 
Bấy giờ cácTỳ-kheo nghe những điều Phật dạy, hoan hỳ phụng 
hành. 


KINH SÓ 8” 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ở trong vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ-đà, 
nước Xá-vệ. Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

“Các ngươi chuyên niệm mà tự tu tập. Thế nào là chuyên 
niệm? Ở đây, Tỳ-kheo, khi đi biết đi, cử động, tới dừng, co, 
duỗi, cúi, ngước, mặc pháp y, ngủ nghỉ, thức dậy, hoặc nói, 
hoặc im lặng, thảy đều biết thời. Nếu Tỳ-kheo tâm ý chuyên 
chánh, với Tỳ kheo ấy dục lậu chưa sinh liền không sinh, đã 
sinh liền diệt, hữu lậu chưa sinh khiến không sanh, đã sanh liền 
diệt, vô minh lậu chưa sanh khiến không sanh, đã sanh liền 
diệt. Nếu chuyên niệm phân biệt sáu xứ, trọn không rơi vào 
đường đữ. 

“Sao gọi sáu xứ là đường dữ? Mắt nhìn sắc này, hoặc đẹp hoặc 
xấu. Thấy đẹp thì thích, thấy xấu thì không thích. Tai nghe 
tiếng hoặc hay, hoặc dở. Nghe tiếng hay thì thích, nghe tiếng 
không hay thì không thích. Mũi, lưỡi, thân, ý cũng lại như vậy. 
Giống như có sáu loại thú có tánh nết khác nhau, hành động 
cũng khác. Nếu có người bắt chó, cáo, vượn, cá chiên, ` rắn, 
chim, tất cả đều cột lại, nhốt chung vào một nơi rồi thả đi. Bấy 
giờ, trong sáu loại vật, mỗi con sẽ thể hiện mỗi tính cách. 

“Bây giờ, trong ý con chó muốn chạy vào thôn; trong ý con cáo 
muốn chạy đến gò mả; trong ý con cá chiên muôn vào trong 
nước; trong ý con vượn muôn vào rừng núi; trong ý rắn độc 
muốn vào trong hang; trong ý chim muốn bay lên hư không. 
Sáu loài, mối loài có tánh cách khác nhau. 

“Nếu có người lại bắt sáu loại vật này nhốt vào một chỗ, không 
cho chúng tự do đi theo bốn hướng. Lúc này, sáu con vật ấy tuy 
đi lại nhưng không rời khỏi chỗ cũ trong đó. Sáu tình cũng lại 





3Ý Pạli, S. 35. 206 Chapãna (R. iv. 198) 
*Š Hán: chiên ngư đồ ,&.. Päli: susunãra, cá sâu. 


như vậy, mỗi loại đều có chủ đích riêng, phận sự bất đồng, lỗi 
nhìn cũng khác biệt, hoặc tôt hoặc xâu. 

“Bấy giờ, Tỳ-kheo buộc sáu tình này mà đặt một chỗ. Cho nên, 
[724a| các Tỷỳ-kheo, hãy nhớ nghĩ chuyên tính, ý không tán 
loạn. Lúc ây, tệ ma Ba-tuân hòan tòan không có cơ hội, các 
công đức lành thảy đêu được thành tựu. 

“Như vậy, các Tỳ-kheo, nên niệm đầy đủ nhãn căn, sẽ được hai 
quả: ở trong hiện pháp đặc quả A-na-hàm, hoặc đắc quả A-la- 
hán. 

“Các Tỳ-kheo, hãy học điều này như vậy.” 

Bấy giờ cácTỳ-kheo nghe những điều Phật dạy, hoan hỳ phụng 
hành. 


KINH SÓ 9 

Tôi nghe như vây: 

Một thời đức Phậtở trong vườn Lộc dã, nước Ba-la-nại, cùng 
với chúng đại Tỳ kheo năm trăm vị. Bấy giờ, Thế Tôn nói với 
các Tỳ-kheo: 

“Hãy tư duy về tưởng vô thường, phát triển tưởng vô thường. 
Đã tư duy tưởng vô thường, phát triển tưởng vô thường, liền 
đoạn trừ được dục ái, sắc ái, vô sắc ái, đọan sạch kiêu mạn, vô 
minh. Vì sao vậy? Ngày xưa, trong đời quá khứ lâu xa, có 
Bích-chi-phật hiệu Thiện Mục,” tướng mạo đoan chánh, mặt 
như màu hoa đào, nhìn xem xét kỹ thì, miệng phát ra hương 
hoa sen, thân toả ra hương chiên đàn. 

“Bấy giò, Thiện Mục Bích-chi-phật, đến giờ đắp y mang bắt 
vào thành Ba-la-nai khất thực, dân dần đến nhà đại trưởng giả, 
đứng im lặng ở ngoài cửa. Lúc ấy, con gái của trưởng giả từ xa 
thấy có đạo sĩ đứng ở ngoài cửa, vô cùng đoan chánh, tướng 
mạo đặc thù hiếm có trên đời, miệng phát ra hương hoa sen, 
thân toả ra hương chiên đàn, liền khởi dục tâm, đến chỗ Tỳ- 
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kheo kia nói rằng: “Ông xinh đẹp, mặt như màu hoa đào, hiếm 
có trên đời. Nay tôi tuy là xử nữ, nhưng lại cũng xinh đẹp. 
Chúng ta hãy hòa hợp. Trong nhà tôi rất nhiều châu báu, vô số 
của cải; còn làm Sa-môn thật là không phải dễ.) 

“Lúc ấy, Bích-chi-phật hỏi: “Này cô em, cô mê chỗ nào?? Con 
gái trưởng giả đáp: “Tôi thật sự mê sắc của cặp mắt. Lại nữa 
trong miệng tỏa mùi hương hoa sen ưu-bát, thân lại tiết ra mùi 
hương chiên đàn. ` 

“Khi ấy Bích-chi-phật liền duỗi tay trái, dùng tay phải móc mắt 
đặt vào lòng bàn tay mà bảo: “Cái mà cô gọi con mắt đáng yêu 
đây! Cô em, bây giờ cô còn mê chỗ nảo nữa? Giống như ung 
nhọt, chẳng có gì đáng ham cả, mà trong mắt này cũng rỉ bất 
tịnh. Cô em nên biết, con mắt như bọt nước nỗi, cũng không 
bền chắc, huyễn ngụy không thật, mê hoặc người đời. Mắt, tai, 
mũi, lưỡi, thân, ý đều [724b] không bền chắc, giả dối không 
thật. Miệng là nơi khạc nhố đờm dãi, ra những vật bất tịnh, 
chứa toàn xương trăng. Thân là đồ chứa sự khổ, là pháp hoại 
diệt, là nơi thường chứa chất hôi thối, là nơi các loại vi trùng 
quấy rối. Cũng như chiếc bình vẽ, bên trong đựng bất tịnh. Này 
Cô em, nay cô mê chỗ nào? Cho nên, này cô em, hãy chuyên 
tâm tư duy, pháp này huyền ngụy không thật. Nếu Cô em tư 
duy về nhãn sắc vô thường, những ý tưởng nào đắm đuối dục 
liền tự tiêu diệt. Tai, mũi, miệng, thân, ý thảy đều vô thường. 
Sau khi tư duy điều này, những gì là dục ý tự sẽ tiêu trừ. Tư 
duy về sáu xứ sẽ không có tưởng dục.” 

“Lúc ấy, con gái trưởng giả liền hoảng sợ, đến trước lạy ngay 
sát chân vị Bích-chi-phật, bạch Bích-chi-phật: “Từ nay trở đi 
con xin sửa lỗi tu thiện, không còn khởi tưởng dục nữa. Cúi xin 
ngài nhận sự hối lỗi. Nói ba lần như vậy. 

“Bích-chi-phật bảo: “Thôi, thôi, Cô em! Đó chăng phải lỗi của 
cô, mà là tội từ đời trước của ta, nên mang hình này khiến 
người thấy đều khởi ý dục tình. Hãy quán sát kỹ mắt. Mắt này 
chẳng phải ta, ta chẳng phải của mắt, cũng chăng phải ta tạo, 


cũng chắng phải nó làm, từ trong không có mà sanh, đã có rồi 
tự hư hoại; cũng chăng phải đời trước, đời này, đời sau; mà đều 
do nhân duyên hội hợp. Nhân duyên hội hợp là duyên cái này 
có cái này, đây khởi thì kia khởi, đây không thì kia không, đây 
diệt thì kia diệt. Mắt, tai, mũi, miệng, thân, ý cũng lại như vậy, 
thảy đều trống không. Cho nên, Cô em chớ đăm nhãn sắc. Do 
không đăm sắc mà đến nơi an Ổn, không còn dục của tình. Này 
Cô em, hãy học điều này như vậy.) 

“Bấy giờ, Bích-chi-phật vì người nữ kia nói bốn pháp phi 
thường, rồi bay lên hư không, hiện mười tám phép biến hoá, 
sau đó trở về chỗ cũ. 

“Lúc ấy, người nữ kia quán sát mắt, tai, mũi, miệng, thân, ý 
đều không có sở hữu, liên ở nơi vắng vẻ, tư duy pháp này. 
Người nữ kia lại tư duy về sáu tình không chủ, đạt được bốn vô 
lượng tâm, thân hoại mạng chung sanh lên cõi Phạm thiên. 


“Các Tỳ-kheo, nên biết, nếu tư duy về tưởng vô thường, phát 
triển tưởng vô thường, sẽ dứt sạch dục ái, sắc ái, vô sắc ái; kiêu 
mạn, vô minh, thảy đều trừ sạch. 


“Các Tỳ-kheo, hãy học điều này như vậy.” 

Bấy giờ các Tỳ-kheo nghe những điều Phật dạy, hoan hỷ phụng 
hành. 

KINH SỐ 10” 

Tôi nghe như vẫy: 

Một thời, đức Phật ở trong vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ-đà, 
nước Xá-vệ. ` 

Lúc ấy, vua Ba-tư-nặc bảo người đánh xe: 





3“ Tham chiếu, Pãli, M. 89 Dhammacetiya (R. ii. 117). Hán: 77g 59, kinh 
213. 

kử Đoạn tự thuyết này không phù hợp với báo cáo được nói trong đoạn sau 
của Kinh. Xem cht. 41. 


“Ngươi chuẩn bị xe [724c| lông chim*. Ta muốn đi ra ngoài 
xem xét.” 

Người kia vâng lời vua dạy, chuẩn bị xe lông chim, rồi đến 
trước tâu vua: 

“Đã chuẩn bị xong xe vũ bảo. Vua nên biết đúng thời.” 

Vua Ba-tư-nặc dẫn theo người này” ra khỏi thành Xá-vệ, đến 
khu vườn kia, ˆ ˆ thấy cây côi không một tiếng động, cũng 
không bóng người, tịch nhiên trồng. vắng. Thấy vậy. vua liền 
nhớ lại Như Lai đã từng. thuyết về gốc các pháp. Lúc ấ ấy, người 
đánh xe đứng phía sau cầm quạt, quạt hầu vua. Vua nói: 

“Cây cối, hoa quả vườn này không một tiếng động, cũng không 
một bóng người dân, tịch nhiên trồng văng. Nay ta muôn thỉnh 
Như Lai, Chí chơn, Đăng chánh giác du hoá ở đây, nhưng 
không biệt hiện nay Như Lai đang ở đâu. Ta muôn đên hâu 
thăm.” 

Người hầu nói: 

“Dòng họ Thích có thôn tên Lộc đường:”' Như Lai đang giáo 
hoá ở đó.” 

vua Ba-tư-nặc bảo: 

“Lộc đường ấy cách đây gần hay xa?” 

Người hầu tâu: 

“Chỗ ở Như Lai cách đây không xa, nếu tính dặm đường, chỉ 
khoảng ba do tuân.” 

Lúc ấy, vua Ba-tư-nặc bảo: 





3” pạji; Dĩgho Kãrãyano (7g kinh 213: Trường Tác ${£), tổng chỉ huy 
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này, ông này âm mưu với Thai tử Vidũdadabha am mưu cướp ngôi. 
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“Hãy chuẩn bị xe lông chim. Ta muốn đi gặp Như Lai.” 

Vâng lệnh vua, người ấy liền chuẩn bị xe, rồi đến trước tâu 
VuA: 

“Đã chuẩn bị xe xong. Xin vua biết đúng thời.” 

Vua liền lên xe đi đến thôn ấy. 

Bấy giờ, các Tỳ-kheo đang kinh hành nơi đất trồng. Khi ẫy, 
vua xuống xe, đến chỗ các Tỳ-kheo; đảnh lễ sát chân, rồi đứng 
qua một bên, vua bạch Ty-kheo: 

“Như Lai hiện đang ở đâu? Con muốn gặp Ngài.” 

Các Ty-kheo đáp: 

“Thế Tôn đang ở trong giảng đường này. Vua có thể vào gặp 
Ngài, chớ có ngại.” 

Vua liền nhẹ nhàng bước vào, không gây ra một tiếng. động. 
Lúc ây, vua Ba-tư-nặc quay lại nhìn người hâu. Người ây liên 
tự nghĩ: “Nay hãy đê vua vào gặp Thê Tôn một mình. Ta nên 
đứng đây.” 

Bấy giờ, vua đi một mình đến chỗ Thế Tôn. Thế Tôn bằng 
thiên nhãn thây vua đang đứng ngoài cửa, liên từ chỗ ngôi 
đứng dậy mở cửa cho vua. Thây Thê Tôn, vua liên đảnh lê sát 
chân, tự xưng tên họ” “Con là Vua Ba-tư-nặc.” Ba lân tự xưng 
danh hiệu. 

Thế Tôn nói: 

“Ông là Vua. Còn Ta là dòng họ Thích xuất gia học đạo.” 

Vua bạch Phật: 

“Cúi mong Thế Tôn kéo dài tuổi thọ đến vô cùng, để trời người 
được an lạc.” 

Thế Tôn bảo: 

“Chúc đại vương cũng sống lâu vô củng, theo pháp [725a] cai 
trị, chớ đừng phi pháp. Những ai cai trị đúng pháp đêu sanh lên 
trời, xứ lành; sau khi chêt danh tiêng còn mãi, người đời truyên 
răng: “Xưa có vua đúng pháp cai trị dân, chưa từng tà vạy.” 


Nếu có người dân nào sống trong cảnh giới của vua này, khen 
ngợi công đức của vua, nhớ nghĩ không quên. Thân vua ở trên 
trời, tăng sáu việc công đức. Những gì là sáu? Một được thọ 
tuôi trời, hai được sắc đẹp trời, ba được thú vui trời, bôn được 
thân túc trời, năm được oal đức trời, sáu được ánh sáng trời. Vì 
vậy, Đại vương, hãy theo pháp cai trị dân, chớ đừng phi pháp. 
Ngày nay, tự thân Ta có công đức này nên xứng đáng nhận 
người cung kính lê bái.” 

Vua bạch Phật: 

“Công đức của Như Lai xứng đáng nhận người lễ bái.” 

Thế Tôn bảo: 

“Vì sao hôm nay Ông nói Như Lai xứng đáng nhận người lễ 
bái?” 

Vua bạch Phật rằng: 

“Như Lai có sáu công đức ” xứng đáng được nhận người lễ bái. 
Những gì là sáu? Chánh pháp Như Lai rât là hoà nhã, được 
người trí tu hành. Đó gọi là công đức đâu tiên của Như Lai 
đáng thờ, đáng kính. 

“Lại nữa, Thánh chúng của Như Lai rất hoà thuận, thành tựu 
pháp tùy pháp, thành tựu giới, thành tựu trí huệ, thành tựu giải 
thoát, thành tựu giải thoát tri kiến. Thánh chúng gồm có bốn 
đôi, tám bực. Đây là Thánh chúng của Như Lai đáng kính, 
đáng quý, là ruộng phước lớn của thê gian. Đó gọi là công đức 
thứ hai của Như Lai. 

“Lại nữa, Như Lai có chúng bốn bộ đều học tập, thực hành 
pháp cân được thực hành, không quây nhiêu Như Lai thêm 
nữa. Đó gọi là công đức thứ ba của Như Lai. 





Ly: rung ibid.: pháp tĩnh 34 3Š, sự loại suy về pháp. PÄli: đhammanvaya, 
tông tướng của pháp, loại cú của pháp, mục đích thứ tự của pháp. Đây chỉ 
sự suy diễn dựa trên những chứng nghiệm thực tê. 


“Lại nữa, Thế Tôn, con thấy dòng sát-lợi, bà-la-môn, cư sĩ, sa- 
môn, tài cao, hơn đời đều tập họp lại bàn luận: “Chúng ta phải 
đem luận đề này đến hỏi Như Lai. Nếu Sa-môn Cù-đàm kia 
không đáp luận đề này thì ông ấy còn yếu kém. Nếu có thê đáp 
thì chúng ta sẽ khen hay.” Lúc ấy, bốn dòng họ đến chỗ Thế 
Tôn mà hỏi luận này, hoặc lại có người im lặng. Bấy giờ, Thế 
Tôn vì họ mà thuyết pháp. Sau khi nghe pháp xong họ không 
hỏi thêm gì nữa, huống chi lại muốn tranh luận và đều thờ Như 
Lai làm Thầy. Đó gọi là công đức thứ tư của Như Lai. 

“Lại nữa, có sáu mươi hai kiến giải ngoại đạo lừa dối người 
đời, không hiểu chánh pháp do đó đưa đến ngu si. Nhưng Như 
Lai có thể trừ các nghiệp tả kiến này, sửa cho họ Chánh kiến. 
Đó gọi là công đức thứ năm của Như Lai. 

“Lại nữa, chúng sanh tạo ác bởi thân, miệng, ý. Nếu mạng 
chung mà nhớ nghĩ [725b| công đức Như Lai thì được lìa ba 
đường dữ, được sinh lên trời. Cho dù là người cực ác, cũng 
được sinh lên trời. Đó gọi là công đức thứ sáu của Như Lai. Vì 
vậy nên chúng sanh nào thấy Như Lai cũng đều sanh tâm cung 
kính mà cúng dường Ngài.” 

Thế Tôn bảo: 

“Lành thay, lành thay Đại vương, đã có thể ở trước Như Lai 
rồng tiếng rồng sư tử, diễn bày công đức của Như Lai! Cho 
nên, Đại vương, hãy thường khởi tâm hướng về Như Lai. Đại 
vương, hãy học điều này như vậy.” 

Bấy giờ, Thế Tôn vì vua Ba-tư-nặc nói pháp vi diệu khiến sinh 
hoan hỷ. Đại vương sau khi nghe Phật thuyết pháp rồi, từ chỗ 
ngồi đứng dậy, đảnh lễ sát chân thể tôn rồi lui đi. Sau đó không 
lâu, Phật bảo các Tỳ-kheo: 

“Các ngươi nên cúng dường pháp này, khéo tụng niệm. Vì sao 
vậy? Vì đây là những điều vua Ba-tư-nặc đã nói. Các ngươi 
cũng nên vì chúng bốn bộ giảng rộng nghĩa ấy.” 

“Các Tỳ-kheo, hãy học điều này như vậy.” 


Bấy giờ cácTỳ-kheo nghe những điều Phật dạy, hoan hỳ phụng 
hành. 


KINH SỐ 1I 

Tôi nghe như vây: 

Một thời đức Phật ở trong Ca-lan-đà Trúc viên, cùng chúng đại 
Tỳ-kheo năm trăm vị. 

Lúc ấy, vua A-xà-thế bảo quân thần: 

“Các khanh hãy nhanh chuẩn bị xe lông chim. Ta muốn đến 
gặp Thê Tôn.” 

Quần thần vâng lệnh vua, chuẩn bị xe lông chim, rồi đến trước 
tâu vua: 

“Đã chuẩn bị xe xong. Xin vua biết đúng thời.” 

Vua lên xe lông chim, đi đến chỗ Thế Tôn, đảnh lễ sát chân, 
ngồi qua một bên. Bấy giờ, vua A-xà-thế bạch Thế Tôn: 


“Cúi xin Thế Tôn nhận lời thỉnh của con kiết hạ chín mươi 
ngày ở thành La-duyệt.” 

Thế Tôn im lặng nhận lời thỉnh của vua. Khi vua thấy Thế Tôn 
đã im lặng nhận lời thỉnh, liên từ chỗ ngôi đứng dậy, đảnh lê 
sát chân rôi lui đi. 

Bấy Ø1Ờ, vua A-xà-thế tuỳ thời cúng dường y phục, đồ ăn thức 
uông, giường năm, ngoạ cụ, thuôc men trị bệnh. 

Lúc ấy, quỷ thần trong thành Tỳ-xá-ly rất lộng hành, làm cho 
người dân tử vong vô sô kê, trong một ngày mà người chêt có 
đên sô trăm. Quỷ thân la-sát đây dây trong ây. Bệnh nhân mặt 
mũi vàng vọt, sau ba, bôn ngày thì chêt. Nhân dân thành Tỳ- 
xá-ly hoảng sợ, tập hợp lại một chỗ cùng bàn bạc: 

“Đại thành này rất thịnh vượng, đất tốt được mùa, người giảu 
vui vô hạn, giông như thiên cung, [725c] chỗ ở Đê Thích. 
Nhưng nay bị quỷ thân này làm hại, sẽ tử vong hệt, hoang văng 
như núi rừng. Ai có thân đức đê trừ tai hoạ này?” 

Rồi mọi người dân tự bảo với nhau: 


“Chúng ta nghe nói Sa-môn Củ-đàm đến chỗ nào thì nơi đó tà 
ma, ác quý không đến gần quấy nhiễu được. Nếu Như Lai đến 
đây, các quỷ thần này tự tâu tán. Nhưng hiện nay Thế Tôn đang 
ở trong thành La-duyệt kia, đang được vua A-xà-thế cúng 
dường; e rằng Ngài sẽ không đến giáo hoá chốn này.” 

Hoặc lại có người nói: 

“Như Lai có từ bi lớn, thương tưởng chúng sanh, nhìn thấy tất 
cả khắp nơi; người chưa khiến cho được độ, như mẹ thương 
yêu con, không bỏ rơi bất cứ một chúng sanh nào. Nếu có 
người thỉnh, Như Lai đến liền. Vua A-xà-thế chắc không giữ 
lại được. Ai có thê chịu đi đến nước vua A-xà-thế mà bạch Thế 
Tôn rằng “Nay trong thành chúng con đang gặp nguy khốn này. 
Cúi xin Thế Tôn thương xót chiếu có.”?” 

Lúc ấy, có đại trưởng giả tên Tối Đại đang họp trong chúng 
này. Mọi người nói với trưởng giả: 

“Chúng ta nghe nói, Sa-môn Cù-đàm đến nơi nào thì nơi đó tà 
ma ác quỷ không thê làm hại. Nếu Như Lai đến chốn này, có 
thê trừ được tai hoạ này liền. Ngài hãy đến chỗ Thế Tôn bạch 
đầy đủ ý này, để cho thành quách này được tôn tại lâu dài.” 
Trưởng giả im lặng nhận lời mọi người, liền từ chỗ ngồi đứng 
dậy, đi về nhà. Về đến nơi, ông sắp xếp hành trang đi đường, 
dẫn theo những người hầu, đến chỗ Thế Tôn, đảnh lễ sát chân, 
và ngồi qua một bên. Lúc ấy, trưởng giả bạch Thế Tôn: 

“Nhân dân trong thành Tỳ-xá-ly gặp tai hoạn này, nhân dân tử 
vong rất nhiều. Trong thành ấy, mỗi ngày có hàng trăm chiếc 
xe nối tiếp nhau chở xác chết có đến số trăm. Cúi xin Thế Tôn 
giũ lòng thương tình cứu vớt, khiến cho những người còn lại 
mau chọn chỗ an ôn để được vô sự. Chúng con lại nghe Thế 
Tôn đến chỗ nào, nơi đó Thiên long quý thần đến gần quấy 
nhiễu. Cúi xin Ngài chiếu cố đến trong thành kia độ, cho dân 
chúng kia sống an Ôn vô sự.” 

Thế Tôn bảo: 


“Nay Ta đã nhận lời thỉnh của vua A-xà-thế thành La-duyệt 
rồi Chư Phật Thế Tôn không có hai lời. Nếu vua A-xà-thế 
chấp nhận, Như Lai sẽ đến.” 

Trưởng giả Tối Đại bạch Phật: 

“Việc này rất khó. Vua A-xà-thế chắc không bao giờ để cho 
Như Lai đi đến nước kia. [276a] Vì sao vậy? Vì vua A-xà-thế 
đối với đất nước chúng con không có mảy may thiện cảm, lúc 
nào cũng tìm cách muốn hại nhân dân nước con. Nếu vua A- 
xà-thế thấy con, liền bắt giết con ngay huống chi là cho trình 
bảy việc này. Nếu nghe nói nhân dân nước con bị quỷ thần làm 
hại thì ông ta sẽ vui mừng vô cùng.” 

Thế Tôn bảo: 

“Chớ có lo sợ. Ông hãy đi đến chỗ vua, mà tâu việc này rằng: 
“Như Lai đã báo trước về bản thân Vua rồi, điều đó hòan tòan 
không hư dối, không hai lời. Phụ vương ngài không lỗi mà bị 
bắt giết. Đáng ra ngài sinh vào trong địa ngục A-tỳ trải qua một 
kiếp. Nhưng nay ngài đã lìa tội này rồi, đã sửa đổi tội lỗi kia; 
đã thành tựu tín căn trong pháp Như Lai. Nhờ gốc đức này mà 
diệt được tội đó, vĩnh viễn không còn sót. Đối thân này sau khi 
chết, sẽ sanh vào địa ngục Phách cầu.?” Ở đó, mạng chung sẽ 
sanh lên Tứ thiên vương; ở đó mạng chung sẽ sanh lên Diễm 
thiên; ở trên Diễm thiên mạng chung sẽ sanh trời Đâu-suất, trời 
Hoá tự tại, trời Tha hoá tự tại, rồi trở lại kế đến trời Tứ thiên 
vương. Đại vương nên biết, trong hai mươi kiếp không đoạ 
đường dữ, thường sanh trong loài người. Thân cuôi. cùng VỚI 
lòng tin kiên cố cạo bỏ râu tóc, mặc ba pháp y, xuất gia học 
đạo thành Bích-chi-phật Trừ Ác.” 

“Vua ấy nghe những lời này xong, sẽ vui mừng hớn hở không 
tự dừng được, rồi cũng sẽ bảo ông những lời nảy, “Nay ông có 
ước nguyện øì, ta cũng sẽ không từ chối.”” 





* phách cầu 4ã. TNM: Phách cúc. 


Trưởng giả bạch Thế Tôn: 

“Nay con sẽ nương vào oai thần Thế Tôn, đến chỗ vua kia.” 
Rồi từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ sát chân, đến chỗ vua kia. 
Bấy giờ, vua A-xà-thế cùng quần thần ở trên điện cao, đang có 
VIỆC bản luận. Lúc ây, đại trưởng giả đên trước vua. Từ xa, vua 
nhìn thây ông đên, bảo các quân thân: 

“Nếu người kia đến chỗ này, các khanh muốn bắt làm gì?” 

Có người nói: 

“Chúng ta sẽ bắt chặt năm khúc.” 

Lại có người nói: 

“Chúng ta sẽ bêu đầu.” 

Vua A-xà-thế nói: 

“Các khanh hãy bắt giết ngay đi. Không cần gặp ta.” 

Trưởng giả khi nghe những lời này, rất lo sợ, lớn tiếng nói: 
“Tôi là sứ giả của Phật.” 

Vua nghe đến tiếng Phật, liền bước xuống ghế, gối hữu quỳ sát 
đât, hướng vê chỗ Như Lai, hỏi trưởng giả: 

“Như Lai dạy điều gì?” 

Trưởng giả đáp: 

“Như Lai đã thọ ký Thánh vương rồi, điều đó không có hư 
[726b| dôi, những gì đã nói ra hòan tòan không hai lời. Vua bắt 
vua cha giệt, duyên gôc tội này sẽ vào trong địa ngục A-tỳ trải 
qua một kiệp; nhưng sau đó vua đã kịp thời sửa lôi đôi với Như 
Lai. Nay sẽ sanh vào địa ngục Phách cầu; ở đó mạng chung sẽ 
sanh lên Tứ thiên vương, rôi lần lượt sanh đến Tha hoá tự tại 
thiên, rồi kế đến trở lại sinh về trong Tứ thiên vương. Trong hai 
mươi kiệp, không đoạ vào ba đường dữ, lưu chuyên trong trời 
người. Thân cuôi cùng với lòng tin kiên cô, xuât gia học đạo 
tên là Bích-chi-phật Trừ Ác.” 


Vua nghe xong, vui mừng hớn hở không xiết kể, liền bảo với 
trưởng giả: 

“Giờ ông có ước nguyện gì, ta sẽ ban cho.” 

Trưởng giả tâu: 

“Sở nguyện của thần, xin vua chớ từ chối.” 

vua A-xà-thế nói: 

“Ông cứ nói ước nguyện øì, ta sẽ không từ chối.” 

Trưởng giả tâu: 

“Nhân dân thành Tỳ-xá-ly gặp tai nạn, bị quý thần làm hại, 
không thê kê hệt. Nay, la-sát quỷ thân rât là bạo ngược. Cúi xin 
đại vương băng lòng đê Thê Tôn đên đât nước ây, khiên cho 
quỷ thân ây đều tâu tán. Vì sao vậy? Chúng tôi từng nghe, nơi 
nào Như Lai đến thì trời, rồng, quỷ thần, không được tùy tiện. 
Xin đại vương bằng lòng để Thế Tôn đến nước ấy.” 

Vua nghe những lời này xong, liền thở dài, bảo với trưởng giả 
răng: 

“Nguyện này quá lớn, chẳng phải người thường đáp ứng được. 
Nêu ông xin ta thành quách, xóm làng, của báu, vợ con thì ta sẽ 
tùy không tiệc. Ta không ngờ ông lại xin thỉnh Thê Tôn. 
Nhưng ta trước đã lỡ hứa sẽ châp nhận lời nguyện đó. Nay tuỳ 
ý ông.” 

Khi ấy, trưởng giá hết SỨC vui mừng, liền từ chỗ ngồi đứng 
dậy, từ giả lui đi. Đên chỗ Thê Tôn, bạch căng: 

“Vua A-xà-thế đã đồng ý để Thế Tôn đến nước kia.” 

Thế Tôn bảo: 

“Ông hãy về trước. Như Lai tự sẽ biết thời!” 

Trưởng giả đảnh lễ sát chân, nhiễu Phật ba vòng, rồi lui đi. 

Bấy giờ, vào buôi sáng sớm, Thế Tôn dẫn các Tỳ-kheo trước 
sau vây quanh rời khỏi Ca-lan-đà Trúc viên đên thành Tỳ-xá- 
ly. Lúc ây, vua A-xà-thê ở trên lâu cao, với một người hâu câm 


lọng che. Từ xa, trông thấy Thế Tôn bấy giờ hướng về nước 
kia, liền tự than thở với người hầu: 

“Chúng ta đã bị trưởng giả này lừa dối. Giờ ta sống mà làm gì, 
khi Như Lai đã đi khỏi nước này?” 

Bấy giờ, vua A-xà-thế mang năm trăm cây lọng theo tiễn Thế 
Tôn, vì sợ bụi bám thân Thế Tôn. Lại có năm trăm cây lọng 
báu ở thành La-duyệt theo sau Thế Tôn. Thích Đề-hoản Nhân 
biết những ý nghĩ trong tâm Thế Tôn, lại dùng năm trăm cây 
lọng báu che trên không trung, vì sợ bụi bám vào thân Như Lai. 
Các thần sông cũng mang năm trăm cây lọng báu che trên hư 
không. Lúc này nhân dân thành Tỳ-xá-ly nghe Thế Tôn đang 
vào thành, cũng mang năm trăm cây lọng báu đến trước đón 
Thế Tôn. Bấy giờ, có hai ngàn năm trăm cây lọng báu treo trên 
hư không. 

Khi Thế Tôn thấy những cây lọng này, liền mỉm cười. Đây là 
pháp thường của chư Phật Thế Tôn, lúc Như Lai mỉm cười, 
trong miệng liền phát ra ánh sáng năm màu là xanh, vàng, 
trắng, đen, đỏ.” Thị giả A-nan thấy ánh sáng này, liền suy 
nghĩ: “Đây là nhân duyên gì? Nếu Thế Tôn cười, ắt có nhân 
duyên, không phải việc suông. ` 


A-nan bèn quỳ xuống, chấp tay bạch Thế Tôn: 

“Như Lai hòan tòan không cười vô cớ; mả cười ắt có duyên 
do.” 

Thế Tôn bảo: 

“Nay ngươi có thấy hai ngàn năm trăm cây lọng báu này cúng 
dường Như Lai không?” 

A-nan bạch: 

“Thưa vâng, có thấy.” 

Thế Tôn bảo: 





*° Có thể dịch giả theo tập quán kế năm màu của Trung quốc. Các kinh chỉ 
kê bôn màu, trừ màu đen. 


“Nếu Như Lai không xuất gia học đạo thì sẽ làm Chuyển luân 
Thánh vương, cai trị nhân dân trong hai ngàn năm trăm đời. Vì 
Như Lai xuất gia học đạo, nên không nhận những cây lọng báu 
này. 

“A-nan, nên biết, trong quá khứ lâu xa, có vị vua tên Thiện 
Hoá Trị” ở nước Mật-hi-la cai trị đúng pháp, giáo hóa tiếp nạp 
có phương pháp; thống trị cả Diêm-phù-lý-địa'” này, không ai 
là không quy thuận. 

Bấy giờ, vua này có tám vạn bốn ngàn phu nhân thể nữ, đều 
thuộc dòng sát-lợi. Đệ nhất phu nhân tên Nhật Quang, không 
có con cái nối dõi. Lúc bấy giờ, vua này tự nghĩ: -Hiện ta thống 
trị Diêm-phù-lý-địa này, mà nay không có con cái.' Vua liền 
hướng về các thần núi, thần cây, thần minh, trời đất, cầu có con 
cái. Trải qua trong vòng chưa được vải ngày, phu nhân mang 
thai. Lúc ấy, phu nhân Nhật Quang tâu vua: 

“Đại vương, nên biết, nay thiếp biết đã có thai, nên cần tự giữ 
gìn.” 

“Lại trải qua tám, chín tháng, sinh được một nam nhi, tướng 
mạo xinh đẹp, mặt như màu hoa đào. Phu nhân thấy vậy rất vui 
mừng, bồng đến vua xem. [727a] Vua thấy vui mừng hớn hở 
không tự dừng được. Tám vạn bốn ngàn phu nhân thấy sinh 
thái tử, mọi người cũng đều vui mừng. 

“Lúc Ấy, vua triệu các quần thần, quốc sư, đạo sĩ, để xem 
tướng, lại đặt tên để đời truyền gọi. Ngươi tướng đến trước, tâu 
vua: “Nay sinh Thái tử rất xinh đẹp, khác hẫn người đời, ai thấy 
mà không yêu mến. Nay đặt tên là Ái Niệm.” Sau khi đặt tên 
thái tử xong, họ đều trở về nơi ở. 





*Š Đoạn dưới, nói là Thiện Hóa. 
?° Diêm-phù-lý-địa Jl⁄#BR1HÙ, (Skt. Jambudvipa); các chỗ khác âm Diên- 


phù-địa. Phiên âm không thống nhất trong bản Hán. 




















“Lúc ấy, quốc vương yêu mến thái tử chưa từng rời mắt. Vua 
xây cho thái tử giảng đường theo ba mùa, lại cho các thể nữ ở 
đầy trong đó để vui đùa cùng thái tử. 
“Bấy giờ, thái tử tự nghĩ: “Các thể nữ trong đây, có ai tồn tại 
mà không lìa thế gian, cũng không biến đổi chăng? Nhìn xem 
trong bọn họ tất cả đều vô thường, không có ai là thường còn ở 
thế gian; tất cả đều huyễn ngụy, không có chân thật. Nhưng lại 
làm cho mọi người đắm đuối, đam mê, không biết xa lìa. Nay 
ta cần gì những thứ ấy. Hãy bỏ mà học đạo.) 
“Ngay trong ngày đó, thái tử Ái Niệm liền cạo bỏ râu tóc, đắp 
ba pháp y, xuất gia học đạo. Và cũng trong đêm đó, thái tử đã 
dứt sạch các kết sử trói buộc, tư duy thấy các pháp tập khởi 
thảy đều bị tiêu diệt, thành Bích-chi-phật. Sau đó liền nói kệ 
này: 

Dục là pháp vô thường 

Biến đổi, không định chất. 

Biết chúng là hoạ lớn 

Đi riêng, không theo chúng. 
“Sau khi nói kệ này xong, liền bay lên hư không, nhiễu quanh 
thành Mật-hi-la kia ba vòng. Lúc ấy, quốc vương ở trên điện 
cao, đang vui đùa cùng các cung nữ, thấy Bích-chi-phật bay 
quanh thành ba vòng, hết sức vui mừng không thể tự kiềm chế 
được, tự nghĩ: “Thái tử con ta đang bay trên hư không giống 
như chim vậy.” Nhà vua còn không biết thái tử đã thành Bích- 
chi-phật nên bảo rằng: “Nay con hãy hạ xuống trên điện này 
cùng ta vui đùa với nhau.” 
Bấy giờ, này A-nan, Bích-chi-phật kia, vì muốn độ cha mẹ, nên 
hạ xuống trên điện. Lúc Ấy, vua nói: “Hôm nay sao Thái tử mặc 
y phục thể nữ này, lại cạo râu tóc, khác hắn người thường?) 
Bích-chi-phật nói: “Nhừng gì con đang mặc là cao quý khác 
thường, chẳng phải là đồ mà người thường quen dùng.” Vua lại 
hỏi: ;ˆVì sao con không vào trong cung?” Bích-chi-phật nói: 
“Từ đây về sau con không đuôi theo dục vọng nữa, cũng không 


ham muốn [727b| sống trong năm dục này.` Vua nói: “Nếu 
không thích trong năm dục này thì, hãy ở trong vườn sau của 
ta. 
“Bấy giờ, vua thân hành đến trong vườn, tạo dựng phòng xá. 
Khi Ấy, vì muốn độ cha mẹ nên Bích-chi-phật vào ở trong khu 
vườn đó, nhận sự cúng dường của vua. Một thời gian sau, vào 
Bát- niết- bản trong Niết-bàn giới vô dư. Vua đưa xá-lợi đi hỏa 
thiêu, rồi xây tháp thờ. Vua cho xây tháp lớn tại một mơi kia. 
Một hôm rãnh rỗi, vua đến trong vườn ngắm cảnh, thấy ngôi 
tháp đã bị hư nát, liền suy nghĩ: “Đó là tháp thờ con ta. Nay nó 
đã bị hư nát, sụp đỗ.` Khi ấy, quốc vương vì lòng thương yêu 
chưa dứt, liền đem cây lọng của mình che lên trên tháp kia.) 
“Này A-nan, chớ có nghĩ ai khác. Vua Thiện Hoá lúc bấy giờ 
chính là thân Ta. Lúc ấy vì con, nên đã đem một cây lọng che 
lên trên tháp. Nhờ nhân duyên phước đức này, mà lưu chuyển 
trong cõi trời người, hàng trăm ngàn lần làm Chuyển luân 
Thánh vương, hoặc làm Đề Thích, Phạm thiên. Lúc Ấy, Ta 
không biết vị ấy là Bích-chi-phật. Nếu ta biết đó là Bích-chi- 
phật thì phước đức không thê tính hết được. Nếu Như Lai 
không thành Đạo Vô thượng Chánh chơn thì sẽ được làm 
Chuyển luân Thánh vương hai ngàn năm trăm lần nữa để sửa 
dạy đời. Do đã thành đạo nên nay có hai ngàn năm trăm cây 
lọng tự nhiên ứng hiện. 
“Này A-nan, vì lý do đó mà Như Lai mỉm cười. Thừa sự chư 
Phật có công đức không thê kê hết như vậy. Cho nên, A-nan, 
ngươi hãy tìm cầu phương tiện cúng dường chư Phật Thế Tôn. 
“A-nan, hãy học điều này như vậy.” 
Rồi Thế Tôn dẫn các Tỳ-kheo đến thành Tỳ-xá-ly, đứng ở 
trong công thành nói kệ này: 

Nay đã thành Nhự Lai 

Chí tôn trên thể gian: 

Bằng lời chân thật này, 

1)-xá-ly bình yên. 


Đay là Pháp chân thật 
Dân đến Niết-bàn giới; 
Bằng lời chân thật này, 
1)-xá-ly yên bình. 


Đây là Tăng chân thật, 

Chúng Hiền Thánh bậc nhất; 

Bằng lời chân thật này, 

1)-xá-ly yên bình. 

Loài hai chân an Ôn; 

Loài bốn chân cũng vậy; 

Khách đi đường an lành; 

Khách đến cũng như vậy. 

[727c| — Ngày đêm được an ôn, 

Không có ai quấy nhiễu. 

Bằng lời chân thật này, 

T)-xá-ly yên bình.`" 
Khi Như Lai nói bài kệ ấy xong, la-sát quỷ thần, mỗi lòai tự tâu 
tán, không còn ở yên chỗ đó nữa, không còn trở vào thành Tỳ- 
xá-ly được nữa. Những người mắc bệnh đều được khỏi bệnh. 
“Bấy giờ, Thế Tôn đi trú bên bờ ao Di hầu. Nhân dân trong 
nước thừa sự, cúng dường y phục, đồ ăn thức uống, giường 
nằm, ngoạ cụ, thuốc men trị bệnh. Tùy theo khả năng gìau 
nghèo của họ, mỗi người mang cơm nước cúng dường Phật 
cùng Tăng Tỷ-kheo. Họ cũng thọ bát quan trai, không mất thời 
tiệt. 





kú CẾ. PalIi, Ratanasutta (kinh Tam Bảo), được xem như hộ chú (024714), 
đọc khi cầu an: Yzm kiãci vitam idha vã huram vã, saggesu vã yam 
ratanam panftam; na no samam afthi tathãgatena, idampi buddhe ratanamm 
panitam; efena saccena suvafthi hoíu... “Dù trong đời này hay đời khác, 
hay trên thiên giới, không có tài bảo vi diệu nào sánh với Đức Như lai. Ở 
đây, Phật là tài bảo tối thăng vi diệu. Bằng sự thực này, ước nguyện tất cả 
đều được an lành...” 


Lúc ấy, nội thành Tỳ-xá-ly có sáu Tông sư đang du hóa ở đây. 
Sáu Tông sư đó là Bât-lan-ca-diêp, A-di-sủy , Cù-da-lâu, Ba- 
hưu-ca-chiên, Tiên-ti-lô-trì, Ni-kiên Tử. Sáu Tông sư tập họp 
một chố, bàn luận: 

“Sa-môn Cù-đàm này trú tại thành Tỳ-xá-ly, được nhơn dân 
cúng dường. Còn chúng ta không được nhơn dân cúng dường. 
Chúng ta hãy đên tranh luận cùng ông ây, xem ai đắc thăng, ai 
bị bại.” 

Bắt-lan-ca-diếp nói: 

“Các sa-môn, bà-la-môn chưa bị người chỉ trích, mà tìm cách 
đên cật vân; đó chăng phải pháp sa-môn, bả-la-môn. Nhưng 
Sa-môn Cù-đàm này chưa bị người chỉ trích, mà tìm cách đên 
nạn vân, chúng ta làm sao có thê tranh luận với ông ta được?” 
A-dI-sủy nói: 

“Không có thí, không có (người) nhận, cũng không có người 
cho, cũng không có đời này, đời sau, không có loài hóa sanh, 
cũng không có báo thiện, ác.” 

Cừu-da-lâu nói: 

“Ở bên bờ này Hằng thủy giết vô số người, chất thịt thành núi, 
ở bên bờ kia Hăng thủy tạo các công đức. Duyên đây, đêu 
chẳng có báo thiện ác.””” 

Ba-hưu-ca-chiên nói: 

“Giả sử ở bên trái Hằng thủy, dù có bố thí, giữ giới, tuỳ thời 
cung câp không đề ai thiêu, cũng lại không phước báo này.” 
Tiên-ti-lô-trì nói: 

“Không có lời nói, cũng không có báo lời nói. Chỉ im lặng là 
khoái lạc.” 





“ ư, đọc là s⁄ cho phù hợp với nguyên âm Phạn (Päli: Ajitakesakambala) 
® C£ Päli, D. 2 Sãmaññaphala (R. ¡. 52), thuyết vô nghiệp (akiriya) của 
Purano Kassapo. 


Ni-kiền Tử nói: 
“Có ngôn ngữ, cũng có báo ngôn ngữ. Sa-môn Cù-đàm là 
người, ta cũng là người. Cù-đảm có sở tr, ta cũng có sở tri. Sa- 
môn Củ-đàm có thần túc, ta cũng có thần túc. Nếu Sa-môn kia 
hiện một thần túc, ta sẽ hiện hai thần túc. Sa-môn hiện hai thần 
túc, ta sẽ hiện bốn thần túc. Ông ấy hiện bốn, ta sẽ hiện tám. 
Ông ấy hiện [728a] tám, ta sẽ hiện mười sáu. Ông ấy hiện 
mười sáu, ta sẽ hiện ba mươi hai. Luôn luôn tăng gâp bội, chứ 
khong bao giờ chịu khuất phục; đủ sức để thi đấu. Nếu ô ông ấy 
không chịu tranh luận với chúng ta, tức là lỗi của ông ấy. nhân 
dân nghe rồi sẽ không cúng dường ông ta nữa. Chúng ta sẽ 
được cúng dường.” 
Vào lúc đó, có Tỳ-kheo-ni nghe đồn sáu Tông sư ngoại đạo tập 
họp lại một chỗ bàn với nhau: “Sa-môn Cù-đàm không chịu 
tranh luận với người. Chúng ta đủ để đắc thắng.” Khi ấy, Tỳ- 
kheo ni Thâu-lô-ni”” liền bay lên hư không hướng về sáu Tông 
sư kia mà nói bài kệ này: 

Thây ta không ai bằng, 

Tối tôn, không ai hơn; 

Ta đệ tử vị ấy, 

Tên là Thâu-lô-mi. 


Nếu ngươi có khả năng 
Hãy tranh luận với ta. 

Ta sẽ đáp từng việc; 
Như sư tử bắt nai. 

Ngoài Tôn sự tôi ra, 
Không ai là Như Lai. 
Nay T)-kheo-ni ta 

Đủ hàng phục ngoại đạo. 








°? Thâu-lô-ni #ƒZ, nghỉ dư chữ ni. Tức Tỳ kheo ni Thâu-na được nói 
trong kinh 2 phẩm 5 trên. Có thể đồng nhất Päli: Sonã. 


Sau khi Tỳ-kheo-ni nói bài kệ này xong, sáu Tông sư còn 
không thê ngước lên nhìn nhan sắc, huông chi cùng tranh luận. 
Lúc ấy, nhân dân thành Tỳ-xá-ly từ xa trong thấy Tỳ-kheo-ni ở 
trên hư không tranh luận với sáu Tông sư, nhưng sáu Tông sư 
không thê đáp; mọi người đều reo vui mừng rỡ vô VHỚP: 

“Hôm nay, sáu Tông sư đã chịu khuất phục cô ấy.” 

Nhóm sáu Tông sư rất sầu ưu, rời khỏi thành Tỳ-xá-ly mà đi, 
không vào thành nữa. 

Lúc Ấy, nhiều Tỳ-kheo nghe chuyện Tỳ-kheo-ni Thâu-lô tranh 
luận thăng sáu Tông sư. Các vị ây đên chỗ Thê Tôn, đảnh lê sát 
chân, đem nhân duyên này bạch đây đủ lên Thê Tôn. 

Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

“T-kheo-ni Thâu-lô có thần túc lớn, có Oal thần lớn, trí huệ, 
đa văn, Ta thường lúc nào cũng nghĩ như vây: Không có ai lại 
có thê tranh luận với sáu Tông sư. Chỉ có Như Lai và Tỳ-kheo- 
nI này.” 

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

“Các ngươi có thấy Tỳ-kheo-ni nào có thê hàng phục ngoại đạo 
như Tỳ-kheo-ni này không?” 

các Ty-kheo đáp: 

“Thưa không, Thế Tôn!” 

Thế Tôn bảo: 

“Này các Tỳ-kheo! Tỳ-kheo-ni đứng đầu trong các Thanh văn 
của Ta, có thê hàng phục ngoại đạo, chính là Tỳ-kheo-ni Thâu- 
lô.” 

Bấy giờ các Tỳ-kheo nghe những điều Phật dạy, hoan hỳ phụng 
hành. 





°Ì Xem kinh 2, phẩm 5: Tỳ kheo ni Thâu-na. Lưu ý phiên âm tên người 
không thông nhật của bản Hán này. 


KINH SỐ 12 

[728b| Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ở trong vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ-đà, 
nước Xã-vệ. 

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

“Có sáu xúc xứ.” Những hì là sáu? Là các xứ như mắt, tai, 
mũi, lưỡi, thân, ý. Đó là sáu xử. Phàm phu khi mát thây sắc 
liên khởi tâm đăm nhiêm không thê la bỏ. Do thây sắc, rôi 
khởi nhiêm đám, nên lưu chuyên sanh tử không có lúc nào 
thoát. Sáu tình cũng lại như vậy, khởi tưởng nhiễm đăm, ý 
không thê lia bỏ, do đó lưu chuyên không có lúc nào thoát. 
“Nếu đệ tử Hiền Thánh của Thế Tôn, mắt thấy sắc rồi không 
khởi đăm trước, không có tâm ô nhiêm, tức có thê phân biệt 
mắt này là pháp vô thường, khổ, không, pháp chăng phải 
thân.” Sáu tình cũng lại như vậy, không khởi tâm ô nhiễm, 
phân biệt sáu tình này là vô thường, khổ, không, pháp chăng 
phải thân, phải tư duy điêu này thời liên được hai quả: hoặc ở 
trong hiện pháp đắc A-na-hàm, hoặc A-la-hán. Giống như có 
người rất đói, muốn xay giã lúa, sàng xảy cho sạch sẽ để nấu 
ăn, trừ cơn đói khát. Đệ tử của Hiền Thánh cũng lại như vậy, 
đối với sáu tình này tư duy về sự nhiễm ô, bất tịnh liền thành 
tựu đạo tích, nhập vô dư Niết-bàn giớ. Cho nên, Tỳ-kheo, hãy 
tìm câu phương tiện diệt sáu tình này. 

“Các Tỳ-kheo, hãy học điều này như vậy.” 

Bấy giờ các Tỳ-kheo nghe những điều Phật dạy, hoan hỳ phụng 
hành. 
































#É A. PAli: phassãyatana. 
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“ Nguyên Hán: tế hoạt cánh lạc nhập ất 
”Ở Phi thân 3E. tức vô ngã, 
** Bản Hán, hết quyên 32. 

















BẢY PHÁP 
39. PHÁM ĐĂNG PHÁP. 


KINH SỐ 1' 

Tôi nghe như vầy: 

Một thời, đức Phật ở trong vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ-đà, 
nước Xã-vệ. 

Bấy giờ, đức Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

“T-kheo thành tựu bảy pháp, ở trong hiện tại thọ lạc vô cùng, 
muôn dứt sạch các lậu, cũng có thê được. Những gì là bảy 
pháp? ỞƠ đây, Tỷ-kheo biệt pháp, biệt nghĩa, biết thời, lại có thê 
tự biệt, lại có thê biệt đủ, lại biệt và đại chúng, quán sát người.” 
Đó gọi là bảy pháp. 

“Sao gọi là Tỳ-kheo biết pháp? Ở đây, Tỳ-kheo biết pháp là chỉ 
Khê kinh, Kỳ-dạ, Kệ, Nhân duyên, Thí dụ, Bôn mạt, Quảng 
diễn, Phương đăng, VỊ tăng hữu, Quảng phô, Thọ quyêt, Sanh 
kinh. Tỳ-kheo không biệt Pháp, không biệt mười hai bộ kinh, 
đó chăng phải là Tỳ-kheo. Vì Tỳ-kheo này có thê hiệu rõ pháp 
nên gọi là biệt pháp. Như vậy, Tỳ-kheo hiệu rõ pháp. 

“Sao gọi là Tỳ-kheo biết nghĩa? Ở đây, Tỳ-kheo biết ý thú của 
Như Lai, hiểu rõ nghĩa sâu, không có điều gì nghi ngờ. Tỳ- 
kheo không hiểu nghĩa, đó chăng phải là Tỷ-kheo. Vì Tỳ-kheo 
này có thê biệt nghĩa sâu nên gọi là hiệu nghĩa. Như vậy, Tỳ- 
kheo có thê phân biệt nghĩa. 





„ PRII, A.VII. 68 Dhammaññn (R.1v. 113). Hán, 77g, kinh 1. 

ˆ Pãli: dhammanfii (biết pháp), a/hzZfz (biết nghĩa), aaññi (biết mình), 
maitaññn (biết tiết độ), kãlaññn (biết thời), parisañfñn (biết đại chúng), 
puggalaparoparaññn (biết sự cao thấp của người). Trung, k.l: tri pháp Ãll}*, 
tri nghĩa Ãj[I3§, tri thời Ã[|FƑ, tri tiết #[lẾƒ, tri kỹ #II, tri chúng ẨIZ#, tri 
nhân thnắg như Z[[A J##II. 








“Sao gọi là Tỳ-kheo biết thời nghi? Ở đây, Tỳ-kheo biết thời 
tiết khi nên tu quán thì tu quán, khi nên tu chỉ thì tu chỉ, nên im 
lặng biết im lặng, nên đi biết đi, nên tụng biết tụng, nên trao 
người trước liền trao cho người trước, nên nói biết nói. Tỳ- 
kheo không biết những việc ấy, không biết thời thích hợp tu 
chỉ, tu quán, tiến, dừng, đó chăng phải là Tỳ-kheo. Tỳ-kheo 
biết thời tiết ấy thì không để mất thời cơ thích hợp, đó gọi là 
biết tuỳ thời thích hợp. Tỳ-kheo như vậy là biết thời nghi. 

“Sao gọi là Tỳ-kheo có thể sửa mình? Ở đây, Tỳ-kheo có thể tự 
biết mình, nay †a CÓ Sự thấy, nghe, nghĩ, biết này, có trí huệ 
như vậy, 3 đi, bước, tiễn, dừng thường theo chánh pháp. Tỳ- 
kheo không thể tự biết thích ứng theo trí huệ mà ra, vào, đi, 
đến, đó chăng phải là Tỳ-kheo. Vì Tỳ-kheo này có thể tự tu, 
tiến, dừng đều thích hợp, đây gọi là tự biết tu dưỡng. Đó gọi là 
Tỳ-kheo tự biết mình. 

“Sao gọi là Tỳ-kheo biết vừa đủ? Ở đây, Tỳ-kheo có thê tự 
điều hòa việc ngủ nghỉ, tỉnh thức, ngồi, nằm, kinh hành, cách 
tiến dừng, đều có thể biết dừng đúng lúc. Tỳ-kheo không thể 
biết những việc ấy thì chẳng phải là Tỳ-kheo. Vì Tỳ-kheo này 
hiểu rõ những việc này nên gọi là biết đủ. Tỳ-kheo như vậy gọi 
là Tỳ-kheo biết vừa đủ. 

“Sao gọi là Tỳ-kheo biết vào đại chúng? Ở đây, Tỳ-kheo phân 
biệt đại chúng: Đây là dòng sát-lợi, đây là chúng bà-la-môn, 
đây là chúng trưởng giả, đây là [729a| chúng sa-môn. Ta nên 
dùng pháp này mới thích hợp với chúng ây, nên nói hay nên im 
lặng, tất cả đều biết. Tỳ-kheo không biết vào chúng, đó chăng 
phải là Tỳ-kheo. Vì Tỳ-kheo ấy biết vào đại chúng nên gọi là 
biết vào chúng. Đó gọi là Tỳ-kheo biết vào đại chúng. 





: Trung, 1bid.: Tỳ kheo biết mình: “Ta có tín, giới, thí, văn, huệ như vậy...” 
PA: b5hikkhu aftãnam jãnatf— 'eftakomhi saddhãya silena sutena caãgena 
paññaya pafibhanena ti. 


“Sao gọi là Tỳ-kheo biết căn nguyên mọi người? Tỳ-kheo nên 
biết có hai hạng người. Những gì là hai? Hoặc có một người 
muốn đến giả-lam để thân cận Tỳ-kheo; người thứ hai không 
thích đến đó gặp gỡ Tỳ-kheo. Người muôn đến trong Tăng viên 
kia, thân cận Tỳ-kheo, là người tối thượng. Này Tỳ-kheo, lại có 
hai hạng người. Những gì là hai? Một người, tuy đến chỗ Tỳ- 
kheo song không tùy thích hợp mà hỏi; người thứ hai cũng 
không đến trong chùa gặp Tỳ-kheo. Người đến chùa kia là hơn 
hết. Này Tỳ-kheo, lại có hai hạng người. Những gì là hai? Một 
người, đến chỗ Tỳ-kheo tỳ thích hợp mà hỏi; người thứ hai, 
đến chỗ Tỳ-kheo nhưng không hỏi điều thích hợp. Ngưòi đến 
chùa kia là đệ nhất tối tôn, vượt lên trên người kia. Này Tỳ- 
kheo, lại có hai hạng người. Những gì là hai? Một người đến 
chỗ Tỳ-kheo hết lòng nghe pháp; người thứ hai đến chỗ Tỳ- 
kheo, nhưng không hết lòng nghe pháp. Người (hết lòng nghe 
pháp) kia là người hơn hết. Này Tỳ-kheo, lại có hai hạng 
người. Những gì là hai? Có một người, có thể quán sát pháp, 
thọ trì, đọc tụng; người thứ hai, họ không thể thọ trì, đọc tụng. 
Người có thê thọ trì kia, là đệ nhất tối thượng. Này Tỳ-kheo, lại 
có hai hạng người. Những gì là hai? Có một người nghe pháp 
liền hiểu nghĩa; người thứ hai, nghe pháp mà không hiểu nghĩa. 
Người (nghe pháp mà hiểu nghĩa) này là tối thượng. Này Tỳ- 
kheo, lại có hai hạng người. Những gì là hai? Có một người, 
nghe pháp (và hiểu nghĩa) liền thành tựu pháp tùy pháp; người 
thứ hai, nghe pháp (và hiểu nghãi) nhưng không thành tựu pháp 
tùy pháp. Người nghe pháp (hiểu nghĩa) kia, thành tựu pháp 
tùy pháp. Người này là tối tôn đệ nhất. Này Tỳ-kheo, lại có hai 
người. Những gì là hai? Một người, nghe pháp có thể kham 
nhẫn tu hành, phân biệt hộ trì chánh pháp; người thứ hai không 
thê kham nhẫn tu hành pháp kia. Người có thể kham nhẫn tu 
hành pháp kia, là tối tôn đệ nhất. Giống như bò có lạc, do lạc 
có tô, do tô có đề hồ là tối tôn đệ nhất không gì bằng. Ở đây 
cũng vậy, nếu người nào có thể tu hành thì người này là tối đệ 
nhất, không ai sánh kịp. Đó gọi là Tỳ-kheo quán sát căn người. 


Nếu có người nào không rõ điều này thì chẳng phải là Tỳ-kheo. 
Vì Tỳ-kheo kia nghe pháp, phân biệt nghĩa nó, đó là tôi 
thượng. Tỳ-kheo như vậy là biệt quán sát căn người. 

“Nếu có Tỳ-kheo nào thành tựu bảy pháp nảy, ngay trong hiện 
pháp an lạc vô vi, ý muôn đoạn trừ lậu cũng không khó khăn. 
Cho nên, Ty-kheo, hãy tìm câu phương tiện thành tựu bảy pháp 
này. 

“T-kheo, hãy học điều này như vậy.” 

Các Tỳ-kheo sau khi nghe những điều Phật dạy, hoan hỷ phụng 
hành. 

KINH SỐ 2° 

Tôi nghe như vầy: 

Một thời, đức Phật ở trong vườn cây Cấp Cô Độc, rừng cây 
Kỳ-đà, nước Xá-vệ. 

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

“Cây Trú độ” trên trời Tam thập tam có gốc dọc ngang năm 
mươi do tuân, cao một trăm do tuân, bóng râm che đông, tây, 
nam, băc năm mươi do tuân. Trời Tam thập tam vui chơi với 
nhau ở đó bôn tháng. Tỳ-kheo, nên biệt, đên một lúc hoa lá cây 
Trú độ ây úa vàng, rơi rụng trên mặt đât. Chư thiên bây giờ 
thây điêm ứng này, tât cả đêu hoan hý, tình vui phát sanh: “Cây 
nảy không bao lâu sẽ sinh ra hoa đây trở lại. 

“1-kheo, nên biết, đến một lúc hoa của cây này tất cả đều rơi 
rụng xuông đât. Bây giờ, trời Tam thập tam lại càng hoan hỷ tự 
bảo với nhau răng: “Cây này không bao lâu sẽ trở thành màu 
tro. 


“Tỳ-kheo, nên biết, qua một thời gian nữa cây ấy liền thành 
màu tro. Lúc này, Trời Tam thập tam thấy cây này biến thành 





Ý Pali, A.VII. 69. Pãrichattaka. Hán, 77ung, kinh 2. 
” Trú độ thọ šJ#ÿ. Pali: Parichattaka. 











màu tro rồi, lòng rất vui mừng tự bảo với nhau rằng: “Nay, cây 
này đã biến màu tro, không lâu sẽ nây chi. '° 
Bấy giờ, Trời Tam thập tam thấy cây Trú độ này đã nây chôi, 
không bao lâu nữa sẽ sanh nụ. Bây giờ, trời Tam thập tam thây 
rôi, chư thiên lại hoan hỷ: “Hôm nay cây này đã sanh nụ, 
không bao lâu lại sẽ nở đây. ° 
“T-kheo, nên biết, Trời Tam thập tam thấy rồi, cây này từ từ 
nở đầy, lòng chư thiên đều hoan hỷ: “Cây này đã dần dần nở 
đầy, không lâu sẽ đính đầy hoa.) 
“T-kheo, nên biết, đến một lúc cây ấy nở đầy khắp, lòng chư 
thiên tât cả đêu hoan hỷ: “Hôm nay, cây này nở [729c| đây 
hoa.` Bây giờ, hương của nó bay ngược gió trong vòng trăm do 
tuân, không đâu không nghe mùi thơm. Bây giờ, chư thiên 
cùng nhau vui chơi ở đó bôn tháng, vui không thê nói hết. 

“Ở đây cũng vậy, đệ tử Hiền Thánh khi phát ý muốn xuất gia 
học đạo, cũng giống như cây này bắt đầu muốn úa rụng lá. 


“Lại nữa, đệ tử Hiền Thánh xả bỏ vợ con, tài sản, với lòng tin 
kiên cô cạo bỏ râu tóc, xuât gia học đạo, giông như lá cây kia 
rụng xuông đât. 

“Tỳ-kheo, nên biết, đệ tử Hiền Thánh không tưởng tham dục, 
trừ pháp bắt thiện, có hỷ lạc do viễn ly sanh, chứng và an trú sơ 
thiền, như cây Trú độ thành màu tro. 

“Lại nữa, đệ tử Hiền Thánh diệt tầm tứ, nội tĩnh, chuyên chú 
nhất tâm, không tầm, không tứ, có hỷ lạc do dịnh sanh, chứng 
và an trú nhị thiền, như cây kia nây chồi. 

“Lại nữa, đệ tử Hiền thánh, ly hỷ, an trú xả,tự thân giác tri lạc, 
điêu mà chư Hiên Thánh nói, xả, niệm, an trú lạc, chứng và an 
trú tam thiên, giông như cây kia sanh nụ. 





° Sinh la võng 2Eÿ##ƒf. Päli: /đ/aka/Zia. Hán hiểu là /Z/4-jZ/a: sinh lưới, 
thay vì /đaka-/ãia, sinh chỗồi non. 
Văn cuma về bốn thiền, xem kinh 1 phẩm 12. 




















“Lại nữa, đệ tử Hiền Thánh diệt khổ lạc, ưu hỷ trước đó đã trừ, 
không khô, không lạc, xả, niệm thanh tịnh, chứng và an trú tứ 
thiên, giông như cây kia dân dân mở đây. 

“Lại nữa, đệ tử Hiền Thánh dứt sạch hữu lậu, thành vô lậu, tâm 
giải thoát, huệ giải thoát, ở trong hiện pháp tự thân chứng ngộ, 
như thật biệt răng, sanh tử đã dút, phạm hạnh đã lập, việc cân 
làm đã xong, không còn tái sinh nữa, điêu đó giông như cây kia 
nở hoa đây khắp. 

“Bấy giờ, hương giới đức của đệ tử Hiền Thánh nghe khắp bốn 
phương, không ai không ca ngợi. Trong bôn tháng tự hưởng 
vui thích, tâm an trú tứ thiên, bản hạnh đây đủ. Cho nên, các 
Ty-kheo, hãy tìm câu phương tiện thành tựu hương giới đức. 
“Các Tỳ-kheo, hãy học điều này như vậy.” 

Các Tỳ-kheo sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng 
hành. 

KINH SỐ 3” 

Tôi nghe như vầy: 

Một thời, đức Phật ở trong vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ-đà, 
nước Xã-vệ. 

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

“Nay ta sẽ nói bảy dụ về nước. Con người cũng như vậy. Hãy 
lăng nghe! Lăng nghe và suy nghĩ kỹ!” 

Các Ty-kheo đáp: 

“Thưa vâng, Thế Tôn.” 

Thế Tôn bảo: 

“Sao gọi là bảy dụ về nước mà tựa người? Giống như có người 
chìm ở đáy nước; lại có người tạm ngoi khỏi nước rồi lại chìm 
xuống; CÓ người nồi lên khỏi nước rôi nhìn; lại có người [730a| 
nỗi lên khỏi nước rồi trụ; có người bơi đi trong nước; có người 





k Pali, Udakũpama (R. 1v. 12). Hán, 77g, kinh 4. 


nỗi lên khỏi nước rồi muốn đến bờ kia; lại có người đã đến bờ 
kia. Này các Tỳ-kheo, đó gọi là bảy sự thí dụ về nước xuất 
hiện ở đời. 

“Sao gọi là người chìm dưới đáy nước không nỗi lên được? Ở 
đây, hoặc có người mà toàn thê đầy khắp pháp bất thiện, trải 
qua nhiều kiếp, không thê chữa trị. Đó gọi là người chìm dưới 
đáy nước. 

“Sao gọi là người nảo nổi lên khỏi nước rồi chìm lại? Hoặc có 
người mà tín căn dần mai một, tuy có pháp lành nhưng không 
chắc chắn. Thân, miệng, ý hành thiện, nhưng sau đó thân, 
miệng, ý lại hành pháp bất thiện, thân hoại mạng chung sanh 
vào địa ngục. Đó gọi là người ra khỏi nước rồi chìm lại. 

“Sao gọi là người nổi lên khỏi nước rồi nhìn ? Ở đây, hoặc có 
người có tín thiện căn, nhưng hành vi của thân, khẩu, ý lại 
không làm tăng trưởng pháp này, tự thủ mà đứng yên, thân 
hoại mạng chung sanh vào A-tu-la. Đó gọi là người ra khỏi 
nước mà nhìn. 

“Sao gọi là người ngoi lên khỏi nước rồi trụ? Ở đây, hoặc có 
người có lòng tin, tỉnh tấn dứt ba kết sử, '” không thối chuyển 
nữa, ắt đạt cứu cánh, thành đạo Vô thượng. Đó gọi là người 
ngoi lên khỏi nước rồi trụ. '' 

“Sao gọi là người muốn lội khỏi nước? Ở đây, hoặc có người 
tín căn tinh tấn, lòng luôn hồ thẹn, vơi mỏng ba kết sử dâm, nộ, 
si, trở lại đời này một lần nữa rồi đoạn trừ gốc khổ. '” Đó gọi là 
người định vượt khỏi nước. 





: Hán dịch mục này khác thứ tự với 7ng và Päli: đây là hạng người nổi 
lên rôi trụ được, không chìm trở lại. 

'° pali: đắc Dự lưu. 

'! Hán dịch mục này trái thứ tự với 7 rung và Pali: đây là hạng người ngoi 
lên khỏi nước trôi, đã trụ được, còn có thê quán sắt. 

. Hạng chứng Nhất lai. 


“Sao gọi là người muốn đến bờ kia? Ở đây, hoặc có người tín 
căn tinh tấn, đứt sạch năm hạ phần kết sử, thành A-na-hàm, 
không lại thế gian này nữa mà nhập Niết-bàn trên đó. Ì Đó gọi 
là người muốn đến bờ kia. 

“Sao gọi là người đã đến bờ kia? Ở đây, hoặc có người tín căn 
tinh tân, mà có lòng hồ thẹn, dứt sạch hữu lậu thành vô lậu, ở 
trong hiện pháp, tự thân chứng ngộ, như thật biết rằng, sanh tử 
đã dứt, phạm hạnh đã lập, việc cần làm đã xong, không còn tái 
sinh nữa, ở trong Niết-bàn giới vô dư mà Bát-niết-bàn. Đó gọi 
là người đã vượt qua bờ kia. 

“Này Tỳ-kheo, đó gọi là có bảy dụ về nước và người, mà Ta 
vừa nói cho các ngươi. Điều mà chư Phật Thế Tôn cần làm để 
tiếp độ mọi người, nay Ta đã làm xong. Các ngươi hãy ở nơi 
yên tĩnh, hoặc dưới gốc cây, hãy nghĩ đến việc toạ thiền, chớ 
sinh biếng nhác. Đó là lời dạy của Ta.” 


Các Ty-kheo sau khi nghe những gì Phật [730b| dạy, hoan hỷ 
phụng hành. 

KINH SÓ 4'° 

Tôi nghe như vầy: 

Một thời, đức Phật ở trong vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ-đà, 
nước Xã-vệ. 

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

“Thánh vương cai trị nước xa xôi, ` nếu thành tựu bảy pháp, sẽ 
không bị kẻ thù, giặc cướp chiêm gIữ. 

“Những øì là bảy? Thành quách ấy rất cao, được sửa sang tễ 
chính. Đó gọi là vị vua, kia thành tựu pháp thứ nhât. Lại nữa, 
công thành kia chắc chăn. Đó gọi là thành kia thành tựu pháp 





c Trên Tịnh cư thiên. 

'Ê Pạli, A.VII 67. Nagara (R. iv. 105). Hán, Trung, kinh 3. 

'Š Hán: viễn quốc š#j{. 7g: biên thành ‡#ÿ#*, thành trì ở biên địa. Päli: 
paCCarfiman nagaran. 





thứ hai. Lại nữa, ngoài thành kia có hào rất sâu rộng. Đó gọi là 
thành kia thành tựu pháp thứ ba. Lại nữa, trong thành kia nhiều 
thóc gạo, kho lẫm chứa đầy ắp. Đó gọi là thành kia thành tựu 
pháp thứ tư. Lại nữa, thành kia nhiều củi, cỏ. Đó gọi là thành 
kia thành tựu pháp thứ năm. Lại nữa, thành kia nhiều cụ khí, 
gậy gộc, đầy đủ các chiến cụ. Đó gọi là thành kia thành tựu 
pháp thứ sáu. Lại nữa, chủ thành kia rất thông minh, tài cao, dự 
biết tình người, đáng dùng roi thì dùng roi, đáng sửa trị thì sửa 
trị Đó gọi là thành kia thành tựu pháp thứ bảy, cảnh ngoài 
không thể đến xâm chiếm. Đó gọi là, này các Tỳ-kheo, chủ 
nước thành kia thành tựu bảy pháp, nên người ngoài không thể 
tiếp cận quấy nhiễu. 

“Ở đây, Tỳ-kheo cũng lại như vậy, nếu thành tựu bảy pháp thì 
tệ ma Ba-tuần không thể tùy tiện được. Những gì là bảy? Ở 
đây, Tỳ-kheo thành tựu giới luật, đầy đủ oai nghi, phạm luật 
nhỏ còn sợ huống øì là lớn. Đó gọi là Tỳ-kheo thành tựu pháp 
thứ nhất này, tệ ác ma không thể tùy tiện được. Giống như 
thành kia cao rộng, rất nghiêm nhặt, không thể phá hoại. 

“Lại nữa, này Tỳ-kheo, khi mắt thấy sắc không khởi tưởng 
đắm, cũng không khởi niệm, nhãn căn đầy đủ, thủ hộ nhãn căn 
không để khuyết thủng, rò rỉ;'” tai nghe tiếng, mũi ngửi mùi, 
lưỡi niễm vị, thân xúc chạm, ý đối với pháp cũng lại như vậy, 
cũng không khởi tưởng, đầy đủ ý căn, mà không loạn tưởng, 
thủ hộ đầy đủ ý căn. Đó gọi là Tỳ-kheo thành tựu pháp thứ hai 
này, tệ ma Ba-tuần không thẻ tùy tiện; như thành quách kia cửa 
ngõ chắc chắn. 

“Lại nữa, Ty-kheo nghe nhiều không quên, thường nhớ nghĩ tư 
duy chánh pháp đạo giáo, những pháp đã nghe qua trước kia 
thảy đều thông suốt. Đó gọi là Tỳ-kheo thành tựu pháp thứ ba 





" Đoạn nói về phòng hộ căn môn, rải rác trong nhiều kinh, nhưng văn dịch 
không thông nhât. 


này, tệ ma Ba-tuần không thể tủy tiện; như bên ngoài thành 
quách kia có hào rất sâu và rộng. 

“Lại nữa, Tỳ-kheo có nhiều phương tiện, ˆ những [730c| pháp 
mà khoảng đầu thiện xảo, giữa thiện xảo, cuối cũng thiện xảo, 
thanh tịnh đầy đủ, hiển hiện phạm hạnh. Đó gọi là Tỳ-kheo 
thành tựu pháp thứ tư này; như thành quách kia, nhiều lúa gạo, 
giặc ngoài không dám đến xâm lăng. 

“Lại nữa, Tỳ-kheo tư duy về bốn pháp tăng thượng tâm Ÿ, cũng 
không rỉ thóat. “Đó gọi là Tỳ-kheo thành tựu pháp thứ năm 
này, tệ ma Ba-tuần không thể tùy tiện; như thành quách kia, 
nhiều củi, cỏ, người bên ngoài không thê đến quấy nhiễu. 

“Lại nữa, Ty-kheo đắc bốn thần túc, thực hiện không khó. Đó 
gọi là Tỳ-kheo thành tựu pháp thứ sáu này, tệ ma Ba-tuần 
không thể tùy tiện; như trong thành kia đầy đủ vũ khí. 

“Lại nữa, Tỳ-kheo có thể phân biệt đầy đủ ấm, nhập, giới, cũng 
lại phân biệt pháp do mười hai nhân duyên phát sanh. Đó gọi là 
Tỳ-kheo thành tựu pháp thứ bảy này, tệ ma Ba-tuần không thể 
tùy tiện; như chủ thành quách kia thông minh, tài cao, đáng bắt 
thì bắt, đáng thả thì thả. 

“Nay đây, Tỳ-kheo cũng lại như vậy, biết phân biệt đầy đủ các 
bệnh uân, giới, xứ. ”? Tỳ-kheo thành tựu bảy pháp này, tệ ma 
Ba-tuần không thể tùy tiện. Cho nên, các Tỳ-kheo, hãy tìm cầu 
phương tiện phân biệt uấn, giới, xứ và mười hai nhân duyên, 
đừng để mất thứ lớp, liền vượt cảnh Ma, không có ở trong ấy 
nữa. 


“Các Tỳ-kheo, hãy học điều này như vậy.” 





!“ Hán: đa phương tiện Z;§# 7Í, nên hiểu: nhiều nỗ lực, tnh cần. 
. Tức tu bốn thiền. Päli: caf„nnan Jhananam ãbhicetasikanam. 
'? Hán: bất thoát lậu ZSÏ83§i. Nên hiểu: dễ chứng đạt, không khó. Päli: 
¿00A da kử hoii ahicchalabhT akasiralablhi. 
”° Nguyên Hán:ắm, trì, nhập.. 














Các Tỳ-kheo sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng 
hành. 


KINH SỐ 5 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ở trong vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ-đà, 
nước Xã-vệ. 

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

“Nay Ta sẽ nói về bảy trú xứ của thức.”' Các ngươi hãy lắng 
nghe và suy nghĩ kỹ.” 
Các Tỳ-kheo đáp: 

“Thưa vâng, Thế Tôn!” 

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

“Vì sao được gọi là bảy trú xứ của thức? Chúng sanh với nhiều 
loại thân, và nhiều loại tưởng khác nhau, như người và trời. ˆ 
Lại nữa, chúng sanh hoặc nhiêu lọai thân nhưng chỉ có một 
tưởng, đó là trời Phạm-ca-di mới xuât hiện ở thê gian.” Lại 
nữa, chúng sanh một thân nhưng nhiêu tưởng, đó là trời Quang 
âm. Lại nữa, chúng sanh một thân, một tưởng, đó là trời Biên 
tịnh. Lại nữa, chúng sanh vô lượng không, là trời Không xứ. 
Lại nữa, chúng sanh vô lượng thức, là trời Thức xứ. Lại nữa, 
chúng sanh vô hữu xứ, là trời Vô sở hữu xứ. Này Tỳ-kheo, đó 
gọi là bảy nơi thức trú. Nay [731a| Ta đã nói bảy thức xứ. 
“Những điều mà chư Phật Thế Tôn cần làm để tiếp độ mọi 
người, nay Ta đã làm xong. Các ngươi hãy đến dưới bóng cây 
văng vẻ, hãy khéo tu hạnh này, chớ có lười biếng. Đó là những 
lời dạy của Ta.” 




















P Nguyên Hán: thần chỉ xứ #ff I[-j#. Xem, 7ởờng, kinh 9 (Chúng tập) Päli, 
_ D.H. tr. 253. sưa viñfñãnaffhitiyo. 

?2 Hán dịch không xác định: chỉ một phần chư thiên thuộc thôi. 

* Hán: sơ xuất thế gian, dịch không hết ý. Nên hiểu: khi kiếp mới sáng 
thành. 





Các Ty-kheo, sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng 
hành. 


KINH SÓ 

Tôi nghe như vầy: 

Một thời, đức Phật ở trong vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ-đà, 
nước Xá-Vvệ. 

Vào lúc bấy giờ, Tôn giả Quân-đầu' thân mang bịnh nặng, 
nằm liệt giường, không thể tự ngồi dậy. Khi ấy, Quân-đầu 
nghĩ: “Hôm nay ta không được Thế Tôn Như Lai rủ lòng 
thương xót. Ta đang gặp bệnh nặng, không còn sống bao lâu 
nữa. Thuốc thang không tiếp. Lại nghe Thế Tôn nói: 'Còn một 
người chưa độ, Ta quyết không bỏ.” Song nay chỉ một mình ta 
bị bỏ rơi. Còn khô nào hơn!” 

Bấy giờ, Thế Tôn dùng thiên nhĩ nghe được lời oán trách của 
Ty-kheo Quân-đâu. Thê Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

“Các ngươi hãy tụ họp đi đến chỗ Tỳ-kheo Quân-đầu, hỏi thăm 
bệnh Ty-kheo ây.” 

Các Ty-kheo đáp: 

“Thưa vâng, Thế Tôn!” 

Rồi Thế Tôn dẫn các Tỳ-kheo đi lần đến phòng Tỳ-kheo Quân- 
đâu. Quân-đầu từ xa nhìn thây Như Lai đên, liên tự gieo mình 
xuông đât. Bây giờ, Thê Tôn bảo Quân-đâu: 

“Nay ngươi mang bệnh rất là nặng, không cần xuống giường. 
Ta tự có chỗ ngôi.” 

Thế Tôn bảo Quân-đầu: 

“Bệnh của ngươi tăng hay giảm, hay không tăng giảm? Ngươi 
có thê nghe Ta dạy được không?” 





*° Pạli, S. 46. 16 Gilãna (3) (R.v. 81). 
* Quân-đầu. Päli: Mahã-Cunda. Nhưng, bản Pãäli nói đức Phật bệnh, và 
Cunda làm thị giả chăm sóc bịnh, chứ không phải Cunda bệnh. 


Ty-kheo Quân-đầu bạch Phật: 

“Bệnh hôm nay của đệ tử rất nặng, chỉ có tăng, không có giảm. 
Thuôc uông không thâm vào đâu.” 

Thế Tôn hỏi: 

“Người chăm sóc bệnh là ai vậy?” 

Quân-đầu bạch: 

“Các vị phạm hạnh đến, gặp thì chăm sóc.” 

Bấy giờ, Thế Tôn bảo Quân-đầu: 

“Nay ngươi có thể nói cho Ta nghe bảy giác chi không?” 
Quân-đầu nêu tên bảy giác chỉ ba lần: 

“Nay con có thê ở trước Như Lai nói pháp bảy giác chỉ.” 

Thế Tôn bảo: 

“Nếu có thê nói cho Như Lai nghe thì cứ nói.” 

Quân-đầu bạch Phật: 

“Bảy giác chí. Những gì là bảy? Như Lai đã nói, đó là niệm 
giác chị, pháp giác chi, tính tân giác chị, hỷ giác ch, khinh an 
giác chị, định giác chị, xả* giác chi. Bạch Thê Tôn, nói là có 
bảy giác chi này, chính là như vậy.” 

Sau khi Tôn giả Quân-đầu nói những lời này xong, mọi bệnh 
tật đều được trừ khỏi, không còn khổ não. ”” Bấy giờ, Quân-đầu 
bạch Thê Tôn: 

“Hiệu nghiệm nhất trong các thứ thuốc, đó chính là pháp bảy 
giác chỉ này. Muôn nói là thuôc hay nhât không qua bảy giác 
chi này. Con nhờ tư duy về bảy giác chi mà bệnh gì cũng khỏi 
cả.” 

Bấy giò, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 





“'“ Bản Pali: Phật bảo Cunda nói 7 giác chỉ. Cunda nói xong, Phật khỏi 
bệnh. 


“Các ngươi thọ trì pháp bảy giác chi này, khéo nhớ phúng tụng, 
chớ có hồ nghi đối với Phật, Pháp, Tăng. Mọi bệnh họan của 
chúng sanh kia được trừ khỏi. Vì sao vậy? Vì bảy giác chỉ này 
rất khó lường hết, nhưng nhờ đó tất cả các pháp đều được thấu 
rõ, hết thảy các pháp đều được soi sáng. Cũng như thuốc hay 
chữa trị hết thảy các bệnh. Giống như cam lỗ ăn không biết 
chán. Nếu không được bảy giác chỉ này, các loài chúng sanh sẽ 
trôi lăn sanh tử. Các Tỳ-kheo, hãy tìm cầu phương tiện tu bảy 
giác chi. 

“Các Tỳ-kheo, hãy học điều này như vậy.” 

Các Ty-kheo, sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng 
hành. 


KINH SỐ 7” 

Tôi nghe như vẫy: 

Một thời, đức Phật ở trong vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ-đà, 
nước Xã-vệ. 

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

“Khi Chuyên luân Thánh vương xuất hiện ở thế gian, liền có 
bảy báu xuât hiện thê gian. Bảy báu đó là bánh xe báu, voi báu, 
ngựa báu, minh châu báu, ngọc nữ báu, cư sĩ báu, điên bình 
báu. Đó là nói khi Chuyên luân Thánh vương xuât hiện ở đời 
thì bảy báu cũng xuât hiện, truyền khắp ở thê gian. 

“Khi Như Lai xuất hiện ở thế gian thì có bảy báu giác chi xuất 
hiện thê gian. Những gì là bảy? Niệm giác chị, pháp giác chị, 
tinh tân giác chị, hỷ giác chị, khinh an* giác chị, định giác chị, 
xả* giác chi xuât hiện ở thê gian. Khi Như Lai xuât hiện ở thê 
gian thì, báu bảy giác chi này cũng xuât hiện ở thê gian. Cho 
nên, các Tỳ-kheo, hãy tìm câu phương tiện tu bảy giác chi này. 
“Các Tỳ-kheo, hãy học điều này như vậy.” 





“7 Pạli, S.46. 42. Cakkavatti (R. v. 99), 


Các Tỳ-kheo, sau khi nghe những gì đức Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành. 

KINH SÓ 8 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ở trong vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ-đà, 
nước Xã-vệ. 

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

“Khi Chuyển luân Thánh vương xuất hiện ở thế gian, liền chọn 
lựa đất tốt mà xây thành quách, từ đông, tây mười hai do tuần; 
nam, bắc bảy do tuần. Đất đai màu mỡ, được mùa, hạnh phúc 
không thê nói hết. [731b] Bấy giờ, bên ngoài thành được bao 
bọc bảy lớp xen kẽ bởi bảy báu. Bảy loại báu ấy là vàng, bạc, 
thuỷ tỉnh, lưu ly, hỗ phách, mã não, xà cừ. Đó gọi là bảy báu. 
Thành lại được bao quanh bởi bảy lớp hảo rất sâu tạo thành bởi 
báu, khó mà vượt qua; trong hào toàn cát vàng. Lại có bảy lớp 
cây mọc chen giữa; các loại cây ấy có bảy loại màu là vàng, 
bạc, thuỷ tinh, lưu ly, xa cừ, mã não, hỗ phách. Thành trong 
được bao bọc bởi bảy lớp cửa kiên có, cũng được làm bằng bảy 
báu. Khung cửa bằng bạc thì cánh cửa vàng, khung cửa bằng 
vàng thì cánh cửa bạc, khung cửa thuỷ tinh thì cánh cửa lưu ly, 
khung cửa bằng lưu ly thì cánh cửa thuỷ tinh, khung cửa bằng 
mã não thì cánh cửa hồ phách, rất là khóai lạc, thật không thể 
nói hết. Bốn mặt trong thành ây có bốn ao tắm, mỗi một ao tắm 
dọc ngang một do tuần, có nước vàng, bạc, thuỷ tỉnh tự nhiên 
tạo thành. Ao nước bạc đông lại trở thành báu bạc, ao nước 
vàng đông lại trở thành báu vàng, Chuyển luân Thánh vương 
lấy đó mà sử dụng. 

“Bấy giờ, trong thành kia có bảy loại âm thanh. Đó là tiếng tù 
và, tiếng trồng, tiếng trồng con, tiếng chuông, tiếng trồng co, 
tiếng múa, tiếng ca. Đó gọi là bảy loại âm thanh. Bấy giờ, nhân 
dân thường vui chơi theo đó. Chúng sanh nơi đó không bị nóng 
lạnh, cũng không bị đói khát, cũng không bịnh tật. Chuyên luân 


Thánh vương sống ở đời, thành tựu bảy báu này và bốn thần 
túc, không có giảm khuyết, không bao giờ mất. Nững gì là bảy 
báu mà Chuyên luân Thánh vương thành tựu? Đó là bánh xe 
báu, voi báu, ngựa báu, châu báu, người nữ báu, cư sĩ báu, điển 
binh báu. Lại có ngàn người con rất đũng mãnh, có thể hàng 
phục giặc ngoài. Cõi Diêm-phù-lý-địa này, không dùng dao 
gậy để giáo hóa dân trong nước.” 

Khi ấy có một Tỳ-kheo hỏi Thế Tôn: 

“Chuyển luân Thánh vương thành tựu bánh xe báu như thế 
nào?” 

Thế Tôn bảo: 

“Bấy giờ, Chuyên luân Thánh vương, vào sáng sớm ngày rằm, 
tắm rửa, gội đâu lên trên đại điện, có ngọc nữ vây quanh. Khi, 
bánh xe báu đủ ngàn căm từ phương đông bay đến trước điện, 
ánh sáng rực rỡ huy hòang, chẳng phải do người tạo, cách mặt 
đất bảy nhẫn, từ từ đến trước vua, rồi dừng lại. Thây vậy, 
Chuyển luân Thánh vương liền nói: “Ta nghe người xưa nói, 
vua Chuyển luân vào ngày rằm, tắm rửa, gội đầu, [732a| lên 
ngồi trên điện. Lúc ấy, bánh xe báu tự nhiên từ phương Đông 
đến trước vua dừng lại. Nay ta phải thử bánh xe báu này.” Rồi 
vua Chuyên luân dùng tay phải nắm bánh xe báu mà nói rằng, 
“Giờ ngươi quay lăn cho đúng pháp, chớ đừng phi pháp.” Bánh 
xe báu tự nhiên lăn quay và dừng trên không trung. Chuyên 
luân Thánh vương liền dẫn binh bốn bộ, cũng ở trên hư không. 
Khi ấy, bánh xe báu quay hướng về Đông, Chuyển luân Thánh 
vương cũng theo bánh xe báu mà đi. Khi bánh xe báu dừng, 
Chuyển luân Thánh vương và bốn bộ binh cũng dừng trên hư 
không. Bấy giờ, vua Túc tán ” và nhân dân từ xa trông thấy vua 
đến, tất cả đều đứng dậy nghĩnh đón, lại dùng bát vàng đựng 
bạc mụn, bát bạc đựng vàng mụn, dâng lên cho Chuyên luân 
Thánh vương mà tâu với vua rằng, “Hoan nghênh Thánh 





Đồ trẻ. sự . "` À + & A 
Túc tán vương, chỉ các Tiêu vương, chư hâu của Chuyên luân. 


vương! Nay nhân dân thành phương này rất đông đúc, an vui 
vô hạn. Cúi xin đại vương hãy ở lại đây cai trị. Chuyên luân 
Thánh vương bảo dân nước ây, “Các ngươi hãy dùng pháp cai 
trị giáo hóa, chớ có dùng phi pháp, cũng chớ có sát sanh, trộm 
cắp, tà dâm, cân thận chớ có dùng phi pháp cai trị giáo hóa.” 
Sau đó, bánh xe báu lại di chuyển đến phương Nam, phương 
Tây, phương Bắc, vỗ về giáo hoá hết thảy nhân dân rồi trở về 
nơi vua đang trị vì, đi cách mặt đất bảy nhẫn và dừng lại. Này 
Tỳ-kheo, Chuyên luân Thánh vương thành tựu bánh xe báu như 
vậy.” 

Tỳ-kheo lại bạch Thế Tôn: 

“Chuyên luân Thánh vương thành tựu voi báu như thế nào?” 
Thế Tôn bảo: 

“1ỷ-khco, nên biết, vào ngày rằm, Chuyên luân Thánh vương 
tăm rửa, gội đâu, rôi lên trên đại điện. Bây giờ, voi báu từ 
phương Nam đến, có sáu ngà, lông trắng buốt, có bảy chỗ bằng 
phẳng, được trang sức bằng vàng, bạc, châu báu, có thê bay 
trên hư không. Thây vậy, Chuyên luân Thánh vương liền tự 
nghĩ: “Voi báu này rât kỳ diệu, hiêm có trên đời, thê tánh nhu 
hoà, không hung bạo. Nay ta phải thử voi báu này.` Rôi thì, 
sáng sớm, khi mặt trời sắp mọc, Chuyên luân Thánh vương liên 
cưỡi voi báu này dạo khăp bôn biên, giáo hoá nhân dân. 
Chuyên luân Thánh vương thành tựu voi báu như vậy.” 
Tỳ-kheo lại bạch Thế Tôn: 

“Chuyên luân Thánh vương thành tựu ngựa báu như thế nào?” 
Thể Tôn nói: 

“Khi Chuyển luân Thánh vương xuất hiện ở đời, ngựa báu bay 
từ phía Tây đên, lông màu xanh đậm, lông đuôi có ánh đỏ, đi 
không lác lư, [732b| có thê bay trên hư không, không có gì trở 
ngại. Thây vậy, lòng rât vui mừng: “Ngựa báu này thật là kỳ lạ. 
Nay phải sai khiên nó. Thê tánh khôn và lành, không có bạo 
chứng. Ta phải thí nghiệm ngựa báu này.` Rôi Chuyên luân 


Thánh vương liền cởi ngựa báu này đi khắp bốn châu thiên hạ, 
dạy đô nhân dân rôi trở vê nơi chô ây trị vì. Này các Tỷ-kheo, 
Chuyên luân Thánh vương thành tựu ngựa báu như vậy.” 
Tỳ-kheo bạch Phật: 

“Lại thành tựu ngọc báu như thế nào?” 

Thế Tôn bảo: 

“Ở đây, Tỳ-kheo, khi Chuyên luân Thánh vương xuất hiện ở 
đời, lúc đó ngọc báu từ phương Đông bay đến, có tám góc, bốn 
mặt có ánh sáng, dài một thước sáu tắc. Chuyển luân Thánh 
Vương thầy vậy, liên tự nghĩ: “Ngọc báu này rât kỳ lạ, ta phải 
thử nó.” Rôi vào lúc nửa đêm, Chuyên luân Thánh vương tập 
hợp bốn bộ binh, đem ma-ni báu này găn vào đầu ngọn cờ cao. 
Lúc đó, ánh sáng chiếu mười hai do tuần trong đất nước ấy. 
Bấy giờ, nhân dân trong thành thấy ánh sáng này, mọi người 
bảo nhau răng: “Giờ mặt trời đã mọc, hãy lo liệu việc nhà.” 
Chuyên luân Thánh vương ngồi trên điện, nhìn khắp nhân dân 
Tôi trở vào trong cung. Sau đó, Chuyền luân Thánh vương đem 
ma ni này cất vào trong cung: cả trong ngoài đều sáng khắp, 
không đâu là không sáng. Này Ty-kheo, Chuyên luân Thánh 
vương thành tựu ngọc báu này như vậy. 

Bấy giờ, Tỳ-kheo bạch Phật: 

“Chuyên luân Thánh vương thành tựu người nữ báu như thế 
nào?” 

Thế Tôn nói: 

“Tỳ-kheo, nên biết, khi Chuyên luân Thánh vương xuất hiện ở 
đời, tự nhiên hiện ngọc nữ xuât báu này, dung mạo xinh đẹp, 
mặt như màu hoa đào, không cao, không thâp, không trăng, 
không đen, tánh tình nhu hòa, không hung bạo, hơi miệng có 
mùi hương hoa sen, thân phát mùi hương chiên đàn, thường 
theo hâu hạ Thánh vương, không quên thời khắc, thường tỏ ra 
hòa nhã vui cười nhìn vua. Này Tỳ-kheo, Chuyên luân Thánh 
vương thành tựu ngọc nữ như vậy.” 


Ty-kheo lại bạch Phật rằng: 

“Chuyên luân Thánh vương thành tựu cư sĩ báu như thế nào?” 
Thế Tôn bảo: 

“Ở đây, này Tỳ-kheo, khi Chuyên luân Thánh vương xuất hiện 
ở đời liền có cư sĩ báu xuất hiện ở thế gian, không cao, không 
thấp, thân thể màu hồng, tài cao, trí tột, không việc gì không 
suốt, lại đạt thiên nhãn thông. Bấy giờ, cư sĩ đi đến chỗ vua tâu 
VỚI Vua Tằng, “Cúi [732c] mong Thánh vương sống lâu vô 
cùng! Nếu vua muốn cần vàng, bạc, châu báu gì, thần sẽ cung 
cấp hết thảy.” Cư sĩ dùng thiên nhãn quán sát nơi có kho báu và 
nơi không có kho báu, đều thấy tất cả. Vua có cần báu gì, tùy 
thời cung cấp. Khi ấy, Chuyên luân Thánh vương muốn thử cư 
sĩ báu kia, liền dẫn cư sĩ này qua sông, chưa đến bờ bên kia, 
liền nói với cư sĩ rằng, Nay ta cần vàng, bạc, châu báu. Hãy 
làm sao có ngay bây giờ.` Cư sĩ đáp, “Đến trên bờ trước, thần 
sẽ cung cấp. ° Chuyên luân Thánh vương nói, “Nay ta cần báu ở 
đây, chứ không cân khi đến trên bờ.” Khi ấy, cư sĩ liền quỳ 
xuông, chấp tay hướng xuống nước, tức thì bảy báu trong nước 
liền vọt lên. Bấy giờ, Chuyên luân Thánh vương bảo trưởng 
giả, “Thôi, Thôi, Cư sĩ! Không cần báu nữa.” Này các Tỳ-kheo, 
Chuyền luân Thánh vương thành tựu cư sĩ báu như vậy.” 
Ty-kheo lại bạch Phật: 

“Chuyên luân Thánh vương thành tựu điển binh báu như thế 
nào?” 

Thế Tôn bảo: 

“ Ở đây, Tỳ-kheo, khi Chuyển luân Thánh vương xuất hiện ở 
đời liền có điển binh báu tự nhiên hiện đến, thông minh, cái 
thế, biết trước tình người, thân thể hồng hào, đi đến chỗ 
Chuyển luân Thánh vương, tâu Thánh vương: “Cúi mong 
Thánh vương cứ tự nhiên hưởng lạc thú. Nếu Thánh vương 
muốn cần binh chúng, tiến thoái đúng lúc, thần sẽ cung cấp 
ngay.” Rồi điển binh báu theo ý vua, tập họp binh chúng ở cạnh 


vua. Bấy giờ, Chuyển luân Thánh vương muốn thử điển binh 
báu, liền tự nghĩ: “Hãy tập họp binh chúng của ta ngay bây 
giờ!” Lập tức binh chúng liền ở ngoài cửa vua. Nếu ý muốn 
Chuyển luân Thánh vương khiến binh chúng đứng yên, liền 
đứng yên; muốn tiến thì, liền tiến. Này Tỳ-kheo, Chuyển luân 
Thánh vương thành tựu điển binh báu như vậy. 

“Tỳ-kheo nên biết, Chuyển luân Thánh vương thành tựu bảy 
báu này như vậy.” 

Bấy giờ, Tỳ-kheo kia bạch Thế Tôn: 

“Thế nảo là Chuyển luân Thánh vương thành tựu bón thần túc, 
được nhiêu thiện lợi?” 

Phật bảo Tỳ-kheo: 

“Ở đây, Chuyên luân Thánh vương tướng mạo đoan chánh, 
hiêm có trên đời, hơn hăn người thường. Giông như thiên tử 
kia, không ai sánh kịp. Đó gọi là Chuyên luân Thánh vương 
thành tựu thân túc thứ nhât này. 

“Lại nữa, Chuyển luân Thánh vương thông minh, cái thể, 
không gì không điêu luyện; là bậc hùng mãnh trong người. Bây 
giờ, không ai hơn trí huệ phong phú cùa Chuyên luân Thánh 
vương này. Đó gọi là (Chuyên luân Thánh vương) thành tựu 
thân túc thứ hai. 

[733a] “Lại nữa Tỳ-kheo, Chuyên luân Thánh vương không hề 
có bệnh tật; thân thê khoẻ mạnh, mọi thứ đồ ăn thức uông tự 
nhiên tiêu hoá, không lo các chứng đại tiêu tiện. Đó gọi là 
Chuyên luân Thánh vương thành tựu thân túc thứ ba. 

“Lại nữa Tỳ-kheo, Chuyên luân Thánh vương thọ mạng rất dài, 
tuôi thọ không thê tính. Tuôi thọ con người lúc ây không ai hơn 
tuôi thọ Chuyên luân Thánh vương. Này Tỳ-kheo, đó gọi là 
Chuyên luân Thánh vương thành tựu thân túc thứ tư này. 

“Này Tỳ-kheo, đó gọi là Chuyển luân Thánh vương có bốn 
thân túc.” 

Ty-kheo kia lại bạch Phật: 


“Sau khi Chuyên luân Thánh vương mạng chung, sẽ sanh nơi 
nào?” 

Thế Tôn nói: 

“Chuyên luân Thánh vương, sau khi mạng chung, sẽ sanh lên 
trời Tam thập tam, thọ mạng ngàn tuổi. Vì sao vậy? Vì tự thân 
Chuyển luân Thánh vương không sát sanh, lại dạy người khác 
khiến không sát sanh; tự mình không trộm cướp, lại dạy người 
khiến không trộm cướp; tự mình không dâm dật, lại dạy người 
khiến không dâm dật; tự mình không nói dối, lại dạy người 
khiến không nói dối; tự mình hành pháp thập thiện, lại dạy 
người khiến hành pháp thập thiện. 

“Các Tỳ-kheo, nên biết, Chuyên luân Thánh vương nhờ công 
đức này, sau khi mạng chung, sanh lên trời Tam thập tam.” 
Bấy giờ, Tỳ-kheo kia liền tự nghĩ: 

“Chuyên luân Thánh vương thật đáng được hâm nộ. Muốn nói 
đó là con người, lại chắng phải là người; nhưng kỳ thật chăng 
phải là trời mà lại thi hành việc trời, hưởng thụ lạc thú vi diệu, 
không đoạ ba đường dữ. Nếu hôm nay ta dũng mãnh giữ giới, 
chắc sẽ có phước để đời tương lai được làm Chuyên luân 
Thánh vương, không thích hay sao?” 

Bấy giờ, Thế Tôn biết được những ý nghĩ trong tâm Tỳ-kheo 
kia, bảo tỳ-kheo kia: 

“Ở trước Như Lai, đừng có ý nghĩ như vậy. Vì sao vậy? 
Chuyển luân Thánh vương tuy thành tựu bảy báu, có bốn thân 
túc không ai sánh kịp, nhưng vẫn không thóat khỏi ba đường 
dữ là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Vì sao vậy? Vì Chuyên luân 
Thánh vương không đắc bốn thiền, bốn thần túc, không chứng 
đắc bốn đề. Vì nhân duyên này, sau lại đoạ vào ba đưòng đữ. 
Thân người rất khó được, gặp phải tám nạn, muốn thoát ra rất 
khó; sinh ở chính giữa nước cũng lại không dễ; muốn có bạn 
lương thiện cũng lại không phải dễ; muốn cùng thiện tri thức 
gặp nhau cũng lại không dễ; muốn theo học đạo trong giáo 


pháp Như Lai cũng lại khó gặp; Như Lai xuất hiện thật không 
thê gặp; giáo pháp được giảng dạy cũng khó gặp như vậy; hiểu 
bốn để và bốn phi thường, thật khó mà được nghe. Chuyên 
luân Thánh vương cũng không được cứu cánh bốn pháp này. 
“Này Tỳ-kheo, nếu khi Như Lai xuất hiện ở đời, khi ấy có bảy 
báu này xuât hiện ở thê gian; đó là báu bảy giác chỉ của Như 
Lai, dân đên cứu cánh vô biên, chỗ trời người khen ngợi. 

“Này Tỳ-kheo, nay khéo tu phạm hạnh. ngay hiện thân này sẽ 
chấm dứt được biên tế khổ, thì cần gì đến bảy báu của Chuyển 
luân Thánh vương? 

Bấy giờ, Tỳ-kheo kia nghe những lời dạy của Như Lai như vậy, 
ở tại nơi văng vẻ tư duy đạo pháp, vì mục đích mà thiện gia 
nam tử sở dĩ cạo bỏ râu tóc xuât gia học đạo, tu chánh nghiệp 
vô thượng, đê như thật biệt răng, sinh tử đã dứt, phạm hạnh đã 
lập, việc cân làm đã xong, không còn tái sinh đời sau. Bây giờ, 
Ty-kheo kia thành A-la-hán. 

Tỳ-kheo kia sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng 
hành. 


KINH SỐ 9”? 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, tôn giả Đồng Chân Ca-diếp”” ở trong vườn Trú ám, ` 
nước Xá-Vvệ. 

Bấy giờ, vào nửa đêm, Ca-diếp kinh hành. Khi ấy có vị trời đến 
chỗ Ca-diếp, ở giữa hư T nói với Ca-diếp: 


“Tỳ-kheo nên biết, ngôi nhà'” này ban đêm bốc khói, ban ngày 
bị lửa cháy”. Có người Bà-la-môn nói vơi một người có trí: 





”” Tham chiếu Päli, M. 23 Vammika (R. i. 142). 
Sử Đồng Chân Ca-diếp #£#ï3JI 
7 (Tệ-tú); D. 23. Payäsi. 

Trú ám viên. Päli: Andhavana, khu rừng ở pía nam Xá-vệ. 
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3. Pali: Kumärakassapa. Xem Trường, kinh 














22 Tm=ẽ1: : ` S- Ấ» 
Päll: zmznika, gò môi. 


“Giờ ông hãy cầm đao đục núi”. Khi đang đục núi tất sẽ thấy 
một đồ gánh'” thì hãy nhồ nó lên. Rồi ông đục lại núi; khi đang 
đục núi tất sẽ thấy núi. Giờ hãy hãy bỏ núi. Ông lại đục núi; khi 
đang đục núi tất thấy con ễnh ương. Bấy giờ ông hãy bỏ'” con 
ễnh ương. Ông lại đục núi; khi đang đục núi sẽ thấy đồng thịt. 
Thấy đống thịt, hãy bỏ nó. Bây giờ ông lại đục núi; khi đang 
đục núi sẽ gặp cái gông. Thấy cái gông, hãy bỏ nó. Bây giờ, 
ông lại đục núi; khi đục núi sẽ thấy hai con đường.`“ Khi thấy 
hai đường, hãy bỏ nó. Bây giờ ông lại đục núi; khi đục núi sẽ 
thấy cành cây. Thấy cành cây, hãy bỏ nó. Bây giờ ông lại đục 
núi; khi đục núi sẽ thấy con rồng. ” Thấy con rông rôi, chớ nói 
gì với nó, hãy lo tự quy mạng, ” và để yên nó đó.” 

“Này Tỳ-kheo! Hãy suy nghĩ kỹ nghĩa này. Nếu không hiểu thì 
lập tức đến thành Xá-vệ, đến chỗ Thế Tôn hỏi điều này. Nếu 
Như Lai có dạy điều gì thì khéo nhớ nghĩ mà thực hành. Vì sao 
vậy? Vì hiện tại tôi cũng không thấy có người, sa-môn, bả-la- 
môn, [733e| Ma hoặc Thiên ma nào có thê hiểu nghĩa này, trừ 
Như Lai và đệ tử Như Lai, hoặc nghe từ tôi.” 





3 Pali: đinZ paj/alaii, ban ngày rực sáng. 

* Hán: tạc sơn #t¿h. Bản Pãli: cầm gươm mà đào gò mi lên. 

3Š Hán: phụ vật ñ 3. Pãli: thấy cái then cửa (/zzg?. 

3° paji: „#4#¡pa. hãy lấy lên. Hán hiểu là øi⁄#/jpa, hãy để xuống. 

*” Hán: nhị đaok. Päli: đ»idhãpatha, đường đi có hai lối. 

Päli: nãga. có thể hiểu là răn (thần), cũng có thể là rồng. 

Päli: namo karohi nãgassa, hãy đảnh lễ (xưng nam-mô) con rắn. 

Thứ tự các vật đào được trong Hán dịch khác với bản Päli. Có ba vật 
không đòng nhât được giữa Hán và Päli. Hán: núi, cái gông, cành cây. Pãli: 
cangavara (cái bát), kumma (con rùa), asisửna (dao mô bò). 

Hán: nhược tùng ngã văn 4# R]. Hán có thể dịch sai, So sanh Päli 
(định cú): o vĩ pana suívä, hoặc nghe từ đó; tức những ai nghe từ Phật hay 
đệ tử của Phật. Nhưng tiêng Phạn ít khi dùng từ nhân xưng, nên Hán dịch tự 
tiện thêm từ “tôi” vào. Tham chiếu, 7z»g 25 (tr. 584c29): °ÈÄ 3ø. +e 
%3 # # 3 uL Bi. 


Ca-diếp bảo vị thiên: 

“Việc này thật hay!” 

Bấy giờ, vào lúc sáng sớm, Ca- diếp đến chỗ Thế Tôn; đảnh lễ 
sát chân, rồi ngồi qua một bên, đem nhân duyên này bạch đầy 
đủ lên Thế Tôn. Ca-diếp hỏi Thế Tôn: 

“Nay con muốn hỏi nghĩa Như Lai. Những điều vị trời nói, ý 
nghĩa nhắm đến cái gì? Vì sao nói nhà này ban đêm bốc khói, 
ban ngày lửa cháy? Tại sao nói là Bà-la-môn? Tại sao nói là 
người trí? Lại nói đục núi, ý nghĩa này nhắm đến cái gì? Nói về 
con dao, con cũng không hiểu. Tại sao nói là đồ . gánh? Lại nói 
về núi, nghĩa này thế nào? Tại sao lại nói con ễnh ương? Tại 
sao lại nói đống thịt? Tại sao lại nói cái gông? Tại sao nói hai 
con đường? Cành cây, nghĩa nó thế nào? Tại sao nói là con 
rồng?” 

Thế Tôn bảo: 

“Nhà tức là hình thể do sắc bốn đại tạo thành, nhận huyết mạch 
cha mẹ dần dần lớn lên, thường được nuôi dưỡng bằng thức ăn 
không để thiếu thốn, là pháp phân tán. Ban đêm có khói là chỉ 
cho tâm niệm của các loài chúng sanh. Ban ngày lửa cháy là 
chỉ cho hành động do thân, miệng, ý đã tạo. Bả-la-môn là A-la- 
hán. Người trí là người học.” Đục núi là chỉ tâm tỉnh tấn. Con 
dao chính là chỉ trí huệ. Đồ gánh là năm kết sử.”` Núi là kiêu 
mạn. ˆ° Con ếch là chỉ tâm sân hận. Đống thịt là chỉ tham dục. 
Cái gông chỉ năm dục.” Hai đường là chỉ nghi ngờ. Cành cây 
là vô minh.'“ Rồng là chỉ Như Lai, Chí chơn, Đăng chánh 





k Học nhân Z# A_, chỉ Thánh giả hữu học. 
“3 pali: Bát đựng (czigavzra, Hán?) chỉ năm triền cái (pañca 
nïvarananan). 
= „ Pãli: không có. 

_ PRIi con đao mỗ (asiszna) chỉ năm dục (pañca kãmagunanar). 


° Pali: then cửa (/ang¡) chỉ vô mnnh (ãvi/73). 


giác. "ˆ Những lời vị thiên kia nói, nghĩa nó như vậy. Nay ngươi 
hãy suy nghĩ cho kỹ, không lâu sẽ dứt sạch hữu lậu.” 

Sau khi vâng lời Như Lai dạy, Ca-diếp ở nơi vắng vẻ mà tự tu 
hành, vì mục đích mà thiện gia nam tử cạo bỏ râu tóc xuât gia 
học đạo, tu phạm hạnh, biệt như thật răng, sanh tử đã dứt, 
Phạm hạnh đã lập, Việc cân làm đã xong, không còn tái sinh 
đời sau. Bây giờ, Ca-diệp thành A-la-hán. 

Ca-diếp sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. 
KINH SÓ 10 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật trua tại Ca-lan-đà trong vườn Trúc, thành 
La-duyệt, cùng chúng đại Tỳ kheo năm trăm Tỳ-kheo vị. Mãn 
Nguyện Tử ” cũng dẫn theo [734a] năm trăm Tỳ-kheo an cư ở 
sanh quán. `” 

Bấy giờ, sau khi kiết hạ chín mươi ngày ở thành La-duyệt, Thế 
Tôn đi du hoá trong nhân gian dân dân đên vườn cây Câp Cô 
Độc, rừng cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Các Tỳ-kheo phân tán rong 
nhân gian cũng đến chỗ Thế Tôn, đảnh lễ sát chân, rồi ngồi qua 
một bên. 


Thế Tôn hỏi các Tỳ-kheo: 

“Các ngươi hạ an cư ở đâu?” 

Các Ty-kheo đáp: 

“Chúng con hạ an cư tại quê nhà.” 

Thế Tôn bảo: 

“Trong số các Tỳ kheo các ngươi an cư tại sanh quán, ai là 
người sông với hạnh a-lan-nhã, lại hay khen ngợi a-lan-nhã, tự 





„ Päali: chỉ Tỳ kheo lậu tận (k/7nasavassetarm bhikkhuno). 
*Š pạli, M. 24 Rathavinita (R. ¡. 146). Hán, 7⁄wg, kinh 9. 
* Mãn Nguyện Tử. Päli: Punna Mantäniputta. 
Punna Mantãniputta quê ở Donavatthu, gần Kapailavatthu. 


hành khát thực, lại khuyến khích người khiến hành khất thực 
không mất thời nghi, tự đắp y vá nhiều mảnh,`' lại khuyến 
khích người khiến đắp y vá nhiều mảnh, tự tu tri túc, lại cũng 
ca ngợi hạnh tri túc, tự mình sống ít ham muốn, cũng lại ca 
ngợi hạnh ít ham muốn, tự thích nơi nhàn tĩnh, lại khuyến 
khích người khác ở nơi nhàn tĩnh; tự giữ hạnh ấy, lại khuyến 
khích người khác khiến giữ hạnh ấy, tự thân giới thanh tịnh đầy 
đủ, lại khuyến khích người khác khiến tu giới ấy, tự thân thành 
tựu tam-muội, lại khuyến khích người khác khiến hành tam- 
muội, tự thân thành tựu trí huệ, lại dạy người khác khiến hành 
trí huệ, tự thân thành tự giải thoát, lại khuyến khích người khác 
khiến hành giải thoát, tự thân thành tựu giải thoát tri kiến `”, lại 
khuyến khích người khác khiến hành pháp này, tự thân cò thể 
giáo hoá không biết chán đủ, nói pháp không lười mỏi?” 

Ccác Tỳ-kheo bạch Thế Tôn: 

“Ty-kheo Mãn Nguyện Tử ở trong chúng Tỳ-kheo này kham 
nhận giáo hoá. Tự thân tu hạnh a-lan-nhã, cũng lại khen ngợi 
hạnh a-lan-nhã, tự thân mặc y vá, ít ham muốn, biết đủ, tinh 
tấn, dũng mãnh, khất thực, thích ở nơi vắng vẻ, thành tựu giới, 
tam-muội, trí huệ, giải thoát, giải thoát tri kiến*, lại khuyến 
khích người khác khiến hành pháp này, tự mình có thể giáo 
hoá, nói pháp không biết chán đủ.” 

Bấy giờ, Thế Tôn liền nói pháp vi diệu cho các Tỳ-kheo nghe. 
Sau khi nghe pháp xong, các Tỳ-kheo ngồi lại một lát, rồi từ 
chỗ ngồi đứng dậy, nhiễu Phật ba vòng và ra đi. 

Trong lúc ấy, cách Thế Tôn không xa, Xá-lợi-phất ngồi kiết 
già, chánh thân chánh ý, buộc niệm trước mặt. Khi ấy, Xá-lợi- 
phất [734a| suy nghĩ như vầy: “Hôm nay Mãn Nguyện Tử 
được nhiều thiện lợi. Vì sao vậy? Các Tỳ-kheo phạm hạnh 
khen ngợi đức kia và Thế Tôn lại xác nhận lời này, cũng không 





°! Bổ nạp y 3l 4ä&, đây chỉ y phấn tảo. 
Đề bản: giải thóat kiến tuệ. 


phản đối. Ngày nào ta sẽ cùng vị ấy được gặp nhau và đàm 
luận với vị ây?” 

Bấy giờ, tại quê hương mình, Mãn Nguyện Tử giáo hoá đã 
xong, sau đó đi giáo hoá trong nhân gian, lần hồi đi đến chỗ 
Thế Tôn, đảnh lễ sát chân, ngôi qua một bên. Thế Tôn thứ tự 
nói pháp cho nghe. Mãn Nguyện Tử sau khi nghe pháp xong, 
liên từ chỗ ngôi đứng dậy, đảnh lê sát chân rôi ra đi, lây ni-sư- 
đàn vắt trên vai hữu, đi đên trong vườn Trú ám. 

Khi ấy, có một Tỳ-kheo từ xa trông thấy Mãn Nguyện Tử lấy 
ni-sư-đàn vắt trên vai hữu, đi đên trong vườn kia. Thây vậy, 
ông liền đến chỗ Xá-lợi-phất, bạch rằng:”” 

“Thế Tôn thường khen ngợi Mãn Nguyện Tử. Thầy ấy vừa đến 
chỗ Như Lai nghe Phật nói pháp, nay đang đi vào trong rừng. 
Tôn giả nên biệt thời thích hợp.” 

Sau khi nghe Tỳ-kheo ấy nói, Xá-lợi-phất liền từ chỗ ngồi 
đứng dậy, lây mi-sư-đàn vắt lên vai phải và đi đên trong khu 
rừng kia. 

Bấy giờ, Mãn Nguyện Tử ngôi kiết già dưới một bóng cây. Xá- 
lợi-phât cũng lại ngôi kiệt già tư duy ở dưới một bóng cây. Sau 
đó, Xá- lợi-phất liền từ chỗ ngồi đứng dậy, đến. chỗ. Mãn 
Nguyện Tử. Đến nơi, sau khi cùng hỏi thăm nhau, rồi ngồi qua 
một bên. Xá-lợi-phất hỏi Mãn Nguyện Tử: 

“Thế nào, Mãn Nguyện Tử, có phải do”ˆ Thế Tôn mà ngài làm 
đệ tử tu phạm hạnh không?” 

Mãn Nguyện Tử đáp: 





` Đoạn này có thể do Hán dịch tự thêm thắt, vì mầu thuẫn với đoạn cuối, 
theo đó, Xá-lợ-phất cho tới khi kết thúc luận đọa moiứ nhận ra người đối 
thoại là Mãn Nguyện Tử. Sự kiện này phù hợ với tường thuật của Päli, và 
Trung A-hàm. 

** Biến cách 7 của Phạn ngữ đây dịch thành sở đo, thay vì sở y. Nên hiểu: 
(chúng ta) ở nơi Thế tôn, hay ương nơi Thế tôn (sở y), mà tu phạm hạnh. 
Như vậy để có mạch lạc với những hỏi và câu trả lời đoạn sau. 


“Đúng vậy, đúng vậy.” 

Xá-lợi-phất lại hỏi: 

“Lại có phải nhân bởi”” Thế Tôn mà được tu giới thanh tịnh” 
không?” 

Mãn Nguyện Tử nói: 

“Không phải.” 

Xá-lợi-phất nói: 

“Có phải do tâm thanh tịnh” nên nương nơi Như Lai mà tu 
phạm hạnh không?” 

Mãn Nguyện Tử đáp: 

“Không phải.” 

Xá-lợi-phất nói: 

“Có phải vì kiến thanh tịnh nên nương nơi Như Lai mà tu phạm 
hạnh không?” 

Mãn Nguyện Tử đáp: 

“Không phải” 

Xá-lợi-phất nói: 

“Thế nào, có phải vì không do dự ở mà được tu phạm hạnh 
không?” 

Mãn Nguyện Tử đáp: 

“Không phải.” 

Xá-lợi-phất nói: 





*Š Biến cách 7, Hán dịch thành sở do, nên câu hỏi trở thành vô lý. Nên hiểu: 
“có phải (chúng ta) nương nơi Thê tôn (sở y, biên cách sô 7) mà tu phạm 
hạnh ...?” 

*® bạli: s7/awisuddhatiham, (có phải) vì mục đích giới thanh tịnh? 

- PäAlI: c/avisuddhafiharn, vì mục đích tâm thanh tịnh. 

*Š pạii; kankhãvitaranavisuddhaftham, độ nghị tịnh, vì mục đích sự thanh 
tịnh do vượt qua hoài nghi. 


“Có phải do hành tích thanh tịnh” mà được tu phạm hạnh 
không?” 

Mãn Nguyện Tử đáp: 

“Không phải.” 

Xá-lợi-phất nói: 

“Thế nào, có phải vì trí thanh tịnh ở trong đạo” mà được tu 
phạm hạnh không?” 

Mãn Nguyện Tử đáp: 

“Không phải.” 

Xá-lợi-phất nói: 

“Thế nào, có phải vì tri kiến thanh tịnh [734c] mà được tu 
phạm hạnh không?” 

Mãn Nguyện Tử đáp: 

“Không phải.” 

Xá-lợi-phất nói: 

“Những câu hỏi vừa rồi của tôi, “Có phải ở nơi Như Lai mà 
được tu phạm hạnh không?" Thây lại đáp tôi răng: “Đúng vậy. ° 
Tôi lại hỏi: “Có phải do trí tuệ, tâm thanh tịnh, đạo tri kiên 
thanh tịnh, được tu. phạm hạnh không?” Thây lại nói: “Không 
phải.` Vậy vì sao thây ở nơi Như Lai mà được tu phạm hạnh?” 
Mãn Nguyện Tử đáp: 

“Nghĩa”' giới thanh tịnh là để khiến tâm thanh tịnh. Nghĩa* 
tâm thanh tịnh là đê khiên kiên thanh tịnh. Nghĩa* kiên thanh 





°? paji; paftipadañanadassanavisuddhattham, đạo tích kiến tịnh, vì mục 
đích thanh tịnh của tri kiến về phương pháp hành trì. Thứ tự trong bản Päli, 
mục đích này ở sau đạo phi đạo kiến tịnh. 
69 bại; magoãmaggañanadassanavisuddhattham, đạo phi đạo kiến tịnh, vì 
mục đích thanh tinh về sự thấy rõ đau là Thánh đạo và đâu là không phải. 
Xem cht. 59 trên. 

Hán: nghĩa, nên hiểu là “mục đích.” Päli: a/hzm. 


tịnh là để khiến không do dự thanh tịnh. Nghĩa* không do dự 
thanh tịnh là để khiến hành tích thanh tịnh. Nghĩa* hành tích 
thanh tịnh là để khiến đạo thanh tịnh. Nghĩa* đạo thanh tịnh là 
để khiến tri kiến thanh tịnh. Nghĩa* tri kiến thanh tịnh là để 
khiến nhập nghĩa Niết-bàn."” Đó gọi là ở nơi Như Lai mà được 
tu phạm hạnh.” 

Xá-lợi-phất hỏi: 

“Nghĩa thầy nói hôm nay nhắm về đâu?” 

Mãn Nguyện Tử nói: 

“Nay tôi sẽ đưa ra thí dụ để giải thích nghĩa này. Người trí nhờ 
thí dụ mà hiểu nghĩa đó, người trí tự ngộ. Giống như hôm nay 
vua Ba-tư-nặc đi từ thành Xá-vệ đến nước Bà-kì, khoảng giữa 
hai nước bố trí bảy chiếc xe. Bấy giờ, vua Ba-tư-nặc ra khỏi 
thành, lên chiếc xe thứ nhất, đến chiếc thứ hai; lên chiếc thứ 
hai, bỏ chiếc thứ nhất lại; đi về trước một lát, lại lên chiếc thứ 
ba và bỏ chiếc thứ hai lại; đi về trước một lát, lại lên chiếc thứ 
tư và bỏ chiếc thứ ba lại; đi về trước một lát, lại lên chiếc thứ 
năm và bỏ chiếc thứ tư lại, đi về trước một lát, lại lên chiếc thứ 
sáu và bỏ chiếc thứ năm lại; đi về trước một lát, lại lên chiếc 
thứ bảy và bỏ chiếc thứ sáu lại đề vào nước Bà-kì. Bấy Ø1Ờ, vua 
Ba-tư-nặc đã đến trong cung, nếu có người hỏ1: “Hôm Tay Đại 
vương đi cỗ xe nào đến cung này?” thì vua ây sẽ đáp thế nào?” 
Xá-lợi-phất đáp: 

“Nếu có người hỏi thì sẽ đáp như vây: “Tôi ra khỏi thành nước 
Xá-vệ, trước lên xe thứ nhất đến xe thứ hai; lại bỏ xe thứ hai, 
lên xe thứ ba; lại bỏ xe thứ ba, lên xe thứ tư; lại bỏ xe thứ tư, 
lên xe thứ năm; lại bỏ xe thứ năm, lên xe thứ sáu; lại bỏ xe thứ 
sáu, lên xe thứ bảy đến nước Bà-kỳ. Vì sao vậy? Vì tất cả nhờ 
xe trước đến xe thứ hai, lần lượt làm nhân cho nhau đến được 
nước kia." Nếu có người hỏi thì nên trả lời như vậy.” 





%2 pạji; ñãnadassanavisuddhi  yävadeva_ anupädäparinibbaänatrhä, trì kiến 
thanh tịnh là vì mục đích vô dư Niêt-bảàn (không còn châp thủ). 


Mãn Nguyện Tử đáp: 

“Nghĩa* giới thanh tịnh cũng lại như [735a| vậy. Do tâm thanh 
tịnh mà được kiến thanh tịnh; do kiến thanh tịnh mà đạt được 
trừ do dự; do nghĩa không do dự mà đạt được hành tích thanh 
tịnh; do nghĩa hành tích thanh tịnh mà đạt được đạo thanh tịnh; 
do nghĩa đạo thanh tịnh mà đạt được tri kiến thanh tịnh; do 
nghĩa tri kiến thanh tịnh mà đạt được nghĩa Niết-bàn, do đó mà 
ở nơi Như Lai được tu phạm hạnh. Vì sao vậy? Vì nghĩa giới 
thanh tịnh là tướng chấp thủ””, nhưng Như Lai dạy khiến trừ 
chấp thủ*. Nghĩa tâm thanh tịnh cũng là tướng chấp thủ, nhưng 
Như Lai dạy trừ chấp thủ cho đến nghĩa tri kiến cũng là chấp 
thủ. Như Lai dạy trừ chấp thủ cho đến Niết-bàn, do đó mà ở 
nơi Như Lai được tu phạm hạnh. Nếu chỉ vì giới thanh tịnh mà 
nương nơi Như Lai tu phạm hạnh, thì ngay kẻ phàm phu cũng 
sẽ diệt độ.”" Vì sao vậy? Vì kẻ phàm phu cũng có giới pháp 
này." Thế Tôn đã dạy, theo thứ lớp thành đạo mà đến được 
Niết-bàn giới, chăng phải chỉ có giới thanh tịnh mà đến được 
diệt độ. Giống như có người muốn lên trên lầu bảy tầng, phải 
theo thứ bậc mà đi lên. Nghĩa giới thanh tịnh cũng lại như vậy; 
dần dần mới đến tâm. Do tâm mà đạt đến kiến. Do kiến mà đạt 
đến không do dự. Do không do dự mà đạt đến hành tích thanh 
tịnh. Do hành tích thanh tịnh mà đến được đạo. Do đạo thanh 
tịnh mà đạt đến tri kiến. Do tri kiến mà đạt đến Niết-bàn.” 

Bấy giờ, Xá-lợi-phất liền khen: 





là hán: thọ nhập chỉ mạo # A2 ất,. 

' Đoạn dịch hán này tối nghĩa. So sanh Päli: Xá- lợi-phất hỏi, “Phải chăng 
giới thanh tịnh là Niết-bàn không còn chấp thủ?” cho đến “tri kiến thanh 
tịnh là Niết-bàn không còn chấp thủ?” Mãn Nguyện Tử đều trá lời không 
phải. Nhưng ngoài các pháp được hỏi đó cũng không có pháp nào đề đến 
Niết bàn. Nếu không, phàm phu cũng đạt đến Niết-bàn, vì phàm phu không 
có những pháp đó. 
°Š Câu này Hán dịch rõ ràng sai. Vì các pháp mà Xá-lợi-phất vừa hỏi nhất 
định không thê có nơi phàm phu. Xem cht. 64 trên. 


“Lành thay, lành thay, nghĩa này được nói thật kheo léo. Thầy 
tên là gì? Các Ty-kheo phạm hạnh gọi thây hiệu gì?” 
Mãn Nguyện Tử nói: 


“Tôi tên là Mãn Nguyện Tử. Họ mẹ là Di-đa-na-ni."”” 


Xá-lợi-phất nói: 

“Lành thay, lành thay, Mãn Nguyện Tử! Trong pháp Hiền 
thánh thật không ai sánh bằng thây; trong lòng chứa đựng cam 
lồ, lại ban phát vô cùng. Nay tôi đã hỏi nghĩa rất sâu, thầy đều 
đã giải đáp tất cả. Cho dù các vị phạm hạnh đội thầy trên đầu 
mà đi kháp, thế gian, cũng không thể báo đáp được ơn này. 
Những ai đến thân cận, hỏi han, người ấy sẽ được nhiều thiện 
lợi. Nay tôi cũng được lợi nhiều nhờ sự chỉ giáo đó.” 


Mãn Nguyện Tử đáp: 

“Lành thay, lành thay, như những lời thầy nói! Thầy tên là gì? 
Các Tỳ-kheo gọi thây là gì?” 

Xá-lợi-phất đáp: 

“Tôi tên Ưu-ba-đề-xá. Mẹ tên Xá-lợi. Các Tỳ-kheo gọi tôi là 
Xá-lợi-phât.” 

[735b| Mãn Nguyện Tử nói: 

“Hôm nay tôi cùng đã bàn luận với bậc Đại nhân. Vậy mà 
trước đó tôi không biết vị Đại tướng” của pháp đến nơi này! 
Nêu tôi biệt tôn giả Xá-lợi-phât đên đây thì không dám cùng 
biện luận đôi đáp như vậy. Nhưng tôn giả hỏi nghĩa rât sâu này, 
nên tiệp theo đó tôi đã giải đáp. 

“Lành thay, Xá-lợi-phất! Vị Thượng thủ trong các đệ tử của 
Phật, thường an trú với pháp vị cam lô. Dù cho các vị phạm 
hạnh đội tôn giả Xá-lợi-phât trên đâu mà đi khắp thê gian, từ 























® Dị_đa-na-ni 1fZ7J6. Skt. Maitrayani, nhưng Pali: Mantani. 
lở Nguyên Hán: đại chủ K}:. Xá-lợi-phất được xưng tụng là vị Đại tướng 
quân của Chánh pháp. 








năm này qua năm khác, cũng không thê báo đáp được ơn ấy 
chút nào. Ở đây, có chúng sanh nào đến hỏi thăm, thân cận tôn 
giả, người ấy sẽ có được nhiều lợi. Chúng tôi cũng được lợi 
nhiều.” 

Bấy giờ, hai hiền giả đàm luận với nhau trong khu ấy ấy như 
vậy. 

Sau khi hai vị nghe điều đã được nói, đều hoan hỷ phụng hành. 


Kệ tóm tắt | 
Đẳng pháp và Trú độ, 
Dụ nước và thành quách, 
Thức, Quân-đâu, hai luân, 
Bà-mật và bảy xe." 





53 Bản Hán, hết quyền 43. 


40. PHẨM BẢY NGÀY 


KINH SỐ 1' 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ở trong vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ-đà, 
nước Xá-Vvệ. 

Bấy giờ, sau giờ ăn, các Tỳ-kheo tập trung ở giảng đường Phô 
hội bàn luận như vây: “Núi Tu-di này rât là rộng lớn, các núi 
khác không thê sánh, hêt sức kỳ lạ, cao rộng hùng vĩ. Như vậy 
mà không bao lâu nữa sẽ bị tan rã, không còn sót thứ gì. Các 
núi lớn khác y tựa vào núi Tu-dI, cũng sẽ tan rã.” 

Bấy giờ, Thế Tôn bằng thiên nhĩ nghe các T-kheo bàn luận 
như vậy, liên từ chô ngôi đứng dậy, đi đên chỗ giảng đường kia 
và ngôi xuông. Thê Tôn hỏi các Tỳ-kheo: 

“Các ngươi ở đây đang bàn luận những gì? Đang định làm gì?” 
Các Ty-kheo đáp: 

“Chúng con tụ tập ở đây luận về pháp sự kia. Những điều vừa 
được thảo luận đêu đúng như pháp.” 

Thế Tôn bảo: 

“Lành thay, [735c] Tỳ-kheo ! Các ngươi xuất gia cần phải phải 
thảo luận chánh pháp. Nhưng cũng không bỏ sự im lặng của 
Hiện Thánh. Vì sao vậy? Khi các Tỳ-kheo tụ tập một chỗ thì 
nên làm hai việc. Nhừng gì là hai? Một là luận bàn như pháp; 
hai là im lặng như Thánh Hiện. Các ngươi làm hai việc này, 
luôn luôn được an ôn, không mất thời nghi. Vừa rôi, các ngươi 
đã luận nghĩa như pháp những gì vậy?” 

Các Ty-kheo đáp: 





: Pali, A. VH. 62 Suriya (R. Iv.99), D. 27 Aggañña. 


“Hôm nay, các Tỳ-kheo tụ tập tại giảng đường này để luận 
nghĩa như vây: “Thật là kỳ lạ, núi Tu-di này hêt sức cao rộng, 
nhưng núi Tu-di này như vậy không bao lâu sẽ bị tan rã. Các 
núi Thiệt vị ở bôn phía cũng sẽ bị tan rã như vậy.` Vừa rôi 
chúng con tụ tập ở đây bàn luận như pháp vậy.” 

Thế Tôn bảo: 

“Các ngươi có muốn nghe sự biến chuyển đưa đến bại hoại của 
cảnh giới thê gian này không?” 

Các Ty-kheo bạch Phật: 

“Nay là lúc thích hợp, cúi xin Thế Tôn hợp thời giảng nói, để 
cho chúng sanh được tâm giải thoát.” 

Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

“Các ngươi hãy khéo suy nghĩ và ghi nhớ luôn trong lòng.” 

Các Tỳ-kheo đáp: 

“Thưa vâng, Thế Tôn.” 

Bấy giờ, các Tỳ-kheo vâng theo lời Phật dạy. 

Thế Tôn bảo: 

“Núi Tu-di thật rộng lớn, không núi nào có thê sánh bằng. lY- 
kheo, nên biết, núi Tu-di nhô khỏi mặt nước cao tám vạn bỗn 
ngàn do tuần và chìm dưới nước sâu cũng tám vạn bốn ngàn do 
tuân. Núi Tu-di được tạo nên do bôn loại báu là vàng, bạc, thuỷ 
tinh, lưu ly. Lại có bôn góc cũng được tạo thành do bôn loại 
báu là vàng, bạc, thuỷ tinh, lưu ly. Thành vàng, quách bạc; 
thành bạc, quách vàng; thành thuỷ tính, quách lưu ly; thành lưu 
ly, quách thuỷ tinh. Trên núi Tu-di có năm loại trời cư trú ở đó, 
đều do túc duyên mà sống nơi nảy. Những gì là năm? Trong 
thành bạc kia có trời TẾ cước” cư trú; trong thành vàng kia có 
trời Thi-lợi-sa` cư trú; trong thành thuỷ tỉnh kia có trời Hoan 





“ Tế cước #8. Có lễ Cảu-xá 1! (tr. 59c2) gọi là Kiên thủ #*“# (Skt 
Karotapãn)). 
` Thi-lợi-sa Ƒ #|š} 


duyệt” cư trú; trong thành lưu ly kia có trời Lực thạnh" cư trú. 
Giữa thành vàng và bạc có Tì-sa-môn Thiên vương cư trú cùng 
với số lượng Dạ-xoa không thể đếm xuế. Giữa thành vàng và 
thuỷ tinh có Tì-lưu-bác-xoa Thiên vương cư trú cùng với các 
Long thần. Giữa thành thuỷ tính và lưu ly có Tì-lưu-lặc-xoa 
Thiên vương cư trú. Giữa thành lưu ly và vàng có Đề-đầu-lại- 
tra Thiên vương cư trú . 

“Tỳ-kheo, nên biết, [736a] dưới núi Tu-di có A-tu-la cư trú. 
Khi A-tu-la muốn đánh nhau với trời Tâm thập tam thì trước 
cùng đánh nhau với trời Tế cước. Nếu thắng, tiến đến thành 
vàng cùng đánh nhau với trời Thi-lợi-sa. Khi đã thắng trời Thi- 
lợi-sa, lại đến thành thuỷ tinh cùng đánh nhau với trời Hoan 
duyệt. Thăng rồi, chúng tiến đến thành lưu ly. Thắng đây tồi, 
chúng đánh nhau với trời Tam thập tam." 

“T-kheo, nên biết, trời Tam thập tam cư trú trên đỉnh núi Tu- 
di, ngày đêm phát ra ánh sáng: tự chiếu sáng cho nên như vậy. 
Nương vào núi Tu-di mà mặt trời, mặt trăng trôi đi. Nhật thiên 
tử có thành quách dài rộng năm mươi mốt do tuần. Nguyệt 
thiên tử có thành quách dài rộng ba mươi chín do tuần. Ngôi 
sao lớn nhất dài rộng một do tuần, sao nhỏ nhất dài rộng hai 
trăm bộ. Đỉnh núi Tu-di từ đông sang tây,từ nam đến bắc, dài 
rộng tám vạn bốn nghìn do tuần. Gần núi Tu-di, phía nam có 
núi Đại thiết vi dài rộng dài tám vạn bốn nghìn dặm, cao tám 





Ỷ Hoan duyệt ##.ĐÉ. Có lẽ Cđu-xá 17 nói là Hằng kiêu 15 lŠ (Skt. Sadãmatta, 
nhưng đây đọc là Sadãmanas). 

: Lực thạnh 2? #Ä. Có lẽ C2u-xá 77 là Trì man (Skt. Mãladhara, nhưng đây 
đọc là Baladhara). 

: Päli, Jä. ¡. 204: Đề Thích đặt năm vòng đại bảo vệ cung thành Tam thập 
tam, từ dưới chân Tu-di đi lên: Nãga (Rồng), Garuda (Kim sí điểu), 
Kumbhanda (Cưu-bàn-trà), Yakkha (Dạ-xoa), và Tứ thiên vương. 

“ Thiết vi Xx®ñjJñãl. SDkt. (Mahä)Xakrraväda. Päli: Cakkaväla. Các núi bao 
quanh Tu-di, xem 7zở»g, kinh 29 Thế ký, phẩm Diêm-phù-đề. Câu-xá 71, 














vạn dặm. Thêm nữa, ngoài núi này có núi Ni-di-đà” bọc quanh 
núi Ấy, cách núi Ni-di-đà lại có núi tên là Khư-la,” cách núi này 
lại còn có núi tên Ti-sa, '° cách núi này lại còn có núi tên Mã 
đầu, '' lại có núi tên Tì-na-da, kế núi Tì-na-da ” lại có núi tên 
Thiết vi, Đại thiết vi. 

“Chính giữa núi Thiết vi có tám địa ngục lớn, mỗi '` địa ngục 
có mười sáu ngục phụ. * Núi Thiết vi này giúp ích rất nhiều 
cho Diêm-phù-đè-Iý-địa. Nếu không có núi Thiết vi này, Diêm- 
phủ- đề-lý-địa thường là nơi hôi thối. Bên ngòai núi Thiết VI CÓ 
núi Hương tích; '” cạnh đó có tám vạn bốn ngàn voi chúa trắng 
sinh sông nơi này. Mỗi con có sáu ngà được trang sức bằng 
vàng, bạc. Trong núi ấy có tám vạn bốn ngàn hang, các voi ấy 
cư trú ở đó. Con voi tối thượng được tạo bởi vàng, bạc, thuỷ 
tinh, lưu ly. Thích Đề-hoàn Nhân thường tự thân cởi nó. 
Chuyển luân Thánh vương cởi voi nhỏ nhất. Cạnh núi Hương 
tích có ao nước Ma-đà, sinh tòan hoa sen ưu-bát, hoa câu-mâu- 
đầu; những con voi kia nhồ rễ ăn. Cạnh ao nước Ma-đà có núi 
tên Ưu-xà-già-la. Núi này sanh ra đủ loại cây cỏ, chim, thú, sâu 
bọ, hỗ báo đều nương vảo núi này mà ở, có nhiều người đắc 
thần thông cũng đều sống ở đây. Kế đó lại có núi tên Bản-trả- 
bà, tiếp lại có núi tên Kỳ-xà-quật. [736a] Đây là chỗ y cứ của 
mà Diêm-phù-lý-địa. 





phẩm iii Thế gian. Thứ tự được kế trong bản Hán dịch này không phù hợp 
với các tài liệu dân trên. 
Š Ni-di-đà ÖÈ, tẽ dị, Skt. Nimimdhara. Päli: Nemindhara. 
” Khư-la ‡š #š. Skt. Khadiraka. Päli: karavika. 
!9 Tị.sa 4P, Skt. T1eadhara. Päli: 1sadhara. 
!Ì Mã đầu '§ 5ã. Skt. A§vakarna; Päli: Assakanna. 
" Tỳ-na-da #È Z§Ä§. Skt., Pali: Vinataka. 
' Để bản: nhị ; có lẽ nhất nhất bị chép nhằm. 
'* Hán: cách tử Rã#.. 
Ÿ Hương tích ##*. Câu-xá 1! (tr. 58a20): Hương túy #ñ#È. Skt. 
Gandhamadana. 


“Các Tỳ-kheo nên biết, cho đến một lúc, khi thế gian này sắp 
băng hoại, trời không mưa, những lúa mạ đã gieo không tăng 
trưởng, các con sông suối nhỏ đều bị khô cạn, tất cả các hành 
đều qui về vô thường, không tôn tại lâu. 

“Tỳ-kheo nên biết, hoặc có lúc bốn sông lớn như Hằng hà, Tư- 
đầu, Tử-đà, Bà-xoa cũng lại khô cạn không còn gì sót lại. Cũng 
vậy Tỳ-kheo, vô thường trăm lần biến đổi chính là vậy. 
“Tỳ-kheo, cho đến một lúc, khi thế gian này có hai mặt trời 
xuất hiện, lúc ấy các loại cây cối thảo mộc đều điêu tàn. Cũng 
vậy Tỷ-kheo, vô thường biến dịch, không được tồn tại lâu dải. 
Lúc ây, nước các nguôn suối nhỏ đều khô cạn. T-kheo, nên 
biết, khi hai mặt trời xuất hiện, nước trong bốn biến lớn tất cả 
đều khô cạn đến cả trăm do tuần, dần dần đến bảy trăm do 
tuần, nước tự nhiên khô. 

“T-kheo, nên biết, khi ba mặt trời xuất hiện ở thế gian, nước 
bốn biến lớn trong vòng ngàn do tuần, tự nhiên khô cạn, dần 
dần cho đến bảy ngàn do tuân, nước tự nhiên khô cạn. 
“T-kheo, nên biết, khi bốn mặt trời xuất hiện, nước bốn biển 
lớn chỉ còn sâu khoảng một ngàn do tuần. Như vậy, Tỳ-kheo, 
tất cả các hành đều vô thường không tồn tại lâu dài được. 
“T-kheo, cho đến một lúc, khi thế gian có năm mặt trời xuất 
hiện, lúc ấy nước trong bốn biển lớn chỉ còn bảy trăm do tuần 
nước, dần dần còn lại một trăm do tuần. Tỳ-kheo, nên biết, khi 
năm mặt trời xuất hiện, nước biên chỉ còn một do tuần; dần dần 
nước khô không còn gì hết. Khi năm mặt trời xuất hiện, nước 
chỉ còn bảy thước. Khi năm mặt trời xuất hiện, nước biển khô 
hết không còn gì. Tỳ-kheo, nên biết, tất cả các hành đều vô 
thường, không tôn tại lâu dài được. 

“Tỳ-kheo, cho đến một lúc, khi sáu mặt trời xuất hiện, mặt đất 
dảy sáu vạn tám ngàn do tuần này đều bốc khói hết. Núi Tu-di 
cũng dần dần bị sụp lở. Khi sáu mặt trời xuất hiện, ba ngàn đại 
thiên quốc độ này đều băng họai. Giống như người thợ gốm 


nung đồ gốm. Lúc ấy, ba ngàn đại thiên quốc độ cũng lại như 
vậy, lửa cháy bừng bừng, lan khắp nơi. 

'“T-kheo, nên biết, khi sáu mặt trời xuất hiện, tám địa ngục lớn 
cũng bị tiêu diệt, nhân dân qua đời. Năm loại trời nương vào 
núi Tu-di cũng mạng chung. Trời Tam thập tam, trời Diễm 
thiên, cho đến trời Tha hoá [736c|] tự tại cũng mạng chung; 
cung điện đều trống. Khi sáu mặt trời xuất hiện, núi Tu-di và 
ba ngàn đại thiên quốc độ đều trồng không, không còn gì. Như 
vậy, Tỳ-kheo, các hành đều vô thường, không tôn tại lâu dài 
được. 

“Tỳ-kheo, nên biết, cho đến một lúc, khi bảy mặt trời xuất 
hiện, bấy giờ đất tuy dày sáu vạn tắm ngàn do tuần và ba ngàn 
đại thiên quốc độ đều bốc lửa. Khi bảy mặt trời xuất hiện, núi 
Tu-di này dần dần tan họai, trăm ngàn do tuần tự nhiên sụp lở 
hòan tòan không còn gì, cũng không còn thấy mảy may khói 
bụi, huống øgì là thấy tro ! 

“Khi ấy, cung điện trời Tam thập tam cho đến trời Tha hoá tự 
tại đều bốc lửa. Lửa bốc cháy nơi này cho đến trên Phạm thiên. 
Các thiên tử mới sinh ở thiên cung kia, vì xưa nay không thấy 
kiếp thiêu, nên khi thấy ánh lửa bốc cháy này trong lòng kinh 
hãi, lo bị lửa đốt. Song những vị thiên tử sống lâu, đã từng thấy 
kiếp thiêu liền đến an ủi những thiên tử mới sanh: “Các ông 
chớ có lo sợ. Lửa này hòan tòan không thê lan đến nơi này.) 
“Tỳ-kheo, nên biết, khi bảy mặt trời xuất hiện, từ nơi này đến 
sáu trời Dục giới, cho đến ba ngàn đại thiên quốc độ, đều thành 
tro bụi, cũng không còn dấu vết hình chất. Như vậy, Ty-kheo, 
tất cả các hành đều vô thường, không thể bảo tồn lâu, đều đưa 
đến hoại diệt. Bấy giờ, nhân dân qua đời, sinh về quốc độ khác, 
hoặc sinh lên trời. Chúng sanh nào trong địa ngục, nếu tội 
trước đã hết thì sinh lên trời, hoặc quốc độ khác. Nếu chúng 
sanh địa ngục kia chưa hết tội thì lại dời đến quốc độ khác. 
“Tỳ-kheo, nên biết, khi bảy mặt trời xuất hiện, không còn dấu 
vết ánh sáng mặt trời, mặt trăng và tinh tú. Khi ây mặt trời mặt 


trăng đã diệt, không còn ngày và đêm. Này Tỳ-kheo, đó gọi là 
vì quả báo nên đưa đến tan rã này. 

“Tỳ-kheo, nên biết, khi thành tựu kiếp trở lại, cho đến một lúc 
lửa tự nó tắt mất, trong hư không nôi lên mây lớn, dần dần mưa 
xuống. Khi ấy, ba ngàn đại thiên quốc độ này đều ngập nước. 
Nước dâng lên cõi Phạm thiên. 

“T-kheo, nên biết, bấy giờ nước này dần dần ngưng lại và tự 
tiêu hết. Lại có cơn gió khởi lên tên là Tuỳ lam, thổi nước này 
tụ lại một chỗ. Lúc bấy giờ, gió này lại thôi dậy một ngàn núi 
Tu-di, một ngàn núi Kì-di-đà, '“ một ngàn núi Ni-di-đà, một 
ngàn núi Khư-la, một ngàn núi Y-sa, một ngàn núi Tỳ-na, một 
ngàn núi Thiết vi, một ngàn núi Đại thiết vi. Lại sinh tám ngàn 
địa ngục, [737a| lại sanh một ngàn núi Mã đầu, một ngàn núi 
Hương tích, một ngàn núi Bàn-trà-bà, một ngàn núi Ưu-xả-già, 
một ngàn cõi Diêm-phù-đè, một ngàn cõi Cù-da-ni, một ngàn 
cõi Phát-vu-đãi, một ngàn cõi Uất-đơn-việt. Lại sinh nước một 
ngàn biển, lại sinh một ngàn cung Tứ thiên vương, một ngàn 
trời Tam thập tam, một ngàn Diệm thiên, một ngàn trời Đâu- 
suất, một ngản trời Hoá tự tại, một ngàn trời Tha hoá tự tại. 
“T-kheo, nên biết, cho đến một lúc, nước rút, đất bày trở lại. 
Khi ấy trên đất tự nhiên có lớp chất béo đất, ˆ rất thơm ngon 
hơn cả cam lồ. Nên biết chất béo đất kia có mùi vị giống như 
rượu ngọt bồ đảo. 

“Tỳ-kheo, nên biết, cho đến một lúc, các vị trời Quang âm nói 
với nhau: “Chúng ta xuống Diêm-phù-đề để xem mặt đất kia 
khi phục hồi trở lại. Thiên tử Quang âm xuống đến thế g1an, 
thấy trên mặt đất có béo đất nảy liền dùng ngón tay quết đưa 
vào miệng mà ăn thử. Khi ấy, thiên tử ăn nhiều béo đất nên 
không còn oai thần và ánh sáng nữa, thân thể trở nên nặng mà 
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sanh ra xương thịt, mất thần túc không còn bay được. Thiên tử 
nảo ăn ít béo đất thì thân thể không nặng, cũng không mắt thần 
túc, có thể bay lại trên hư không. 

“Lúc ấy, những thiên tử mắt thần túc đều cùng nhau than khóc, 
nói với nhau: “Nay chúng ta thật là cùng khốn, lại mất thần túc, 
phải ở lại thế gian, không thể trở lên trời lại được.” Rồi họ ăn 
chất béo đất này, và để ý nhan sắc nhau. Khi ấy, thiên tử nảo có 
nhiều dục ý thì trở thành thành người nữ, rồi làm tình dục cùng 
nhau vui thích. 

“Này Tỳ-kheo, đó gọi là lúc thế gian mới hình thành có pháp 
dâm này lưu truyền thế gian, là thường pháp tối sơ, khi người 
nữ xuất hiện ở đời; cũng lại là pháp xưa chăng phải mới ngày 
nay. 

“Lúc ấy, các vị trời Quang âm khác thấy các thiên tử đoạ lạc 
liền đến quở trách răng: “Vì sao các ông lại làm hạnh bất tịnh 
này.` Lúc này, các chúng sanh lại tự nghĩ: “Chúng ta phải tìm 
cách nào để có thể nghỉ đêm với nhau mà mọi người không 
thấy.” Dần dần chúng làm nhà cửa để tự che thân thể. Này Tỳ- 
kheo, đó gọi là do nhân duyên này mà ngày nay có nhà cửa. 
“Tỳ-kheo, nên biết, cho đến một lúc chất béo đất tự nhiên lần 
xuống đất, sau đó sanh ra lúa gạo rất tươi sạch, cũng không có 
vỏ ngòai, hết sức thơm ngon khiến người ăn được mập trắng. 
Sáng thu hoạch, chiều lại sinh; chiều thu họach, sáng lại sinh. 
Này Tỳ-kheo, bấy giờ mới có tên lúa gạo này xuất hiện. 
[737b]|““Tỳ-kheo, cho đến một lúc nhơn dân biếng nhác, không 
chuyên cần sinh họat. Có một người suy nghĩ: “Vì sao ngày nào 
ta cũng phải gặt hái lúa thóc này. Nên thu một lần cho cả hai 
ngày." Người đó liền đi thu hoạch lúa một lần cho hai ngày. 
“Báy giờ, nhân dân lần lượt mang thai, và do đó có sự sanh đẻ. 
“Một lúc nọ, có một chúng sanh bảo chúng sanh kia: “Chúng ta 
cùng đi gặt lúa.” Người kia đáp: “Tôi đã lẫy lương thực đủ cho 
hai ngày." Người này nghe xong bèn nghĩ nghĩ: “Ta phải chứa 


lương thực bốn ngày.” Người ấy liền lo lương thực đủ bốn 
ngày. Lại có chúng sanh nói với chúng sanh ấy rằng: “Chúng ta 
cùng ra ngòai thâu lúa.” Người này đáp: “Tôi đã lấy lương thực 
bốn ngày.” Người kia nghe rồi liền nghĩ như vầy: “Ta phải lo 
lương thực tám ngày.” Nó liền lo chứa thức ăn tắm ngày. Do 
vậy, lúa kia không sinh trở lại. Bấy giờ, mọi người suy nghĩ 
như vầy: “Thế gian có tai hoạ lớn. Giờ lúa thóc này không như 
xưa nữa. Nay phải phân chia lúa thóc này.” Tức thì chúng phân 
chia lúa thóc. Lúc ấy, có chúng sanh suy nghĩ như vây: “Giờ ta 
hãy giấu lúa thóc mình. Nên ăn trộm lúa thóc người khác.” Rồi 
chúng sanh ấy giấu lúa thóc mình, ăn trộm lúa thóc người khác. 
Chủ kia bắt gặp nó ăn trộm lúa thóc, liền nói với nó: “Sao ông 
lây lúa thóc của tôi? Giờ tha tội ông, sau này chớ tái phạm. 
Bấy giờ, thế gian bắt đầu có tâm trộm cắp này. Lúc này, lại có 
chúng sanh nghe lời này rồi liền nghĩ như vầy: “Giờ ta hãy giấu 
lúa thóc mình. Nên trộm lúa thóc người khác.” Rồi, chúng sanh 
ấy liền cất vật của mình mà lẫy vật người khác. Người chủ kia 
thấy vậy, nói với nó: “Sao ông lại lấy lúa thóc tôi?” Nhưng 
người kia im lặng không đáp. Lúc Ấy, chủ vật liền giơ năm tay 
đánh: “Từ nay về sau chớ có xâm lấn nữa! Bấy giờ, mọi người 
dân nghe chúng sanh trộm lẫn nhau, bên tụ tập và cùng bản 
bạc: “Thế gian có phi pháp này, chúng trộm lẫn nhau. Nay 
phải lập người giữ ruộng để giữ gìn ruộng. Sc chúng sanh kia 
thông minh tài gIỎI nên lập làm chủ ruộng. ° Rồi họ bầu chọn 
chủ ruộng mà nói rằng: “Các vị nên biết, thế gian có sự trộm 
cắp phi pháp này. Nay ông hãy giữ ruộng, chúng tôi sẽ trả công 
cho. Những người dân nào đến lấy trộm lúa thóc người khác, 
hãy trị tội họ. Bấy giờ chủ ruộng được lập. 
“Tỳ-kheo, nên biết, người giữ ruộng kia bấy giờ [737e| được 
gọi là dòng sát-lợi, đều là pháp xưa chăng phải pháp bây giờ.” 
Rồi Thế Tôn liền nói kệ này: 

Dòng sát-lợi bắt đâu, 

Đứng đâu trong các họ. 

Người thông mình tài giỏi, 


Được trời người kính đãi. 
“Bấy giờ, có người kia xâm phạm vật người khác, nó liền bị 
sát-lợi bắt trị phạt. Nhưng người ấy lại không sửa đổi lỗi mà 
vẫn tái phạm. Chúa sát-lợi ra lệnh làm đao trượng, bắt người 
kia mà bêu đầu. Bấy giờ thế gian bắt đầu có sự sát sanh này. 
Khi ấy, mọi người dân nghe giáo lệnh này: “Nếu có ai trộm 
cướp lúa thóc người khác, Chua sát-lợi sẽ bắt giết.” Tất cả sợ 
hãi, lông tóc đều dựng đứng. 
“Có người dựng am cỏ, ở trong ấy toạ thiền, tu phạm hạnh, 
nhất quyết xả bỏ gia nghiệp, vợ con thê thiếp. Độc cư nhàn tịnh 
quyết chí tu phạm hạnh. Nhân từ đó về sau có dòng họ bà-la- 
môn. Bấy giờ liền có hai dòng họ xuất hiện ở đời. 
“T-kheo, nên biết, thời bấy giờ do trộm cắp nên có sát sanh; 
do sát nên có đao trượng. 
“Bấy giờ, chúa sát-lợi bố cáo nhân dân: “Người nảo đẹp đế, tài 
cao, sẽ được giáo thống lĩnh nhân dân này.” Lại bố cáo: “Nếu 
người dân nào trộm cắp sẽ bị trừng trị." Sau đó liền có dòng họ 
tỳ-xá này xuất hiện ở đời. 
“Bấy giờ, có nhiều chúng sanh nghĩ như vây: “Nay mọi người 
sát hại nhau, đều là do nghề nghiệp mà ra. Nay ta phải lui tới 
khắp nơi để mưu tự nuôi sống.” Khi ấy liền có dòng họ Thủ-đả- 
la xuất hiện ở đời.” 
Rồi Thế Tôn liền nói kệ này: 

Đầu tiên dòng sát-lợi; 

Kế đến bà-la-môn; 

Thứ ba là tỳ-xá; 

Tiếp nữa dòng thủ-đà. 

Có bồn dòng dõi này, 

Dân dân sanh lẫn nhau, 

Đểu từ thân trời đến, 

Và cùng một sắc da. 


“T-kheo, nên biết, khi có tâm sát sanh, trộm cắp này, nên 
không còn có lúa thóc tự nhiên này nữa. Bây giờ, có năm loại 
hạt giông, một là hạt từ rể, hai là hạt từ thân, ba [738a| là hạt từ 
cành, bôn là hạt từ hoa, năm là hạt từ quả và sinh những loại 
hạt giông khác. Đó gọi là năm loại giông, đêu do gió thôi từ 
các quôc độ nơi khác đên, được dùng đê trông, lây đó đê tự 
nuôi sông. 

“Như vậy, Tỳ-khco, thế gian có điềm báo này liền có sanh, già, 
bệnh, chết, cho đến khiến cho ngày nay có thân năm thủ uân 
này, không dứt được biên tế khô. 

“Đó gọi là sự biến đổi lúc kiếp thành bại của thế giới mà Ta nói 
cho các ngươi. Những điêu mà chư Phật Thê Tôn cân làm, nay 
Ta đã nói hệt cho các ngươi. Hãy vui sông nơi chô nhàn tĩnh, 
nên nhớ nghĩ ngôi thiên, chớ sinh giải đãi. Nay không tính 
thành, sau hôi hận vô ích. Đây là những lời dạy dỗ của Ta.” 
Các Tỳ-kheo sau khi nghe những gì đức Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành. 

KINH SỐ 2” 

Tôi nghe như vầy: 

Một thời, đức Phật ở tại Ca-lan-đà trong vườn Trúc, tại thành 
La-duyệt, cùng chúng đại Tỳ kheo năm trăm vỊ. 

Bấy giờ, vua nước Ma-kiệt-đà là A-xà-thế ở giữa quần thần nói 
răng: 

“Nước Bạt-kỳ rất thịnh vượng, dân chúng đông đúc. Ta sẽ 
chinh phạt đê thu phục nước ây.” 

Rồi vua A-xà-thế bảo bà-la-môn Bà-lợi-ca `” rằng: 

“Ông hãy đến chỗ Thế Tôn, xưng tên họ ta mà hỏi thăm Thế 
Tôn, đánh lê, thừa sự rôi thưa: “Vua A-xà-thê bạch Thê Tôn, 





k Pali, A.VII. 20 Vassakara (R. Iv. l6), 7zưởng 3 kinh 2; 7g 35 kinh 
142. 


S Bà-lợi-ca 3š#|‡». Päli: Vassakãra. 


vua có ý muốn chỉnh phạt nước Bạt-kỳ, không biết có được 
không?* Nêu Như Lai có dạy gì, ông hãy nhớ kỹ rôi về nói lại 
cho ta. Vì sao vậy? Như Lai không có nói hai lời.” 

Bà-la-môn vâng lệnh vua, đến chỗ Thế Tôn, thăm hỏi rồi ngồi 
qua một bên. Bà-la-môn bạch Phật răng: 

“Vua A-xà-thế kính lạy Thế Tôn, thừa sự, hỏi thăm.” 

Rồi lại bạch: 

“Ý muốn vua muốn công phạt nước Bạt-kỳ, trước hết đến hỏi 
Phật, không biêt có được không?” 

Bấy giờ, Bà-la-môn kia lấy y che kín đầu, chân mang giày ngà 
voI, hông đeo kiêm bén, không nên vì ông nói pháp. 

Khi ấy, Thế Tôn bảo A-nan: 

“Nếu nhân dân nước Bạt-kỳ tu bảy pháp, quyết không bị giặc 
cướp bên ngoài tiêu diệt. Những gì là bảy? Nêu nhân dân nước 
Bạt-kỳ tập họp lại một chỗ không phân tán, sẽ không bị nước 
khác phá hoại. Đó gọi là pháp thứ nhât không bị giặc cướp bên 
ngoài phá hoại. 

“Lại nữa, A-nan, nếu người nước Bạt-kỳ trên dưới hoà. [738b] 
thuận, nhân dân nước Bạt-kỳ sẽ không bị người ngoài câm gi1ữ. 
Này A-nan, đó gọi là pháp thứ hai không bị giặc cướp bên 
ngoài phá hoại. 

“Lại nữa, A-nan, nếu người nước Bạt-kỳ không tà dâm, đắm 
sắc người nữ khác, đó gọi là pháp thứ ba không bị giặc ngoại 
xâm phá hoại. 

“Lại nữa, A-nan, nếu người nước Bạt-kỳ không đem việc nơi 
này truyền đên nơi kia, cũng lại không đem việc nơi kia truyền 
đên nơi này, đó gọi là pháp thứ tư không bị giặc cướp bên 
ngoài phá hoại. 

“Lại nữa, A-nan, nếu người nước Bạt-kỳ cúng dường sa-môn, 
Bà-la-môn, thừa sự, kính lê đông phạm hạnh, đó gọi là pháp 
thứ năm không bị giặc cướp bên ngoài phá hoại. 


“Lại nữa, A-nan, nếu người nước Bạt-kỳ không tham đắm của 
báu người khác, đó gọi là pháp thứ sáu không bị giặc cướp bên 
ngoài phá hoại. 

“Lại nữa, A-nan, nếu người nước Bạt-kỳ đều cùng một lòng, 
hướng”? đến miếu thần, mà chuyên tinh ý mình, sẽ không bị 
giặc cướp bên ngoài phá hoại. Đó gọi là pháp thứ bảy không bị 
giặc ngoại xâm phá hoại. 

“A-nan, đó gọi là người Bạt-kỳ tu bảy pháp này, quyết không 
bị giặc cướp bên ngoài phá hoại.” 

Khi ấy, bà-la-môn bạch Phật: 

“Giả sử người nước Bat-kỳ thành tựu chỉ một pháp thôi, còn 
không thê hoại, huông chi đên bảy pháp thì làm sao hoại nỗi? 
Đày đủ thay, Bạch Thê Tôn. Nhưng việc nước đa đoan, con 
muôn trở vê.” 

Bà-la-môn liền từ chỗ ngồi đứng dậy mà đi. 

Sau khi bà-la-môn đi được một lát, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 
“Nay Ta sẽ nói bảy pháp không thối chuyển, các ngươi hãy 
lăng nghe và suy nghĩ kỹ!” 

Các Ty-kheo bạch Phật: 

“Thưa vâng, Thế Tôn!” 

Bấy giờ, các Tỳ-kheo vâng lời Phật dạy. Thế Tôn bảo: 

“Sao gọi là bảy pháp không thối chuyên? Tỳ-kheo, nên biết, 
nếu Tỳ-kheo cùng tập hợp lại một chỗ, đều cùng hoà thuận, 
trên dưới chăm sóc nhau, tiến dần lên trên, tu các pháp lành 
không thối chuyên, không để cho Ma được tùy tiện. Đó gọi là 
pháp không thôi chuyên thứ nhật. 
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“Lại nữa, chúng Tăng hoà hợp, thuận theo giáo pháp, tiến dần 
lên trên không thối chuyền, không để Ma được tùy tiện. Đó gọi 
là pháp không thối chuyên thứ hai. 

“Lại nữa, Tỳ-kheo không bận rộn công việc, không huân tập 
nghiệp đời, tiến dần lên trên, không để cho Ma được tùy tiện. 
Đó gọi là pháp không thối chuyên thứ ba. 


“Lại nữa, Tỷỳ-kheo không tụng đọc sách tạp, trọn [738c| ngày 
sách tấn tình ý tiến dần lên trên, không để cho Ma được tùy 
tiện. Đó gọi là pháp không thối chuyên thứ tư. 


“Lại nữa, Tỳ-kheo siêng tu pháp, trừ khử ngủ nghỉ, thường tự 
cảnh tỉnh, tiễn dần lên trên, không để cho Ma được tùy tiện. Đó 
gọi là pháp không thối chuyên thứ năm. 
“Lại nữa, Tỳ-kheo không học toán thuật, cũng không khuyến 
khích người khác học, thích chỗ yên tĩnh, tu tập pháp, tiến dần 
lên trên, không để cho Ma được tùy tiện. Đó gọi là pháp không 
thối chuyền thứ sáu. 
“Lại nữa, Tỳ-kheo khởi tưởng tất cả thế gian không đáng ưa 
thích, tập hạnh thiền, kham nhẫn pháp giáo, tiễn dần lên trên, 
không để cho Ma được tùy tiện. Đó gọi là pháp không thối 
chuyền thứ bảy. 
“Ty-kheo thành tựu bảy pháp này, hoà thuận với nhau, Ma 
không thể tủy tiện. 
Bấy giờ, Thế Tôn nói kệ này: 

Trừ bỏ mọi nghiệp đời, 

Không tư duy loạn tưởng. 

Nếu không hành như vậy, 

Không thể được tam-muội. 


Người hay ưa thích phap; 
Phân biệt nghĩa pháp ấy; 
1)-kheo ưa hạnh này, 
Sẽ dẫn đến tam-muội. 


“Cho nên, Tỳ-kheo, hãy tìm cầu phương tiện thành tựu bảy 
pháp này. 

“Các Tỳ-kheo, hãy học điều này như vậy.” 

Các Ty-kheo sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng 
hành. 

KINH SỐ 3 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ở trong vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ-đà, 
nước Xã-vệ. 

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo : 

“Nay, Ta sẽ nói về bảy sử, “` các ngươi hãy ghi nhớ kỹ.” 

Các Ty-kheo đáp: 

“Thưa vâng, Thế Tôn!” 

Các Tỳ-kheo vâng lời Phật dạy. 

Thế Tôn nói: 

“Những gì là bảy? Một là sử tham dục, hai là sử sân hận, ba là 
sử kiêu mạn, bôn là sử ngu s1, năm là sử nghi, sáu là sử tà kiên, 
bảy là sử tham đắm thế gian.” Tỳ-kheo, đó gọi là có bảy sử 
này khiên chúng sanh, mãi mãi ở nơi tôi tăm, thân bị trói buộc, 
trôi lăn mãi ở thế gian không có lúc dừng, cũng không thê biết 
cội nguôn của sanh tử. Giống như hai con trâu một đen, một 
trăng cùng chung một cái ách, cùng lôi kéo nhau không thê xa 
rời nhau. Chúng sanh này cũng như vậy, [739a| bị tham dục 
SỬ, VÔ minh sử này trói buộc không thê lìa nhau, năm sử còn lại 
cũng đuôi theo. Năm sử đuôi theo thì bảy sử cũng vậy. Nêu kẻ 
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phàm phu bị bảy sử này trói buộctrôi lăn mãi trong sanh tử 
không được giải thoát, không thể biết nguồn gốc khô. 
“Tỳ-kheo, nên biết, do bảy sử này mà có ba đường đữ địa ngục, 
ngạ quỷ, súc sanh. Do bảy sử này nên không thể vượt qua được 
cảnh giới tệ ma. Nhưng pháp bảy sử này lại có bảy phương 
thuốc. Những là bảy? Sử tham dục, dùng niệm giác chi đỀ trị. 
Sử sân hận, dùng trạch pháp giác chi để trị. Sử tà kiến, dùng 
tỉnh tấn giác chi để trị. Sử tham đắm thế gian, dùng hỷ giác chi 
để trị. Sử kiêu mạn dùng khinh anš giác chi để trị. Sử nghi, 
dùng định giác chi để trị. Sử vô minh, dùng xả* giác chị để trị. 
Tỳ-kheo, đó gọi là dùng bảy giác chỉ để trị bảy sử ấy. 

“T-kheo, nên biết, xưa khi Ta chưa thành Phật, còn đang thực 
hành Bồ-tát hạnh, ngồi dưới bóng cây, suy nghĩ như vây: 
“Chúng sanh Dục giới bị những gì trói buộc?” Lại nghĩ: “Chúng 
sanh này bị bảy sử cuốn trôi trong sanh tử, mãi không được 
giải thoát. Nay Ta cũng bị bảy sử này trói, không giải thóat 
được.” Rồi Ta lại nghĩ: “Lấy gì để trị bảy sử này? Ta lại suy 
nghĩ: “Bảy sử này nên dùng bảy giác chỉ để trị. Ta hãy tư duy 
về bảy giác chi.” Khi tư duy bảy giác chi, tâm dứt sạch hữu lậu, 
liền được giải thoát. Sau jhi thành Đạo Vô thượng chánh chơn, 
trong bảy ngày ngồi kiết già, Ta tư duy thêm nữa bảy giác chỉ 
này. Cho nên, các Tỳ-kheo, muốn dứt trừ bảy sử thì phải tu tập 
pháp bảy giác chị. 

“Các Tỳ-kheo, hãy học điều này như vậy.” 

Các Tỳ-kheo sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng 
hành. 


KINH SÓ 4 

Tôi nghe như vầy: 

Một thời, đức Phật ở trong vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ-đà, 
nước Xã-vệ. 

Bấy, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo : 


“Có bảy hạng người đáng thờ, đáng kính, là phước điền vô 
thượng thê gian. Những ai là bảy hạng người? Một là hành từ, 
hai là hành bị, ba là hành hỷ, bôn là hành xả*, năm là hành 
không, sáu là hành vô tướng, bảy là hành vô nguyện. Đó gọi là 
bảy hạng người đáng thờ, đáng kính, là [739b| phước điên vô 
thượng thê gian. Vì sao vậy? Vì có chúng sanh nào hành bảy 
pháp này thì ở trong hiện pháp được quả báo.” 

Khi ấy, A-nan bạch Thế Tôn : 

“Vì sao không nói Tu-đà-hoàn, Tư-đà-hàm, A-na-hàm, A-la- 
hán, Bích-chi-phật, Phật mà lại nói bảy pháp này?” 

Thế Tôn nói: 

“Bảy hạng người, hành từ, v.V, hành của họ cùng với Tu-đà- 
hoàn cho đên Phật không giông nhau. Tuy cúng dường Tu-đà- 
hoàn cho đên Phật cũng không được báo hiện tiên; nhưng cúng 
dường bảy hạng người này, ở hiện đời được báo. Cho nên, A- 
nan, cân phải nô lực dũng mãnh để thành tựu bảy pháp này. A- 
nan, hãy học điều này như vậy.” 


A-nan sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng hành . 


KINH SỐ 5 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ở tại ao Di hầu, Tỳ-xá-ly, cùng chúng đại 
Tỳ-kheo gôm năm trăm vị. 

Bấy giờ, đến giờ khất thực, Thế Tôn đắp y mang bát cùng A- 
nan vào Tỷ-xá-ly khât thực. Lúc ây, trong thành Tỳ-xá-ly có 
trưởng giả tên Tỳ-la-tiên nhiêu của lãm báu không thê đêm 
xuê, nhưng lại tham lam keo kiệt, không có tâm huệ thí, chỉ 
hưởng phước cũ, không tạo thêm phước mới. Lúc ây, trưởng 
giả kia dân các thê nữ ở hậu cung ca múa vui đùa với nhau. 
Bấy giờ, Thế Tôn đi đến con đường ấy, biết mà vẫn hỏi A-nan: 
“Tiếng đờn ca đang nghe phát ra từ nhà nào vậy?” 

A-nan bạch Phật: 


“Đó là từ nhà của trưởng giả Tỳ-la-tiên.” 

Phật bảo A-nan: 

“Sau bảy ngày nữa, trưởng giả này sẽ qua đời, sanh vào địa 
ngục Thế khốc.” Vì sao vậy? Đó là pháp thường. Nếu người 
nào đọan hết căn lành, khi mạng chung đều sanh vào địa ngục 
Thê khôc. Nay trưởng giả này đã hêt phước cũ lại không tạo 
phước mới.” 

A-nan bạch Phật: 

“Có nhân duyên gì khiến trưởng giả này sau bảy ngày không 
qua đời không?” 

Phật bảo A-nan: 

“Không có nhân duyên nào để không qua đời. Những hành vi 
đã tạo kiêp trước hôm nay đã hêt. Điêu này không thê tránh 
khỏi.” 

A-nan bạch Phật: 

“Có phương cách nào giúp trưởng giả này không sanh vào địa 
ngục Thê khôc không?” 

Phật bảo A-nan: 

“Có cách này có thê giúp trưởng giả không vào địa ngục.” 
A-nan bạch Phật: 

“Nhân duyên nào để trưởng giả không vào địa ngục?” 

Phật bảo A-nan: 

“Nếu trưởng giả nảy, cạo bỏ râu tóc, mặt ba pháp y, xuất gia 
học đạo, thì tránh khỏi [739c] tội này được.” 

A-nan bạch Phật: 

“Nay con có thê khiến cho trưởng giả này xuất gia học đạo !” 





? Thế khốc %3; TNM: Đề khốc. Có lẽ tên khác của địa ngục Khiếu hoán 
HItffi. CF. Trường 19. 


Rồi thì, A-nan từ giã Thế Tôn, đi đến nhà trưởng giả này, đứng 
ở ngoài cửa. Khi ây, trưởng. giả từ xa trông thấy A-nan đến, 
liền ra nghênh đón và mời ngồi. A-nan bảo trưởng giả: 


“Hiện tôi ở gần bậc Nhất thiết trí, nghe Như Lai báo trước về 
thân ông, sau bảy ngày nữa thân hoại mạng chung sẽ sinh vào 
địa ngục Thê khôc.” 

Trưởng giả nghe rồi, trong lòng sợ hãi, lông tóc dựng đứng, 
thưa với A-nan: “Có cách nào giúp trong bảy ngày không qua 
đời không?” 

A-nan đáp: 

“Không có cách nào giúp trong bảy ngày thóat khỏi mạng 
chung.” 

Trưởng giả lại bạch: 

“Có cách nào giúp con mạng chung không sanh vào địa ngục 
Thê khôc không?” 

A-nan đáp: 

“Thế Tôn có dạy như vầy: “Nếu trưởng giả cạo bỏ râu tóc, mặc 
ba pháp y, xuât gia học đạo, thì không vào trong địa ngục.” Nay 
trưởng giả có thê xuât gia học đạo đê đên bờ kia.” 

Trưởng giả bạch: 

“Ngài A-nan, hãy đi trước, tôi sẽ đến ngay.” 

Sau đó, A-nan liền ra đi. Trưởng giả tự nghĩ: “Bảy ngày hãy 


còn xa. Nay ta có thể tự vui thích ngũ dục, sau đó sẽ xuất gia 
học đạo.” 

Hôm sau, A-nan lại đến nhà trưởng giả, nói với trưởng giả: 
“Một ngày đã qua, chỉ còn lại sáu ngày, đúng lúc xuất gia!” 
Trưởng giả bạch: 

“Ngài A-nan, hãy đi trước đi, tôi sẽ theo ngay.” 

Nhưng trưởng giả kia vẫn cô không đi. Qua hai ngày, ba ngày 
cho đên sáu ngày, lúc này A-nan đên nhà trưởng giả bảo trưởng 
giả: 


“Đúng lúc hãy xuất gia, kẽo sau hối hận không kịp. Nếu không 
xuât gia, hôm nay mạng chung sẽ sanh vào trong địa ngục Thê 
khôc.” 

Trưởng giả bạch A-nan: “Tôn giả hãy đi trước, tôi sẽ theo sau 
ngay.” 

A-nan bảo: 

“Trưởng giả, hôm nay ông dùng thần túc gì để đến nơi ấy, mà 
bảo tôi đi trước? Nay cả hai phải đi cùng lúc.” 

Lúc Ấy, A-nan dẫn trưởng giả này đến chỗ Thế Tôn, đảnh lễ sát 
chân, rôi bạch Phật: 

“Trưởng giả này, nay muốn xuất gia học đạo, cúi xin Như Lai 
cho phép cạo bỏ râu tóc, khiên được học đạo.” 

Phật bảo A-nan: 

“Nay ngươi hãy đích thân độ cho trưởng giả này.” 

Lúc ấy, A-nan vâng lời Phật dạy, liền [740a] cạo bỏ râu tóc cho 
trưởng giả, dạy cho đáp ba pháp y, cho học chánh pháp. Bây 
giờ, A-nan dạy Tỳ-kheo kia răng: 

“Ông hãy nhớ nghĩ tu hành, niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng 
Ty-kheo, niệm giới, niệm thí, niệm thiên, niệm tịch tĩnh, niệm 
an-ban, niệm thân, niệm sự chêt. Hãy tu hành pháp như vậy. 
Đó gọi là Tỷ-kheo. Hành mười niệm này thì lập tức được quả 
báo lớn, được pháp vị cam lô.” 

Sau khi tu tập pháp như vậy rồi, ngay trong ngày hôm đó, ông 
ây mạng chung sanh lên Tứ thiên vương. 

Bấy giờ, A-nan liên hoả thiêu thân kia, rôi trở về chỗ Thế Tôn, 
đảnh lễ sát chân, đứng qua một bên. Bây giờ, A-nan bạch Thê 
Tôn: 

“Vừa rồi Tỳ-kheo Tỳ-la-tiên đã qua đời. Ông sanh về nơi nào?” 
Thế Tôn bảo: 

“T-kheo này chết sanh lên Tứ thiên vương.” 

A-nan bạch Phật: 


“Ở đó mạng chung sẽ sanh nơi nào?” 

Thế Tôn bảo: 

“Ở đó mạng chung sẽ sanh lên trời Tam thập tam, rồi lần lượt 
sanh lên trời Diệm thiên, trời Đâu-suât, trời Hoá tự tại, trời Tha 
hoá tự tại. Từ đó mạng chung, sanh trở lại cho đên trời Tứ thiên 
vương. Này A-nan, đó gọi là Tỳ-kheo Ty-la-tiên bảy phen 
chuyên vòng trong trời người, cuôi cùng được làm thân người, 
xuât gia học đạo, sẽ dứt sạch gôc khô. Vì sao vậy? Vì vị ây có 
lòng tin ở Như Lai. 

“A-nan nên biết, cõi Diêm-phù-đề này, nam bắc hai vạn một 
nghìn do tuần, đông tây bảy nghìn do tuần. Nếu có người cúng 
dường tất cả người cõi Diêm-phùủ-đề, phước đó có nhiều 
không?” 

A-nan bạch Phật: 

“Thật nhiều, thật nhiều, bạch Thế Tôn.” 

Phật bảo A-nan: 

“Nếu chúng sanh nảo chỉ trong khoảnh khắc, tín tâm không đứt 
đoạn, tu tập mười niệm, phước kia không thê lường, không có 
thê đo lượng được. Như vậy, A-nan hãy tìm câu phương tiện tu 
tập mười niệm. 

“A-nan, hãy học điều này như vậy.” 

A-nan sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. 


KINH SỐ 6” 

Tôi nghe như vây: 

Một thời,đức Phật ở trong vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ-đà, 
nước Xã-vệ. 

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 





** Pãli, M.2. Sabbãsava (R. ¡. 6). Hán, 7zwg 2, kinh 10. 


“Ta sẽ nói pháp cực diệu, khoảng đầu, giữa, cuối đều thiện xảo, 
nghĩa lý sâu xa, đây đủ tu phạm hạnh. Kinh này gọi là “pháp 
thanh tịnh các lậu,ˆ các ngươi hãy nhớ nghĩ kỹ.” 

Các Ty-kheo đáp: 

“Thưa vâng, Thế Tôn!” 

Các Ty-kheo vâng theo Phật dạy. 

Thế Tôn bảo: 

[740b]“Sao gỌI là pháp sạch các lậu? Hoặc có hữu lậu được 
đoạn trừ bởi thây, hoặc có hữu lậu được đoạn trừ bởi thân cận, 
hoặc có hữu lậu được đoạn trừ bởi viên ly, hoặc có hữu lậu 
được đoạn trừ bởi ngu lạc, hoặc có hữu lậu được đoạn trừ bởi 
oai nghi, hoặc có hữu lậu được đoạn trừ bởi tư duy.” 

“Sao gọi là hữu lậu được đoạn trừ bởi thấy? Ở đây, kẻ phàm 
phu không gặp Thánh nhân, không thuận theo pháp Như Lai, 
không thê thủ hộ pháp Hiên Thánh, không thân cận thiện tri 
thức, không tùng sự với thiện tri thức; pháp đã được nghe cân 
tư duy mà không phân biệt; pháp không nên tư duy mà tư duy, 
khiên cho dục lậu chưa sinh liên sinh, dục lậu đã sinh liên tăng 
nhiêu; hữu lậu chưa sinh liên sinh, hữu lậu đã sinh liên tăng 
nhiêu; vô minh lậu chưa sanh liên sinh, vô minh lậu đã sinh 
liên tăng nhiêu. Đó là pháp không nên tư duy mà tư duy. 





ở Bảy loại trong 7g kinh 10 và Päli. Bản Hán này chỉ có sáu: 1. Kiến 
đoạn HÌẾT; 7ru»g kinh 10, kiến đoạn; Pãli: đzssznã pahafabba. 2. Thần 
cận đoạn 3ƒ; 7rung kinh 10: dụng đoạn; Päli: pa/isevana pahatabba. 
Tư duy đoạn Ƒ8J££fff. 3. Viễn Iy đoạn š§lflff. Pali: parivajjana pahätabbä. 
4. Ngu lạc đoạn #§##lấƒ. Tư duy đoạn JÑ{fllft, PAlI: ?hãvana pahatabba. 
Còn lại, không đồng nhất được: PAlI: samvara pahafabba (phòng hộ đoạn), 
adhivasana pahãtabba (kham nhần đoạn), vinodana pahafabba (trừ diệt 
đoạn). 
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“Sao gọi là pháp nên tư duy, nhưng không tư duy“? Pháp nên 
tư duy là do pháp đó mà dục lậu chưa sanh khiến không sinh, 
dục lậu đã sinh thì liền diệt; hữu lậu chưa sanh khiến không 
sinh, hữu lậu đã sinh thì liền diệt; vô minh lậu chưa sinh khiến 
không sanh, vô minh lậu đã sanh thì liền diệt. Đây gọi là pháp 
nên tư duy mà không tư duy. Điều không nên tư duy mà tư 
duy, điều nên tư duy lại không tư duy, khiến dục lậu chưa sinh 
liền sinh, dục lậu đã sinh liền tăng nhiều, hữu lậu chưa sinh liền 
sinh, hữu lậu đã sinh liền tăng nhiều, vô minh lậu chưa sinh 
liền sinh, vô minh lậu đã sinh liền tăng nhiều. Người kia khởi 
lên tư duy như vây: 'Có quá khứ lâu xa hay không? Ta có thể 
đã hiện hữu trong quá khứ lâu xa ấy. Hoặc lại tư duy: “Không 
có quá khứ lâu xa. Ta hiện hữu trong quá khứ lâu xa hay 
không? A1 hiện hữu trong quá khứ lâu xa? Có tương lai lâu xa 
hay không? Ta sẽ hiện hữu trong tương lai lâu xa.` Hoặc lại 
nói: “Không tương lai lâu xa. Ta sẽ hiện hữu trong tương lai lâu 
xa hay không? AI hiện hữu tương lai lâu xa? Vì sao có chúng 
sanh lâu xa này? Chúng sanh lâu xa này từ đâu mà đến? Từ đây 
mạng chung sẽ sinh về đâu? Người kia khởi lên những ý nghĩ 
chăng lành này liền khởi lên sáu kiến, lần lượt sinh tưởng tà: 
Thấy rằng có ngã, có kiến này hay không? Thấy rằng không có 
ngã, có phát sanh kiến này hay không? Thấy răng vừa có ngã, 
vừa không ngã, ở trong đó có phát sinh kiến này hay không? 
Lại do quán sát tự thân khởi lại kiến này: ở nơi chính ta mà 
không thấy có ta. Lại khởi lên kiến này: ở nơi không có ta mà 
không thấy không có ta, ở trong đó khởi kiến này. Bấy giờ, 
người kia lại sinh tà kiến này: Ngã đời này cũng là ngã đời sau, 
tồn tại mãi ở đời không bị tan rã, cũng không biến dịch, lại 
không đời đổi.” Đó gọi là tụ tà kiến. Tà kiến, tai hoạ, sầu bị, 





?® Pạli:4hamunä manasikaraniyäa ye dhamme na manasi karoii, pháp cần 
được tác ý mà không tác ý. 

sử Tham chiếu Pali, sáu kiến chấp về ngã: l. đ/fh me afífã, có tự ngã của tôi; 
2. nafthi me afíã, không có tự ngã của tôi; 3. affanava aftãnam safñJjãnãm1, 


khổ não, đều từ đây sinh, không thể chữa trị, cũng lại không 
thê loại bỏ, làm tăng gốc khổ. Do đó không phải là hành của 
sa-môn, đạo Niết-bàn. 

“Lại nữa, Tỳ-kheo, đệ tử Hiền Thánh tu hành pháp kia không 
mắt thứ lớp, khéo biết thủ hộ, tùng sự theo thiện tri thức. VỊ ấy 
có thể phân biệt, biết rõ pháp nên tư duy cũng, và cũng biết rõ 
pháp nào nên tư duy. Vị ấy không tư duy pháp không nên tư 
duy; tư duy pháp nên tư duy. 

“Pháp gì không nên tư duy mà vị ấy không tư duy? Ở đây, các 
pháp khiến dục lậu chưa sinh bèn sinh, dục lậu đã sinh bèn tăng 
nhiều; hữu lậu chưa sinh bèn sinh, hữu lậu đã sinh bèn tăng 
nhiều; vô minh lậu chưa sinh bèn sinh, vô minh lậu đã sinh bèn 
tăng nhiều. Đây gọi là pháp không nên tư duy. 

“Pháp gì nên tư duy mà vị ấy tư duy? Ở đây, các pháp khiến 
dục lậu chưa sinh khiến không sinh, dục lậu đã sinh liên diệt, 
hữu lậu chưa sinh khiến không sanh, hữu lậu đã sinh liền diệt, 
vô minh lậu chưa sinh khiến không sinh, vô minh lậu đã sinh 
liền diệt. Đây gọi là pháp nên nên tư duy. Vị ấy cũng không tư 
duy điều không nên tư duy vị, và tư duy điều nên tư duy. VỊ ấy 
tư duy như vậy, liền diệt ba pháp. Những gì là ba? Thân tà, giới 
đạo, và nghi.” Nếu không thấy không biết thì tăng thạnh hữu 
lậu, nếu thấy nghe nghĩ biết thì không tăng hạnh hữu lậu; đã 





do chính tôi, tôi nhận biết có tự ngã; 4. affaqnaãva anaffãnan safñjãnãmï, do 
chính tôi, tôi nhận biết không có tự ngã; 5. anaffanãva aftãnam sañjanaäm, 
không do chính tôi, tôi nhận biết có tự ngã; 6. yo me ayai aiã vãdo 
vedeyyo tatra tatra kalyanapapakanam kammanamn vipakam pafisamvedeti 
so kho pana me ayam afta nicco dhụvo  sassaftO aviparinamadhammo 
Sassafisamam tatheva fhassaíï, tự ngã này của tôi nói, nơi này nơi kia nó 
cảm thọ báo dị thục cúa nghiệp thiện ác, cho nên tự ngã này thường tồn, 
vĩnh cửu, không biến đổi, mãi mãi tồn tại như vây. 

“3 Ba kết (PRli: #mi samyojanani):Thân tà #HJ, tức (hữu) thân kiến (Päli: 
sakkãyadifthi); giới đạo 7%, tức giới cắm thủ (PäHI: siabbafaparamaso); 
nghi §Ý (PAlI: vic¡ikicch3). 





biết, đã thấy thì hữu lậu liền không sinh. Đây gọi là lậu do thấy 
đoạn được.” 


“Sao gọi là lậu được đoạn bằng kham nhần' Kà9 đây, Tỳ-kheo 
chịu đựng đói lạnh, cần khô, gió mưa, ruồi muỗi, lời ác, mạ 
nhục, thân sinh thống khổ, rất là đau buồn, mạng sắp muốn dứt, 
mà có thể nhẫn chịu. Nếu không như vậy, liền sinh khổ não. 
Nếu có thể kham chịu, thì không sinh như vậy. Đây gọi là lậu 
[741a| được đoạn bởi kham nhẫn*. 

“Sao gọi là lậu được đoạn bằng thân cận? ' Ở đây, Tỳ-kheo 
nắm giữ tâm khi nhận y, không vì trang sức mà chỉ muôn giữ 
gìn thân thể, muốn trừ lạnh nóng, muốn cho gió mưa không 
chạm vào thân mình; lại che thân thê không để lộ ra ngòaI. Lại 
nữa, nắm giữ tâm theo thời khất thực, không khởi tâm nhiễm 
đăm, chỉ cốt giữ gìn thân thể khiến cho bệnh cũ được lành, mới 
không sinh; gìn giữ các hành không cho xúc phạm, an ồn lâu 
dài mà tu tập phạm hạnh lâu bền ở đời. Lại nằm giữ tâm ý, khi 
thọ dụng giường ghế, cũng không ham trang trí tốt đẹp, chỉ 
mong trừ đói lạnh, gió mưa, ruồi muỗi, giữ gìn thân mình để 
thực hành đạo pháp. Lại nữa, giữ tâm khi thọ dụng thuốc trị 
bệnh, không sanh tâm nhiễm đắm nơi thuốc trị bệnh kia, chỉ 
mong cho bệnh tật được trừ khỏi, thân thể được an ổn. Nếu 
không thọ dụng như vậy thì tai hại của hữu lậu sẽ phát sinh. 
Nếu thọ dụng như vậy thì tại hại của hữu lậu không sinh. Đây 
gọi là hữu lậu được đoạn bởi thân cận. 





° Các lậu này, chính yếu là ba kết, được đoạn trừ. ở kiến đạo, tức khi thấy 
bốn Thánh đề. Hán dịch này thiếu mất đoạn nói về thấy bốn Thánh đề, mà 
trong 77 kinh 10 và bản PälI có nói rõ. 

- Nguyên Hán: cung kính sở đoạn 3š 3# fŠƒ; đây nên hiểu là kham nhẫn, 
theo nội dung được nói (Päli: zđ/ivãsan2). Trong liệt kê, không đề cập mục 
này. Xem cht. 25 trên. 

Ì Thân cân đoạn sở 34 #†lỐf. Pall: pa/isevana pahafabba (lậu) được 
đoạn trừ do thọ dụng. Xem cht. 25 trên. 


“Sao gọi là lậu hoặc được đoạn bởi viễn ly?” Ở đây, Tỳ-kheo 
trừ bỏ tưởng loạn” đo bởi voi đữ, lạc đà, bò ngựa, hỗ sói, chó, 
rắn, hằm sâu, bờ hiểm, gai góc, sườn cao, bùn lây; thảy đều nên 
tránh xa chúng. Chớ tùng sự với ác tri thức, cũng lại không gần 
gũi với người ác, hay tư duy thuần thục không lìa khỏi đầu mối 
của tâm. Nếu không giữ gìn thì sinh hữu lậu, nếu được giưc 
gìn thì không sinh hữu lậu. Đây gọi là hữu lậu được đọan bởi 
viễn ly. 

“Sao gọi là hữu lậu được đọan bởi ngu lạc? ” Ở đây, Tỳ-kheo 
sinh tưởng dục mà không xả ly; khởi tưởng sân nhuế cũng 
không xả ly; lại khởi tưởng tật đỗ cũng không xả ly. Nếu không 
xả ly thì sinh hữu lậu, nếu có thể xả ly liền có thê không khởi 
hữu lậu. Đây gọi là hữu lậu được đọan bởi ngu lạc. 

“Sao gọi là lậu được đoạn nhờ oal nghĩ?” °"Ở đây, Tỳ-kheo khi 
mắt thấy sắc không khởi tưởng sắc, cũng không khởi tâm 
nhiễm ô, giữ nhìn nhãn căn đầy đủ, không để khuyết lậu. Khi 
tai nghe tiếng, mũi ngửi mùi, lưỡi nếm vị, thân biết mịn láng, ý 
biết pháp đều không khởi tâm nhiễm ô, cũng không khởi đắm 
mà giữ gìn ý căn. Nếu không giữ gìn oai nghi mình thì sinh 
hữu lậu, nếu giữ gìn oai nghi mình thì không có tai hoạn hữu 
lậu. Đây gọi là lậu được đoạn bởi oal nghi. 

“Sao gọi là [741b] lậu được đoạn bởi tư duy? Ở đây, Tỳ-kheo 
tu niệm giác chi, y vô dục, y không nhiễm ô ô, y diệt tận mà câu 
xuất yếu; tu trạch pháp giác chi, tinh tấn giác chi, hỷ giác chị, 





3ˆ viễn ly sở đoạn ‡Š äÊ/#f lỗ{.PAlI: asavã parivajjanä paharabba, hữu lậu 
được đoạn trừ do bởi tránh xa. 
3 Nên hiểu là tránh né những ác thú khi Tỳ kheo sống trong rừng. 

` Nên hiểu, nếu không tránh xa. 
“Ê Nội dung tương đương với Pli: đoạn trừ do trừ diệt (izodan4). Từ Hán 
dịch øøu iạc không phù hợp với nội dung. Có lẽ Hán dịch đọc nhâm với từ 
nào đó. 
xe Nội dung tương đương Päli: đoạn từ do phòng hộ (sđvar4), tức thủ hộ 
các căn. Hán hiệu là oal nghi tức các cử chỉ. 


khinh an” giác chi, định giác chi, xả* giác chi, y vô dục, y 
không nhiễm ô, y diệt tận mà cầu xuất yếu. Nếu không tu pháp 
nảy thì sinh tai họan hữu lậu. Nếu có thê tu pháp này thì không 
sinh tai hoạn hữu lậu. Đây gọi là lậu được đoạn bởi tư duy. 

“Lại nữa, Tỳ-kheo, ở nơi Tỳ-kheo mà những øì là hữu lậu được 
đọan trừ bới kiến, liền được đoạn trừ bởi kiên; được đoạn trừ 
bởi kham nhẫn* liền được đoạn trừ bởi kham nhẫn* , được 
đoạn trừ bởi thân cận liền thân cận, được đoạn trừ bởi viễn ly 
liền được đoạn trừ bởi viễn ly, được đoạn trừ bởi oai nghĩ liền 
được đoạn trừ bởi oai nghi, được đoạn trừ bởi tư duy liền tư 
duy. Đó gọi là Tỳ-kheo đầy đủ tất cả oai nghi có thể đoạn ái 
kết, xả ái dục, vượt qua bốn bộc lưu, dần dần thoát khổ. Này 
Tỳ-kheo, đó gọi là pháp trừ hữu lậu. 

“Nhừng gì mà Chư Phật Thế Tôn cần làm, vì từ niệm đối với 
tất cả chúng sanh, nay Ta cũng đã làm xong. Các ngươi nên 
luôn luôn vui thích chỗ vắng, ở dưới bóng cây, chuyên cần tinh 
tấn, chớ có giải đãi. Hiện tại không nô lực, sau hối hận cũng vô 
ích. Đây là những lời dạy dỗ của Ta.” 

Các Tỳ-kheo sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng 
hành. 


KINH SỐ 7” 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ở bên bờ sông A-du-xà,`” cùng chúng đại 
Tỳ-kheo gôm năm trăm vị. 

Lúc ấy, Đại Quân-đầu” đang ở tại mồ chỗ nhàn tĩnh, tự nghĩ: 
“Có nghĩa này, mà thường tăng thêm công đức, hay không lý 





3” Bản Hán, hết quyền 34. 

3 Tham chiếu, Hán, 7¡ rung 2, kinh 7. 

3” A-dũ-xà giang thủy JðâRl;r2k. Có lẽ đồng nhất Päli, Ayojjhã, tên một 
vương quốc bên bờ sông Hằng. Cf. 74y vực &/ 5 (tr. 896b04): A-dũ-đã Ji 
Fè BỊ (Skt. Ayodhy8). 


này?” Rồi Quân-đầu liền từ chỗ ngồi đứng dậy, đi đến chỗ Thế 
Tôn, đảnh lê sát chân, và ngôi qua một bên. Bây giờ Quân-đâu 
bạch Phật: 

“Bạch Thế Tôn, vừa rồi, khi ở chỗ nhàn tĩnh, con tự nghĩ: “Có 
lý này hay không, là những gì được làm cho [74lc| chúng 
Tăng được tăng thêm công đức?" Nay con hỏi Thê Tôn, cúi xin 
dạy cho.” 

Thế Tôn bảo: 

“Có thê được tăng ích công đức.” 

Quân-đầu bạch Phật: 

“Thế nào là được tăng thêm công đức?” 

Thế Tôn đáp: 

“Có bảy sự kiện tăng ích, phước kia không thê kế được, cũng 
không ai có thê tính đêm được. Những øì là bảy? Ở đây, con 
trai thiện gia, hoặc con gái thiện gia, tạo dựng Tăng già-lam nơi 
chưa từng tạo dựng. Phước này không thê kê. 

“Lại nữa, Quân-đầu, thiện nam, thiện nữ đem giường ghế cúng 
dường Tăng già-lam kia, cùng Tăng Tỳ-kheo, này Quân-đâu, 
đây là phước thứ hai không thê kê hêt. 

“Lại nữa, Quân-đầu, thiện nam, thiện nữ đem thức ăn cúng 
dường Tăng Tỳ-kheo kia; này Quân-đầu, đó là phước thứ ba 
không thể tính hết. 


“Lại nữa, Quân-đầu, thiện nam, thiện nữ đem áo che mưa cúng 
dường Tăng Tỳ-kheo kia, này Quân-đầu, đó là công đức thứ tư, 
phước kia không thể lường. 

“Lại nữa, Quân-đầu, con trai, con gái thiện gia đem thuốc cúng 
dường Tăng Tỳ-kheo kia, này Quân-đầu, đó là phước thứ năm 
không thể tính hết. 








kư Đại Quân-đầu 1/8. Pãli: Mahã-Cunda. 











“Lại nữa, Quân-đầu, thiện nam thiện nữ đào giếng tốt nơi 
hoang dã, này Quân-đâu, đó là công đức thứ sáu cũng không 
thê tính hết. 

“Lại nữa, Quân-đầu, thiện nam, thiện nữ nào làm nhà dọc 
đường cho người qua lại có chỗ nghỉ đêm, này Quân-đâu, đó là 
công đức thứ bảy không thê tính xiêt. 

“Này Quân-đầu, đó gọi là pháp bảy công đức, phước kia không 
thê đo lường. Khi đi, hoặc ngồi, ngay đến khiến mạng chung, 
phước kia cũng theo sau như bóng theo hình, phước đức ây 
không thê tính hêt đê có thê nói có bao nhiêu phước. Cũng như 
nước biên lớn, không thê dùng thăng đâu đê đong được đê nói 
có bao nhiêu nước. Bảy công đức này cũng vậy, phước ây 
không hạn lượng. Cho nên, Quân-đâu, thiện nam, thiện nữ hãy 
tìm câu phương tiện thành tựu bảy công đức này. 

“Quân-đầu, hãy học điều này như vậy.” 

Quân-đầu sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng hành 
KINH SỐ 8 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ở trong vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ-đà, 
nước Xã-vệ. 

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

“Các ngươi hãy tu hành, niệm tưởng về sự chết, tư duy về 
tưởng chêt.” 

Khi ấy, có một Tỳ-kheo đang ngồi ở chỗ kia, bạch Thế Tôn: 
[742a] “Con thường tu hành tư duy tưởng về sự chết.” 

Thế Tôn bảo: 

“Ngươi tư duy tu hành tưởng về sự chết thế nào?” 

Tỳ-kheo bạch Phật: 


“Con tư duy về tưởng chết Tăng: “Ý sẽ còn sống bảy ngày nữa, 
nên tư duy bảy giác chi, để ở trong pháp Như Lai được nhiều 


lợi ích, sau khi chết không hối hận." Thế Tôn, con tư duy về 
tưởng chêt như vậy.” 

Thế Tôn bảo: 

“Thôi, Thôi, Tỳ-kheo! Đây chẳng phải hành về tưởng chết. 
Đây gọi là pháp phóng dật.” 

Lại có Tỳ-kheo bạch Thế Tôn: 

“Con có thể tu hành về tưởng chết.” 

Thế Tôn bảo: 

“Ngươi tu hành tư duy về tưởng chết thế nào?” 

Tỳ-kheo bạch Phật: 

“Con suy nghĩ: “Ý sẽ còn sống sáu ngày nữa, tư duy Chánh 
pháp Như Lai, rôi sau đó mạng chung. Như vậy mới có sự tăng 
ích.` Con tư duy tưởng chêt như vậy.” 

Thế Tôn bảo: 

“Thôi, thôi, Tỳ-kheo! Đó cũng là pháp phóng dật, chẳng phải 
tư duy về tưởng chêt.” 

Các Ty-kheo bạch Phật: Ý sẽ tồn tại năm ngày, hoặc nói bốn 
ngày, hoặc nói ba ngảy, hai ngày, một ngày. 

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

“Thôi, thôi, Tỳ-kheo! Đây cũng là pháp phóng dật chẳng phải 
tư duy về tưởng chêt.” 

Lúc ấy, lại có Tỳ-kheo bạch Thế Tôn: 

“Con có thê kham nhận tu hành về tưởng chết.” 

Tỳ-kheo bạch Phật: 

“Đến giờ khất thực, con đắp y mang bát, vào thành Xá-vệ khất 
thực, TÔI Ta khỏi thành Xá-vệ, trở về nơi ở, vào trong tịnh thât, 
tư duy vê bảy giác chi mà mạng chung. Đây là tư duy vê tưởng 
chêt.” 

Thế Tôn bảo: 


“Thôi, thôi, Tỳ-kheo! Những điều mà Tỳ-kheo các ngươi mói 
đều là hành phóng dật, chăng phải là tu hành pháp tưởng chết.” 
Lúc ấy, Thế Tôn lại bảo các Tỳ-kheo: 

“Nếu ai có thể như Tỳ-kheo Bà-ca-lợi”', đó gọi là tư duy về 
tưởng chết. Tỳ-kheo ấy có thê khéo tư duy về tưởng chết, nhàm 
tởm thân này là bất tịnh ghê tởm. Tỳ-kheo tư duy về tưởng 
chết, phải buộc ý trước mắt, tâm không di động, niệm số đếm 
hơi thở ra vào, đồng thời tư duy về bảy giác chi, như vậy ở 
trong pháp Như Lai mới được nhiều lợi ích. Vì sao vậy? Hết 
thảy các hành đều rỗng lặng, cái sanh và cái diệt đều như 
huyền hoá, không có chơn thật. Cho nên, Tỳ-kheo, hãy ở trong 
hơi thở ra vào tư duy về tưởng chết để [743b] thoát khỏi sanh, 
già, bệnh, chết, buồn rầu, khổ não. 


“Các Tỳ-kheo, hãy học điều này như vậy.” 

Các Ty-kheo sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng 
hành. 

KINH SÓ 9 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ở trong vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ-đà, 
nước Xã-vệ. 

bấy giờ, vua Ba-tư-nặc ra lệnh quần thần: 

“Hãy nhanh chóng chuẩn bị xe lông chim. Ta muốn đến chỗ 
Thê Tôn, đảnh lễ thăm hỏi.” 

Sau đó, đại vương ra khỏi thành, đi đến chỗ Thế Tôn, đảnh lễ 
sát chân, rôi ngôi qua một bên. Bây giờ, Như Lai đang thuyệt 
pháp cho vô sô chúng đang vây quanh. Lúc ây, có bảy Ni-kiên 





- Bà-ca-lợi %#ŸJIl|, tức trên kia, kinh 10 phẩm 46, phiên âm là Bà-ca-lê 3# 
32. Pali: Vakkalli. 


Tử, lại có bảy người lõa hình, lại có bảy bà-la-môn Đen, lại 
có bảy bà-la-môn lõa hình, đi qua cách Thế Tôn không xa. 

Lúc ấy, vua Ba-tư-nặc thấy những người này đi qua cách Thế 
Tôn không xa, liền bạch Phật: 

“Xem những người này đi qua trông không dừng, đều là thiểu 
dục tri túc, không có gia nghiệp. Nay trong những vị A-la-hán 
ở thế gian này, những người này là tối thượng thủ. Vì sao vậy? 
Ở giữa mọi người, họ là những người rất là khô hành, không 
tham lợi dưỡng.” 

Thế Tôn nói: 

“ Đại vương hoản toàn chưa biết chân A-la-hán. Không phải vì 
hình thê lõa lồ mà gọi là A-la-hán. Đại vương, nên biết, đó đều 
chăng phải là hành chân thật. Nên nhớ nghĩ quan sát sự biến 
đổi từ xa xưa đến nay, rồi lại nên quán ai đáng thân thì biết 
thân, ai đáng gần thì biết gần. Vì sao vậy? Thời quá khứ lâu xa 
có bảy bả-la-môn, cùng học một chỗ, tuổi đã suy sụp, lấy. có 
làm y phục, ăn rau quả, sinh các tà kiến. Họ đều nghĩ như vây: 
“Chúng ta trì pháp khổ hành này để sau làm vua nước lớn. 
Hoặc cầu làm Thích, Phạm, Tứ thiên vương. : 


Bấy giờ, có vị Thiên sư A-tư- đà!” vốn là tổ phụ của các bà-la- 
môn ây, biết những ý nghĩ trong tâm các bà-la-môn kia, liền 
biến mất khỏi Phạm thiên, hiện đến chỗ bảy bà-la-môn. Lúc â Ấy, 
Thiên sư A-tư-đà bỏ phục sức cõi trời, hiện hình bảà-la-môn, 
kinh hành ở đất trống. Bảy bà-la-môn từ xa trong thấy A-tư-đà 
kinh hành, ai nấy đều nỗi sân nhuế mà nói rằng: “Đây là người 
đắm dục nào mà đi trước những đồng phạm hạnh chúng ta? 
Nay phải chú thuật cho nó tiêu thành tro." Bảy bà-la-môn này 
liền lẫy tay bụm nước rảy lên bà-la-môn này và chú rằng: “Giờ 
ngươi hãy mau biến thành tro bụi.” Nhưng bà-la-môn càng tức 





*2 Hắc phạm chí #3*z&? 
*® c£ Pali, M. 93 Assalayana (R. II. 155): Asita Devala. Hán, 7g 37, 
kinh 15T (tr. 665c05). 


giận thì nhan sắc của Thiên sư A-tư-đà càng xinh đẹp. Vì sao 
vậy? Vì tâm từ hay [742c| diệt sân. Lúc ấy, bảy bà-la-môn tự 
nghĩ: 'Cắm giới của ta đã bị suy giảm hay sao mà chúng ta 
càng nồi giận thì người ẫy càng xinh đẹp thêm?” Rồi bảy bà-la- 
môn liền nói với vị Thiên sư rằng: 

Là trời? Càn-thát-bà? 

La sát? hay quỷ thần? 

Thật sự người tên gì? 

Chúng tôi đều muốn biết. 
“Thiên sư A-tư-đà liền nói kệ đáp rằng: 

Chẳng phải trời, Đạp-hòa, 

La sát hay quỷ thân 

Mà ta đây chính là 

Thiên sư A-tw-đà 
“Tôi biết ý nghĩ của các ông nên từ cõi trời Phạm thiên bay 
xuống đây. Phạm thiên cách đây rất xa. Thiên đề Thích cũng 
vậy. Dùng khổ hành để làm Chuyên luân Thánh vương còn 
không được, huống gì là làm Đế Thích, Phạm thiên hay Tứ 
thiên vương. 
“Lúc ấy, Thiên sư A-tư-đà liền nói kệ: 

Trong tâm đây niệm tưởng, 

Mà ngoại hình tôi tàn. 

Nhưng siêng tu chánh kiến 

Mới xa lìa ác đạo. 

Giữ tâm cho thanh tịnh, 

Thân, miệng cũng như vậy; 

Xa lìa các niệm ác; 

Chắc chắn sẽ sanh thiền. 
“Lúc ấy, bảy bà-la-môn hỏi: “Ngài có thật là Thiên sư không?” 
Thiên sư A-tư-đà đáp: “Đúng vậy. Nhưng không phải do lõa 
hình mà được sanh thiên. Vị tất tu khổ hành ấy mà được sanh 
lên trời Phạm thiên. Cũng chăng phải phơi bày thân thê hay 
làm ngần ấy khô hành mà được sanh nơi ấy. Nhưng nếu có thể 


thu nhiếp tâm ý không cho lay động thì được sanh thiên. 
Không thể sanh nơi ấy bằng cách mà các ông đang làm.” 

“Này Đại vương, quán sát ý nghĩa này, không phải do lõa hình 
mà gọi là A-la-hán. Kẻ phàm phu không thê phân biệt được ai 
là bậc Chân nhân, nhưng bậc Chân nhân thì có thể phân biệt do 
hành vi được làm nào là phàm phu. Lại nữa, kẻ phàm phu 
không thê biết hành của của phàm phu; duy chỉ bậc Chân nhân 
mới biết hành của phàm phu. Đại vương, nên biết, do phương 
tiện mà biết rằng điều đó đã có từ trước lâu xa rồi, chứ không 
phải mới ngày nay. Đại vương, hãy học điều này như vậy.” 


Bấy giò, vua Ba-tư-nặc bạch Thế Tôn rằng: 

“ Những điều Như Lai dạy rất là hay, người đời chẳng thê hiểu 
nôi. Nhưng việc nước quá [743a| nhiêu, con xin cáo vê.” 

Phật bảo vua: 

“Vua hãy biết thời” 

Vua đứng dậy, đảnh lễ sát đất rồi ra đi. 

Bấy giờ, vua Ba-tư-nặc nghe Phật dạy hoan hỷ phụng hành. 
KINH SỐ 10! 

Tôi nghe như vẫy: 

Một thời, Phật ở vườn Ny-câu-lâu thuộc nước Ca tỳ la vệ của 
dòng họ Thích, cùng chúng đại Tỳ-kheo gôm năm trăm vị. 

Bấy giờ, sau khi ăn, Thế Tôn từ vườn Ni-câu-lâu đến trong 
xóm Tì-la-da-trí” và ngồi dưới một gốc cây. Lúc ấy, Chấp 
Trượng, người họ Thích, ˆ° ra khỏi thành Ca tỳ la việt, đến chỗ 
Thê Tôn, rôi đứng 1m lặng. 





#3 Pãli,M. 18 Madhupindika (R. ¡. 108). Hán, 77»g 2Z, kinh 115. 

= Tỳ-da-la-trí tụ ## # ñ§ & #. PAli: beluvalafthikaya mile, (ngồi) dưới gốc 
cây beluvaffhika, một loại trúc. 7r„ng kinh I15: trong một ngôi chùa của họ 
Thích, trong rừng trúc 1†‡k##‡» ‡ †. 

Sự Chấp Trượng Thích chủng ‡k‡+ ####. Päli: Dandapänipi Sakko. 


Sau đó, Chấp Trượng Thích hỏi Thế Tôn răng: “Sa môn dạy dỗ 
điêu gì? Bàn luận những gì?” 

Thế Tôn bảo: “Bà-la-môn nên biết, điều mà Ta luận thì trời 
rồng, quỷ thần không thể theo kịp,” chăng dính mắc thê gian, 
cũng, chẳng trụ trong thế gian.” Điều mà Ta luận là như vậy." 
Khi ấy, Chấp Trượng Thích lắc đầu, thở dài, rồi bỏ đi. Sau đó, 
Như Lai đứng dạy trở vê tinh xá. 

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

“Vừa rồi, khi Ta đang ngồi trong vườn, có Chấp Trượng Thích 
đên gặp ta và hỏi ta răng: “Sa môn luận những gì?” Ta đáp: 
“Điêu mà Ta luận chăng phải là điêu mà chư thiên và thê gian 
có thể theo kịp, cũng chăng dính mắc thế gian, cũng chẳng trụ 
trong thế gian. Điều mà Ta luận là như vậy.` Lúc ấy, Chấp 
Trượng Thích nghe xong liền bỏ đi.” 

Lúc ấy, có một Tỳ-kheo bạch Thế Tôn rằng: 

“Thế nào là không dính mắc thế gian cũng không trụ ở thế 
gian?” 

Thế Tôn bảo: 

“Điều mà Ta luận hoàn toàn không dính mắc thế gian, cũng 
như nay được giải thoát khỏi tham dục, dứt trừ sự nghi ngờ của 








* Hán: phi... sở năng cập... HTRÉM. Päli: yaihäãvadF... na kenaci loke 
vieeayha tiithali, yatha ca pana kãmehi visamyuftam viharaniam tam 
brãhmanamn qkathamkathun chinnakukkuccam bhavabhave viatanham 
saññã nãnusenii, “điều mà Ta nói, không phải để tranh luận với bất cứ ai 
trong thế gian này; điều mà Ta nói là như bà-la-môn sống an trú mà không 
bị trói buộc bởi các dục, không hoài nghĩ, đọan trừ ác tác, không còn khát ái 
nơi hữu và phi hữu, không có các tưởng tiềm phục. ” Chỗ này Hán dịch 
thiếu một đoạn, nhưng được thấy trong tường thuật tiếp theo. Tham chiếu, 
Trung kinh 115 (tr. 0603b18). 

kụ Dịch sát Hán. Có lẽ từ Phạn văn tương đương Päll: øa kenaci loke 
vigeayha_ tithaii : “không tồn tại để tranh chấp (viggayha) với bất cứ ai 
trong thế gian”, nhưng bản Hán đọc là na kenaci loke vigayha tifthadi, 
“không tồn tại để đắm chìm (vigaa) trong thế gian.” 


dòng họ Thích,'” không có các tưởng.”° Điều mà Ta luận là như 
vậy.” 

Nói xong, Thế Tôn liền đi vào tịnh thất. 

Lúc ấy, các Tỳ-kheo nói với nhau: “Vừa rồi, Thế Tôn nói tóm 
lược ý nghĩa của luận ây, mà ai có thê giảng rộng nghĩa này?” 
Rồi các Tỳ-kheo nói với nhau: “Thế Tôn thường ca ngợi tôn 
giả Đại Ca-chiên-diên. Chỉ có Ca-chiên-diên có thê giảng rộng 
ý nghĩa này.” 

Sau đó, các Tỳ-kheo nói với Ca-chiên-diên rằng: 

“Vừa rồi Như Lai đã giảng tóm tắt ý nghĩa ấy. Cúi xin Tôn giả 
hãy giảng rộng thêm, phân biệt rõ ràng từng việc cho mọi 
người được hiệu.” 

Ca-chiên-diên đáp: 

“Ví dụ như có một người [743b| đi ra khỏi làng để tìm lõi cây. 
Vừa thấy cây to, người ấy liền đốn ngã lấy cành lá mang đi mà 
bỏ cây lại. Hôm nay các vị cũng như vậy. Các vị đã bỏ Như Lai 
mà đi tìm lõi cây nơi cành lá. Nhưng Như Lai nhìn thây tât cả, 
không đâu không cùng khắp. Ngài soi sáng thê gian, là Đạo sư 
của Trời Người. Như Lai là chủ chân thật của pháp. Các vị phải 
tùy theo thời gian thích hợp, tự nhiên sẽ được Như Lai giải 
thsch cho ý nghĩa này.” 

Lúc ấy, các Tỳ-kheo đáp: 

“Tuy Như Lai là chủ chân thật của pháp, sẽ diễn rộng nghĩa ấy. 
Nhưng Tôn giả đã được Thê Tôn ghi nhận, có khả năng nói rõ 
nghĩa ây.” 

Ca-chiên-diên nói: 

“Vậy các vị hãy lắng nghe và ghi nhớ kỹ, tôi sẽ giảng nói phân 
biệt nghĩa ây.” 





= “Của dòng họ Thích”, cụm từ này có thể được chép dư trong Bản Hán. 
Xem cht. 47 trên. 
là Xem cht. 47 trên. 


Các Tỳ-kheo đáp: “ Thưa vâng.” 

Bấy giờ các Tỳ-kheo vâng lời lắng nghe. 

Ca-chiên-diên nói: “Luận mà hôm nay Như Lai nói đến, không 
phải là điều mà trời rồng, quý thần có thể theo kịp, không dính 
mắc, cũng không trụ thế gian, nhưng ta được giải thoát đối với 
chúng, dứt sạch nghi ngờ không còn do dự. Như chúng sanh 
ngày nay ưa thích tranh đấu, kiện tụng, khởi các loạn tưởng. 
Lại nữa, Như Lai nói, Ta không sanh tâm đắm nhiễm trong đó; 
đó là kết sử tham dục, kết sử sân nhué, tà kiến, ham muốn thế 
gian, kết sử kiêu mạn, kết sử nghi, kết sử vô minh, và do đó 
đưa đến đau khổ vì dao gậy, mà tranh đấu kiện tụng với người, 
phát sanh bao nhiêu hành vi bất thiện, phát sanh loạn tưởng. 
“Khi mắt thấy sắc mà sanh ra thức tưởng, nhân ba sự ấy mà có 
xúc”'. Do có xúc* nên có thọ*. Do có thọ* nên có giác tri. Do 
có giác tri nên có tưởng. Do có tưởng nên suy lường; từ đó mà 
có các niệm dính mặc nơi tưởng.” Tai nghe tiếng, mũi ngửi 
mùi, lưỡi nếm vị, thân xúc chạm, ý biết pháp mà sanh ra thức 
tưởng, nhân ba sự ấy mà có xúc. Do có xúc* nên có thọ*. Do 
có thọ* nên có giác tri. Do có giác tri nên có tưởng. Do có 
tưởng nên suy lường; từ đó mà có các niệm dính mắc nơi 
tưởng. Đó là kết sử tham dục, kết sử sân nhuế, tả kiến, ham 
muốn thế gian, kết sử kiêu mạn, kết sử nghi ngờ, kết sử vô 
minh, gây ra tai biến đao gậy và bao nhiêu tai biến khác không 
thể tính hết. 

“Nếu có ai nói không có mắt, không có sắc mà lại có xúc*, 
điều đó không đúng. Nếu có ai nói không có xúc* mà có [743c] 
thọ* thì cũng không đúng. Nếu nói không có thọ* mà có tưởng 





ˆ Nguyên Hán: cánh lạc # #.Đây là định nghĩa về xúc. Định cú Päli: 
cakhuñca... paficca riipe ca u0pdjjati cakkhuviññanam tinnam sanaH 
phasso, duyên nơi mát và sắc, thức con matứ khởi lên. Tổ hợp ba này (gồm 
mắt, sắc, và thức) là xúc. 


ˆ Pãli: yam vitakketi tam papaficeii, do tầm mà có hý luận. 


thì cũng không đúng. Nếu có ai nói không có tai, không có 
tiếng; không có mũi, không có mùi; không có lưỡi, không có 
vị; không có thân, không có sự xúc chạm; không có ý, không 
có pháp, mà nói là có thức, thì cũng không có lý. Nếu có ai nói 
không có xúc* mà có thọ* thì cũng không đúng. Nếu nói 
không có thọ* mà có tưởng thì cũng không đúng. Nếu có ai 
nói, có mắt, có sắc và ở trong đó phát sanh ra thức, điều đó hợp 
lý. Nếu nói có tai, tiếng; mũi, hương; lưỡi, vị; thân, sự trơn 
láng; ý, pháp, và ở trong đó phát sanh ra thức, điều đó hợp lý. 
Các vị nên biết, do nhân duyên này nên Thế Tôn nói: “Điều mà 
Ta luận, không phải là điều mà trời, người, Ma, Thiên ma có 
thê theo kịp; không chấp trước thế gian, không trụ ở thế gian, 
nhưng Ta lại giải thoát khỏi tham dục, chấm dứt nghĩ ngờ, 
không còn do dự.” Vì lý do này Thế Tôn nói nghĩa ấy. Nếu ai 
chưa thông suốt thì hãy đến gặp Thế Tôn hỏi lại nghĩa ấy. Như 
Lai có dạy điều gì, hãy ghi nhớ mà phụng hành.” 

Nghe Ca-chiên-diên giảng xong, các Ty-kheo không nói là 
đúng, cũng không nói là sai, mà tức thời đứng dậy, nói với 
nhau: “Chúng ta hãy đem ý nghĩa này đến hỏi Thế Tôn. Thế 
Tôn có dạy điều gì, sẽ theo đó mà phụng hành.” 

Rồi thì, số đông các Tỳ-kheo đến gặp Thế Tôn, đảnh lễ sát đất, 
rồi ngồi qua một phía, đem việc lúc nãy bạch với Thế Tôn. 

Bấy giờ, Như Lai nói với các Tỳ-kheo rằng: 

“Ty-kheo Ca-chiên-diên thông minh, biện tài, đã giảng rộng 
nghĩa ấy. Nếu các ông đến hỏi Ta điều đó, thì Ta cũng giảng 
cho các ông như vậy mà thôi.” 

Lúc ấy, A-nan đang đứng sau Như Lai. A-nan liền bạch Phật 
rằng: 

“Ý nghĩa của kinh này rất sâu sắc. Giống như có người đi 
đường gặp cam lồ` liền lấy ăn. Thật hết sức thơm ngon, ăn 





- Trung kinh 115: mật hoàn ®Š 3L, cục mật ong. Päli: madhupindikam. 


không biết chán. Ở đây cũng như vậy, thiện nam, thiện nữ nghe 
kinh này sẽ không hê biệt chán.” 

A-nan lại hỏi: 

“Kinh này tên là gì và phụng hành ra sao?” 

Phật bảo A-nan: 

“Kinh này tên là “Pháp vị cam lô.” 

hành.” 

Bấy giờ, A-nan nghe Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. 


Hãy ghi nhớ và phụng 











*' Cam lộ pháp vị HE. Trung kinh 115: Mật hoàn dụ #š2Jậỳ. Pãli: 
madhupindiha-pariyayo. 

















41. PHẨM CHỚ SỢ 


KINH SÓ 1! 

[744a2| Tôi nghe như vầy: 

Một thời, Phật ở tại vườn Ny-câu-lâu thuộc nước Ca-tỳ-la-vệ 
của dòng họ Thích, cùng chúng đại Tỳ-kheo gôm năm trăm vị. 
Lúc ấy, Thích Ma- ha-nam đến chỗ Thế Tôn, đảnh lễ sát đất, 
ngồi qua một phía, rồi bạch Thế Tôn rằng: 


“Tự thân con nghe Như Lai có dạy như vầy, thiện nam, thiện 
nữ nào đoạn trừ ba kết sử thành Tu đà hoàn, gọi là bất thối 
chuyền, ắt thành đạo quả, không còn tìm cầu đến các ngoại 
đạo dị học, cũng không xét đến các thuyết mà người khác nói. 
Không có trường hợp nào mà không phải như vậy. 

“Nhưng khi con thấy bò, ngựa, lạc đà hung dữ, thì con sợ hãi 
đến rợn tóc gáy và nghĩ rằng: Nếu hôm nay mà ta gặp phải tai 
nạn này chắc sẽ qua đời và sẽ sanh về đâu?” 

Thế Tôn bảo Ma-ha-nam : 

“Chớ sợ, Ma-ha-nam! Giả sử hôm nay mạng chung, ông sẽ 
không đoạ vào ba đường đữ. Vì sao vậy? Có ba thứ dẫn đến 
tiêu diệt. Ba thứ ấy là: như có người do tham đắm dâm dục mà 
phát sanh não loạn, lại có tâm làm hại người khác.” Nếu không 
có tâm tham dục này thì sẽ không có tâm sát hại, ở trong đời 
hiện tại không phát sanh khổ não. Những ai có pháp ác, bất 
thiện, thì sẽ tự hại mình. Nếu không có pháp ấy thì không bị 
nhiễu loạn, không có sầu ưu. Cho nên, này Ma-ha-nam, ba ý 
nghĩa này cho thấy các pháp ác thì đoạ xuống dưới, các pháp 
lành thì nôi lên trên. Cũng như thả hủ bơ bị vào trong nước, rôi 
đạp vỡ; các mảnh sảnh liền chìm xuống còn bơ thì nôi lên trên. 





: Pali, S. 55. 21. Mahanama (R. v. 369); Pali, M. 12 Cũladukkhakkhandha 
(R. 1. 19). Hán, 7zp (Việt) kinh 1291. 

“ Cf Pal, M. 12 Cũladukkhakkhandha (R. 1. 19): /obho, doso, moho 
ciftassa upakRileso ` tí. tham, sân, s1, là cấu uề của tâm. 


Ở đây cũng vậy, các pháp ác bất thiện thì chìm xuống, các 
pháp lành thì nỗi lên. Ma-ha-nam, nên biết, ngày xưa khi chưa 
thành Phật đạo,` Ta siêng tu khổ hành suốt sáu năm tại Ưu-lưu- 
tì, không ăn thức ăn ngon. Thân thê ốm gầy giống như là người 
trăm tuôi, đều do không ăn mà ra. Khi Ta định đứng dậy, liền 
bị té xuống đất. Lúc ấy, Ta lại suy nghĩ: nếu Ta bị chết lúc ấy 
thì sẽ sanh về đâu? Và ta nghĩ rằng: Nếu hôm nay Ta chết thì 
sẽ không đoạ ác đạo, nhưng ý nghĩa không phải là từ vui đến 
vui, mà là từ khô đến vui. 

“Sau đó, Ta sống trong hang Tiên nhân, có nhiều Ni-kiền tử 
đang học đạo ở đây. Lúc ấy, có Ni-kiền tử đưa tay chỉ mặt trỜI, 
phơi thân ngoài năng để học đạo. [744b] Có người ngồi chồm 
hồm để học đạo. Bấy gIỜ, Ta đến chỗ họ, nói với họ rằng: “Vì 
sao các ông không ngồi mà lại dơ tay, kiểng chân vậy?” Ni- 
kiền tử nói: 'Cù-đàm, nên biết, trước kia Thầy tôi đã làm việc 
bất thiện, sở dĩ chúng tôi khổ hành là để diệt tội ấy.” Nay phơi 
bảy thân thể tuy hơi nhục, nhưng tội ấy sẽ được diệt trừ. Củ- 
đàm, nên biết, hành diệt hết thì khổ cũng diệt hết; khổ diệt hết 
thì hành cũng diệt hết." Khổ, hành dứt hết thì đạt đến Niết bàn.” 
“Khi ấy, Ta nói với các Ni-kiền tử rằng: “Việc ấy không đúng. 
Không phải do hành diệt hết mà khổ diệt hết; cũng không phải 
do khổ diệt hết và hành diệt hết mà đạt Niết bàn. Giả sử khổ 
hãnh diệt hết mà đạt đến Niết bàn, điều đó đúng; nhưng không 





” Tường thuật tương tợ, C£ M. 14. ibid. 

Ý Tiên nhân quật {IlLÁ #Ÿ. PälI: Isigila; tường thuật tương tợ, c£ M. 14, ibid. 
” Có lẽ Hán dịch bị nhảy sót nên đoạn văn hơi vô lý. Tham chiếu Päli, ibid.: 
migantho  natapufto, sabbaffui...so evamaha pubbe paãpakammamkatam, 
tam imãya kafukãya dukkarakarikaya nữjiretha, “Ni-kiên Tử, là đầng toàn 
trí, đã nói như vậy: băng sự khô hành khôc liệt này, các ngươi sẽ trừ diệt ác 
nghệp đã làm trước kia.” 





° Đối chiếu Päli: #amnakkhayä dukkhakkhayo, nghiệp dứt sạch, nên khổ 
dứt sạch. 


thể từ lạc mà dẫn đến vui.“ Ni kiền tử nói: “Vua Tần-tì-sa-la 
do từ vui mà dẫn đến lạc, có gì là khổ?” Khi ấy, Ta lại nói với 
Ni-kiền tử rằng: “Cái vui của vua Tần-tì-sa-la làm sao bằng cái 
lạc của Ta?” Ni-kiền tử nói: “Cái vui của vua Tần-tì-sa-la hơn 
cái lạc của ông.” Ta lại nói với Ni-kiền tử rằng: “Vua Tần-ti-sa- 
la có thể như Ta ngồi kiết già bảy ngày bảy đêm không lay 
động” được không? Hoặc ngồi kiết già sáu, năm, bốn, ba, hai 
cho đến một ngày được không?' Ni kiền tử đáp: 'Không được, 
thưa Cù-đàm.? Thế Tôn bảo: “ Ta có thể ngồi kiết già mà thân 
hình không lay động*. Thế nào, Ni kiền tử, vậy ai lạc hơn?? Ni 
kiền tử đáp: Sa môn Cù-đảm lạc hơn.” 

“Này Ma-ha-nam, hãy do phương tiện này mà biết rừng, lạc 
không thể đến từ lạc, mà lạc phải đến từ từ khổ. Này Ma-ha- 
nam giống như hai bên làng có ao nước lớn, dài rộng một do 
tuần, chứa đầy nước. Nếu có người đến đó lấy một ĐiỌt nước; 
này Ma-ha-nam, giọt nước đó nhiều hay nước trong hồ nhiều 
hơn?”” 

Ma-ha-nam nói: “Nước trong hồ nhiều; chẳng phải một giọt 
nước nhiều.” 

Thế Tôn bảo: 

“Ở đây cũng như vậy, đệ tử Hiền Thánh đã vĩnh viễn chấm dứt 
các khổ, chỉ còn lại (một ít khổ) cũng như một giọt nước mà 
thôi. Người chứng quả thấp nhất trong chúng của Ta trải qua 





: Trong bản Päli, điều này là phát biểu của nhóm Ni-kiền tử: øz... sukhena 
sukham adhigantam, dukkhena kho sukham adhigantabbam (...) bimbisaro 
sukham adhieaccheyya, “lạc không thể đạt được bằng lạc; lạc phải đạt được 
bằng khổ. (Nếu không như vậy,) vua Bimbisara có thê đạt được lạc.” Đây là 
lý luận cho lối tu khổ hạnh của Ni-kiền tử mà Phật bác bỏ. Hán dịch sai lầm 
cho là quan điểm của Phật. 

: Päli, thêm chỉ tiết: suốt bảy bgày bảy đêm an trú với cảm thọ duy nhất là 
lạc (ekanta-sukham pafisainvedï vaharitum). 

” Xem Tạp 5, kinh 109. Pãli, S. 13.2. Pokkharani. 


không quá bảy lần sanh, bảy lần chết nữa thì dứt sạch gốc khổ; 
nếu đũng mãnh, tỉnh tấn thì đạt đến Gia gia '° rồi đắc đạo.” 

Rồi Thế Tôn lại nói thêm pháp [744c] vi diệu cho Ma-ha-nam 
nghe. Sau khi nghe pháp xong, ông đứng dậy ra về. 

Bấy giờ Ma-ha-nam nghenhừng điều Phật dạy, hoan hỷ phụng 
hành. 


KINH SỐ 2 

Tôi nghe như vầy: 

Một thời, Tôn giả Na-già-bà-la ở trong thành Lộc dã. 

Bấy giờ, có một Bà-la-môn tuôi đã già nua, vốn có đôi chút 
quen biệt đôi với Tôn giả Na-già-bà-la. Lúc ây, Bảà-la-môn đó 
đên chỗ Tôn giả Na-già-bà-la, đảnh lễ rôi ngôi qua một phía. 
Bà-la-môn nói với Tôn giả Na-già-bà-la rằng: 

“Ngài là người sung sướng nhất trong những người sung 
sướng.” 

Tôn giả Na-già-bà-la nói: 

“Vì sao ông nói tôi là người sung sướng nhất trong những 
người sung sướng?” 

Bà-la-môn đáp: 

“Trong vòng bảy ngày, bảy đứa con trai của tôi đều chết. 
Chúng đêu dũng mãnh, tài cao, trí huệ, khó có ai sánh kịp. 
Trong vòng sáu ngày gân đây, mười hai người giúp việc qua 
đời. Họ đêu là những người giúp việc siêng năng. Trong vòng 
năm ngày, bốn anh em tôi qua đời. Họ có nhiều nghệ, làm gì 
cũng giỏi. Bốn ngày gần đây, cha mẹ tôi đã gần trăm tuổi bỏ tôi 
mà lìa đời. Ba ngày gân đây, hai người vợ xinh đệp hiếm có 
trên đời của tôi đã chết. Lại nữa trong nhà có tám hầm châu 
báu, hôm qua tìm mãi không thây. Những khô não mà tôi đang 
gặp không thê tính hêt. Còn tôn giả thì đã vĩnh viên xa lìa tai 





'9 Gia gia, thứ sáu trong I8 bậc hữu học. Xem 7g 30, kinh 127. 


hoạ đó, không còn lo buôn, sống an vui với đạo pháp. Vì lý do 
đó tôi mới nói ngài là người sung sướng nhât trong những 
người sung sướng.” 
Lúc ấy, Tôn giả Na-già-bà-la bảo bả-la-môn ấy rằng: 
“Sao ông không tìm phương tiện cho những người ấy không 
qua đời.” 
Bà-la-môn đáp: 
“Tôi cũng làm nhiều phương tiện để không chết, không bị mất 
của, lại tuỳ thời bô thí, tạo các công đức, tê tự chư thiên, cúng 
dường các bà-la-môn trưởng lão, thủ hộ chư thân, tụng các chú 
thuật, lại có thê xem tĩnh tú, chê thuôc thang, bô thí đô ăn uông 
ngon lành cho những người nghèo khô. Những việc như vậy kê 
ra không hêt nhưng lại không thê cứu mạng sông của họ.” 
Bấy giờ, Tôn giả Na-già-bà-la liền nói kệ: 

Thuốc thang và chú thuật, 

Y phục, đồ ăn uông; 

Tuy cho nhưng vô ích, 

Vân ôm lấy khổ đau. 


[745a| — Giả sử cúng tế thân, 
Hương hoa và tắm SỐi. 
Suy tính nguồn gốc này, 
Không thể chửa trị được. 


Giả sử cho các vật, 

Tĩnh tán giữ phạm hạnh, 

Suy tính nguôn gốc này, 

Không thê chứa trị được. 
Bà-la-môn hỏi: 
“Phải làm cách nào để thoát khỏi tai hoạ khổ não này?” 
Tôn giả Na-già-bà-la liên nói kệ: 

Gốc ân ái, vô mình, 

Phát sanh các khổ não. 


Diệt sạch các thứ ấy, 

Thì không còn khổ não. 
Nghe xong, bà-la-môn ấy liền nói kệ: 

Tuy già chẳng ngại già, 

Hành sự như đệ tử; 

Xin xuất gia học đạo 

Để thoát tai nạn này. 
Rồi thì, Tôn giá Na-già-bà-la trao cho ông ba y, cho ông ẫy 
xuất gia học đạo và bảo với ông ấy rằng: 


“Ông nay là Tỳ-kheo. Hãy quán sát thân này từ đầu đến chân; 
xét sem tóc, lông, móng, răng, từ đâu mà đến, hình hài, da thịt, 
xương, tuỷ, ruột, bao tử, từ đâu mà đến. Nếu từ bỏ đây, thì sẽ đi 
về đâu? Vì vậy, Tỳ-kheo chớ có lo nghĩ nhiều về sự khổ não 
của thế gian, mà phải quán sát trong lỗ chân lông này, tìm 
phương tiện thành tựu bồn đế. 
Bấy giờ, Tôn giả Na-già-bà-la liền nói kệ: 

Trừ tưởng, chớ lo nhiễu; 

Không lâu được pháp nhãm. 

Hành vô thường, như điện 

Không gặp phước lớn này. 


Quán từng lỗ chân lông, 

Nguồn gốc của sanh diệt. 

Hành vô thường, như điện. 

Bồ thí hướng Niết bàn. 
Sau khi nghe giảng xong, Tỳ-kheo già ấy ngồi ở nơi vắng ' Vẻ tư 
duy về mục đích mà thiện nam tử ây cạo bỏ râu tóc xuất gia 
học đạo với lòng tin kiên cố, tu phạm hạnh vô thượng, biệt như 
thật rằng, sanh tử đã hết, phạm hạnh đã lập, đã làm những việc 
cần làm, không còn thọ thai trở lại. Bấy giờ, Tỳ-kheo ấy liền 
đắc quả A-la-hán. 


Có vị thiên vốn là bạn cũ của Tỳ-kheo ấy, thấy vị ấy thành A- 
la-hán, liền đến chỗ Tôn giả Na-già-bà-la đứng trên hư không 
mà [745b] nói kệ rằng: 

Đã đắc giới cụ túc, 

Ở HƠi văng vẻ ấy. 

Đắc đạo, tâm không chấp; 

Trừ sạch nguồn gốc ác. 
Lúc ấy, vị thiên đó rải hoa trời cúng dường tôn giả rồi biến 
mất. 
Bấy giờ, Tỳ-kheo ấy và vị thiên nghe nhừng điều Tôn giả Na- 
già-bà-la nói, hoan hỷ phụng hành. 
KINH SÓ 3'' 
Tôi nghe như vẫy: 
Một thời, đức Phật ở trong vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ-đà, 
nước Xã-vệ. 
Bấy giờ, Thế Tôn nói với các Tỳ-kheo: 
“Hãy quán bảy xứ thiện, lại xét bốn pháp, ” ở trong ngay trong 
đời này được gọi là thượng nhân. Này Tỳ-kheo, thế nào là quán 
bảy xứ thiện? Ở đây, Tỳ-kheo đem tâm từ rải khắp một 
phương, hai phương, ba phương, bốn phương, bốn hướng và 
phương trên dưới cũng đều như vậy, làm cho tâm từ tràn đầy 
khắp thế gian. lo: tâm bi, hỷ, xả*, không, vô tướng, nguyện 
cũng lại như vậy. 'Ì Các căn đây đủ, ăn uống điều độ, thường tự 
giác ngộ; Tỳ-kheo quán bảy pháp như vậy. 
“Tỳ-kheo, xét bốn pháp như thế nào? Ở đây, Tỳ-kheo quán 
thân nơi nội thân, trừ khử sầu ưu, thân niệm xứ; quán thân nơi 





'! Tham chiếu Pãli, S. 22.; 57. Sattatthäna (R. iii. 62). Hán, 7zp (Việt) kinh 
42. 

Đổ ạp (Việt) kinh 42: thất xứ thiện, tam chủng quán nghĩa +/š -š-4§ ÿi š:. 
Pall, S.22: saffafthanakusalo, tividhãpaparikkhi. 

'Ä Xem kinh 3, phẩm 30. 


ngoại thân, thân niệm xứ; quán thân nơi ngoại thân, thân nệm 
xứ. Quán thọ nơi nội thọ thọ*, thọ niệm xứ; quan thọ nơi ngoại 
thọ*, thọ thọ niệm xứ; quán thọ nơi nội ngoại thọ*, thọ niệm 
xứ. Quán tâm nơi nội tâm, tâm niệm xứ; quan tâm nơi ngoại 
tâm, tâm niệm xứ; quan tâm nơi nội ngoại tâm, tâm niệm 
xứ;trừ khử sâu ưu, không còn các khô hoạn. Quán pháp nơi nội 
pháp, pháp niệm xứ; quán pháp nơi ngoại pháp, pháp niệm xứ; 
quán pháp nơi nội ngoại pháp, pháp niệm xứ. Tỳ-kheo, hãy 
quan sát bôn pháp như vậy. 

“Này Tỳ-kheo, quán bảy xứ thiện và xét bốn pháp ấy, ở ngay 
trong đời này là bậc thượng nhân. Vì vậy, Tỳ-kheo, hãy tìm câu 
phương tiện thành tựu bảy xứ thiện và xét bôn pháp ây. Các 
Ty-kheo, hãy học điêu này như vậy. 

Bấy giờ, các Tỳ-kheo nghe những điều Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành. 

KINH SỐ 4 

Tôi nghe như vầy: 

Một thời, Phật ở tại vườn Ni-câu-lâu, nước Ca-tỳ-la-vệ, giữa 
những người họ Thích cùng đại chúng Tỳ-kheo gôm năm trăm 
VỊ. 

Lúc ấy, các Tỳ-kheo đến chỗ Thế Tôn, đảnh lễ sát đất rồi ngồi 
qua một phía. Bây giờ, các Tỳ-kheo bạch Thê Tôn răng: 
“Chúng con muốn đến phương Bắc để du hoá.” 

[745c] Thế Tôn nói: 

“Nên biết thời.” 

Rồi Thế Tôn lại hỏi các Tỳ kheo: 

“Các ngươi đã từ giã Tỳ-kheo Xá-lợi-phất chưa?” 

Các Ty-kheo đáp: 

“Chưa, bạch Thế Tôn.” 

Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 


“Các ông hãy đến từ giã Tỳ-kheo Xá-lợi-phất. Vì sao vậy? Tỳ- 
kheo Xá-lợi-phất thường xuyên giáo giới cho những đồng 
phạm hạnh, thuyết pháp không hề mệt mỏi. 

Rồi Thế Tôn nói pháp vi diệu cho các Tỳ-kheo nghe. Các Ty- 
kheo sau khi nghe pháp xong, rời khỏi chỗ ngôi, đảnh lễ sát 
chân Thế Tôn, nhiễu Phật ba vòng, rồi ra đi. 


Lúc ấy, Xá-lợi-phất đang ở một tháp miếu của những người họ 
Thích. Các Tỳ-kheo đến chỗ Xá-lợi-phất, chào hỏi, TÔI ngồi 
qua một phía. Bấy giờ, các Tỳ-kheo bạch Xá-lợi-phất rằng: 
“Chúng tôi muốn đến phương bắc du hoá trong nhân gian. Nay 
xin từ giã Tôn giả! ”.” 

Xá-lợi-phất nói: 

“Này các Thầy, nên biết, nhân dân, sa-môn, bả-la-môn ở 
phương Bắc đêu thông minh, trí huệ khó ai bì. Nêu có người 
muôn thử, đê hỏi các vị răng, “Chư Hiên có chủ trương gì?” 
Các Thây sẽ trả lời như thê nào?” 

Các Ty-kheo đáp: 

“Nếu có ai đến hỏi, chúng tôi sẽ trả lời bằng nghĩa lý này: “Sắc 
là vô thường. Cái gì vô thường, cái đó là khô. Cái gì khô, cáo 
đó là vô ngã. Vô ngã là không. Do không, vô ngã nên chúng 
rỗng không. Đó là điều mà người trí quán sát. Thọ, tưởng, 
hành, thức, cũng vậy, là vô thường, khô, không, vô ngã. Những 
gì là không, vì nó vô ngã nên không. Đó là điều mà người trí 
học. Năm uần này đều rỗng không, vắng lặng. Những gì tụ hội 
bởi nhân duyên, đều sẽ tiêu diệt, không tồn tại lâu dải. Con 
đường tám nhánh cùng tu với bảy chi. Những điều mà Tôn Sư 
của chúng tôi dạy chính là như vậy." Nêu có người sát-lợi, bà- 
la-môn hay nhân dân đên hỏi, chúng tôi sẽ trả lời với nghĩa lý 
như vậy.” 

Xá-lợi-phất bảo các Tỳ-kheo rằng: 





t Trong bản: Thế Tôn. 


“Các Thầy hãy kiên trì tâm ý, chớ có khinh suất.” 

Bấy giờ, Xá-lợi-phất nói pháp vi diệu đầy đủ cho các Tỳ kheo 
nghe. Các Tỳ kheo nghe xong, rời chỗ ngôi đứng dậy ra đi. 

Khi số đông các Tỳ-kheo đi chưa bao xa, Xá-lợi-phất bảo các 
Tỳ-kheo: 

“Như thế nào là thực hành con đường tám nhánh và pháp bảy 
chi?” 

Số đông các Tỳ-kheo bạch Xá-lợi-phất rằng: 

“Chúng tôi từ xa đến đây là để nghe ý nghĩa ấy. Xin hày hãy 
giảng cho chúng tôi.” 

Xá-lợi-phất [746a] đáp: 

“Các vị hãy lăng nghe và ghi nhớ kỹ. Tôi sẽ nói.” 

Các Tỳ-kheo vâng lời lắng nghe. 

Xá-lợi-phất nói: 

“Ai nhất tâm niệm chánh kiến, tức là niệm giác chi không rối 
loạn. Chánh tư duy, ` là nhất tâm niệm hết thảy các pháp, tức 
là pháp giác chi. Chánh ngữ, ° là thân, ý tỉnh tấn, tức là tinh 
tấn giác chỉ. Chánh nghiệp, là hết thảy các pháp được sanh, 
tức là hỷ giác ch. Chánh mạng, ” là biết đủ đối với tài sản Hiền 
Thánh, xả xả bỏ tài sản thê tục, nhẹ nhàng thân thê, tức là 
khinh an* giác chi. Chánh tỉnh tấn, ” là chứng đắc bốn Thánh 
đế, trừ sạch các kết sử, tức là định giác chi. Chánh niệm,ˆ” là 
quán sát bốn niệm xứ,” thân không bền chắc, thấy đều rỗng 
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không, vô ngã, tức là xả* giác chỉ. Chánh tam muội,“ là đạt 
được những gì chưa đạt, độ thoát những gì chưa độ thoát, 
chứng đắc những gì chưa chứng đắc.” 

“Nếu có người đến hỏi rằng, “Như thế nào là tu tám đạo và bảy 
pháp ấy,' các Thầy hãy trả lời như vậy. Vì sao vậy? Bởi vì Tỳ- 
kheo nảo tu tám đạo và bảy pháp này, tâm liền được giải thoát 
khỏi hữu lậu. 

“Tôi nhắc lại cho các Thầy rõ, Tỳ-kheo nào tu hành tư duy con 
đường tám nhánh và bảy pháp này, Tỳ-kheo ây liên thành tựu 
hai quả không nghi ngờ gì. Hoặc chứng quả A-la-hán. Vả, hãy 
gác qua việc đó. Nêu không thê tu tập nhiêu, nhưng trong một 
ngày mà tu hành con đường tám nhánh và bảy pháp này, 
phước báo không thê tính hết. Hoặc đắc A-na-hàm hoặc A-la- 
hán.” 

“Vì vậy, các Thầy phải tìm cầu phương tiện tu hành con đường 
tám nhánh và bảy pháp này, nhât định sẽ chứng đặc đạo không 
có gì nghi ngờ.” 

Bấy giờ, các Tỳ-kheo nghe những điều Xá-lợi-phất nói, hoan 
hỷ phụng hành. 

KINH SÓ 5 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ở trong vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ-đà, 
nước Xả-vệ.. 

Bấy giờ, Thế Tôn bảo Ca-diếp: 





“2210 0, ^ 

Đăng tam-muộ. 
” Hán dịch sót: định giác ý (giác chỉ). 
?! Việt dịch sát. Nhưng Hán dịch đoạn này lôn xộn. Nói theo thứ tự: tu tắm 
Thánh đạo và bảy giác chỉ trong 7 năm, hoặc chỉ trong 7 ngày, cho đên một 
ngày, có thê chứng một trong hai quả: hoặc A-la-hán ngay trong đời này, 
hoặc nêu còn hữu dư, chứng A-na-hàm, tái sinh Tịnh cư thiên và nhập Niết- 
bản trên đó. 


“Nay ông đã cao tuổi, ý lực không còn trẻ khỏe, hãy nhận y áo 
và đồ ăn của các gia chủ.” 

Ca-diếp bạch Phật rằng: 

“Con không thê nhận y áo và đồ ăn của họ. Nay với con, mặc y 
vá mảnh này, và tùy thời khất thực, không còn an lạc nào hơn. 
Vì sao vậy? Trong tương lai sẽ có các Tỳ-kheo thân thê yếu ớt, 
tâm tham y đệp, thức ăn ngon, nên giảm sút toạ thiền, không 
kham hành khô hạnh, nhưng người ấy lại nói, 'Quá khứ trong 
thời Phật, các Ty-kheo cũng nhận sự cung thỉnh của người, 
nhận y áo, thức ăn. Vì sao chúng ta không làm theo Thánh 
nhân ngày xưa?” Do tham đắm y áo, thức ăn, họ sẽ [746b] cởi 
bỏ y phục làm bạch y, khiến cho các vị Thánh hiền không còn 
oai thần, chúng bốn bộ dần dần suy giảm. Thánh chúng đã 
giảm bớt thì tháp miếu Phật cũng sẽ bị huỷ hoại. Tháp miếu 
Phật bị huỷ hoại cho nên kinh sách bị thất lạc. Lúc Ấy, chúng 
sanh không còn tinh quang. Do không còn tinh quang nên tuôi 
thọ rất ngăn. Bấy giờ, chúng sanh sau khi mạng chung đều đoạ 
vào ba đường dữ. Cũng như ngày nay, chúng sanh tạo phước 
nhiều nên đều được sanh thiên; chúng sanh trong tương lai vì 
tạo tội nhiều nên đều đoạ địa ngục.” 

Thế Tôn nói: 

“Lành thay, lành thay, Ca-diếp ! Ông đã làm nhiều lợi ích, làm 
ruộng phước và bạn lành của mọi người. Ca-diếp, nên biết, hơn 
một ngàn năm sau khi Ta nhập Niết bản sẽ có Tỳ-kheo sút 
giảm thiền định, không còn thực hành pháp đầu đà, cũng 
không có đắp y vá mảnh và đi khất thực, chỉ thích nhận y áo, 
thức ăn do trưởng giả mang lại. Không còn ai sống dưới gốc 
cây, tại chỗ nhàn tĩnh, mà chỉ ưa trang sức phòng xá. Cũng 
không dùng đại tiểu tiện làm thuốc,” mà chỉ thích các loại 





” Địa tiểu tiện được Z⁄|`#É. Dịch ý của từ hủ lạn được /ä #8 #‡, loại thuốc 
quy định cho Tỳ kheo. Päli: pz/»a#a, cũng được hiểu là nước nước đái 
quỷ. Nhưng ngữ nguyên của từ này không rõ ràng. 


dược thảo rất ngon ngọt. Hoặc ở đây lại tham đắm tài sản, tiếc 
lần phòng xá, thường xuyên tranh chấp với nhau. Lúc bấy giờ, 
đàn-việt thí chủ, đốc lòng chí tín Phật pháp, ưa hành huệ thị, 
không tiếc lân tài vật. Đàn-việt thí chủ ấy sau khi mạng chung 
thảy đều sanh lên trời. Nhưng Tỳ kheo lười biếng thì vào địa 
ngục. 

“Như vậy, Ca-diếp, hết thảy các hành là vô thường, không tồn 
tại dài lâu. 

“Lại nữa, Ca- diếp, nên biết, trong đời tương lai có Tỳ kheo tuy 
cạo đầu những vân hành theo nghiệp thế tục; tay trái ắm con 
trai, tay phải ăm con gái; lại câm đản, sáo mà khất thực trên 
đường phố. Lúc ấy, thí chủ đản việt còn thọ phước vô cùng 
huống gì ngày nay những người khất thực đều tu hành chân 
chánh. 

“Này Ca-diếp, tất cả các hành đều vô thường, không thể tồn tại 
lâu dải. 

“Ca-diếp nên biết, trong tương lai, sa môn Tỳ-kheo sẽ xả bỏ 
con đường tám nhánh và bảy pháp này, cũng như Pháp bảo mà 
ngày hôm nay Ta đã tích tụ trong ba a-tăng-kỳ kiếp. Trong 
tương lai, các Tỳ-kheo khất thực để tự nuôi Sóng bằng sự ca hát 
giữa đám đông. Đàn-việt thí chủ cho cơm cho chúng Tỳ kheo 
đó mà còn được phước, huống là ngày nay mà không được 
phước sao? Nay Ta đem pháp này giao cho Tỳ-kheo Ca- diếp 
và A-nan. Vì sao vậy? Hôm nay, Ta đã gần tám mươi tuôi. 
Không bao lâu nữa Như Lai sẽ diệt độ. Nay [746c] đem Pháp 
bảo giao phó cho hai người. Hãy ghi nhớ đọc tụng, lưu truyền 
ở thế gian, đừng để đoạn tuyệt. Nếu ai ngăn cản ngôn giáo của 
Thánh nhân, người ấy sẽ đoạ vào biên địa. Hôm nay ta đã giao 
phó Kinh pháp cho ông, đừng để bị thất thoát.” 

Lúc ấy, Ca-diếp và A-nan liền rời khỏi chỗ ngồi, quỳ xuống 
chấp tay, bạch Thế Tôn răng: 

“Vì sao lại đem giáo Pháp giao phó cho hai con mà không giao 
cho vị khác? Lại nữa, trong chúng Như Lai, các vị có thần 


thông bậc nhất không thể đếm hết, sao Như Lai không phó 
chúc cho các vị đó?” 
Thế Tôn bảo Ca-diếp rằng: 
“Trên trời, trong loài người, ta không thấy người nảo có thê thọ 
trì Pháp bảo sánh với Ca-diếp và A-nan. Trong chúng Thanh 
văn cũng không có ai vượt hơn được hai người này. Chư Phật 
trong quá khứ cũng có hai người thọ trì kinh pháp như Ca-diếp 
và A-nan ngày nay, rất là hy hữu. Vì sao vậy? Tỳ-kheo hành 
đầu đà trong thời Phật quá khứ, khi Pháp còn thì vị ấy còn, khi 
Pháp diệt vị ấy cũng mất. Tỳ-kheo Ca-diếp của Ta ngày nay 
lưu lại ở thế gian cho đến khi Phật Di-lặc ra đời rồi mới nhập 
diệt. Do đó Tỳ-kheo Ca-diếp hơn các Tỳ-kheo thời quá khứ. 
Còn Tỳ-kheo A-nan vì sao lại hơn các thị giả của chư Phật quá 
khứ? Thị giả của chư Phật quá khứ nghe các Ngài giảng sau đó 
mới hiểu; nhưng Tỳ-kheo A-nan ngày nay Như Lai chưa nói đã 
hiểu; Như Lai không nói cũng đều biết hết. Do bởi nhân duyên 
nảy Tỳ-kheo A-nan hơn các thị giả của chư Phật quá khứ. 
“Vì vậy, hôm nay Ta giao phó Pháp bảo cho Ca-diếp và A-nan, 
đừng để bị khuyết giảm.” 
Rồi Thế Tôn liền nói kệ rằng: 

Hết thảy hành vô thường. 

Có sanh ất có diệt. 

Không sanh thì không chết. 

Diệt ấy đệ nhất lạc. 
Bấy giờ, Đại Ca-diếp và A-nan nghe những điều Phật dạy, 
hoan hỷ phụng hành. “” 
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42. PHẨM TÁM NẠN 


KINH SÓ 1' 

[747a07| Tôi nghe như vầy: 

Một thời, đức Phật ở trong vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ-đà, 
nước Xã-vệ. 

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

“Kẻ phàm phu không nghe, không biết thời tiết mà pháp được 
thuyết. Tỳ-kheo, nên biết, có tám thời tiết mà lúc đó con người 
không nghe, không được tu hành. Những gì là tám? 

“Khi Như Lai xuất hiện ở đời giảng rộng giáo pháp, dẫn đến 
Niêt-bàn, sở hành của Như Lai, nhưng chúng sanh này ở trong 
địa ngục nên không nghe, không thây. Đó gọi là nạn thứ nhât. 
“Khi Như Lai xuất hiện ở đời giảng rộng giáo pháp, nhưng 
chúng sanh này ở trong loài súc sanh nên không nghe, không 
thây. Đó gọi là nạn thứ hai. 

“Lại nữa, khi Như Lai xuất hiện ở đời giảng rộng giáo pháp, 
nhưng chúng sanh này ở trong loài ngạ quỷ nên không nghe, 
không thây. Đó gọi là nạn thứ ba. 

“Lại nữa, khi Như Lai xuất hiện ở đời giảng rộng giáo pháp, 
nhưng chúng sanh này sanh lên trời Trường thọ nên không 
nghe, không thây. Đó gọi là nạn thứ tư. 

“Lại nữa, khi Như Lai xuất hiện ở đời giảng rộng giáo pháp, 
nhưng chúng sanh này sanh ở biên địa, phỉ báng Hiên Thánh, 
tạo các tà nghiệp. Đó gọi là nạn thứ năm. 

“Lại nữa, khi Như Lai xuất hiện ở đời giảng rộng giáo pháp 
dân đên Niêt-bàn, chúng sanh này tuy sinh ở trung tâm đât 
nước, nhưng sáu căn không đây đủ, cũng lại không phân biệt 
được pháp thiện ác. Đó gọi là nạn thứ sáu. 
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“Lại nữa, khi Như Lai xuất hiện ở đời giảng rộng giáo pháp đạt 
đến Niết-bàn, chúng sanh này sinh ở trung tâm đất nước, tuy 
sáu căn lại hòan tòan, không có thiếu sót; nhưng chúng sanh 
này tâm thức tà kiến, cho rằng không có người cho, không có 
vật bố thí, không có người nhận, không có quả báo thiện ác, 
không có đời này, đời sau, cũng không có cha mẹ; đời không 
có sa-môn, bà-la-môn nào thành tựu được A-la-hán, tự thân 
chứng ngộ mà và an trú. Đó gọi là nạn thứ bảy. 
“Lại nữa, [747b| Như Lai không xuất hiện ở đời, không nói 
giáo pháp dẫn đến Niết-bàn, dẫu chúng sanh này sinh ở trung 
tâm đất nước, đầy đủ sáu căn, có thể thọ nhận giáo pháp, thông 
minh tài giỏi, nghe pháp liền hiểu, tu hành chánh kiến, tin có 
vật bố thí, có người bố thí, có người nhận, có báo thiện ác, có 
đời này, đời sau, đời có sa-môn, bả-la-môn, tu chánh kiến, tác 
chứng đắc A-la-hán. Đó gọi là nạn thứ tám, khiên đồng phạm 
hạnh không thể tu hành. Tỳ-kheo, đó gọi là có tám nạn này, 
khiến phạm hạnh không thể tu hành. 
“Ở đây, Tỳ-kheo, có một pháp thời tiết mà người phạm hạnh có 
thê tu hành. Một ấy là gì? Ở đây, Như Lai xuất hiện ở đời giảng 
rộng giáo pháp đạt đến Niết-bản, mà người nảy sinh ở trung 
tâm đất nước, thế trí biện thông, đối vật đều sáng tỏ, tu hành 
chánh kiến, có thể phân biệt pháp thiện ác, tin có đời này, đời 
sau, đời có sa-môn, bà-la-môn tu chánh kiến, tác chứng, đắc A- 
la-hán. Đó gọi là một pháp khiến người phạm hạnh có thê tu 
hành, đắc đến Niết-bàn.” 
Bấy giờ, Thế Tôn liền nói kệ này: | 

Tảm nạn chẳng một loại, 

Khiến người không đắc đạo. 

Như nay thời hiện tại, 

Thế gian rất khó gặp. 

Nên hãy học chánh pháp, 

Chớ mắt cơ hội này. 

Nhớ lại về quá khứ, 


[747c] 


Đã từng sinh địa ngục; 


Nên đoạn trừ, vô đục, 
Mà tư duy chánh pháp. 
Lâu đài trong thê gian, 
Không khi nào dứt tuyệt; 


Nên đoạn trừ, vô dục, 
Mà tư duy chánh pháp. 
Đoan hẳn nguôn sinh tử 
Lâu dài trong thế gian. 


Nay đã được thân người, 
Phân biệt pháp chánh chơn. 
Những người không đắc quả 
Tát sông trong tám nạn. 


Nay nói có tám nạn, 

Yếu hành của Phật pháp. 
Một nạn vẫn nguy kịch, 
Như ván nồi ngoài biển. 


Tuy sẽ lìa một nạn, 

Dâu cho có lý này; 

Nếu lìa một, bốn để, 

Vĩnh viễn lìa chánh đạo. 
Cho nên phải chuyên tâm 
Tư duy lý vi diệu; 

Chí thành nghe chánh Pháp 
Đạt đến chỗ vồ vi. 


“Cho nên, Tỳ-kheo, hãy tìm cầu phương tiện xa lìa nơi tám 
nạn, chớ mong ở trong đó. 


“Các Tỳ-kheo, hãy học điều này như vậy.” 


Các Tỳ-kheo sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng 


hành. 


KINH SÓ 2 
Tôi nghe như vây: 
Một thời, đức Phật ở trong vườn Cấp Cô Đôc, rừng cây Kỳ-đà, 
nước Xã-vệ: 
Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 
“Có tám địa ngục lớn. Những gì là tám? Một địa ngục Hoàn 
họat, hai địa ngục Hắc thằng, ba địa ngục Đăng hại, bốn địa 
ngục Thế khốc, năm địa ngục Đại thế khốc, sáu địa ngục A-tỳ, 
bảy địa ngục Viêm, tám địa ngục Đại viêm.”” 
Bấy giờ, Thế Tôn liền nói kệ này: 

Hoàn họat và Hắc thằng, 

Đẳng hại và Thể khốc 

Ngũ nghịch ngục A-f} 

Địa ngục Viêm, Đại viêm. 


Đó là tám địa ngục 

Trong ấy không thể ở 
Đẩu do gốc hạnh ác 
Mười sảu lớp ngăn quanh. 


Còn trên ngục sắt kia 

Bị lửa thường thiêu đốt; 
Tràn ngập một do tuần, 
Lửa cháy dậy hừng hực. 


Bán thành bốn cửa ngõ 

Ở trong rất bằng phẳng 
Lại dùng sắt làm thành 

Ván sắt che trên đó. 





“ Xem 7zưởng 19, kinh 30 Thế ky, phẩm “Địa ngục.” Cf. Päli, Jã v. 266, 
271: Sañjrva, Kalasutta, Salpha, Jalaroruva, Dhũmaroruva, Mahävrcl, 
Tapana, Mahätapana. 


“Đây là do duyên tội báo chúng sanh, khiến chúng sanh kia 
chịu khổ vô cùng, máu thịt tiêu hết, chỉ còn có xương. 

“Vì những duyên cớ gì gọi là địa ngục Hoàn hoạt? Những 
chúng sanh kia thân hình thăng đơ, không cử động, bị khổ bức 
bách không thể di chuyên, thân thể không còn máu thịt. Lúc 
đó, chúng sanh nói với nhau: 'Chúng sanh sống lại!” Khi ấy, 
chúng sanh kia tức thì sống lại. Do nhân duyên này nên gọi là 
địa ngục Hoàn hoạt. 

“Lại vì nhân gì mà gọi là địa ngục Hắc thằng? Vì chúng sanh 
kia hình thể gân, mạch, đều hoá thành dây, để cưa vào thân. 
Cho nên gọi là địa ngục Hắc thằng. 

“Lại vì nhân duyên gì gọi là địa ngục Đăng hại? Lúc â Ấy, chúng 
sanh kia tụ tập lại một chỗ, đã chém đầu mà giây lát sông trở 
lại. Vì nhân duyên này [748a| gọi là địa ngục Đẳng hại. 


“Lại vì nhân duyên gì gọi là địa ngục Thế khốc? Chúng sanh 
kia đã đoạn mắt căn lành, không còn sót chút lông tóc, ở trong 
địa ngục kia chịu vô số khổ não, ở đó kêu gào oán hận, tiếng 
kêu không dứt. Vì nhân duyên này nên gọi là địa ngục Thế 
khốc. 

“Lại vì nhân duyên gì gọi là địa ngục Đại thế khốc? Chúng 
sanh kia ở trong địa ngục chịu vô lượng khổ sở, không thể tính 
hết. Ở trong đó kêu gào, đấm ngực, tự tát vào mặt, đồng thanh 
gào thét. Vì nhân duyên này gọi là địa ngục Đại thế khốc. 

“Lại vì nhân duyên gì gọi là địa ngục A-tỳ? Các loài chúng 
sanh giết hại cha mẹ, phá hoại tháp Phật, gây đấu loạn chúng 
Tăng, hành theo tà kiến điên đảo, tương ưng với tà kiến, không 
thê chữa trị. Vì vậy cho nên gọi là địa ngục A-tỳ. 

“Lại vì nhân duyên gì gọi là địa ngục Viêm? Các loài chúng 
sanh trong địa ngục kia, thân thể bốc khói, thảy đều tan rã. Cho 
nên gọi lả địa ngục Viêm. 


“Lại vì nhân duyên gì gọi là địa ngục Đại viêm? Các chúng 
sanh trong địa ngục này đêu không thây sót lại cái gì của tội 
nhân. Cho nên gọi là địa ngục Đại viêm. 

“Ty-kheo, đó là vì nhân duyên này mà gọi tên tám địa ngục 
lớn. Mỗi một địa ngục có mười sáu ngục nhỏ.” Tên chúng là 
địa ngục Ưu-bát, địa ngục Bát-đâu, địa ngục Câu-mâu-đâu, địa 
ngục Phân-đả-lợi, địa ngục VịỊ-tăng-hữu, địa ngục Vĩnh vô, địa 
ngục Ngu hoặc, địa ngục Súc tụ, địa ngục Đao sơn, địa ngục 
Thang hỏa, địa ngục Hỏa sơn, địa ngục Khôi hà, địa ngục Kinh 
cức, địa ngục Phât thỉ, địa ngục Kiêm thọ, địa ngục Nhiệt thiệt 
hòan.” 

Như vậy, mười sáu ngục nhỏ này không thể ước tính hết, khiến 
chúng sanh kia sinh trong địa ngục. Hoặc có chúng sanh phá 
huỷ chánh kiên, phi báng Chánh pháp mà tránh xa, sau khi 
mạng chung sẽ sinh vào trong địa ngục Hoàn họat. 

“Những chúng sanh nào ham thích sát sinh, sẽ sinh vào trong 
địa ngục Hắc thăng. 

“Những chúng sanh giết mô bò, dê và các loại khác, sau khi 
mạng chung sinh vảo trong địa ngục Đăng hại. 

“Những chúng sanh lấy của không cho, ăn trộm vật của người 
khác, sau khi mạng chung sinh vào trong địa ngục Thê khôc. 


€ 





“Những chúng sanh thích dâm dật, lại nói dối, sau khi mạng 
chung sinh vào trong địa ngục Đại thê khôc. 





: Nguyên habns: cách tử lã . 

Ỷ Tên các địa ngục, đồng nhất Päli: Ưu-bát (Uppala), Bát-đầu (Paduma), 
Câu-mâu-đầu (Kumuda), Phân-đà-lợi (Pundarika), Vị-tằng-hữu (Abbuda; 
bản Hán đọc là Abbhuta), Vĩnh vô (Nrrabbuda; Bản hán đọc là Nibbhuta), 
Ngu hoặc (Ababa; bản hán đọc là Bala?), Súc tụ (?), Đao sơn (Khuradhara), 
Thang hỏa (Kukkula), Hỏa sơn (2), Khôi hà (Khãrodakanadn), Kinh cức 
(Sattisila), Phất thi (Gũtha), Kiếm thọ (Asipattavana), Nhiệt thiết hòan (?). 


“Những sanh giết hại cha mẹ, phá hoại chùa tháp, gây đấu lọan 
Thánh [748b] chúng, phi báng Thánh nhân, hành theo tà kiến 
điên đảo, sau khi mạng chung sinh vào trong địa ngục A-tỳ. 
“Những chúng sanh nghe lời ở đây truyền đến nơi kia, nghe 
nơi kia truyền đến nơi này, cầu người phương tiện, sau khi 
mạng chung sinh vảo trong địa ngục Viêm. 

“Lại có chúng sanh gây lọan hai bên, tham lam của người, khởi 
tâm ganh tỊ, trong lòng nghi ky, sau khi mạng chung sinh vào 
trong địa ngục Đại viêm. 

“Nếu có chúng sanh tạo các tạp nghiệp, sau khi mạng chung 
sinh vào mười sáu địa ngục nhỏ đó. Bấy giờ, ngục tốt hành hạ 
chúng sanh kia khổ sở khôn lường, hoặc bị chặt tay, hoặc chặt 
chân, hoặc chặt tay chân, hoặc xẻo mũi, hoặc cắt tai mũi, hoặc 
lấy gỗ ván ép lên, hoặc lấy cỏ nhét vào bụng, hoặc lấy tóc treo 
ngược, hoặc lột da, hoặc cắt thịt, hoặc xẻ làm hai phần, hoặc 
may dính trở lại, hoặc xẻ làm năm, hoặc dùng lửa nướng một 
bên, hoặc rưới nước sắt nóng chảy lên, hoặc phanh thây làm 
năm, hoặc kéo dải thân, hoặc dùng búa bén chặt đầu mà giây 
lát sống trở lại, chỉ khi nào những tội đã tạo ra ở nhơn gian trả 
hết, sau đó mới ra khỏi. 

“Bấy giờ, ngục tốt bắt chúng sanh kia dùng chuỳ lớn đập nát 
thân thể nó, hoặc róc xương gân. Lại rượt đuổi cho lên cây 
kiếm, rồi lại rượt đuôi cho xuống, rồi sau đó có chim mỏ sắt 
đến mồ; lại bắt trói chặt năm chi, không được động đậy; lại 
đem bỏ vảo trong vạc nước sôi lớn, dùng thêm chỉa sắt hại 
thân, khi gió thổi qua, thân kia sống lại như cũ. Lúc ấy, ngục 
tốt lại bắt chúng sanh lên núi đao, núi lửa, không cho dừng 
nghỉ. Ở trong đó chịu khổ không thể nào nói hết, chỉ khi nào 
những tội đã tạo ra ở nhơn gian trả hết, sau đó mới ra khỏi. 
“Bấy giờ, người có tội không chịu nổi đau khổ, lại tìm vào 
trong địa ngục tro nóng chịu vô lượng khổ đau. Từ trong đó ra, 
lại vào trong địa ngục gai nhọn chích ngược, ở trong ấy gió 
thôi đến đau đớn không thể tả. Từ trong đó ra, lại vào trong địa 


ngục phân nóng. Trong địa ngục phân nóng lúc ấy, có loại 
trùng nhỏ xíu ăn xương thịt nó. Khi ấy, chúng sanh không 
kham chịu khổ đau, lại dời đến địa ngục cây kiếm, thân thể 
thương tổn, đau không thê chịu đựng nỗi. 
“Khi ấy, ngục tốt bảo với chúng sanh kia: “Các ngươi từ đâu 
đến? Tội nhân đáp: “Bọn chúng tôi cũng [747c] không biết là 
từ đâu lại?? Lại hỏi: “Sẻ đi về đâu? Đáp: 'Cũng lại không biết 
đến chỗ nào.” Lại hỏi: “Muốn gì?' Đáp: “Chúng tôi đói khát 
quá.” Ngục tốt liền lấy viên sắt nóng bỏ vào miệng tội nhân, 
thiêu chín thân thể, đau đớn không thể chịu nỗi. Chỉ khi nảo trả 
hết những tội trước kia đã tạo ra, sau đó mới mạng chung. Lúc 
ấy, tội nhân lại trải qua bao nhiêu địa ngục, ở trong đó chịu khổ 
hàng ngàn vạn năm, sau đó mới ra.” 
“Tỳ-kheo, nên biết, bấy giờ vua Diêm-la tự nghĩ: “Những 
chúng sanh nào mà thân, miệng, ý hành ác, phải chịu hết những 
tội như vậy. Những chúng sanh mà thân, miệng, ý hành thiện, 
những người như vậy đều sẽ sinh về trời Quang âm.” 
Bấy giờ, Thế Tôn liền nói kệ này: 

Người ngu thường nhởn nhơ 

Như trời Quang âm kia. 

Người trí thường lo sợ 

Giống như ở địa ngục. 
“Bấy giờ, này Tỳ kheo, giáo lệnh của vua Diêm-la được nghe: 
“Ước mong ngày nảo ta diệt hết những tội đã tạo ra xưa kia, để 
mạng chung ở đây, được thọ hình người, sinh ở trung tâm đất 
nước, theo thiện tri thức, cùng gặp cha mẹ dốc lòng tin Phật 
pháp, được xuất gia học đạo ở trong chúng Như Lai, ngay 
trong đời hiện tại mà dứt sạch hữu lậu, thành vô lậu. Nay ta nói 
lại lần nữa với các ngươi, hãy cố găng dụng tâm để lìa xa tám 
nạn, được sanh tại trung tâm đất nước, gặp được thiện tri thức, 
được tu phạm hạnh, được thành chánh quả như ước nguyện.” 


“Này các Tỳ-kheo, thiện nam, thiện nữ nào muốn lìa tám địa 
ngục lớn và mười sáu ngục nhỏ, phải tìm câu phương tiện tu 
tám chánh đạo. 

“Các Tỳ-kheo, hãy học điều này như vậy.” 


Các Ty-kheo sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng 
hành. 


KINH SÓ 3° 
Tôi nghe như vầy: 
Một thời, đức Phật ở trong vườn Nại thị, thành Tỳ-xá-ly, cùng 
năm trăm Tỷ-kheo, lân hồi đi du hoá trong nhân gian. 
Lúc ấy, Thế Tôn quay lại nhìn thành Tỳ-xá-ly rồi nói bài kệ 
này: 
[749A] Nay ngăm T)-xá-hy 

Sau không ngăm lại nữa 

Cũng không vào lại nữa 

Nơi đó, sẽ từ biệt. 
Lúc Ấy, nhân dân trong thành Tỳ-xá- ly nghe bài kệ này, trong 
lòng sầu ưu, đi theo sau Thế Tôn, ai ai cũng đều rơi lệ, nói với 
nhau: 
“Không bao lâu nữa Như Lai sẽ diệt độ, thế Ølan sẽ mất ánh 
sáng.” 
Thế Tôn bảo: 
“Thôi, thôi! Các người chớ ôm lòng sầu ưu. Vật phải chịu hủy 
hoại mà muôn nó không bị hủy hoại, không hê có lý này. 
Trước đây, Ta đã có nÓI, do bôn sự mà được tác chứng. Ta 
cũng đã dạy cho chúng bôn bộ bôn sự này. Những gì là bôn? 





Ÿ C£ D. 18. Mahãparinibbaba; No 135; No 136; No 1(2). 

® Nại thị ZšƑ%, để bản chép nhằm là Nại kỳ Z&ïŸ€. Päli: Ambapälivana, khu 
rừng của kỹ nữ Ambapäli (Nại nữ) cúng cho Phật. CÍ. 7zởzg 2 (tr. 13b19 
tĐ; Pãli, M. 18 (R.ii. 95). Từ đây trở đi, tương thuật đoạn đường cuôi cùng 
của Phật đi đên rừng tịch diệt. 


Tất cả hành là vô thường, đó gọi là pháp thứ nhất. Tất cả hành 
là khổ, đó gọi là pháp thứ hai. Tất cả hành vô ngã, đó gọi là 
pháp thứ ba, Niết-bàn là diệt tận, đó là pháp thứ tư. Như vậy, 
không bao lâu nữa Như Lai sẽ diệt độ. Các ngươi nên biết gốc 
bốn pháp này, hãy giải giảng ý nghĩa đó cho khắp tất cả chúng 
sanh.” 

Bấy giờ, Như Lai muốn cho nhân dân thảnh Tỳ-xá-ly quay trở 
về, liên hoá ra một hồ lớn. Như Lai đưa các Tỳ-kheo sang bờ 
kia. Nhân dân nước ấy ở lại bên bờ này. Rồi Thế Tôn ném bát 
của mình lên hư không cho nhân dân ấy, lại nói rằng: 


“Các người khéo cúng dường bát này. Cũng nên cúng dường 
pháp sư tài giỏi thì mãi mãi sẽ được phước vô lượng.” 

Sau khi cho họ bát mình rồi, Thế Tôn liền đến nước Câu-thi- 
na-kiệt. ' 

Lúc ấy, hơn năm trăm người Lực sïŸ ở nước Câu-thi-na-kiệt tập 
hợp lại một chô, bàn luận với nhau: 

“Chúng ta cùng nhau làm việc kỳ lạ để sau khi mạng chung, 
vang danh cùng khắp, con cháu cùng truyện: “Ngày xưa, các 
Lực sĩ Câu-thi-na-kiệt có sức mạnh không at bì. `” 

Sau đó, họ lại nghĩ: “Nên làm công đức gì?” 

Bấy giờ, cách nước Câu-thi-na-kiệt không xa có tảng đá vuông 
lớn, dài một trăm hai mươi bộ, rộng sáu mươi bộ. “Chúng ta 
hãy dựng đứng nó lên.” Họ dùng hêt sức lực đê dựng nó, 
nhưng không thê dựng được. Không lay động nôi, huông gì là 
nâng lên. 

Lúc đó, Thế Tôn liền đi đến chỗ họ, nói rằng: 





ˆ Câu-thi-na-kiệt 39 Ƒ 335. Pli: Kusinärä. Bản kinh này nhảy tắt. 7rường 
2, 3 và Pãli M.18, từ Tỳ-xá-ly, Phật đi qua nhiều chỗ rồi cuối cùng mới đến 
Câu-thi-na; tại đây Phật sẽ nhập diệt. 

ì Lực sỹ 22+, danh từ riêng chỉ bộ tộc chứ không phải danh từ chung; 
phiên âm là Mạt-la ZK#&. Một trong các bộ tộc lớn thời Phật, lãnh địa là 
thành Câu-thi-na và Ba-bà. Pali: Mallä, với hai thủ phủ Pävã và Kusinära. 

















“Các đóng tử, các cậu muốn làm gì?” 

Các đồng tử bạch Phật: 

“Vừa rồi, chúng con có bàn như vầy: “Chúng ta sẽ dời tảng đá 
này đi, đê được vang danh đời đời. Thị công từ đó [749b| đên 
nay đã bảy ngày, nhưng không thê làm cho tảng đá này chuyên 
động.”” 

Phật bảo các đồng tử: 

“Các cậu có muốn Như Lai dựng tảng đá này đứng dậy 
không?” 

Các đồng tử đáp: 

“Nay chính là lúc thích hợp, cúi xin Thế Tôn đặt lại tảng đá 
này.” 

Khi ấy, Thế Tôn liền dùng bàn tay phải nâng khối đá này đặt 
lên bàn tay trái, rôi ném lên hư không. Tảng đá ây lên đên 
Phạm thiên. 

Lúc ấy, các người Lực sĩ Câu-thi-na-kiệt không thấy tảng đá 
nữa, bèn bạch Thê Tôn: 

“Nay tảng đá đi đâu? Giờ tất cả chúng con đều không thấy.” 
Thế Tôn bảo: 

“Tảng đá đã lên đên Phạm thiên.” 

Các đồng tử bạch Phật: 

“Khi nào tảng đá này sẽ trở lại trên Diêm-phù-lợi-địa?” 

Thế Tôn bảo: 

“Nay ta sẽ đưa ra ví dụ. Người trí nhờ thí dụ sẽ tự hiểu. Nếu có 
người lên đên Phạm thiên, câm tảng đá này ném xuông cõi 
Diêm-phù-địa, thì mười hai năm mới đên. Nhưng nay do cảm 
ứng oal thân Như Lai, nó sẽ trở lại ngay bây giờ.” 

Sau khi Như Lai nói lời này xong, giây lát tảng đá rơi trở lại. 


Giữa hư không mưa xuống hàng trăm loại hoa trời. Bấy giờ, 
hơn năm trăm các đồng tử kia, từ xa nhìn thấy tảng đá rơi 


xuống, mọi người đều chạy tán loạn, không ai đứng yên chỗ 
cũ. 

Phật bảo các đồng tử: 

“Chớ có sợ hãi. Như Lai biết lúc nào thích hợp.” 

Khi ấy, Thế Tôn duỗi tay trái, từ xa đón tảng đá ấy đặt vào bàn 
tay phải, rồi dựng đứng nó lên. Lúc ấy, ba ngàn đại thiên thế 
giới chân động sáu cách, các trời thần diệu giữa hư không rãi 
các loại hoa sen ưu-bát. Lúc Ấy, năm trăm đồng tử đều khen là 
thật kỳ lạ, hiêm có, oai thân của Như Lai thật không gì có thê 
sánh kịp. Tảng đá này dài một trăm hai mươi bộ, rộng sáu 
mươi bộ, mà Như Lai có thê dùng một tay đê đặt đê nó. 

Năm trăm đồng tử bèn bạch Phật rằng: 

“Như Lai dùng lực gì để dời tảng đá này? Dùng sức thần túc, 
hay dùng sức trí tuệ đê đặt lại tảng đá này?” 

Phật bảo các đồng tử: 

“Ta không dùng sức thần túc, cũng không dùng sức trí tuệ. Nay 
Ta dùng sức cha mẹ cho đê đặt lại tảng đá này.” 

Các đồng tử bạch Phật: 

“Không rõ Như Lai dùng sức cha mẹ, là nghĩa thế nào?” 

Thế Tôn bảo: 

“Nay Ta sẽ đưa ra một thí dụ. Người trí nhờ thí dụ sẽ tự hiểu. 
Các đông tử, sức mười con lạc đà không băng sức của một 
[749c] con voi thường. Lại nữa, sức mười con lạc đà và một 
con voi thường không bằng sức của một con voi Ca-la-lặc.” Lại 
nữa, sức của mười con lạc đà, một con voi thường vả sức voi 
Ca-la-lặc không băng sức của một con voi Cưu-đà-diên. ” Giả 
sử ngay sức mười con lạc đà, một con voi thường cho đên sức 
con voi Cưu-đả-diên không băng sức của một con voi Bà-ma- 





° Ca-la- lặc. Cf. 7rung 36 (tr. 656c17): gia-la-lê 3ø šŠ #. Pali: ka|arikã, M. ¡. 
178. 
'° Cưu-đà-diên 36 fờ s£. Päli (9). 


' Lại tính sức con voi này không bằng sức một con voi Ca- 
nê-lưu. ” Lại tính hết sức những con voi trên lại không bằng 
sức một con voi Ưu-bát.'” Lại tính sức bao nhiêu voi trên lại 
không bằng sức một con voi Câu-mâu-đà. Lại gom bao nhiêu 
sức các voi trên, lại không bằng sức một con voi Phân-đà-lợi. 
Lại gom tính hết những con voi trên đó, lại không bằng sức 
một con Hương tượng. ° Lại tính hết sức những con trên gộp 
lại không bằng sức một con Ma-ha-na-cực. ” Lại tính gom tất 
cả sức lực trên, lại không bằng sức một vị Na-la-diên. '“ Lại 
tính gộp tất cả sức trên cũng không băng sức một Chuyên luân 
Thánh vương. Lại tính tất cả sức trên hợp lại cũng không bằng 
sức một vị A-duy-việt-trí.'ˆ Lại tính gộp tất cả sức trên lại cũng 
không bằng sức của một vị Bồ-tát bổ xứ. Lại gỘP tất cả sức trên 
lại cũng không bằng sức của một vị Bồ-tát ngồi dưới bóng cây 
Đạo thọ. Lại gộp tất cả sức trên lại cũng không bằng sức của 
thân thể cha mẹ di truyền của Như Lai. Nay Ta đã dùng sức ấy 
để đăt lại tảng đá này.” 

Lúc Ấy, năm trăm đồng tử lại bạch Thế Tôn: 
“Lực thần túc của Như Lai thì thế nào?” 
Thế Tôn bảo: 





„Bè -ma-na. 7wg 36: bà-hòa-ngỗ 3Ÿ#1‡#. Päli, ibid.: vãmanikä. 
ˆ Ca-nê-lưu ì 3» ÿÈ . Trung 36: gia-lê-ngỗ }uÄ#Z#. Päli: Päli, ibid.: kaneru 
(2). 
3 Ưu-bát (Päli: uppala), cầu mâu-đà (PälI: kưuznu¿đa), phân-đà-lợi (P3li: 
pundarikxa), đêu là tên các loại sen. 
k Hương tượng #4; cf C2u-xá 27 (tr. 140c9); Skt. gandhahasiin, 
gandhagdja. 
Ma-ha-na-cực /# #J#Ê‡*. C2u-xá 27: Ma-ha-nặc-kiện /#3T3##. PälI, 
1bid. mahãnãga. 
'® Na-la-diên 3 ẩt 4E. Câu-vá 27 (tr.). Skt. Nãrãyana, tên một vị trời. 
_ A-duy-việt-trí #[##3# #t. Skt. avaivarrika, Bồ tát Bất thối chuyển. 





“Trước đây Ta có đệ tử tên Mục-kiền-liên có thần túc bậc nhất. 
Lúc Ấy, Ta cùng vị ấy du hoá ở trong thôn Trúc viên Tỳ-la- 
nhã. ' Lúc ấy, trong nước này đang đói kém, nhân dân ăn thịt 
lẫn nhau, xương trăng đầy đường. Người xuất gia học đạo khất 
thực khó được. Thánh chúng gây ôm, sức lực hư cạn. Lại nữa, 
nhân dân trong làng đều đói khát, lại cũng không nơi nương 
cậy. Mục-kiền-liên, bấy giờ đến chỗ Ta bạch với Ta: “Nay Tỳ- 
la-nhã này rất là đói kém, không nơi nào khất thực được. Nhân 
dân khốn khổ, không còn đường sống. Con tự thân nghe từ 
Như Lai những lời dạy này: phần dưới đất này có chất béo đất 
rất thơm ngon. Cúi xin Thế Tôn cho phép đệ tử lật lớp béo đất 
này lên trên để nhân dân này có được thứ ăn và khiến Thánh 
chúng cũng được [750| khí lực sung mãn. Khi ấy, Ta bảo 
Mục-liên: “Các côn trùng mềm yếu trong đất sẽ được để ở 
đâu?” Mục-liên bạch: “Một tay con sẽ hoá ra giống như đất này, 
và một tay sẽ lật ngược lớp mỡ đất này, khiến những côn trùng 
mềm yếu đều ở yên tại chỗ của chúng." Bấy giờ, Ta lại bảo 
Mục-liên: 'Ông muốn lật đất này lên bằng tâm thức gì? Mục- 
liên bạch: “Nay con lật đất này lên giống như người lực sĩ lật 
một lá cây, không có gì khó khăn.” Lúc ấy, Ta lại bảo Mục- 
liên: “Thôi, thôi, Mục-liên! Không cần lật đất mỡ này. Vì sao 
vậy? Chúng sanh thấy việc này, sẽ sinh lòng sợ hãi, lông tóc 
đều dựng đứng, tháp miếu của chư Phật cũng sẽ bị hư hoại.) 
Mục-liên lại bạch với Phật: “Cúi xin Thế Tôn cho phép Thánh 
chúng đến Uất-đan-viết khát thực.” Phật bảo Mục-liên: “Trong 
đại chúng này, những người không có thần túc sẽ làm sao đến 
đó khất thực? Mục-liên bạch Phật: “Những người không có 
thần túc, con sẽ đưa đến đất ấy. Phật bảo Mục-liên: “Thôi, 
thôi, Mục-liên! Thánh chúng cần gì phải đến đó khất thực? Vì 
sao vậy? Đời tương lai cũng sẽ có lúc đói kém như vậy, khất 





= Tỳ-la-nhã thôn Trúc viên 7# #š3#Zï El‡†. Chuyện được kể trong 7⁄ phẩn 
1 (tr. 569a10): Phật trú dưới gốc cây na-lân-la-tân-mạn-chu-đà-la (Päli: 
NalerupIcumanda) trong thôn Tỳ-la-nhã (PalI: VerañJa). 


cầu khó được, người không nhan sắc. Lúc ấy các trưởng giả bà- 
la-môn sẽ nói với Tỳ-kheo: “Sao các ông không đến Uất-đan- 
việt khất thực? Ngày xưa các đệ tử họ Thích có thần túc, gặp 
lúc đói kém, đều cùng nhau đến Uất-đan-việt khất thực để tự 
nuôi sống. Ngày nay đệ tử Thích ca không có thần túc, cũng 
không có hành vi oai thần của Sa-môn.” Rồi coi thường Tỳ- 
kheo, khiến cho các cư sĩ trưởng giả kia đều sinh tâm kiêu 
mạn, mắc vô lượng tội. Mục-kiền-liên, nên biết, vì nhân duyên 
này, các chúng Tỳ-kheo không nên đến hết đó khát thực. 

“Các đồng tử, nên biết, thần túc của Mục-liên có oai đức của 
nó như vậy. Tính sức thần túc của Mục-liên tràn khắp ba ngàn 
đại thiên thế giới, không có một khe hở, nhưng không bằng 
một phàn hàng trăm, ngàn, ức, vạn lần sức thần túc của Thế 
Tôn; không thể dùng thí dụ để so sánh. Thần túc của Như Lai, 
oai đức không thể đo lường được.” 

Các đồng tử bạch Phật: 

“Sức trí huệ của Như Lai thì thế nào?” 

Thế Tôn bảo: 

“Trước đây, ta cũng có đệ tử tên Xá-lợi-phất là bậc nhất trong 
hàng có trí huệ. Như một biển lớn dài rộng tám vạn bốn ngàn 
do tuần, nước đầy trong đó. Lại có núi [750a] Tu-di cao tám 
vạn bốn ngàn do tuần, chìm vào nước cũng như vậy. Diêm- 
phù-lý-địa, nam đến bắc là hai vạn một ngàn do tuần; đông 
sang ttây là bảy ngàn do tuần. Nay lấy chúng để so sánh. Dùng 
nước trong bốn biển lớn làm mực; lấy núi Tu-di làm giấy; lấy 
cỏ cây hiện có Diêm-phù-địa làm bút; lại khiến người trong cả 
ba ngàn đại thiên thế giới đều viết, để tả hành nghiệp trí huệ 
của Tỳ-kheo Xá-lợi-phất. Song, các đồng tử nên biết, nước 
mực trong bốn biển lớn cạn, bút hết, người dần dần mạng 
chung, cũng không thê khiến trí huệ Tỳ-kheo Xá-lợi-phất cạn 
kiệt hết. Cũng vậy, các đồng tử, trong các đệ tử của ta, trí tuệ 
bậc nhất không ai vượt hơn trí huệ Xá- lợi-phất. Tính trí huệ 
Tỳ-kheo Xá-lợi-phất có thể biến khắp ba ngàn đại thiên thế 


giới không có một khe hở, nhưng muốn so với trí huệ của Như 
Lai thì gâp trăm, nghìn, ức, vạn lân, không thê thí dụ đê so 
sánh. Sức trí huệ Như Lai chúng là như vậy.” 

Các đồng lại bạch Phật: 

“Còn có sức nào hơn các sức này không?” 

Thế Tôn bảo: 

“Cũng có sức này vượt trên các sức này. Đó là gì? đó chính là 
sức mạnh của vô thường. Nửa đêm hôm nay, Như Lai ở giữa 
song thọ, bị lực vô thường dắt đên diệt độ.” 

Lúc ấy, các đồng đều cùng rơi lệ than: 

“Như Lai diệt độ sao chóng vậy! Thế gian sắp mất con mắt!” 
Lúc ấy, Tỳ-kheo-ni Quân-trà-la Hệ Đầu `” là con gái trưởng giả 
Bà-la-đà. Tỳ-kheo-ni này tự nghĩ: “la nghe Thê Tôn không 
bao lâu nữa sẽ diệt độ, song sô ngày đã hệt. Giờ ta phải đên chỗ 
Thê Tôn đê hâu thăm.” Tỳ-kheo mi này ra khỏi thành Tỳ-xá-ly, 
đến chỗ Thế Tôn." Từ xa, bà trông thấy Như Lai dẫn các Tỷ- 
kheo và năm trăm đông tử đang đi đên rừng Song thọ. Khi ây, 
Ty-kheo mi đên chỗ Thê Tôn, đảnh lê sát chân, bạch Thê Tôn: 
“Con nghe Thế Tôn sắp diệt độ, không còn ở đời bao lâu.” 

Thế Tôn nói: 

“Đúng vào nửa đêm hôm nay Như Lai sẽ diệt độ.” 

Ty-kheo-ni bạch Phật: 





M Quân-trà-la Hệ Đầu # 3+ # 3# øï. Päli: Kundalakesä. Bà nguyên tên là 
Bhaddä, trước đó theo Ni-kiền tử tu khổ hạnh, tóc bà bị quăn, nên có biệt 
danh la Kundalakesã (Tóc Quăn). Sau khi tranh luận với Xá-lợi-phất, bà trở 
thành Tỳ kheo ni và đắc quả A-la-hán. Trên kia, kinh 5 phẩm 5, tên bà được 
phiên âm là Bạt-đà Quân-đà-la 3# Fờ # Fờ #š. 

“Theo các nguồn Päli, từ Vesäli (Tỳ-xá-ly) đến Kusinärã khoảng 19 do- 
tuân. 


“Nay con xuất gia học đạo, lại không kết quả như sở nguyện 
mà Thê Tôn đã bỏ con diệt độ. Cúi xin Thê Tôn nói pháp vi 
diệu cho con được như sở nguyện.” 

Thế Tôn bảo: 

“Nay cô hãy tư duy về nguồn gốc của khổ.” 

Ty-kheo mi lại bạch Phật: 

“Thật khổ, bạch Thế Tôn! Thật khổ, bạch [750c] Như Lai!” 
Thế Tôn bảo: 

“ Cô quán sát ý nghĩa gì mà nói là khổ?” 

Ty-kheo mi bạch Phật rằng: 

“Sanh khổ, già khổ, bịnh khổ, chết khổ, sầu bi não khổ, oán 
tăng hội khô, ân ái biệt ly khô. Tóm lại mà nói năm thủ uân là 
khô. Bạch Thê Tôn, con đã quán nghĩa này như vậy, cho nên 
bảo là khô.” 

Tỳ-kheo-ni sau khi tư duy nghĩa này, liền ngay ở trên chỗ ngồi 
đạt được ba đạt trí.”' Lúc ấy, Tỳ-kheo ni bạch Phật: 

“Con không thể kham thấy Thế Tôn diệt độ. Cúi xin cho phép 
con diệt độ trước.” 

Lúc ấy, Thế Tôn im lặng chấp nhận. 

Tỳ-kheo nỉ liền từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ sát chân, ở trước 
Phật, thân bay lên hư không, làm mười tám phép biên hoá, 
hoặc đi, hoặc ngôi, hoặc kinh hành, thân phát ra khói lửa, vọt 
lên hạ xuông tự do không có gì trở ngại, hoặc phun ra nước lửa 
đây khắp hư không. Sau khi biên hoá đủ cách như vậy rôi, liên 
ở trong Niêt-bàn giới vô dư mà diệt độ. Ngay lúc bà diệt độ, 
tám vạn thiên tử được mắt pháp thanh tịnh. 

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

“Trong các Thanh văn của Ta, Ty-kheo mi có trí huệ nhanh 
nhạy đứng đầu chính là Tỳ-kheo-ni Quân-trà-la.””^ 





?Ì Ba đạt trí —5È##F, tức ba minh. 








Lúc ấy, Thế Tôn bảo A-nan: 

“Ngươi đến giữa song thọ trải chỗ nằm cho Như Lai.” 
Đáp: 

“Thưa vâng, Thế Tôn!” 
Theo lời Phật dạy, A-nan đến giữa song thọ, trải tòa cho Như 
Lai, rồi trở về chỗ Thê Tôn, đảnh lễ sát chân, bạch Thê Tôn: 
“Con đã trải tòa xong, đầu về hướng bắc. Cúi xin Thế Tôn biết 
thời.” 

Thế Tôn liền đến giữa song thọ, vào chỗ đã trải tòa sẵn. Tôn 
giả A-nan bạch Thê Tôn: 

“Vì có nhân duyên Như Lai bảo trải chỗ nằm xoay đầu về 
hướng bắc?” 

Phật bảo A-nan: 


“Sau khi ta diệt độ, Phật pháp sẽ ở Bắc Thiên-trúc. Vì nhân 
duyên này nên khiến trải tòa hướng bắc.” 


Lúc ấy, Thế Tôn phân biệt” ba y. 

A-nan bạch Phật: 

“Vì sao hôm nay Như Lai phân biệt ba y?” 

Phật bảo A-nan: 

“Ta vì đàn-việt thí chủ trong đời tương lai nên phân biệt y này. 
Vì muôn cho những người kia hưởng phước này nên ta phân 
biệt y như vậy.” 





*? CỊ. A. ¡. 25: khippäbhiññänam yadidam bhaddä kundalakesä, đệ nhất 
thắng trí nhạy bén là Bhaddã Kundalakesä. 

*Ở Phân biệt, từ dịch khác của tác tịnh fE?#. Päli: #appakara; Vin. iv. 286: 
samanacivaram nãma kappakatena vuccafi, y của sa-môn là y đã được tác 
tịnh (phân biệt). Y mới của Tỳ kheo trước khi dùng cần được hợp pháp hóa 
(xác nhận sở hữu hợp pháp) bằng cách chấm một điểm ở góc (điểm tịnh #5 
›#, Pali: kappabindu). Cf. Tứ phần 16 (tr. 676c14.); Căn bản 16 (T23n1442, 
tr. 711a28). 


Bấy giờ, trong chốc lát, từ miệng Thế Tôn phát ra ánh sáng 
năm màu, chiễu khắp mọi nơi. Lúc Ấy, A-nan lại bạch Phật: 

“Vì nhân duyên gì hôm nay từ miệng của Như Lai phát ra 
[751a| ánh sáng năm màu?” 

Thế Tôn bảo: 

“Vừa rồi, Ta nghĩ như vầy: “Khi chưa thành đạo, ở trong địa 
ngục lâu dài, nuốt hòn sắt nóng, hoặc ăn cây cỏ để nuôi thân tứ 
đại; hoặc làm la, lừa, lạc đà, voi, ngựa, heo, dê, hoặc làm ngạ 
quỷ nuôi bốn đại; hoặc sinh làm thân người, ˆ mang hình chịu 
nạn thọ thai, hoặc hưởng phước trời ăn cam lồ tự nhiên. Nay Ta 
đã thành Như Lai, dùng căn lực ngộ đạo mà thành thân Như 
Lai. Vì nhân duyên này nên miệng phát ra ánh sáng năm màu.” 
Một lát sau, từ miệng Như Lai lại phát ra ánh sáng vi diệu hơn 
ánh sáng trước. Lúc ấy, A-nan bạch Thế Tôn: 

“Vì nhân duyên gì Như Lai lại phát ra ánh sáng hơn ánh sáng 
trước?” 

Thế Tôn bảo: 

“Vừa rồi Ta tự nghĩ: 'Chư Phật Thế Tôn trong quá khứ khi diệt 
độ thì pháp để lại không tôn tại lâu dài trên đời.” Ta suy nghĩ 
lại: “Bằng phương tiện nào để pháp của ta tồn tại lâu dài ở 
đời? Thân Như Lai là thân kim cang, ý muốn nghiền nát thân 
này như hạt cải cho lưu bố trên thế gian, khiến những đàn-việt 
có lòng tin đời tương lai, tuy không thấy hình tượng Như Lai, 
nhưng chọn lấy đó cúng dường, nhờ duyên phước lành này sẽ 
sinh vào nhà bốn giai cấp, nhà Tứ thiên vương, trời Tam thập 
tam, trời Diệm-ma, trời Đâu-thuật, trời Hoá tự tại, trời Tha hoá 
tự tại. Nhờ phước lành nảy mà sanh vào cõi dục, cõi Sắc, cõi 
Vô sắc, hoặc lại đắc đạo Tu-đà-hoàn, Tư-đà-hàm, A-na-hàm, 
A-la-hán, Bích-chi-phật hoặc thành Phật đạo. Vì nhân duyên 
nảy nên phát ra ánh sáng này như vậy.” 





“ứ Cụm từ này sót trong để bản. Đây y theo bản TNM thêm vào. 


Lúc ấy, Thế Tôn tự thân gấp tăng-giả-lê thành bốn lớp, nằm 
nghiêng qua hông phải, hai bàn chân chông lên nhau. Lúc ây, 
tôn giả A-nan thương khóc rơi nước mắt, không thê tự chê, lại 
tự trách mình chưa được thành đạo, còn bị kêt sử trói buộc, mà 
nay Thê Tôn đã bỏ mình diệt độ, sẽ nương tựa vào a1? 

Lúc ấy, Thế Tôn biết nhưng vẫn hỏi các Tỳ-kheo: 

“Ty-kheo A-nan đang ở đâu?” 

Các Ty-kheo đáp: 

“Ty-kheo A-nan đang ở sau giường Như Lai, buôn khóc rơi lệ, 
không thê tự chê, lại tự trách đã không thành Đạo, lại chưa dứt 
sạch kêt sử, mà nay Thê Tôn đã bỏ mình Niêt-bàn.” 

Lúc ấy, Thế Tôn bảo A-nan: 

“Thôi! Thôi! A-nan, chớ có sầu ưu. Phàm vật ở đời đáng phải 
tan rã, muôn cho không biên đôi thì việc này không thê, cân nỗ 
lực tinh tân nhớ tu tập chánh pháp, như vậy không bao lâu cũng 
sẽ hêt gôc khô, thành hạnh vô lậu. Thời quá khứ, các Như Lai 
Chánh đẳng Chánh giác” cũng có thị giả như vậy. Giả sử hằng 
sa chư Phật trong tương lai cũng sẽ có thị giả như Tỳ-kheo A- 
nan. 

“Chuyên luân Thánh vương có bốn pháp hiếm có. Sao gọi là 
bôn? Ở đây, khi Chuyên luân Thánh vương đi ra khỏi nước, 
nhân dân thây, không một ai không vui vẻ. Bây giờ, Chuyên 
luân Thánh vương có dạy điêu gì thì những ai nghe không một 
ai không vui mừng, nghe những lời dạy này không biệt chán. 
Bây giờ, Chuyên luân Thánh vương im lặng. Giả sử người dân 
thây vua im lặng thì cũng lại hoan hỷ. Này Tỳ-kheo, đó gọi là 
bôn Pháp hiêm có của Chuyên luân Thánh vương. 

“T-kheo, nên biết, nay A-nan cũng có bốn pháp hiếm có. Sao 
gọi là bôn? Giả sử Tyỳ-kheo A-nan im lặng đên giữa đại chúng, 
nêu có ai thây, không ai không vui vẻ. Giả sử Tỳ-kheo A-nan 





+ Để bản: Đa-tát a-kiệt a-la a-tam-da-tam-phật. 


có nói điều gì; ai nghe những lời này cũng đều vui vẻ. Giả sử 
A-nan im lặng thì cũng như vậy. Nêu Tỳ-kheo A-nan đi vào 
trong bôn chúng như sát-lợi, bả-la-môn, quôc Vương, cư sĩ, họ 
đều vui vẻ, sinh lòng cung kính, nhìn mà không biệt chán. Giả 
sử Tỳ-kheo A-nan có nói những điêu gì thì người nghe dạy 
pháp cũng nghe không biệt chán. Này các Tỳ-kheo, đó gọi là 
bôn pháp hiêm có của Tỳ-kheo A-nan.” 
Lúc Ấy, A-nan bạch Thế Tôn: 
“Nên giao thiệp với người nữ như thế nào, khi mà đến giờ Tỳ- 
kheo đặp y, câm bát, khât thực từng nhà nhà đê tạo phước cho 
chúng sanh?” 
Phật bảo A-nan: 
“Chớ có nhìn họ. Nếu có nhìn thì chớ có nói chuyện. Nếu nói 
chuyện thì phải chuyên tâm ý.” 
Lúc ấy, Thế Tôn liền nói kệ này: 

Chớ giao du người nữ; 

Cũng chớ có trò chuyện. 

Ai có thê xa lìa, 

Thì tránh được tám nạn.” 
[7ã1c7] “Nên đối xử với Tỳ-kheo Xa-na như thế nào?”“” 
Thế Tôn bảo: 
“Cần phải trừng phạt bằng pháp phạm-đàn Ÿ.” 
A-nan bạch Phật: 
“Trừng phạt bằng pháp phạm-đàn là thế nào?” 





?° Bản Hán, hết quyền 36. 

° Tỳ kheo Xa-na +## 5§ thứ, cũng thương âm là Xa-nặc. 7zường 4, tr. 
26a19, phạm đàn ##Ñ#i. Pãli: Channa. Nguyên quân hầu của Thái tử, tính 
tình ương bướng không chịu các Tỳ kheo khuyên bảo. 

“3 Phạm pháp ZÊ)*, hay nói đủ là Phạm-đàn, biện pháp trừng phạt Tỳ kheo 
bằng mặc tấn: không ai được phép quan hệ, nói chuyện, với Tỳ kheo bị phạt 
phạm-đàn. Päli: brahmadanda. 


Thế Tôn bảo: 
“Không được nói chuyện gì cùng Tỳ-kheo Xa-na, không nói 
điều tốt, cũng không nói xâu. Tyỳ-kheo này cũng không được 
nói chuyện gì với ông.” 
A-nan bạch Phật: 
“Nếu tỳ kheo ấy vẫn không chịu phục tùng, tội ấy há không 
nặng thêm sao?” 
Thế Tôn bảo: 
“Chỉ không nói chuyện tức là trừng phạt bằng phạm-đàn. 
Nhưng nếu vẫn không sửa đổi, cần phải đưa ra giữa chúng để 
mọi người cùng quyết định trục xuất,” không cho thuyết giới 
chung, cũng không được tham dự pháp hội.” 
Lúc ấy, Thế Tôn liền nói kệ này: 

Muôn trả lại oán thù, 

Cho kẻ oản gia kia, 

Thường nhớ chớ nói chuyện; 

Ác này không đi quá. `" 
Lúc ấy, nhân dân Câu-thi-na-kiệt nghe Như Lai sắp diệt độ vào 
nửa đêm nay. Lúc này nhơn dân cả nước liên đi đên rừng Song 
thọ. Đên rôi, đảnh lễ sát chân, ngôi qua một bên. Bây giờ, nhân 
dân bạch Thê Tôn: 
“Nay nghe Như Lai sắp diệt độ, chúng con phải làm gì để biểu 
lộ sự tôn kính?” 
Lúc ấy, Thế Tôn quay lại nhìn A-nan. _A-nan liền tự nghĩ: 
“Hôm nay thân thê Như Lai mệt mỏi, muôn sai ta chỉ bày cách 
thức cho họ.” 
Rồi A-nan quỳ gối phải sát đất chấp tay bạch Thế Tôn: 





”” Tăng tác pháp yết-ma ha trách đối với tỳ kheo ương bướng. Tỳ kheo bị 
phạt này sẽ không được tham dự các pháp yết-ma của Tăng. Xem 7# phần, 
đã dẫn. 


3° Trường A-hàm, và Päli tương đương, không có bài kệ này. 


“Hôm nay có hai dòng họ, một tên là Bà-a-đà, một tên là Tu- 
bạt-đà”' đến quy y Như Lai Thánh chúng. Cúi xin Thế Tôn cho 
phép họ làm Ưu-bà-tắc, từ đây vê sau không sát sanh nữa. 

Lại có người tên Đế-xa, người thứ hai tên Uu-ba-đế-xa. Lại có 
người tên Phật-xá, người thứ hai tên Kê-đầu.'” Những người 
này đêu đên quy y Như Lai. Cúi xin Thê Tôn nhận họ làm Ưu- 
bà-tăc, từ nay về sau không sát sanh nữa, vâng ø1ữ năm giới. 
Lúc Ấy, Thế Tôn thuyết pháp rộng rãi cho họ. Sau đó bảo họ 
trở về. Bấy giờ, chúng năm trăm người Ma-la liền từ chỗ ngồi 
đứng dậy, nhiễu Phật ba vòng rồi lui đi. Bấy giờ, Thế Tôn bảo 
A-nan: 

“Những đệ tử chứng ngộ cuối cùng của Ta chính là năm trăm 
Ma-la ở Câu-thi-na-kiỆt. 

Bấy giờ, bà-la-môn Tu-bạt từ nước kia”” đi đến Câu-thi-na-kiệt. 
Từ xa trông thây năm trăm người này, liên hỏi: 

“Các vị từ đâu đến?” 

Năm trăm người đáp: 

“ Tu-bạt, nên biết, hôm nay Như Lai sẽ diệt độ giữa cây song 
thọ.” 

Lúc Ấy, Tu-bạt liền tự nghĩ: 

“Như Lai xuất hiện ở đời, rất là khó gặp. Sự xuất thế của Như 
Lai lâu lâu mới có. Như hoa ưu-đàm-bát, ức kiệp mới xuât 
hiện. Nay ta có những pháp chưa được thông tỏ, còn ít nhiêu hô 





°' Bà-a-đà 3ÈPTFÈ và Su-bat-đà Z‡XfÈ, có lẽ Pali: Bhadda và Subhadda. 
Nhưng cả hai không thấy đề cập trong Trường A-hàm và Päli tương đương 
khôn dịp này. 

“ Đế-xa '#'#, _Uu-ba- đế-xa ‡#»X'##, Phật-xá ?È, Kê-đầu ##Zñ: tên 
những cư sỹ cuối cùng này không thấy đề cập trong Trường A-hàm và Päli 
tương đương. 

* Để bản: bỉ quốc 2# E]; đây chỉ Vương quốc của người Ma-la (Päli: 
malla). Ba bản Tống-Nguyên-Minh: từ nước Ba-ba }#ÿ#. Päli: Pãva, một 
trong hai thị trần của người Ma-la, Câu-thi-na (Kusinãräã) và Ba-ba (Pãva). 




















nghi. Chỉ có Sa-môn Cù-đàm kia có thê giải thích hồ nghi cho 
ta. Nay ta hãy đi đên chỗ Sa-môn Cù-đàm kia mà hỏi nghĩa 
này.” 

Rồi bả-la-môn Tu-bạt đến chỗ Song thọ, đến chỗ A-nan, thưa 
A-nan: 

“Tôi nghe hôm nay Thế Tôn sẽ diệt độ: không biết có thật vậy 
không?” 

A-nan đáp: 

“Thật có việc này” 

Tu-bạt bạch: 

“Song hôm nay tôi còn có hồ nghi. Cúi xin cho phép tôi bạch 
Thế Tôn lời này: Mọi người không rõ những điều Lục sư nói. 
Tôi có thể biết những điều Sa-môn Cù-đàm nói chăng?””? 
A-nan nói: 

“Thôi! Thôi! Tu-bạt, chớ có quấy nhiễu Như Lai!” 

Ba lần như vậy. Ông lại thưa với A-nan: 

“Như Lai xuất thế rất là khó gặp. Như hoa Ưu-đàm-bát, lâu lâu 
mới có. Như Lai cũng vậy, lâu lâu mới xuât hiện. Nay tôi xét 
thây Như Lai có khả năng giải thích những hô nghi cho tôi. 
Nay, ý nghĩa mà tôi muôn hỏi, thật không đủ lời đê nói. Bây 
giờ A-nan lại không cho tôi đên thưa hỏi Thê Tôn. Lại nghe 
Như Lai có thê thây xa đên vô cùng, có thê thây khoảng trước 
đên vô cực, mà hôm nay tôi vẫn không được tiêp nhận.” 

Ngay khi ấy, Thế Tôn bằng thiên nhĩ, từ xa nghe Tu-bạt bàn 
với A-nan như vậy. Thê Tôn bảo A-nan: 

“Thôi, thôi, A-nan! Chớ ngăn bà-la-môn Tu-bạt. Vì sao vậy? 
Ong ây đên hỏi nghĩa, thật có nhiêu lợi ích. Nêu Ta nói pháp, 
ông ây sẽ được độ thoát.” 





l Trường 4, tr. 25a20 : Có sáu Tôn sư. Sa-môn Cù-đàm có thể biết rõ 
thuyêt của họ chăng? PalI, D. 1. 152: Có sáu vị Tôn sư, tự tuyên bô là đã 
giác ngộ. Có thật họ đã giác ngộ? 


A-nan bèn bảo Tu-bạt: 

“Lành thay, lành thay! Nay Như Lai đã cho phép ông vào trong 
hỏi pháp.” 

Sau khi nghe những lời ấy rồi, Tu-bạt vui mừng hớn hở không 
xiêt kê. Tu-bạt đi đên chỗ Thê Tôn, đảnh lê sát chân, ngôi qua 
một bên. Bây giờ, Tu-bạt bạch Thê Tôn: 

“Nay con có điều muốn hỏi, cúi xin Thế Tôn cho phép.” 

Lúc ấy, Thế Tôn bảo Tu-bạt: 

“Nay chính đúng lúc, nên có thê hỏi.” 

Lúc Ấy, Tu-bạt bạch Phật: 

“Các Sa-môn khác, thưa Cù-đàm, biết các toán thuật, hơn hẵn 
nhiêu người. Đó là Bât-lan Ca-diêp, A-di-sủy, Cù-da-lâu, Chị- 
hưu Ca-chiên, Tiên-tý-lô-trì, Ni-kiền Tử.`” Những hạng Tông 
sư như vậy có biệt việc ba đời không? Hay là không rõ? Trong 
Lục sư kia lại có ai hơn được Như Lai không?” 

Bấy giờ, Thế Tôn bảo: 

“Thôi, thôi, Tu-bạt! Chớ nên hỏi điều đó. Phiền gì phải hỏi có 
ai hơn Như Lai không? Song hôm nay Ta ngay trên chỗ ngôi 
này, sẽ nói pháp cho Ông. Hãy ghi nhớ kỹ.” 

Tu-bạt bạch Phật: 

“Nay, con sẽ hỏi nghĩa lý sâu xa. Bấy giờ là lúc thích hợp, cúi 
xin Thê Tôn hãy nói.” 

Thế Tôn bảo: 

“Lúc Ta mới học đạo, năm hai mươi chín tuổi, vì muốn độ mọi 
người. Cho đến năm hai mươi lãm tuổi,“ học ở trong ngoại 
đạo. Từ đó đên nay, Ta không thây ai là Sa-môn, Bà-la-môn. 
Trong các đại chúng nào mà không có tám đạo Hiên thánh thì ở 





*Š Xem kinh 11 phẩm 38. 
3° Đề bản: ba mươi lăm. Tống-Nguyên-Minh: hai mươi lăm. Kế từ xuất gia, 
cho đên sáu năm khô hạnh. 


đó không có bốn quả Sa-môn. Này Tu-bạt, đó gọi là thế gian 
trông rồng, không có ai là chân nhân đặc đạo. Rong đạo Hiên 
thánh nào có pháp Hiên thánh thì ở đó có bôn kêt quả Sa-môn. 
Vì sao vậy? Sở dĩ có bôn kêt quả Sa-môn là do có tắm phâm 
đạo Hiên thánh. Này Tu-bạt, nêu như Ta mà không đặc Đạo Vô 
thượng Chánh chơn, ây là do không có tám phâm đạo Hiên 
thánh. Do có tám phâm đạo Hiện thánh nên Ta mới thành Phật 
đạo. Cho nên, Tu-bạt, hãy tìm câu phương tiện thành tựu đạo 
Hiên Thánh.” 

Tu-bạt bạch Phật: 

“Con cũng rất muốn ưa nghe tám phẩm đạo Hiền Thánh, cúi 
xin Thê Tôn giảng nói.” 

Thế Tôn bảo: 

“Tám đạo Hiền Thánh là chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, 
chánh mạng, chánh nghiệp, chánh tinh tân, chánh niệm, Chánh 
định ””. Này Tu-bạt, đó gọi là tám phầm đạo Hiện thánh.” 

Lúc ấy, Tu-bạt ngay trên chỗ ngồi đắc pháp nhãn tịnh. Bấy giờ, 
Tu-bạt đi đên nói với A-nan: 

“Nay tôi đã được thiện lợi. Ước Thế Tôn cho phép tôi làm Sa- 
môn.” 

A-nan đáp: 

“Ông hãy tự đến chỗ Thế Tôn mà thỉnh cầu làm Sa-môn.” 
Tu-bạt bèn đến chỗ Thế Tôn, đảnh lễ sát chân, rồi bạch Thế 
Tôn: 

“Cúi xin Thế Tôn cho phép con làm Sa-môn.” 

Bấy giờ, Tu-bạt liền thành Sa-môn, thân mặc ba Pháp y. khi 
Tu-bạt ngước nhìn dung nhan Thê Tôn, liên ngay trên chỗ ngôi 
tâm được giải thoát khỏi hữu lậu. 





3” Để bản: Đắẳng kiến, Đẳng trị, Đẳng ngữ, Đắng mạng, Đẳng nghiệp, Đẳng 
phương tiện, Đăng niệm, Đăng tam muội. 


Bấy giờ, Thế Tôn bảo A-nan: 
“Đệ tử cuối cùng của Ta chính là Tu-bạt.” 
Lúc ẫy, Tu-bạt bạch Phật: 
“Con nghe, nửa đêm nay Thế Tôn sẽ Bát Niết-bàn. Cúi xin Thế 
Tôn cho phép con NiÊt-bàn trước. Con không kham chịu thây 
Như Lai diệt độ trước.” 
Bấy giờ, Thế Tôn im lặng chấp nhận. Vì sao vậy? Vì đệ tử 
chứng ngộ cuối cùng của hằng sa chư Phật Thế Tôn quá khứ 
đều Bát Niết-bàn trước, sau đó Như Lai mới diệt độ. Đó là 
thường pháp của chư Phật Thê Tôn, chăng phải mới ngày nay. 
Lúc ây, Tu-bạt thây Thê Tôn đã hứa khả, liên đên trước Như 
Lai, chánh thân chánh ý, buộc niệm trước mặt, ở trong vô dư 
Niêt-bàn giới mà diệt độ. Lúc ây, cõi đât này chân động sáu 
cách. 
Bấy giờ, Thế Tôn liền nói kệ này: 

Hết thảy hành vô thường. 

Có sanh thì có chết. 

Không sanh thì không chết. 

Tịch tĩnh là an lạc.`Š 
Lúc ấy, Thế Tôn bảo A-nan: 
“Từ nay về sau hãy bảo các Tỳ-kheo, khi giao tiếp, không được 
gọi nhau là “bạn”””, mà hãy xưng bậc lớn là “Tôn giả”, bậc 
nhỏ xưng là “Hiên giả”. Hãy xem nhau như anh em. Từ nay về 
sau không được xưng tên do cha mẹ đặt.””9 





k Hán: thử diệt thị tối lạc. So sanh Päli: /esazy vũpasamo sukho, sự tịnh chỉ 
(tịch tĩnh) của chúng (sinh diệt) là an lạc. 

3” Hán: khanh bộc ƒlÿÿ#. Päli, khi Phật tại thế, các Tỳ kheo, không kể lớn 
nhỏ, đều gọi nhau là “Zvso” mà Hán thường dịch là “Hiền giả.” 

!° pạli, D. ii. 254: Tỳ kheo Thượng tọa (7era) gọi Tỳ kheo niên thiếu bằng 
tên (ma) hay họ (go/a), hay Hiền giả (Zvuso: này bạn). Tỳ kheo niên 
thiếu gọi Tỳ kheo Thượng tọa là Đại đức (”zme) hay Trưởng lão 
(ãyusam3). 


Lúc ấy, A-nan bạch Thế Tôn: 

“Nay, như các Tỳ-kheo phải tự xưng danh hiệu thế nào?” 

Thế Tôn bảo: 

“T-kheo nhỏ gọi Tỳ-kheo lớn là Trưởng lão. Tỳ-kheo lớn gọi 
Ty-kheo nhỏ băng tên họ. Lại, các Tỳ-kheo muôn đặt tên thì 
phải y vào Tam bảo. Đó là lời dạy bảo của Ta.” 

A-nan sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. 
KINH SỐ 4'' 

Tôi nghe như vầy: 

Một thời, đức Phật ở trong vườn Lộc uyên, ” nước Xá-vệ, cùng 
với năm trăm Tỳ-kheo . 

Lúc ấy, A-tu-la Ba-ha-la ” và thiên tử Mâu-đề-luân'” phi thời” 
đên chô Thê Tôn, đảnh lề sát chân, ngôi qua một bên. Lúc ây, 
Như Lai hỏi a-tu-la răng: 

“Các ngươi rất thích biển lớn phải không?” 

A-tu-la bạch Phật: 

“Rất thích, chăng phải là không thích” 

Thế Tôn bảo: 

“Biển cả có pháp kỳ lạ gì, [753a01] mà các người thấy rồi, lại 
vui thích ở trong đó?” 

A-tu-la bạch Phật: 





*Ì Pali tương đương, A. viii. 19 Asurinda. Hán, No 2635). 

'2 Lộc dã uyễn JŠ,#Ý #&„ không rõ ở đâu tại Xá-vệ. No 26(35): Phật ở tại Tỳ- 
lan-nhã š#‡ l3, trong vườn Hoàng lô # # lỊ. Päli, ibid.: verañ/ãyap, 
nalerupucinandamile. 

* Ba-ha-la A-tu-luân ¿š*T F/8# No 26 (35): Bà-la-la A-tu-la vương 
Mâu-lê-giá A-tu-la tử 3š #i‡#F]1Z l + # #*3š PỊiZ l-ƒ, tên một người, 
nhưng trong bản Hán dịch này đọc là hai. Päli, ibid.: Pahãrado asurindo. 

*“ Mâu-đề-luân thiên tử 4£ $A X7, xem cht. 43 trên. 

*Š No 26 (35): đến vào lúc đêm gần tàn. 


“Biển cả có tám pháp hiếm có nên các a-tu-la thích nó. Những 
gì là tám? Biên cả rât sâu rộng. Đó gọi là pháp hiêm có thứ 
nhât. 

“Lại nữa, biển cả có đức thần này: bốn sông lớn, mỗi sông có 
năm trăm nhánh khi đồ vào biển liền mất tên cũ. Đó gọi là 
pháp hiếm có thứ hai. 

“Lại nữa, biển cả đều cùng một vị. Đó gọi là pháp hiểm có thứ 
ba. 

“Lại nữa, trong biển cả thủy triều lên xuống đúng giờ. Đó gọi 
là pháp hiêm có thứ tư. 

“Lại nữa, biển cả là nơi ở của các lòai quỷ thần; các loài có 
hình, không lòai nào không ở trong ây. Đó gọi là pháp hiêm có 
thứ năm. 

“Lại nữa, biển cả dung chứa loài có hình cực lớn; hình hàng 
trăm do tuân đên hình bảy ngàn do tuân cũng không trở ngại. 
Đó gọi là pháp hiêm có thứ sáu. 

“Lại nữa, trong biển cả sản xuất nhiều loại trân báu khác nhau, 
xa cừ, mã não, trân châu, hô phách, thuỷ tĩnh, lưu ly. Đó gọi là 
pháp hiêm có thứ bảy. 

“Lại nữa, đáy biển có cát bằng vàng, lại có núi Tu-di do bốn 
loại châu báu tạo thành. Đó gọi là pháp hiêm có thứ tám. Đây 
gọi là tám pháp hiêm có khiên cho các A-tu-la vui thích ở trong 
ây.” 

Bấy giờ, A-tu-la bạch Phật: 

“Trong Pháp Như Lai có gì kỳ đặc khiến các Tỳ-kheo vui thích 
ở trong ây?” 

Phật bảo A-tu-la: 

“Có tám pháp hiếm có khiến các Tỳ-kheo vui thích ở trong đó. 
Sao gọi là tám? Trong pháp của Ta đây đủ giới luật, không có 
hành phóng dật. Đó gọi là pháp hiêm có thứ nhât, các Tỳ-kheo 
thây rồi vui thích ở trong đó, như biên cả kia rât sâu và rộng. 


“Lại nữa, trong pháp của Ta có bốn chủng tánh. Ở trong pháp 
Ta làm Sa-môn, họ không còn giữ tên họ cũ, mà đặt lại tên 
khác." Giống như biển lớn kia, bốn sông lớn đều đồ vào biển 
mà cùng một vị, không còn có tên khác. Đó gọi là pháp hiếm 
có thứ hai. 

“Lại nữa, trong pháp của Ta, cấm giới được chế lập lần lượt 
tiếp nối nhau, không vượt thứ tự.`” Đó gọi là pháp hiếm có thứ 
ba. 

“Lại nữa, pháp của Ta đều cùng một vị, đó là vị tám phẩm đạo 
Hiền thánh.ˆ” Đó gọi là pháp hiếm có thứ tư, như biển cả kia 
đều cùng một vị. 

“Lại nữa, trong pháp của Ta sung mãn mọi pháp khác nhau: Đó 
là bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy giác 
chi, tám chánh đạo *9 Các Tỳ-kheo thấy rồi, vui thích ở trong 
đó. Như biển lớn kia các vị thần cư trú trong ấy. Đó gọi là pháp 
hiếm có thứ năm. 

“Lại nữa, trong pháp của Ta có các loại châu báu như: niệm 
giác chi, trạch pháp giác chi, tinh tấn giác chi, hỷ giác chị, 
khinh an giác chỉ, định giác chỉ, xả giác chỉ”. Đó gọi là pháp 
hiếm có thứ sáu, các Tỳ-kheo thấy rồi, vui thích ở trong đó, 
như biển cả sản sinh các loại châu báu. 

“Lại nữa, trong pháp của Ta, các chúng sanh cạo bỏ râu tóc, 
mặc ba pháp y, xuất gia học đạo, ở trong vô dư Niết-bản giới 





'° No 26(35): xả bỏ tên họ cũ, đồng gọi là “sa-môn.” 

kí No 26(35): Trong Chánh Pháp Luật này, sự tu học tiến dần từ cạn đến 
sâu. 

*Š Chánh pháp luật của Phật đều đồng một vị: vị vô dục, vị giác ngộ, vị tịch 
tĩnh, vị đạo. Paäli, 1bid.: aym dhammavinayo ekaraso, vừữnuffiraso, chánh 
pháp luật này chỉ một vị: vị giải thoát. 

- Nguyên Hán: bát chân trực hành ^ '* jl fT. 

*? Đề bản: niệm giác ý, pháp giác ý, tinh tắn giác ý, hỷ giác ý, ÿ giác ý, định 
giác ý, hộ giác ý. 


mà diệt độ; nhưng pháp Ta không có tăng giảm. Như biển cả 
kia, các sông đồ vào mà vẫn không có tăng giảm. Đó gọi là 
pháp hiễm có thứ bảy, các Tỳ-kheo thấy rồi, vui thích ở trong 
đó. 

“Lại nữa, trong pháp của Ta có định kim cang, có định diệt tận, 
định nhất thiết quang minh, định vô sanh”, các loại định không 
thể tính hết,” các Tỳ-kheo thấy rồi, vui thích ở trong đó; như 
dưới đáy biên cả kia có cát vàng. Đó gọi là pháp hiêm có thứ 
tám, các Ty-kheo thây rôi, vui thích ở trong đó. 

“Ở trong pháp của Ta có tám pháp vị tằng hữu này, các Tỳ- 
kheo rât tự vui thích ở trong đó.” 

Lúc Ấy, A-tu-la bạch Thế Tôn: 

“Như trong pháp của Như Lai, giả sử có một pháp hiếm có thì 
cũng hơn tám pháp hiêm có trong biên kia, gâp trăm, gâp ngàn 
lân, không thê so sánh, đó chính là bát đạo Hiên thánh. Lành 
thay! Thê Tôn đã nói những điêu này.” 

Bấy giỜ, Thế Tôn lần lượt nói cho họ nghe về bố thí, trì gIiỚI, 
sanh thiên, dục là tưởng bât tịnh, là hữu lậu, là hoạ lớn, giải 
thoát là pháp vi diệu. Sau khi Thê Tôn đã thây tâm ý họ khai 
mở, như những gì chư Phật Thê Tôn thường thuyêt pháp, Ngài 
nói hêt cho họ vê Khô, tập, diệt, đạo. 

Lúc này, A-tu-la liền tự nghĩ: “Đáng ra có năm đề, nay Thế Tôn 
chỉ nói bôn đê cho mình. Cho chư thiên thì nói năm đê!” 

Trong lúc ấy, vị thiên tử lihền ngay trên chỗ ngồi mà được 
pháp nhãn thanh tịnh. 

A-tu-la bạch Thế Tôn: 

“Lành thay! Thế Tôn đã nói những điều này. Nay con muốn trở 
về chỗ ở.” 





M Nguyên hán: bất khởi tam-muội Z*4#.=!. 
* “No 26(35), thay các định (tam-muội) nà bằng các Thánh quả, A-la-hán 
cho đến Tu-đà-hoàn. 


Thế Tôn bảo: 

“Nên biết hợp thời.” 

A-tu-la rời chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ sát chân Phật, rồi theo 
đường mà đi. 

Lúc ấy, thiên tử bảo A-tu-la: 

“Những gì ông đã nghĩ hôm nay thật là không tốt! Nghĩ rằng: 
“Sao Như Lai vì chư thiên nói năm đê, vì ta nói bôn đê?” Vì sao 
vậy? Vì chư Phật Thê Tôn không bao giờ nói hai lời, chư Phật 
không bao giờ bỏ chúng sanh, nói pháp cũng không biệt mệt 
mỏi, nói pháp cũng lại vô tận, cũng lại không lựa TƯỜI mà nói 
pháp, mà nói pháp với tâm bình đăng. Chỉ có bôn đê là Khô, 
Tập, Diệt, Đạo, nay ông chớ có nghĩ vậy mà đô lôi Như Lai nói 
có năm đê.” 

A-tu-la đáp: 

“Nay tôi đã tạo việc không tốt, tự sẽ sám hối. Tôi phải đến chỗ 
Như Lai đê hỏi nghĩa này.” 

A-tu-la và Thiên tử sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành. 

KINH SỐ 5” 

Tôi nghe như vầy: 

Một thời, đức Phật ở trong vườn cây Cấp Cô Độc, rừng cây 
Kỳ-đà, nước Xá-vệ. 

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

“Trời đất chân động mạnh là do tám nhân duyên. Những gì là 
tám? Tỳ-kheo, nên biệt, đât Diêm-phủ-lý này nam bắc dài hai 
vạn, một ngàn do tuần, đông tây bảy ngàn do tuần, dảy sáu vạn 


tám ngàn do tuần, nước dày tắm vạn bốn ngàn do tuần, lửa dày 
tám vạn bốn ngàn do tuần, dưới tầng lửa có tầng gió dày sáu 





”” A.viii. 70 Bhũmicäla. Hán, No 26(36). 


vạn tắm ngàn do tuần, dưới tầng gió có bánh xe kim cương, xá 
lợi của chư Phật trong quá khứ đêu ở trong đó. 

“T-kheo, nên biết, hoặc có lúc gió lớn chính động, lửa cũng 
động; lửa đã động thì nước liên động: nước đã động thì đât liên 
động. Đó gọi là nhân duyên thứ nhât khiên đât động mạnh. 

“Lại nữa, Bồ-tát từ cung trời Đâu-suất giáng thần vào trong 
thai mẹ, lúc ây mặt đât cũng động mạnh. Đó gọi là nhân duyên 
thứ hai khiên đại địa động. 

“Lại nữa, khi Bồ-tát giáng thần ra khỏi thai mẹ, lúc ẫy trời đất 
động mạnh. Đó gọi là nhân duyên thứ ba khiên đât động mạnh. 

“Lại nữa, Bồ-tát xuất gia học đạo, thành Vô thượng Chánh 
chơn, Đăng chánh giác, lúc đó trời đât động mạnh. Đó gọi là 
nhân duyên thứ tư khiên đât động mạnh. 

“Lại nữa, khi Như Lai nhập vô dư Niết-bàn giới mả diệt độ, lúc 
đó trời đât động mạnh. Đó là nhân duyên thứ năm khiên đât 
động mạnh. 

“Lại nữa, có Tỳ-kheo có thần túc lớn, tâm được tự tại, tuỳ ý 
hành vô số biến hoá, hoặc phân thân thành cả trăm ngàn, rồi trở 
lại thành một, phi hành trên hư không, xuyên qua vách đá, vọt 
lên lặn xuống tự [754a01] tại, quán đất không có tướng đất, rõ 
tất cả đều rỗng không, lúc này đất động mạnh. Đó gọi là nhân 
duyên thứ sáu khiến đất động mạnh. 

“Lại nữa, chư thiên có thần túc lớn, thần đức vô lượng. Từ nơi 
ây mạng chung, sinh vào cõi kia; nhờ phước hạnh đời trước 
nên các đức đây đủ, bỏ hình trời cũ, được làm Đê Thích, hoặc 
làm Phạm thiên vương, lúc ây đât động mạnh. Đó gọi là 
nguyên nhơn thứ bảy khiên đât động mạnh. 

“Lại nữa, nếu chúng sanh nào khi mạng chung hết phước; lúc 
ầy, các quôc vương không thích nước mình, nên họ công phạt 
lân nhau, hoặc chêt vì đói thiêu, hoặc chêt vì đao, kích, lúc ây 
trời đât động mạnh. Đó gọi là nhân duyên thứ tám khiên đât 
động mạnh.” 


Các Tỳ-kheo sau khi nghe những gì phật dạy, hoan hỷ phụng 
hành. 


KINH SỐ 6” 

Tôi nghe như vẫy: 

Một thời, tôn giả A-na-luật du hành tại nơi mà bốn Phật đã 
từng cư trú. 

Lúc ấy, A-na-luật ở nơi văng vẻ, suy nghĩ: “Trong các đệ tử 
của Thích-ca Văn Phật, những vị thành tựu giới đức, trí tuệ đêu 
nương vào giới luật, được nuôi lớn trong chánh pháp nảy. 
Trong các Thanh văn, người nào giới luật không đây đủ, những 
vị ây đêu xa lìa chánh pháp, không tương ưng với giới luật. 
Nay như hai pháp này, giới và văn, pháp nào hơn? Nay ta đem 
gôc nhân duyên này đên hỏi Như Lai, việc này như thê nào?” 
A-na-luật lại suy nghĩ: “Pháp này là sở hành của người biết đủ, 
chẳng phải là sở hành của người không biết chán đủ; là sở hành 
của người ít muốn, chẳng phải là sở hành của người nhiều ham 
muốn. Pháp này là sở hành của người thích nơi vắng vẻ, chẳng 
phải sở hành của người ở nơi ôn ào. Pháp này là sở hành của 
người trì giới, chăng phải sở hành của người phạm giới. Là sở 
hành của người có định, chăng phải sở hành của người động 
loạn. Là sở hành của người trí huệ, chăng phải là sở hành của 
người ngu. Là sở hành của người nghe nhiêu, chăng phải sở 
hành của người ít nghe.” 

Rồi A-na-luật suy nghĩ: “Ta hãy đến chỗ Thế Tôn để hỏi về 
nghĩa này, về tám điêu suy niệm của bậc đại nhơn này.” 

Bấy giờ, Thế Tôn đang ở tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ- 
đà, nước Xá Vệ. 

Trong thời gian ấy, vua Ba-tư-nặc thỉnh Phật và Tăng Tỳ-kheo 
hạ an cư chín mươi ngày. 
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Rồi thì, A-na-luật dẫn năm trăm Tỳ-kheo du hóa trong nhân 
gian, lần hồi đi đến nước Xá-vệ, đến chỗ Như Lai, đảnh lễ sát 
chân Phật và ngồi qua một bên. Lúc Ấy, A-na-luật bạch Thế 
Tôn: 
“Ở nơi vắng vẻ, con đã suy nghĩ nghĩa này: Giới và văn; trong 
hai pháp này, pháp nào hơn?” 
Thế Tôn liền nói kệ này cho A-na-luật: 

Nay ông khởi hồ nghỉ: 

Giới hơn, hay văn hơn? 

Giới luật hơn hẳn kinh, 

Điêu đó, có gì nghỉ? 
“Vì sao vậy? A-na-luật, nên biết, Tỳ-kheo nào thành tựu giới, 
vị ấy đắc định. Đã đắc định, liền được trí huệ. Đã có trí huệ, 
liền được đa văn. Đã được đa văn, liền được giải thoát. Đã đã 
giải thoát, sẽ ở trong vô dư Niết-bàn giới mà diệt độ. Do đây 
mà biết giới là hơn hết.” 
Khi ấy, A-na-luật nói với Thế Tôn về tám điều suy niệm của 
bậc đại nhân. Phật bảo A-na-luật: 
“Lành thay, lành thay, A-na-luật! Những điều nay ông nghĩ 
chính là những điều bậc đại nhân tư duy. Ít muốn, biết đủ, ở 
nƠI vắng vẻ, thành tựu giới, thành tựu tam-muội, thành tựu trí 
huệ, thành tựu giải thoát, thành tựu đa văn. Này A-na-luật, ông 
hãy xác lập ý, tư duy về tám điều suy niệm của bậc đại nhân. 
Thế nào là tám? Đây là pháp sở hành của người tỉnh tấn, chắng 
phải là sở hành của người biếng nhác. Vì sao vậy? Vì Ta nhờ 
sức tỉnh tấn mà siêu việt, thành Phật trước, còn Bồ-tát Di-lặc 
phải trải qua ba mươi kiếp mới thành Vô thượng Chánh chơn 
Đăng chánh giác. 
“A-na-luật, nên biết, Chư Phật Thế Tôn đều giống nhau, cũng 
đồng giới luật, giải thoát, trí huệ không có gì khác; cũng đồng 
không, vô tướng, vô nguyện, có ba mươi hai tướng, tám mươi 
vẻ đẹp trang nghiêm thân mình, nhìn không biết chán, với đỉnh 
đầu không thể nhìn thấy. Tất cả những việc trên đều giống 


nhau, chỉ có tĩnh tấn là không đồng. Trong chư Phật Thế Tôn ở 
quá khứ và vị lai, Ta là vị tính tấn bậc nhất. Cho nên, này A- 
na-luật, ở đây tám điều suy niệm của bậc đại nhân này là hơn 
hết, là tôn là quý, không thể so sánh. Giống như do sữa mà có 
lạc, do lạc mà có tô, do tô mà có đè-hồ; nhưng ở trong đó, đề- 
hồ lại là không có gì so sánh. Ở đây cũng vậy, trong điều tám 
suy niệm của bậc Đại nhân, niệm tinh tấn là hơn hết, thật 
không gì để so sánh. 

“Cho nên, này A-na-luật, phải phụng hành tám điều suy niệm 
của bậc đại nhân. Và cũng nên phân biệt nghĩa của nó cho 
chúng bốn bộ. Nếu tám điều suy niệm của bậc đại nhân được 
lưu truyền ở đời, đệ tử Ta đều sẽ thành đạo Tu-đả-hoàản, Tư-đà- 
hàm, A-na-hàm, A-la-hán. Vì sao vậy? Vì pháp của Ta là sở 
hành của người ít muốn, chẳng phải là sở hành của người muốn 
nhiều; pháp của Ta là sở hành của người biết đủ, chăng phải là 
sở hànhcủa người không biết đủ. Pháp của Ta là sở hành của 
người ở nơi vắng vẻ, chăng phải là sở hành của người ở chốn 
đông người. Pháp của Ta là sở hành của người trì giới, chăng 
phải là sở hành của người phạm giới. Pháp của Ta là sở hành 
của người có định, chăng phải là sở hành của người động loạn. 
Pháp của Ta là sở hành người trí, chăng phải là sở hành của 
người ngu. Pháp của Ta là sở hành của người nghe nhiều, 
chăng phải là sở hành của người ít nghe. Pháp của Ta là sở 
hành của người tinh tấn, chăng phải là sở hành của người biếng 
nhác. Cho nên, này A-na-luật, chúng bốn bộ hãy tìm cầu 
phương tiện hành tám điều suy niệm của bậc đại nhân. 


“Này A-na-luật, cần phải học điều này như vậy.” 


A-na-luật sau khi nghe những điều Phật dạy, hoan hỷ phụng 
hành. 


KINH SÓ 7° 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ở trong vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ-đà, 
nước Xã-vệ. 

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

“Có tám chúng, các ngươi nên biết. Những gì là tám? Chúng 
Sát-lợi, chúng Bà-la-môn, chúng Trưởng giả, chúng Tứ thiên 
vương, chúng trời Tam thập tam, chúng Ma, chúng Phạm thiên. 
“T-kheo, nên biết, khi xưa Ta đã từng vào trong chúng Sát-lợi 
đê cùng thăm hỏi, đàm luận, trong đó không có ai ngang băng 
Ta. Ta đi một mình, không bạn lứa, không ai cùng hàng; Ta ít 
muôn biệt đủ, ý nghĩ không tán loạn, thành tựu giới, thành tựu 
tam-muội, thành tựu trí huệ, thành tựu giải thoát, thành tựu đa 
văn, thành tựu tĩnh tân. 

“Ta lại nhớ, khi đến trong chúng Bả-la-môn, chúng Trưởng giả, 
chúng Sa-môn, chúng Tứ thiên vương, chúng trời Tam thập 
tam, chúng Ma, chúng Phạm thiên cùng thăm hỏi, bàn luận. Ta 
đi một mình, không bạn lứa, không ai cùng hàng; ở trong đó, 
Ta tối tôn, không ai sánh ngang; ít muốn, biết đủ, ý không tán 
loạn, thành tựu giới, thành tựu tam muội, thành tựu trí huệ, 
thành tựu giải thoát, thành tựu đa văn, thành tựu tĩnh tân. 

“Khi Ấy, Ta ở trong tám bộ chúng, đi một mình, không bạn lứa, 
làm cây lọng lớn cho các chúng sanh. Bây giờ, tám bộ chúng 
không ai có thê thây [5Sa01] đảnh, cũng không dám nhìn dung 
nhan, huông là cùng luận nghĩa. Vì sao vậy? Vì Ta cũng không 
thây có ai trong chúng Trời, Người, Ma, Ma thiên, Sa-môn, Bả- 
la-môn, có thê thành tựu tám pháp này, trừ Như Lai còn không 
kê. Cho nên, Tỳ-kheo, hãy tìm câu phương tiện hành tám pháp 
này. 

“Các Tỳ-kheo, cần phải học điều này như vậy.” 
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Các Tỳ-kheo sau khi nghe những điều Phật dạy, hoan hỷ phụng 
hành. 


KINH SÓ 8 

Tôi nghe như vầy: 

Một thời, đức Phật ở trong vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ-đà, 
nước Xá-Vvệ. 

Bấy giờ, trưởng giả Cấp Cô Độc”” đến chỗ Thế Tôn, đảnh lễ sát 
chân, rồi ngồi qua một bên. Bấy giờ, Thế Tôn bảo trưởng giả: 
“Trong nhà trưởng giả có bồ thí rộng rãi không?” 

Trưởng giả bạch Phật: 

“Bần gia bố thí suốt ngày đêm trong bốn công thành, chợ lớn, 
trong nhà, đường đi, cùng Phật và Tăng Tỳ-kheo. Đó là tám nơi 
bô thí. Như vậy, Thê- tôn, tùy chô cân của họ, cân áo bô thí áo, 
cần thức ăn bố thí thức ăn, hay trân bảo trong nƯỚC, quyết 
không trái nghịch. Nói chung y phục, đồ ăn thức uống, giường 
nằm, thuốc men trị liệu bệnh, tất cả đều cung cấp cho họ. Cũng 
có chư thiên đên chỗ con, ở giữa hư không bảo con: “Hãy phân 
biệt tôn ti, người nảy trì giới, người này phạm giới; cho đây thì 
được phước, cho kia không quả báo. Nhưng tâm con chân 
chánh không có đây, kia, không khởi tâm thêm bớt, rải lòng từ 
bình đẳng đối với tất cả chúng sanh. Các chúng sanh nương 
vào mạng căn mà hình tồn tại, có thức ã ăn thì tồn tại, không có 
thức ăn thì mạng không cứu được. Bô thí cho hệt thảy chúng 
sanh thì được vô lượng phước báo, hưởng quả báo ây không có 
tăng giảm.” 

Phật bảo trưởng giả: 

“Lành thay, lành thay, Trưởng giả! Người bố thí bình đẳng thì 
phước tối tôn đệ nhất. Nhưng tâm chúng sanh thì lại có hơn, có 
kém. Bồ thí cho người trì giới thì hơn người phạm giới.” 





56 _ H 
A-na-bân-đề. 


Lúc ấy, thiên thần trong hư không vô cùng hoan hý, liền nói bài 
kệ này: 

Phật nói thí có chọn, 

Kẻ ngu có tăng giảm. 

Câu ruộng phước tốt kia, 

Đâu qua Chúng Nhự Lai. 
“Nhưng những điều Thế Tôn dạy nay thật là hay thay! Bồ thí 
người trì giới hơn người phạm giới.” 
Bấy giờ, Thế Tôn bảo: 
“Nay Ta sẽ nói cho ông nghe về chúng Hiền thánh. Hãy nên 
ghi nhớ kỹ và ghi nhận trong lòng. Hoặc có trường hợp bồ thí ít 
mà được phước nhiều; hoặc bố thí nhiều được phước nhiều.” 
Trưởng giả Cấp Cô Độc bạch Phật: 
“Cúi xin Thế Tôn diễn bày nghĩa kia. Sao gọi là bố thí ít mà 
được phước nhiều? Sao gọi là thí nhiều được phước nhiều?” 
Phật bảo trưởng giả: 
“Hướng A-la-hán, đắc A-la-hán; hướng A-na-hàm, đắc A-na- 
hàm; hướng Tư-đà-hàm, đắc Tư-đà-hàm; hướng Tu-đả-hoàn, 
đắc Tu-đà-hoàn. Này Trưởng giả, đó gọi là chúng Hiền thánh. 
Ở đó, thí ít được mà phước nhiều, thí nhiều được phước 
nhiều.” 
Bấy giờ, Thế Tôn liền nói kệ này: 

Người thành tựu bốn hướng, 

Người thành tựu bốn quả: 

Đó là chúng Hiền thánh. 

Bồ thí được nhiễu phước. 
“Chư Phật Thế Tôn trong quá khứ lâu xa cũng có chúng Hiền 
thánh này như Ta hôm nay không khác. Giả sử chư Phật Thế 
Tôn trong vị lai xuất hiện ở đời, cũng có chúng Hiền Thánh 
như vậy. Cho nên, Trưởng giả hãy cúng dường chúng Hiền 
thánh với tâm vui vẻ.” 


Lúc ấy, Thế Tôn nói pháp vi diệu cho ông trưởng giả, xác lập 
trong địa vị bất thối chuyển. Trưởng giả sau khi nghe pháp 
xong, vô cùng hoan hỷ, liền từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ sát 
chân, nhiễu Phật ba vòng, rồi lui đi. 

Trưởng giả Cấp Cô Độc sau khi nghe những điều Phật dạy, 
hoan hỷ phụng hành. 


KINH SỐ 97 
Tôi nghe như vẫy: 
Một thời, đức Phật ở trong vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ-đà, 
nước Xã-vệ. 
Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 
“Nếu thiện nam, thiện nữ nảo dùng của cải bồ thí thì thu được 
tám công đức. Những gì là tám? Một là bố thí đúng thời, chăng 
phải phi thời. Hai là bố thí trong sạch, chăng phải là ô uế. Ba là 
tự tay ban phát, chăng sai người khác. Bốn là thệ nguyện bố 
thí, không tâm kiêu. Năm là bồ thí giải thoát,” không trông chờ 
quả báo. Sáu là bố thí cầu tịch diệt, không cầu sanh thiên. Bảy 
là bố thí cầu ruộng tốt, không bồ thí nơi đất hoang. Tám là đem 
công đức này bố thí cho chúng sanh, không tự vì mình. Tỳ- 
kheo, thiện nam, thiện nữ nào đem của cải bố thí thì, sẽ được 
tám công đức như vậy.” 
Bấy giờ, Thế Tôn liền nói kệ này: 

Người trí tuỳ thời thí, 

Không có tâm keo kiệt. 

[75%(| Những công đức đã tạo 
Đều đem bố thí người. 


Thí này là hơn hết, 
Được chư Phật khen ngợi. 
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cáhc rộng rãi, hào phóng. 


Hiện đời hưởng quả kia; 

Qua đời hưởng phước trời. 
“Cho nên, T-kheo aI muốn cầu quả báo kia nên hành tám việc 
này. Báo kia vô lượng, không thê kê hệt, sẽ được châu báu cam 
lô, dân dân đưa đên diệt độ. 
“Các Tỳ-kheo, hãy học điều này như vậy.” 
Các Tỳ-kheo sau khi nghe những điều Phật dạy, hoan hỷ phụng 
hành. 


KINH SỐ 10 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ở trong vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ-đà 
nước Xã-vệ. 

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

“Nay Ta sẽ nói về con đường đưa đến địa ngục và con đường 
hướng đên Niêt-bàn, hãy ghi nhớ kỹ chớ đê quên sót.” 

Các Ty-kheo bạch Phật: 

“Thưa vâng, Thế Tôn!” 

Các Tỳ-kheo vâng lời Phật dạy. Phật bảo Tỳ-kheo: 

“Thế nào là con đường đưa đến địa ngục và con đường hướng 
đên Niêt-bàn? Tà kiên là đường đên địa ngục, chánh kiên là 
con đường hướng Niêt-bản. Tà tư duy” là đường đên địa ngục, 
chánh tư duy” là con đường hướng Niết-bàn. Tà ngữ là đường 
đên địa ngục, chánh ngữ là con đường hướng Niêt-bàn. Tà 
nghiệp là đường đên địa ngục, chánh nghiệp là con đường 
hướng Niêt-bàn. Tà mạng là đường đên địa ngục, chánh mạng 
là con đường hướng Niêt-bàn. Tà tính tân là đường đên địa 
ngục, chánh tính tân là con đường hướng NiÊt-bàn. Tà niệm là 
đường đên địa ngục, chánh niệm là con đường hướng Niêt-bàn. 





°? Để bản: Tà trị. 
°9 Đề bản: Chánh trị 


Tả định là đường đến địa ngục, chánh định là con đường hướng 
Niêt-bàn. Này các Tỳ-kheo, đó gọi là con đường đưa đên địa 
ngục, con đường hướng đên Niêt-bàn. 

“Những gì chư Phật Thế Tôn đã cần nói, nay Ta cũng đã hòan 
tất. Các ngươi hãy ở nơi vắng vẻ, ngồi dưới bóng gốc Cây, 
niệm hành thiện pháp, chớ có biếng nhác. Nay không siêng 
thực hành, sau hôi hận không kịp.” 

“Các Tỳ-kheo sau khi nghe những điều Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành. 


Kệ tóm tắt: 
Phi thời, địa ngục, đạo, 
Trời, Tu-luân, đất động, 
Tám niệm đại nhân, chúng 
Thiện nam tử thí, đạo." 





° Bản hán, hết quyền 37. 


43. PHẨM THIÊN TỬ MÃ HUYÉT HỎI TÁM CHÍNH 


KINH SỐ 1" 

[756a07] Tôi nghe như vầy. 

Một thời, đức Phật ở trong vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ-đà, 
nước Xã-vệ. 

Khi thiên tử Mã Huyết, ˆ vào lúc giữa đêm,` đến chỗ, Thế Tôn, 
đảnh lê sát chân Phật, rôi đứng qua một bên, bạch Thê Tôn: 
“Vừa TÔI, con có ý nghĩ như vầy: “Trên mặt đất có thể đi bộ 
qua hệt thê giới này được không?” Nay con xin hỏi Thê Tôn có 
thể bằng đi bộ để đi đến tận cùng thế giới này không?”Ẻ 

Thế Tôn bảo: 

“Nay ông với ý nghĩa nào mà hỏi điều này?” 

Thiên tử bạch Phật: 

“Ngày xưa, có một lần con đến chỗ Phạm thiên Bà-già.` Phạm 
thiên thây con từ xa đên, liên nói với con: “Hoan nghĩnh, Thiên 
tử Mã Huyêt! Nơi này là cõi vô vi, không sanh, không già, 
không bịnh, không chết, không bắt đầu, không kết thúc, không 
sầu ưu, khổ não.” Khi ấy, con suy nghĩ nghĩ: “Đây có phải là 





PA. iv. 45 Rohitassa. Hán, 74p (Việt) kinh 1221. 
“ Mã Huyết thiên tử FŠIfI7EˆF. 7zp (Việt) kinh 1221: Xích Mã thiên tử ZR 
R§ X-£#.. Pali: Rohitasso devaputto. 


















































: Nguyên Hán: phi nhân chi thơif, thời gian sinh hoạt của loài phi nhân. 74p 
1bid.: sau giữa đêm. PälI: a0ikkanfãya raffiyd. 
Ÿ Tạp ibid.: “Có thể vượt qua biên tế của thế giới này để đi đến chỗ không 
sinh, không già, không chêt chăng?” PälI: ya/ha mu kho, bhamte, na jãyqfi 
na jiyati na miyadti na cavati na upapdjjatl, sakkã nụ kho so, bhante, 
§ttbreit lokassa anto ñãtum vã dafthum vã pãpunitutm vã ` tỉ? 

° Bà- -già Phạm thiên 3Š{]ji##X (PI.: Baka Brahmä). 7p Ibid. Bà-cú Phạm 
nh »JX. 

° No 99(1195), tr. 324b04. 


con đường dẫn đến Niết-bàn? Vì sao vậy? Vì trong Niết-bàn 
không có sanh, già, bệnh, chết, sầu ưu, khổ não. Đó là chỗ tận 
cùng của thế giới. Nếu đó đúng là chỗ tận cùng của thế giới thì 
có thê đi bộ qua thế gian. ”” 

Thế Tôn bảo: 

“Vậy thần túc của ông như thế nào?” 

Thiên tử bạch Phật: 

“Giống như lực sĩ giỏi thuật bắn, mũi tên bay đi mà không bị 
cản. Ở đây đức thần túc của con cũng không bị chướng ngại 
như vậy.” 

Thế Tôn bảo rằng: 

“Nay Ta hỏi ông, tùy theo sở thích mà trả lời. Giống như có 
bốn người nam giỏi thuật bắn tên. Bốn người bắn về bốn 
hướng. Nếu có người đi đến, với ý muốn thu hết tên bốn 
hướng, khiến không rơi xuống đất. Thế nào, Thiên tử, người 
này rất là mau lẹ phải không, mới có thể khiến cho tên không 
TƠI xuống đất? Thiên tử, nên biết, trước khi mặt trời, mặt trăng 
lên, có vị thiên tử đi bộ nhanh. Ông đi lại, tiến dừng, còn nhanh 
chóng hơn người gom tên này. Nhưng cung điện mặt trời, mặt 
trăng đi còn lẹ hơn cả người gom tên và vị thiên tử này. Tính 
gom sự mau lẹ của người kia, vị thiên tử, cùng cung điện mặt 
trời mặt trăng, vẫn không bằng sự mau lẹ của trời Tam thập 
tam. Tính sự mau lẹ của trời Tam thập tam không bằng Sự mau 
lẹ của trời Diễm. Thần đức mà các chư Thiên có được như vậy 
đều không băng nhau. Giả sử nay ông có thần đức này như các 
vị thiên kia, từ kiếp này sang kiếp khác cho đến trăm kiếp, ông 
cũng không thể nào đi đến chỗ tận cùng của thế giới. Vì sao 
vậy? Vì phương vực địa giới không thể tính toán được. 

“Thiên tử, nên biết, vào đời quá khứ lâu xa, Ta từng làm vị tiên 
tên Mã Huyết giống tên như ông, ái dục đã sạch, bay giữa hư 
không không gì ngăn ngại. Khi ấy, thần túc của Ta khác với 
mọi người, trong khoảnh khắc búng ngón tay, đã có thể thu 


những mũi tên từ bốn hướng này khiến không cho rơi xuống. 
Lúc ấy, do có thần túc này nên Ta suy nghĩ: “Nay Ta có thể 
bằng thần túc này đi đến tận cùng mé bờ thế giới hay không?” 
Ta liền đi khắp thế giới nhưng không thê đến chỗ tận cùng bờ 
cõi của nó. Sau khi qua đời, ta liền tiễn tu đức nghiệp mà thành 
Phật đạo. Dưới cây thọ vương, ngồi ngay thắng tư duy về 
những việc làm đã từng trải xưa kia. Trước kia vốn là Tiên 
nhơn, đã dùng thần đức này mà vẫn không thể đến chỗ tận 
cùng mé bờ của nó. Vậy phải dùng thần lực gì để đến chỗ cứu 
cánh tận cùng của nó? Bây giở Ta lại suy nghĩ: “Cần phải 
nương vào tám phẩm đạo Hiền thánh, sau đó mới đạt đến chỗ 
tận cùng biên tế sanh tử. 
“Những gì là tám phẩm đạo Hiền thánh? Đó là, chánh kiến, 
chánh tư duy*, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh 
tinh tắn*, chánh niệm và chánh định*. Thiên tử, lại nữa, nên 
biết, đó gọi là tám phẩm đạo Hiền thánh, khiến đạt đến chỗ tận 
cùng biên tế của thế giới. Hằng sa chư Phật trong quá khứ đã 
đạt đến chỗ tận cùng của thế giới, tất cả đều bằng tám phẩm 
đạo Hiền thánh này để dạt cứu canh thế giới. Giả sử chư Phật 
trong tương lai mà xuất hiện, cũng sẽ bằng tám phẩm đạo Hiền 
thánh này để đạt đến chỗ tận cùng biên tế.” 
Bấy giờ, Thế Tôn liền nói bài kệ này: 

Chân bước không cứu cảnh 

Đến tận cùng thể giới. 

Mặt đất rộng vô cùng, 

Thân túc chẳng thể vượt. 

Kẻ phàm ÿ giả tưởng, 

Khởi mê hoặc trong đó. 

Không rõ pháp chơn chánh, 

Trôi lăn trong năm đường. 

Tám phẩm đạo Hiên thánh, 

Lấy đó làm thuyễn bè, 

Sở hành của chư Phật, 


Đạt cùng tận thể gian. 


Giả sử Phật tương lai, 

Di Lặc cùng tât cả,. 

Cũng bàng tám phẩm đạo 

Đến tận cùng thê giới. 

Cho nên, người có trí 

Tu đạo Hiên thánh này, 

Ngày đêm hành tu tập, 

Liên đên chô vô vì. 
Thiên tử Mã Huyết sau khi nghe Như Lai nói tám phẩm đạo 
Hiền thánh, liền ở trên chỗ ngồi dứt sạch trần cấu, được pháp 
nhãn thanh tịnh. Lúc Ấy, thiên tử liền đảnh lễ sát đất, nhiễu 
Phật ba vòng rôi lui đi. Ngay ngày hôm ây, thiên tử kia liên 
dùng đủ loại hoa trời rải lên Như Lai, rôi nói kệ này: 

Trôi lăn mãi sanh tử, 

Muôn ãi tận thê giới. 

Tám phám đạo Hiên thánh, 

Không biết lại không tháy. 

Nay con đã kiến để, 

Lại nghe tám phâm đạo, 

Liên được tận bờ mỏ, 

Nơi Chư Phát đã đến. 
Thế Tôn ấn khả những điều thiên tử kia nói. Thiên tử kia thấy 
Thê Tôn đã ân khả, liên đảnh lễ sát chân Thê Tôn rôi lui đi. 
Thiên tử kia sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng 
hành. 
KINH SỐ 2” 
Tôi nghe như vẫy: 





“ Pali, A. viii. 41 Samkhitta. 


Một thời, đức Phật ở trong vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ-đà, 
nước Xã-vệ. 

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

“Nay Ta sẽ nói trai pháp tám quan của Hiền thánh.” Các ngươi 
hãy ghi nhớ kỹ, tùy hỷ mà phụng hành.” 

Các Tỳ-kheo vâng lời Phật dạy. Thế Tôn bảo: 

“Sao gọi là trai pháp tám quan? Một là không sát sanh, hai là 
không lấy của không cho, ba là không dâm dục, bốn là không 
nói dối, năm là không uống rượu, sáu là không ăn phi thời, bảy 
là không năm ngôi trên giường cao rộng, tám là tránh xa việc 
đờn ca xướng hát và xoa hương thơm vào mình. Tỳ-kheo, đó 
gọi là trai pháp tắm quan của Hiên thánh.” 

Lúc ấy, Ưu-ba-y bạch Phật: 

“Tu hành trai pháp tám quan như thế nào?” 

Thế Tôn bảo: 

“Này Uu-ba-ly, thiện nam, thiện nữ vào ngày thứ 8, 14 vi" 
đên chỗ Sa-môn hoặc Ty-kheo trưởng lão, tự xưng tên họ răng, 
“Con từ sáng đên tối,'" như A-la-hán, giữ tâm không di động, 
không dùng dao gậy gia hại chúng sanh, ban vui khấp tât cả. 
Nay con thọ trai pháp, nhât thiệt không vị phạm, không khởi 
tâm sát. Con tu tập [757a01] giáo pháp Chân nhân kia, không 
trộm cắp, không dâm dục, không nói đôi, không uông rượu, 
không ăn quá ngọ, không ngôi chô cao rộng, không tập ca múa 
xướng hát và thoa hương vào mình." Nêu người có trí tuệ, hãy 
nói như vậy. Nêu là người không có trí huệ, nên dạy nói như 
vậy. 








Š Bát quan trai pháp /\ liájZ3‡Z. Päli: aƒfhangasamannagafo uposatho. 





? Mỗi nữa tháng. 
“ Nguyên Hán: tùng triêu chí mộ ƒ##ï#j?#š; Hán dịch không chính xác. 
Nên hiểu: từ sáng cho đến hết đêm, tức đến sang hôm sau. 











“Lại nữa, Tỳ-kheo kia nên chỉ dạy từng điều một, đừng để sai 
sót, cũng đừng để vượt quá. Lại nên dạy cho phát thệ nguyện.” 
UƯu-ba-ly bạch Phật: 

“Nên phát nguyện như thế nào?” 

Thế Tôn bảo: 

“Người ấy nguyện rằng: “Nay con bằng trai pháp tám quan này 
sẽ không đoạ địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, cũng không rơi vào 
nơi tám nạn, không ở biên địa, không rơi vào nơi tệ ác, không 
theo tri thức ác; con phụng sự cha mẹ chân chánh không có tà 
kiến, sanh vào trung bộ, được nghe pháp thiện, tư duy phân 
biệt, thành tựu pháp tùy pháp; đem công đức trai pháp này 
nhiếp lấy pháp lành của tất cả chúng sanh; đem công đức này 
bố thí cho họ giúp cho người kia thành Đạo Vô thượng Chánh 
chơn; đem phước của thệ nguyện này bố thí để thành tựu ba 
thừa khiến cho không bị thối lui giữa chừng. Lại đem trai pháp 
tám quan này để học Phật đạo, Bích-chi-phật đạo, A-la-hán 
đạo. Những người học chánh pháp ở các thế giới cũng đều tập 
theo nghiệp này. Giả sử trong tương lai, khi Phật Di-lặc xuất 
hiện ở đời, Như Lai Chí chơn Đăng chánh giác, người nào gặp 
hội kia thì sẽ được độ ngay. Khi Phật Di Lặc xuất hiện ở đời, 
có ba hội Thanh văn. Hội đầu có chín mươi sáu ức chúng Tỳ- 
kheo. Hội thứ hai có chín mươi bốn ức chúng Tỳ-kheo. Hội thứ 
ba có chín mươi hai ức chúng Tỳ-kheo, đều là A-la-hán các lậu 
đã sạch. Cũng gặp vua cùng giáo thọ sư của đất nước kia.” Dạy 
như vậy, không đề cho thiếu xót.” 

Ưu-ba-ly bạch Thế Tôn: 

“Nếu thiện nam, thiện nữ kia tuy trì trai tám quan nhưng không 
phát thệ nguyện, há không được công đức lớn hay sao?” 

Thế Tôn bảo: 

“Tuy được phước kia, nhưng phước không đáng nói. Vì sao 
vậy? Nay Ta sẽ nói. 


“Trong đời quá khứ, có vua tên là Bảo Nhạc cai trị bằng pháp, 
không có tà vạy, thống lãnh cõi Diêm phủ đề này. Bây ĐiỜ, CÓ 
Phật tên Bảo Tạng Như Lai, Chí chơn Đăng chánh giác, Minh 
Hạnh Túc*, Thiện Thệ* Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều 
Ngự trượng phu*, Thiên Nhơn Sư, Phật Thế Tôn* xuất hiện ở 
đời. Vua kia có người con gái tên Mâu-ni, dung mạo đặc thù, 
mặt như màu hoa đảo, đều do đời trước cúng dường chư Phật 
mà được như vậy. Bấy giờ, Phật kia cũng có ba hội chúng. Hội 
đầu tiên gồm chúng một ức sáu vạn tám ngàn Tỳ-kheo. Hội thứ 
nhì gồm chúng một ức sáu vạn Tỳ-kheo. Hội thứ ba gồm chúng 
một ức ba vạn Tỳ-kheo, đều là A-la-hán các lậu hoặc đã sạch. 


“Khi ấy, Phật kia thuyết pháp như vậy cho các đệ tử: “Các Tỳ- 
kheo, hãy nhớ nghĩ toạ thiền, chớ có biếng nhác. Lại hãy tìm 
cầu phương tiện tụng tập kinh, giới. Thị giả của Phật kia tên là 
Mãn Nguyện, đa văn đệ nhất, như Tỳ-kheo A-nan đa văn tối 
thắng hôm nay của Ta. Lúc ấy, Tỳ-kheo Mãn Nguyện kia bạch 
Phật Bảo Tạng: “Có những Tỳ-kheo các căn ám độn, cũng 
không siêng năng đối với pháp thiền định, lại cũng không tụng 
tập, Thế Tôn đặt họ vào nhóm nảo?” 

“Phật Bảo Tạng bảo: “Nếu có Tỳ-kheo nào các căn ám độn, 
không thê hành pháp thiền, nên tu ba nghiệp pháp thượng nhân. 
Thế nảo là ba? Toạ thiền, tụng kinh, khuyên hóa.” Như vậy, 
Phật kia thuyết pháp vi diệu cho các đệ tử như th. 

“Bấy giờ, có Tỳ-kheo trưởng lão không thê tu hành pháp thiền. 
Tỳ-kheo ấy suy nghĩ nghĩ: “Nay ta tuổi già yếu, không thể tu 
pháp thiền kia. Vậy ta nên thỉnh nguyện hành pháp khuyên 
trợ.ˆ Lúc â Ấy, Tỳ-kheo trưởng lão kia vào trong thành Dã mã xin 
dầu mè đốt đuốc, hàng ngày đến cúng dường Như Lai Bảo 
Tạng, khiến cho ánh sáng không dứt. 

“Khi ấy, Công chúa Mâu-ni thấy Tỳ-kheo trưởng lão này đi 
khắp các nẻo đường để cầu xin, liền hỏi: “Tỳ-kheo, hôm nay 
thầy cầu xin vật gì vậy? Tỳ-kheo đáp: “Công chúa, nên biết, 
tuôi tôi đã già yếu, không thể hành pháp thiền, cho nên cầu xin 


dầu để cúng dường Phật, thắp sáng liên tục cho Phật.” Công 
chúa khi nghe danh hiệu Phật, vui mừng hớn hở không thể tự 
chế, bạch với Tỳ-kheo trưởng lão: “Iy-khco, thầy chớ cầu xin 
ở nơi khác. Chính tôi sẽ cung cấp, cúng dường hết cả dầu lẫn 
đèn.” 

“Từ đó, Tỳ-kheo trưởng lão nhận sự bố thí của cô ấy, hàng 
ngày lấy dầu cúng dường Như Lai Bảo Tạng và nguyện đem 
công. đức này hồi hướng Đạo Vô thượng Chánh chơn, miệng tự 
nói rằng: “Con tuổi đã già yếu, các căn lại chậm lụt, không có 
trí huệ để tu thiền, xin nhờ công đức này mả khỏi đoạ vào ác 
thú, trong tương lai được gặp Thế Tôn giống như Như Lai Bảo 
Tạng ngày nay, gặp Thánh chúng như Thánh chúng ngày nay, 
thuyết pháp cũng như ngày nay." Như Lai Bảo Tạng biết được 
tâm niệm của Tỳ-kheo ấy liền mỉm cười, miệng phát ra ánh 
sáng năm màu và nói rằng: “Trải qua vô số a-tăng-kỳ kiếp nữa 
ông sẽ thành Phật, hiệu là Như Lai Đăng Quang, Chí chơn 
đăng chánh giác.” Bấy giờ, Tỳ-kheo trưởng lão hết sức vui 
mừng, thân tâm kiên có, ý không thối chuyển, vẻ mặt rạng rở 
khác với ngảy thường. 

“Khi thấy Tỳ-kheo ấy có nhan sắc khác thường, công chúa 
Mâu-ni liền hỏi: 'Hôm nay nhan sắc của thầy cực kỳ vi diệu, 
rạng rỡ khác với ngày thường. Có điều gì đắc ý chăng?' Tỳ- 
kheo đáp: “Công chúa nên biết, vừa rồi, tôi đã được Như Lai 
rưới nước cam lộ lên đảnh đầu.” Công chúa Mâu-ni hỏi, “Như 
Lai rưới nước cam lồ lên đảnh là như thế nào?” Tỳ-kheo đáp: 
“Tôi được Như Lai Bảo Tạng thọ ký rằng qua vô số a-tăng-kỳ 
kiếp trong tương lai tôi sẽ thành Phật, hiệu là Như Lai Đăng 
Quang, Chí chơn đẳng chánh giác, nên thân tâm tôi kiên có, ý 
không thối chuyển. Công chúa, tôi đã được Như Lai ấy thọ ký 
như vậy." Công chúa hỏi: “Đức Phật ấy có thọ ký cho tôi 
không?? Tỳ-kheo trưởng lão đáp: “Tôi cũng không biết Ngài có 
thọ ký cho cô hay không?" 


“Sau khi nghe Tỳ-kheo nói, công chúa liền đi cỗ xe lộng lẫy* 
đến chỗ Như Lai Bảo Tạng, đánh lễ sát chân Ngài rồi ngồi qua 
một phía, và bạch Phật răng: “Nay con là thí chủ thường cúng 
dầu, nhưng Thế Tôn không thọ ký, mà thọ ký Tỳ-kheo kia.) 
Như Lai Bảo Tạng đáp: “Phát tâm cầu nguyện còn được phước 
khó lường, huống gì là đem của cải bố thí." Công chúa Mâu-ni 
nói: 'Nếu Như Lai không thọ ký cho con thì con sẽ tự đoạn 
mạng căn." Bảo Tạng Như Lai đáp: “Phàm mang thân người nữ 
thì không thê mong làm Chuyên luân Thánh vương, không thể 
mong làm Đề Thích, không thể mong làm Phạm Thiên, không 
thể mong làm Ma vương, cũng không thể mong làm Như Lai. 
Công chúa hỏi, 'Con nhất định không thể thành đạo Vô thượng 
hay sao?? Phật Bảo Tạng đáp: “Có thê. [758a01] Này Mâu-ni 
nữ, cô có thê thành đạo Vô thượng Chánh chơn. Nhưng, công 
chúa nên biết, vô số a-tăng-kỳ kiếp trong tương lai có Phật xuất 
thế, là thiện tri thức của cô. Vị Phật ấy sẽ thọ ký cho cô.” Khi 
Ấy, công chúa bạch Phật rằng: “Người nhận thanh tịnh, còn thí 
chủ thì uễ trược hay sao? Phật Bảo Tạng bảo: “Điều Ta nói ở 
đây là tâm ý thanh tịnh, phát nguyện kiên cố." Công chúa nói 
xong, liền đứng dậy, đảnh lễ sát đất, nhiễu Phật ba vòng TỒi ra 
đi. 

“Uu-ba-ly, nên biết, qua vô số a-tăng-kỳ kiếp, Phật Đăng 
Quang mới xuất hiện ở đời, hoá độ nước lớn Bát- đầu-ma, có 
chúng Tỳ-kheo gồm mười sáu vạn tám ngàn người vây quanh, 
được nhà vua và nhân dân đến cúng dường. Lúc ấy, trong nước 
có vua tên Đề-bà-duyên-na trị đời đúng pháp, thống lãnh cảnh 
giới Diêm phù này. 

“Bấy giờ, vua thỉnh Phật và chúng Tỳ-kheo thọ thực. Vào buỗi 
sáng, Phật Đăng Quang đắp y cầm bát, dẫn các Tỳ-kheo nào 
thành. Trong lúc Ấy, có bà-la-môn tên Di-lặc, ' dung mạo tuấn 
tú, một mình nỗi bật trên tất cả đại chúng, y như Phạm thiên; 





' Đoạn dưới gọi là Ma-nạp Ji##, thiếu niên Bà-la-môn. 


tụng đọc thông suốt các bộ kinh, hiểu rõ các bộ sách và các chú 
thuật, thông suốt thiên văn địa lý; không thứ gì không biết. Khi 
từ xa trông thấy Phật Đăng Quang có dung mạo đặc biệt hiếm 
có trên đời, các căn văng lặng, ba mươi hai tướng, tám mươi vẻ 
đẹp, trang nghiêm thân, ông ấy liền sanh tâm hoan hỷ, phát 
sanh thiện tâm, suy nghĩ rằng: “Trong sách có nói Như Lai xuất 
hiện ở đời là việc rất khó gặp, lâu lắm mới có một lần. cũng 
như hoa Ưu đàm lâu lắm mới nở. Ta cần phải đến xem thử.” 
“Bà-la-môn bèn tự tay cằm năm bông hoa đến chỗ Thế Tôn, và 
nghĩ rằng, “AI có ba mươi hai tướng, người ấy được gọi là 
Phật.” Ông đem năm nhánh hoa rải lên thân Như Lai, và tìm ba 
mươi hai tướng nhưng chỉ thấy ba mươi tướng, còn hai tướng 
nữa thì không thấy, tức thì trong lòng hồ nghỉ rằng, vì sao ta 
quan sát Thế Tôn mà không thấy tướng lưỡi dài và tướng mã 
âm tàng. Ông ấy liền nói kệ: 

Nghe có ba hai tưởng 

Của bác Đại trượng phu. 

Nay không thấy hai tướng. 

Có đủ tướng hảo chăng? 


Thiếu tướng mã âm tàng, 
Trinh khiết không dâm chăng? 
Không thấy tướng lưỡi dài, 
Liễm tai, che khắp mặt. 


Mong hiện tướng cho thấy, 

Để con sạch nghỉ ngờ. 

Xin cho con được thấy 

Tướng mã âm và lưỡi. 
“Khi Ấy, Phật Đăng Quang liền nhập định, khiến cho bà-la-môn 
thấy hai tướng đó. Phật Đăng Quang lại hiện tướng lưỡi rộng 
dài liếm đến hai tai và phóng ra ánh sáng lớn. Ánh sáng ấy sau 
đó trở vào đỉnh đầu. Khi bả-la-môn thấy Như Lai có đầy đủ ba 
mươi hai tướng, hết sức vui mừng, nói rằng: “Cúi nguyện Thế 
Tôn xem xét, con xin dâng lên Như Lai năm bông hoa này và 


xin đem thân này cúng dường Thế Tôn.” Sau khi vị ấy phát 
nguyện, năm bông hoa liền biến thành đài báu trên không trung 
hết sức vi diệu, có bốn trụ, bốn công: thấy có đải lưới ngọc; vị 
ấy rất vui mừng, lại phát nguyện rằng: “Xin cho trong tương lai 
con được làm Phật như Phật Đăng Quang. Đệ tử đi theo cũng y 
như vậy. 

“Biết những ý nghĩ trong tâm bà-la-môn, Phật Đăng Quang liền 
mỉm cười. Theo thường pháp của chư Phật Thế Tôn, nếu khi 
thọ ký Thế Tôn mỉm cười thì miệng phát ra ánh sáng năm màu, 
chiếu khắp ba ngàn đại thiên thế giới. Khi ánh sáng đã chiếu ba 
nghìn đại thiên thế giới thì ánh sáng mặt trời mặt trăng không 
còn. Sau ssod, ánh sáng trở vào trên đảnh. Nếu lúc Như Lai thọ 
ký làm Phật thì ánh sáng nhập vào trên đảnh. Nếu lúc thọ ký 
Bích-chi-phật thì ánh sáng từ miệng phát ra rồi vào lại trong 
miệng. '” Nếu thọ ký Thanh văn thì ánh sáng nhập vào vai. Nếu 
thọ ký sanh thiên thì lúc ấy ánh sáng nhập vào trong cánh tay. 
Nếu thọ ký sanh làm người thì lúc ấy ánh sáng nhập vào hai 
bên hông. Nếu thọ ký sinh ngạ quỷ thì ánh sáng vào nách. Nếu 
thọ ký sinh súc sanh thì ánh sáng vào đầu gối. Nếu thọ ký sinh 
địa ngục thì ánh sáng vào gót chân. 

“Lúc ấy, Bà-la-môn thấy ánh sáng vào đỉnh, vui mừng hớn hở 
không xiết kê, liền trải tóc lên đất và nói lời này: “Nếu Như Lai 
không thọ ký cho con thì ngay chỗ này con tự đọan các căn.) 
Phật Đăng Quang biết những ý nghĩ trong tâm Bà-la-môn Phật 
Đăng Quang, liền bảo: “Ông hãy mau đứng dậy. Đời vị lai Ông 
sẽ thành Phật, hiệu Thích-ca Văn Như Lai, Chí chơn đăng 
chánh giác." 

“Ma-nạp sau khi nghe Phật thọ ký, sinh lòng hớn hở không xiết 
kê, liền ngay nơi đó mả đắc biến hiện tam-muội, vọt lên hư 
không cách mặt đất bảy nhẫn, chấp tay hướng về Như Lai 
Đăng Quang. 
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“Này Ưu-ba-ly, Ông chớ có nhận xét ai khác. Tỳ-kheo trưởng 
lão vào thời Như Lai Bảo Tạng lúc bây giờ, không ai khác mà 
chính là Như Lai Đăng Quang lúc ây. Còn công chúa Mâu-ni 
lúc chính là Ta lúc bây giờ. Lúc ây, Như Lai Bảo Tạng đã đặt 
tên hiệu cho Ta là Thích-ca Văn. Nay Ta vì nhân duyên ây nên 
nói trai pháp tám quan này. Hãy phát thệ nguyện. Không 
nguyện thì không quả. Vì sao vậy? Nêu người nữ kia phát thệ 
nguyện, ngay kiêp ây thành tựu sở nguyện đó. Nêu Tỳ-kheo 
trưởng lão không phát thệ nguyện, thì trọn không thành Phật 
đạo. Phước của thệ nguyện không thê ghi kê, dân đên chỗ cam 
lô diệt tận. 

“Này Ưu-ba-ly, Ông hãy học điều này như vậy.” 

Ưu-ba-ly sau khi nghe những điều Phật dạy hoan hỷ phụng 
hành. 

KINH SỐ 3!” 

Tôi nghe như vầy: 

Một thời, đức Phật trú tại nước Ma-kiệt, gần bên bờ sông, ` 
cùng năm trăm chúng đại Tỳ-kheo, 

Bấy giờ, Thế Tôn thấy giữa dòng sông có một khúc gỗ lớn bị 


nước cuốn trôi, liền ngồi dưới một gốc cây bên bờ sông. Bấy 
giò, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 


“Các ngươi có thấy khúc gỗ bị nước cuốn trôi không?” 

Các Ty-kheo bạch Phật: 

“Bạch, chúng con có thấy!” 

Thế Tôn bảo: 

“Nếu khúc gỗ này không vướng bờ này, không vướng bờ kia, 
không chìm giữa dòng, không bị tâp lên bờ, không bị người 
vớt, không bị phi nhân vớt, không bị dòng nước xoáy, không bị 





'È Pãli, Dãrukkhandha, S. iv. 179. 
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mục rã, nó sẽ trôi dần đến biển. Vì sao vậy? Vì biển là nguồn 
gốc của các dòng sông. Tỳ-kheo, các ngươi cũng như vậy. Nếu 
không không đắm bờ này, không đắm bờ kia, không chìm giữa 
dòng, không tấp lên bờ, không bị người bắt giữ, không bị phi 
nhân bắt giữ, cũng không bị nước xoáy, cũng không bị mục rã, 
dần dần các ngươi sẽ xuôi đến Niết-bàn. Vì sao vậy? Xuôi đến 
Niết-bàn là chánh kiến, ' chánh tư duy, chánh ngữ, chánh 
nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tán*, chánh niệm, chánh định. 
Đó là nguồn gốc của Niết-bàn.” 


Bấy giờ, có người chăn bò tên Nan-đà'” đang đứng chống gậy. 
Người chăn bò từ xa nghe những lời nói như vậy, bèn đi lần 
đến chỗ Thế Tôn mà đứng. Bấy giờ người chăn bò bạch Thế 
Tôn: 

“Nay con cũng không vướng bờ này, không vướng [759a01| 
bờ kia, không chìm giữa dòng, không tấp lên bờ, không bị 
người vớt, chăng bị phi nhân vớt, không bị dòng nước xoáy, 
cũng chẳng mục rã, dần dần xuôi về Niết-bàn. Cúi mm Đức Thế 
Tôn cho phép con ở trong đạo này được làm sa môn.” 


Thế Tôn bảo: 

“Ngươi hãy trả bò cho chủ rồi sau đó mới được làm sa môn.” 
Người chăn bò Nan-đà thưa: 

“Những con bò này nhớ nghé con, nên chúng nó tự sẽ về nhà. 
Cúi xin Thê Tôn cho phép con đi theo đạo này.” 

Thế Tôn bảo: 

“Những con bò này tuy sẽ tự trở về nhà, nhưng ông cần phải về 
g1ao lại cho chủ.” 





. PäIH:  mibbananinnäa, bhikkhave, sammaditthi nibbãnaponã 


nibbãnapabbhärä ”íi, “xuôi về Niết-ban, nghiêng về phía Niết bàn, đốc về 
vê Niêt-bàn, là chánh kiên.” 
'® Nan-đà (mục ngưu nhân) #“Ƒ- \ 3 
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Lúc ấy, người chăn bò vâng lời Phật dạy, trở về giao bò, rồi trở 
lại chỗ Phật, bạch Thê Tôn: 

“ Nay con đã giao bò. Cúi xin Thế Tôn cho phép con làm sa 
môn.” 

Như Lai liền chấp thuận ông làm sa-môn, thọ giới cụ túc. 

Có một Tỳ-kheo khác bạch Thế Tôn: 

“Sao gọi là bờ này? Sao gọi là bờ kia? Thế nào là chìm giữa 
dòng? Thế nào là tấp lên bờ? Thế nào là bị người bắt giữ? Thế 
nào là bị phi nhân bắt giữ? Thế nào là bị dòng nước xóay? Thế 
nào là bị mục rã?” 

Phật bảo các Ty-kheo: 

“Bờ này là chỉ thân. Bờ kia là thân diệt tận. Chìm giữa dòng là 
dục ái. Tâp lên bờ là năm dục. BỊ người bắt giữ là, như có thiện 
gia nam tử phát thệ nguyện này: “Do phước lành công đức này 
tôi sẽ làm vua nước lớn, hoặc làm đại thân." BỊ phi nhân bắt 
giữ là, như có Tỳ-kheo phát nguyện như vây: “Tôi sẽ sinh lên 
trời Tứ thiên vương mà hành phạm hạnh. Nay ta đem công đức 
nguyện sanh về các cõi trời.` Đó gọi là bị phi nhân bắt giữ. BỊ 
dòng nước xoáy, đó là tà nghi. Mục rã là tà kiên, tà tư duy, tà 
ngữ, tà nghiệp, tà mạng, tà tinh tân, tà nệm, tà định. Đó là mục 
1ã.” 

Bấy giờ, Tỳ-kheo Nan-đà ở tại chỗ vắng vẻ, tự khắc cần tu tập, 
vì mục đích mà thiện gia nam tử cạo bỏ râu tóc, xuât gia học 
đạo, tu phạm hạnh vô thượng, cho đên, tự biệt răng, sinh tử đã 
dứt, phạm hạnh đã lập, việc cần làm đã xong, không còn tái 
sinh đời sau nữa. Ông ở ngay trên chỗ ngồi thành A-la-hán. 


Nan-đà sau khi nghe những gì nghe Phật dạy, hoan hỷ phụng 
hành. 


KINH SỐ 4” 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, Phật trú tại Ca-lan-đà, Trúc viên, thành La-duyệt, 
cùng năm trăm Tỳ-kheo. 

Lúc ấy, Đề-bà-đạt-đâu* đã mất thần túc. Thái tử A-xà-thế mỗi 
ngày sai đem năm trăm nỗi cơm cúng dường ông. Khi các Tỳ- 
kheo nghe Đê-bà-đạt-đâu đã mât thân túc, lại được A-xà-thê 
cúng dường, cùng nhau dẫn đến chỗ Phật, đảnh lễ sát chân rồi 
ngồi qua một bên. Bấy giờ, các Tỳ-kheo bạch Phật: 


“Đề-bà- đạt-đầu oai lực rất lớn, nay được vua A-xả-thế cúng 
dường mỗi ngày năm trăm nồi cơm.” 

Thế Tôn nghe những lời này rồi, bèn bảo các Tỳ-kheo: 

“Các ngươi chớ dấy lên ý tưởng này, ham lợi dưỡng của Tỳ 
kheo Đề-bả-đạt-đâu. Kẻ ngu kia vì lợi dưỡng này sẽ tự diệt 
vong. Vì sao vậy? Ở đây Tỳ-kheo Đề-bà-đạt-đâu sẽ không đạt 
kết quả như ước nguyện đối với mục đích xuất gia học đạo. 
“Tỳ-kheo, nên biết, như có người ra khỏi làng xóm, tay cầm 
búa bén, đi đến cây lớn, ý mong muốn trước hết là mong cây 
lớn, nhưng khi kịp đến cây kia thì chỉ mang cành lá trở về. ” 
Nay Tỳ-kheo này cũng như vậy, vì tham đắm lợi dưỡng. Vì lợi 
dưỡng này, tự khen mình trước mọi người, chê bai người khác, 
nên những việc làm của Tỳ-kheo không đạt kết quả như sở 
nguyện. Người ấy vì lợi dưỡng này nên không tìm cầu phương 
tiện khởi tâm dõng mãnh như người kia tìm không được lõi 
cây, '” bị người trí vứt bỏ. 

“Giả sử có Ty-kheo sau khi được lợi dưỡng, không tự khen, lại 
không chê bai người khác; nhưng có lúc lại đến người khác tự 
khoe rằng: “Tôi là người trì giới. Kia là kẻ phạm giới.” Những 





= PãalI, Saropama, M. 1. 192. 
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sở nguyện của Tỳ kheo cũng không được kết quả, như người 
bỏ gốc mang cành”” vệ nhà. Người trí thấy vậy bèn nói: “Người 
này chỉ mang cành về nhà màg không biết được lõi.” Ở đây, 
Tỳ-kheo cũng như vậy, vì có được lợi dưỡng, vâng giữ giới 
luật, gôm tu phạm hạnh và thích tu ta-muội. VỊ â ấy do tâm tam- 
muội này mà tự khen với người khác: “Nay tôi đắc định. Người 
khác không đắc định." Những pháp cần làm của Tỳ-kheo này 
cũng không được kết quả. 
“Cũng như có người muốn tìm lõi cây, đi đến cây lớn mong 
được lõi cây, bỏ cành lá cây, lấy gốc mang gốc vê. Người trí 
thấy vậy, nói rằng: “Người này được riêng phần gốc.” Nay Tỳ- 
kheo cũng vậy, phát sinh lợi dưỡng, nhưng vâng giữ giới luật, 
không tự khen, lại chăng chê bai người khác. Tu hành tam- 
muội cũng như vậy, lần lượt hành trí huệ. Ở trong pháp này, trí 
huệ là bậc nhất. Tỳ-kheo Đề-bà-đạt-đâu ở trong pháp này đã 
không được trí huệ, tam muội, cũng không đầy đủ pháp giới 
luật.” 
Có Tỳ-kheo bạch Thế Tôn: 
“Vì sao gọi Đề-bà-đạt-đâu kia không hiểu pháp giới luật? Ông 
đó có thần đức, thành tựu các hành, có trí huệ này, vì sao gọi là 
không hiểu pháp giới luật? Có trí huệ thì có tam-muội, có tam- 
muội thì có giới luật.” 
Thế Tôn bảo: 
“Pháp giới luật là việc thường của thế tục, thành tựu tam-muội 
cũng là việc thường của thế tục. Thần túc phi hành cũng là việc 
thường của thế tục. Chỉ thành tựu trí huệ, đó là pháp trên hết.” 
Lúc ấy, Thế Tôn liền nói kệ này: 

Do thiên được thân túc, 

Không rốt ráo đi lên; 

Không được bờ vô vỉ 





“° Nên hiểu: bỏ qua lõi cây, chỉ mang lấy cành. 


Lại rơi vào năm dục. 


Trí hụê là tối thượng, 

Không ưu, không gì lo, 

Cứu cánh được chánh kiến, 

Cắt đứt cõi sanh tử. 
“Tỳ-kheo, nên biết, do phương tiện này mà biết Tỳ-kheo Đề- 
bả-đạt-đâu không hiểu pháp giới luật, cũng không hiểu hành trí 
tuệ và tam-muội. Tỳ-kheo, các ngươi chớ có tham đắm lợi 
dưỡng như Đề-bà-đạt-đâu. Phàm người lợi dưỡng đoạ vào cõi 
ác, không đến cõi lành. Nếu đắm lợi dưỡng liền tập tà kiến, lìa 
chánh kiến, tập tà tư duy, lìa chánh tư duy, tập tà ngữ, lìa chánh 
ngữ, tập tà nghiệp, lìa chánh nghiệp, tập tà mạng, lìa chánh 
mạng, tập tà tĩnh tân*, lìa chánh tinh tấn, tập tà niệm, lìa chánh 
niệm, tập tà định, lìa chánh định. Cho nên, Tỳ-kheo chớ khởi 
tâm lợi dưỡng, chế phục khiến không khởi. Đã khởi tâm lợi 
dưỡng, hãy tìm cầu phương tiện mà diệt nó. 
“Các Tỳ-kheo, cần phải học điều này như vậy.” 
Khi Phật nói pháp vi diệu này, hơn sáu mươi Tỳ-kheo xả bỏ 
pháp phục, sống đời bạch y. Lại có sáu chục Tỳ-kheo khác tâm 
giải thoát khỏi hữu lậu, các trần cấu sạch, được pháp nhãn 
thanh tịnh. 
Các Ty-kheo sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng 
hành. 


KINH SÓ 5 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ở trong vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ-đà, 
nước Xã-vệ. 

Bấy giò, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

“Nay ta sẽ nói ví dụ thuyền bè. [760a01] Các ngươi hãy suy 
nghĩ kỹ và ghi nhớ trong tâm.” 

Các Ty-kheo đáp: 


“Thưa vâng, Thế Tôn.” Các Tỳ-kheo vâng theo lời Phật dạy. 
Thế Tôn bảo: 

“Thế nảo Jà ví dụ thuyền bè? Khi các ngươi đi đường bị giặc 
bắt giữ, cần làm chủ tâm Ý, không khởi niệm ác, phải khởi tâm 
từ, bi, hỷ, xả* tràn đầy khắp mọi nơi, vô lượng, vô hạn không 
thê tính đếm. Giữ tâm phải như đất; giống như đất này vừa 
nhận vật sạch, vừa nhận vật dơ, phân tiểu ô uế, đều nhận hết; 
nhưng đất không khởi tâm tăng giảm, không nói: “Đây tốt, đây 
xâu." Nay sở hành các ngươi cũng phải như vậy. Nếu bị giặc 
cướp bắt giữ, chớ sanh ác niệm, không khởi tâm tăng giảm, 
cũng như đất, nước, lửa, gIÓ, xấu cũng nhận, tốt cũng nhận, đều 
không tâm tăng giảm; hãy sanh tâm từ bi hỷ xả* đối với hết 
thảy chúng sanh. Vì sao vậy? Vì pháp hành thiện còn phải bỏ 
huồng chi pháp ác mà có thê tập hành sao? 

“Như có người gặp chỗ có tai nạn đáng sợ, muốn vượt qua chỗ 
nạn đến nơi yên Ôn, tùy ý rong ruôi tìm nơi an ổn. Người ấy 
#ặp sông lớn, rất sâu rộng, cũng không có cầu thuyền để có thê 
qua đến bờ bên kia được, mà nơi đang đứng thật là đáng sợ. Bờ 
kia là vô vi. Bấy giờ, người kia liền suy nghĩ: “Sông này rất sâu 
rộng. Ta hãy gom góp cây gỗ, cỏ, lá kết thành một chiếc bè để 
vượt qua. Nhờ bẻ này mà từ bờ này đến được bờ kia.” Bấy giờ 
người kia, liền thâu thập cây gỗ, cỏ lá kết bè vượt qua, từ bờ 
này đến bờ kia. Người kia đã vượt qua bờ kia, lại nghĩ: “Chiếc 
bè này đối với ta có nhiều lợi ích. Nhờ chiếc bè này cứu được 
nguy nan, từ nơi đáng sợ đến chỗ an lành. Ta không bỏ bè này. 
Hãy mang theo bên mình.” Thế nào, Tỳ-kheo, người kia đã đến 
nơi rồi, có nên mang bẻ theo bên mình? Hay không nên?” 

Các Ty-kheo đáp: 

“Không nên, bạch Thế Tôn. Sở nguyện người kia đã đạt kết 
quả, thì mang chiếc bè theo làm gì?” 

Phật bảo các Tỳ-kheo: 

“Thiện pháp còn phải xả, huống gì là phi pháp.” 


Bấy giờ, có một Tỳ-kheo bạch với Thế Tôn: 
"Sao gọi là pháp còn phải xả huống là phi pháp? Chúng con há 
chẳng phải nhờ pháp mà học đạo hay sao?” 
Thế Tôn bảo: 
*Y kiêu mạn diệt kiêu mạn, mạn mạn, tăng thượng (quá) 
mạn, “' tự mạn, tà kiến mạn, [700b|] mạn trung mạn, tăng 
thượng mạn.” Bằng không mạn diệt mạn mạn, diệt tăng tăng 
thượng quá mạn.” Bằng chánh mạn, diệt tà mạn, tăng thượng 
mạn, diệt hết bốn mạn. Xưa kia, khi Ta chưa thành Phật đạo, 
ngồi dưới gốc thọ vương, suy nghĩ như vầy: “Trong dục giới, ai 
là cao trọng nhất để Ta sẽ hàng phục. Trong cõi dục này, trời 
và người, không ai không bị hàng phục.” Rồi Ta lại tự nghĩ: 
“Nghe có tệ ma Ba-tuần. Ta sẽ chiến đấu với chúng. Do hàng 
phục Ba-tuần, nên tất cả chư thiên cao quí đều bị hàng phục. 
Lúc ấy, Tỳ-kheo, Ta mỉm cười trên chỗ ngồi, khiến cảnh giới 
ma Ba tuần đều chắn động. Giữa hư không nghe tiếng nói kệ: 

Bỏ pháp Chân Tịnh vương, ˆ 

Xuất gia học cam lô; 

Dù có thệ nguyện rộng: 

Dọn trồng ba đường ác. 


Nay ta họp binh chúng, 





“ Nguêyn hán: tăng thượng mạn, trùng lapự với mạn thứ bảy. Đây nên đọc 
là tăng thượng quá mạn, tức mạn quá mạn kế trong Cu-xá. 

Kiêu mạn, mạn mạn, tăng thượng mạn, tự mạn, tà kiến mạn, mạn trung 
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kinh 5, phẩm 24. 
































Xem mặt sa-môn kia. 

Nếu y không theo ta; 

Năm chân liệng ngòai biển.” 
“Lúc bấy giờ, TỆệ ma Ba-tuần vô cùng thịnh nộ, bảo đại tướng 
Sư Tử rằng, “Hãy nhanh chóng tập hợp bốn bộ binh chúng đi 
công phạt Sa-môn. Lại xem ông ấy có thế lực gì mà dám chiến 
đấu với ta?' Khi ấy Ta lại suy nghĩ: “Giao chiến với phảm phu 
mà còn không im lặng, huống gì là với hạng cường hảo của cõi 
Dục ư? Dù sao Ta cũng cần phải cạnh tranh với chúng.” 
“Các Tỳ-kheo, khi ấy Ta bận áo giáp nhân từ, tay cầm cung 
tam-muội, tên trí huệ, chờ đợi đám đại quân kia. Bấy giờ, TỆ 
ma, đại tướng và mười tám ức binh chúng, tướng mạo khác 
nhau như vượn, khỉ, sư tử, đi đến chỗ Ta. Trong đó, chúng La- 
sát hoặc một thân nhiều đầu, hoặc vài chục thân chung một 
đầu, hoặc hai vai có ba cổ, ngay tim có miệng; hoặc có một tay, 
hoặc có [760b20c] hai tay, hoặc có bốn tay; hoặc hai tay nâng 
đầu, miệng ngậm xác rắn, hoặc trên đầu bốc lửa, miệng phun ra 
lửa, hoặc hai tay vạch miệng, muốn nuốt chửng phía trước, 
hoặc vạch bụng hướng nhau, tay cẦm đao kiếm, vai vác giáo 
mác, hoặc cầm chày côi, hoặc ghánh núi vác đá, ghánh vác cây 
lớn, hoặc hai chân chồng lên trời đầu chúc xuống đất, hoặc cởi 
voi sư tử, hồ, sói, trùng độc, hoặc đi bộ đến, hoặc bay trên 
không. Ma Ba-tuần dẫn binh chúng như vậy vây quanh đại thọ. 
“Ma Ba-tuần ở bên trái Ta, nói với Ta rằng, 'Sa-môn đứng dậy 
ngay!” Tỳ-kheo, khi ấy Ta im lặng không đáp. Ba lần như vậy. 
“Ma nói với ta, “Sa-môn có sợ ta không?” Ta bảo, “Ta năm giữ 
tâm, không sợ hãi điều gì. 
“Ma Ba-tuần nói, “Sa-môn có thấy chúng bốn bộ của ta không? 
Ông chỉ có một mình, không có binh khí, đao trượng, trọc đầu, 
thân thể phơi trần, chỉ khóac ba y này, mà lại nói: Ta không sợ 
gì!” Ta bèn nói Ma Ba tuần bài kệ này: 





®` Bản Hán, hết quyên 38. 


Giáp nhân, cung tam-Inuội, 

Tay câm tên trí tuệ, 

Phước nghiệp là binh chúng, 

Ta sẽ phá quân ông. 
“Ma Ba tuần lại nói với Ta, 'Ta làm nhiều điều ích lợi cho Sa- 
môn. Sa-môn nếu không nghe lời ta, lập tức ta làm cho hình hài 
ông tan mắt thành tro. Lại nữa, Sa-môn tướng mạo đẹp đế, tuổi 
tráng thịnh đáng yêu, xuất xứ từ Chuyên luân vương dòng sát- 
lợi. Hãy kíp rời nơi này mà vui hưởng ngũ dục. Ta sẽ đưa ông 
lên làm Chuyển luân Thánh vương. Ta liền bảo Ba-tuần, 
“Những điều người nói là vô thường biến dịch, không thể tồn 
tại lâu dài, cần lìa bỏ, chẳng phải là điều ta ham muốn.” 
“Tệ ma Ba tuần lại hỏi ta, 'Sa-môn, nay ông cầu mong điều gì, 
chí nguyện vật gì? Ta đáp, “Điều ta mong là nơi chỗn không 
sợ hãi, yên ồn, tịch tĩnh trong thành Niết-bàn, để dẫn những 
chúng sanh trôi nổi sanh tử, chìm đắm trong khổ não này về 
đường chính. 
“Ma nói Ta, “Giờ nếu Sa-môn không kíp rời khỏi chỗ ngồi, ta 
sẽ năm chân ông ném vào biển. 
Ta bảo Ba tuần, “Ta nhận thấy trên trời dưới đất, Ma hoặc 
Thiên ma, người hoặc phi nhơn, cùng chúng bốn bộ của ông, 
không ai có thê làm lay động một sợi lông Ta.` Ma nói với Ta, 
“Sa-môn, nay muốn giao chiến với [761a01] ta hay chăng?? Ta 
đáp, “Ta đang nghĩ đến giao chiến.” Ma hỏi ta, 'Kẻ địch của 
ông là những ai?” Ta đáp, “Chính là kiêu mạn, như tăng thượng 
mạn, tự mạn, tà mạn, mạn trong mạn." Ma hỏi Ta, “Ông diệt 
các mạn này vì mục đích gì?ˆ Ta đáp, “Ba-tuần, nên biết, có từ 
tam-muội, bi tam-muội, hỷ tam-muội, xả* tam-muội, không 
tam-muội, vô nguyện tam-muội, vô tướng tam-muội. Do từ 
tam-muội mà thành tựu bi tam-muội. Do bi tam-muội mà đắc 
hỷ tam-muội. Do hỷ tam-muội mà đắc xả tam-muội. Do xả 
tam-muội mà đắc không tam-muộ. Do không tam-muội mà đắc 
vô nguyện tam-muội. Do vô nguyện tam-muội mà đắc vô 


tướng tam-muội. Do lực tam-muội này mà Ta chiến đấu với 
ông. Hành diệt thì khổ diệt. Khổ diệt thì kết sử diệt. Kết sử diệt 
thì đạt đến Niết-bàn.° 

“Ma nói với Ta, “Sa-môn, pháp được diệt bởi pháp chăng?” Ta 
đáp, “Pháp cần được diệt bởi pháp.” Ma lại hỏi Ta, “Thế nảo là 
diệt pháp bởi?' Ta nói, “Chánh kiến được diệt bởi tà kiến; tà 
kiến diệt được diệt chánh kiến; chánh tư duy* diệt tà tư duy*, 
tà tư duy* diệt chánh tư duy*, chánh ngữ diệt tả ngữ, tà ngữ 
diệt chánh ngữ,; chánh nghiệp diệt tà nghiệp, tà nghiệp diệt 
chánh nghiệp; chánh mạng diệt tà mạng, tà mạng diệt chánh 
mạng; chánh tinh tắn* diệt tà tinh tấn*, tà tinh tắn* diệt chánh 
tinh tấn*; chánh niệm diệt tà niệm, tà niệm diệt chánh niệm; 
chánh định diệt tà định, tà định diệt chánh định.” 

“Ma nói với Ta, “Mặc dù Sa-môn có nói vậy, nhưng trường 
hợp này khó chấp nhận. Ông đứng dậy nhanh lên, đừng để ta 
ném xuống biển.) 

“Bấy giờ, Ta lại nói với Ma Ba-tuần, “Ngươi trước kia làm 
phước chỉ với một lần bố thí mà nay được làm Ma vương Dục 
giới. Xưa kia Ta đã tạo công đức không thể kế hết. Nay những 
lời nói của ngươi mới thật là khó chấp nhận." Ma Ba-tuần đáp, 
“Những phước mà ta đã làm, ở đây ô ông làm chứng. Còn Ông tự 
xưng rằng đã tạo ra vô số phước, ai là người làm chứng?” 


“Ty-kheo, khi â ấy Ta liền duỗi cánh tay phải, dùng ngón tay chỉ 
xuông đất, nói với Ma Ba-tuần, “Những công đức Ta đã làm, 
đất chứng biết.” Khi Ta vừa nói lời này, thần Đất từ dưới đất 
vọt lên, chấp tay bạch, “Bạch Thế Tôn, con xin làm chứng 
biết.” Thần đất nói lời này xong, Ma Ba-tuần sầu ưu khổ não, 
liền biến mắt. 

“Tỳ-kheo, hãy bằng phương tiện này mà biết rằng, pháp còn 
diệt huống gì là phi pháp. Ta trong thời gian dài đã nói kinh 


“Nhất giác dụ ”' cho „ác ngươi, không ghi văn của nó, huống gì 
là hiểu rõ nghĩa nó.” Vì sao vậy? Vì pháp này sâu huyền, vị 
Thanh văn, Bích-chi-phật nào tu pháp này thì được công đức 
lớn, được đến chỗ vô vi cam lồ. Vì sao nó được dụ là nương 
bè? Có nghĩa là nương mạn diệt mạn. Mạn đã diệt hết thì 
không còn các niệm tưởng não loạn nữa. Giống như da chồn 
hoang được thuộc kỹ, dùng tay cuộn lại không gây tiếng động, 
không chỗ nào cứng. Đây cũng như vậy, nếu Tỳ-kheo nào hết 
kiêu mạn, không còn gì tăng giảm. Cho nên, nay Ta bảo các 
ngươi, giả sử ai bị giặc bắt giữ, chớ sanh ác niệm, phải đem 
tâm từ ban khắp mọi nơi, giống như da cực mềm kia, trong lâu 
dài sẽ đạt đến chỗ vô vi. Các Tỳ-kheo, cần phải suy nghĩ như 
vậy.” 

Khi Phật nói pháp này, ba ngàn thiên tử dứt sạch bụi trần, 
ngay trên chỗ ngồi được mắt pháp thanh tịnh; sáu mươi Tỳ- 
kheo khác cởi bỏ pháp phục, trở về đời sống bạch y; sáu 
mươi Tỳ-kheo khác diệt tận các lậu, tâm giải thoát, ”” được 
mắt pháp thanh tịnh. 

Các Tỳ-kheo sau nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng 
hành. 


KINH SÓ 6” 
Tôi nghe như vẫy: 


Một thời, đức Phật trú tại miều thần, bên bờ sông Hằng.° nước 
Ma-kiệt, cùng với năm trăm Tỳ-kheo. 





*° Nhất giác dụ kinh —##% 4#, Tống-Nguyên-Minh: “Duyên nhất giác dụ 
kinh —#Ÿ%4#.' Chưa rõ kinh thuộc bộ nào. Hoặc giả, Skt.: ekabu„ddhi, tên 
HN cá được kê trong truyện ngụ ngôn Pañca/anra. 

„Dịch sát, nhưng chưa rõ ý. 

“Ÿ Nguyên Hán; lậu tận ý giải 3ñ # Ä##, chính xác, nên hiểu: diệt tận các 
lậu, vô lậu, tâm giải thoát. Định cú Päll: ãsavãmm khaya anãsavam 
C€ÍOVIHNMIHM. 

” Pali, Gopälaka, M. ¡. 225. Hán, 7p (Việt) kinh 908. 


Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

“Cũng như người chăn bò Ma-kiệt`' ngu sỉ ít trí, muốn đưa đàn 
bò từ bờ này sông Hằng sang bờ kia, nhưng không chịu dò xem 
chỗ cạn sâu bờ bên này, bên kia, mà lùa bò xuông nước. Trước 
tiên, cho qua những con bò gầy, và những con bê còn nhỏ. Ở 
giữa dòng nước, chúng hết sức yếu đuối không thê đến bờ kia 
được. Tiếp lại cho qua những con bò trung bình không mập 
không gây. Chúng cũng không qua được, mà ở giữa dòng chịu 
khổ não. Cuối cùng cho qua những con bò khoe mạnh nhất 
nhất, cũng bị mắc khốn ở giữa dòng.” Nay, Tỳ-kheo trong 
chúng của Ta cũng lại như vậy. Tâm ý ám độn không có trí 
sáng, không phân biệt đường đi sanh tử, không phân biệt cầu, 
thuyền của Ma. Muốn vượt qua dòng sanh tử mà không tập tu 
pháp cắm giới, liền bị Ma Ba-tuần chi phối. Tìm cầu Niết-bàn 
mà theo tà đạo để mong được diệt độ, rốt cuộc không được kết 
quả, tự tạo tội nghiệp, lại đầy người khác sa đọa vảo tội lỗi. 
“Cũng như người chăn bò Ma-kiệt thông tuệ nhiều trí, ý muốn 
đưa bò từ bờ này sang bờ kia. Trước hết thăm dò nơi sâu, cạn, 
rồi đưa những con bò khỏe mạnh nhất đến bờ kia trước.” Kế 
đó [761c] đưa những con bò trung bình không mập không ô ôm, 
cũng sang được đến bờ bên kia. Kế đến đưa những con gầy 
nhất cũng vượt qua không xảy ra việc gì. Những con bê còn 




















3° Thần kỳ Hằng thủy #ƒ{JEZK. Pãli: tại làng Ukkacelã, bên bờ sông 
Hằng, vương quốc Vajji. Cela, trong bản Hán là e/jya: linh miếu (thần kỳ). 

° Ma-kiệt mục ngưu nhân J#ÿ#j?W^ˆ Á. Päli: mãgadhako gopalako, người 
chăn bò người xứ Maãgadha. 

3° Hán dịch thiếu chính xác. Nên hiểu: vì không quan sát và chọn bờ để qua, 
khiến cho cả bò khỏ cũng bị nước nhận chìm. Xem nội dung được giải 
thích đoạn sau. 

” Hán dịch thiếu chính xác. Nên hiểu: đưa các con bò lớn và khỏe đi trước 
để cản đòng xiết cho các con bò yếu nương theo mà vượt qua. 








nhỏ'” theo sau cùng mà được qua sang an ôn. Tỳ-kheo, ở đây 
cũng vậy, Như Lai khéo quán sát đời này đời sau, quán sát biển 
sanh tử, con đường đi của Ma. Tự mình bằng bát chánh đạo mà 
vượt qua hiểm nạn sanh tử, lại bằng đường này để độ người 
chưa được độ. 

“Cũng như con bò chính dẫn đầu, một con đi đúng thì những 
con khác đều đi theo. Đệ tử của Ta cũng như vậy, sạch hữu lậu, 
thành vô lậu, tâm giải thoát, trí huệ giải thoát, ở trong hiện 
pháp tự thân tác chứng mà tự an trú, vượt cảnh giới Ma đến 
chỗ vô vi. 

“Cũng như con bò khoe mạnh kia vượt qua sông Hằng đến 
được bờ bên kia. Hàng Thanh văn của Ta cũng như vậy, đoạn 
năm hạ phần kết, thành A-na-hàm, ở trên kia mà bát Niết-bàn, 
không còn trở lại cõi này nữa, qua cảnh giới ma đến chỗ vô vi. 
“Cũng như những con bò trung bình không mập không ốm, qua 
được sông Hằng không có gì trở ngại. Đệ tử của Ta cũng lại 
như vậy, đọan trừ ba kết, dâm, nộ, si mỏng, thành Tư-đà-hàm, 
trở lại đời này một lần nữa, rồi tận cùng mé khổ, qua cảnh giới 
Ma đến chỗ vô vi. 

“Cũng như những con bò gầy kia dẫn theo những con bê qua 
được dòng sông Hằng kia. Đệ tử của Ta cũng lại như vậy, đoạn 
trừ ba”” kết, thành Tu-đà-hoàn, tất đến chỗ được độ, qua cảnh 
giới Ma, thoát khỏi nạn sanh tử. 

“Cũng như những con bê nhỏ kia theo ,me lội qua được. Đệ tử 
của Ta cũng lại như vậy, tùy tín hành,” tùy ,pháp hành, ”ˆ đoạn 
trừ các sự trói buộc của Ma, đến chỗ vô vi.” 





* Tiểu độc tùng mẫu -]›3Ä #£ #‡, chính xác là những con bê mới sinh nhưng 
Hán dịch khong tìm ra từ để dịch. Pãli: vacchako tarunako tãvadeva 
jãtako. 

; Trong bản không có. Y Tống-Nguyên-Minh thêm vào cho đủ nghĩa. 
3° Trì tín ‡?{E; đây chỉ hạng tùy tín hành, hàng Dự lưu độn căn. Päli: 
saddhãnusãrino. 


Bấy giờ, Thế Tôn liền nói kệ này: 
Bị Ma vương bắt giữ 
Không vượt bở sinh tử. 
Như Lai đã suốt cùng, 
Trí soi tỏ thể gian. "” 
Điều chư Phật tỏ ngộ, 
Bà-la-môn không hiểu rõ. 
Còn trong bở sanh tử, 
Lại độ người chưa độ. 
Nay năm hạng người này," 
Còn lại không thể kế, 
Muốn thoát nạn sanh tử, 
Thảy nhờ odai lực Phát. 

“Cho nên, Tỳ-kheo, hãy chuyên tâm mình, sông 
không phóng dật, tìm cầu phương tiện thành tựu tám đạo 
phẩm Hiền thánh. Nương vào đạo Hiền thánh sẽ có thể vượt 
khỏi biển sanh tử. Vì sao vậy? Như người chăn bò ngu sỉ kia, 
chính là [762a01] bà-la-môn ngoại đạo, tự dìm trong dòng 
sanh tử, lại đây người khác đắm vào trong tội. Nước sông 
Hằng kia tức là biển sanh tử. Người chăn bò thông tuệ kia 
chính là Như Lai, đã vượt hiểm nạn sinh tử do tám đạo phẩm 
của Hiền thánh. Cho nên, Tỳ-kheo, hãy tìm cầu phương tiện 
thành tựu Bát Thánh Đạo. 





- Phụng pháp ZŠ‡*; đây chỉ hạng tùy pháp hành, hàng Dự lưu lợi căn. Päli: 
dhammaãnusãrino. 





33 paạji; tepi tiriyam mãrassa sotam chehvä sotthinä pãram gamissarii, cắt 
ngang dòng nước của Ma, qua bờ bên kia an toàn. 

PaälL: ayam loko paro loko, jãnafãÄ suppakasito; yañca mãrena 
Ssampaftamn, appattam yañca maccuna, bậc Trị giả (Phật) đã mình giải rõ 
ràng đời này, đời sau, nơi nào Ma đến được, nới nà không đến được. 

*° Năm hạng người, năm bậc Thánh kế trên: A-la-hán, A-na-hàm, Từ-đà- 
hàm, Tu-đà-hoằn, Tùy tind hành và tùy pháp hành; dụ với đàn bò gồm năm 
hạng của người chăn bò. 


“Các Tỳ-kheo, hãy học điều này như vậy.” 

Sau khi các Tỳ-kheo nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng 
hành. 

KINH SỐ 7?" 

Tôi nghe như vầy. 

Một thời, đức Phật ở trong vườn lê của Kỳ-bà-già ” tại thành 
La-duyệt, cùng với một nghìn hai trăm năm mươi đệ tử, đều là 
A-la-hán, các lậu hoặc đã sạch, thâu suôt sáu thông, chỉ trừ một 
người là Tỳ-kheo A-nan. 

Bấy giờ, vào ngày 15 tháng 7, ngày thọ tuế,"` vua A-xà-thế, 
vào lúc nửa đêm sao sáng đã xuât hiện, nói với phu nhân 
Nguyệt Quang”: 

“Hôm nay là ngày rằm, trăng tròn sáng quá, nên làm gì?” 

Phu nhân đáp: 

“Hôm nay là ngày rằm, là ngày thuyết giới, nên đàn ca, tự mình 
hưởng thụ năm dục.” 

Vua nghe xong những lời này mà không hải lòng. Vua lại hỏi 
thái tử Ưu-đà-da:”” 

“Đêm nay, thật trong sáng, nên làm gì?” 

Thái tử Ưu-đà-da bạch vua: 





*Ì Pạli: Samaññaphala, D. i. 48. Hán No 1(27), 22. 

'2 Kỳ-bà-già lê viên :Ý #/#ø#tÏll. No 127): Kỳ-bà đồng tử Am-bà viên Ý 
tế f3 k4. PA: jakassa komaärabhaccassa ambavane, trong vườn 
Xoài của Y sỹ nhi Kỳ-bà. 

#3 pji; tadahuposathe  pannarase komudiyäcätumasiniya, ngày bố tát, 
ngày 15, tháng Kattika, sau mùa hạ an cư. 

n Nguyệt Quang Phu nhân 7ÿ] #,& ^; không rõ Pali. 

ˆŠ Ưu-đà-da thái tử #ÊIÈÄš & #-. Pali: Udayabhaddo_ kumaro, nhưng không 
được đê cập trong đọan này. 


“Như nửa đêm nay thật trong sáng, nên tập họp bốn loại binh 
đi chính phạt ngoại địch các nước khác nào chưa hàng phục.” 
Sau khi vua A-xà-thế nghe những lời này xong, cũng lại không 
vừa ý, lại hỏi thái tử Vô Úy:”° 

“Như nay, đêm thật trong sáng, nên làm những gì?” 

Vương tử Vô Úy đáp: 

“Nay Bắt-lan Ca- diếp, ˆ rành về các toán số, biết cả về thiên 
văn địa lý, được mọi người tôn ngưỡng, có thê đi đến hỏi ông 
về những nghi nạn nảy, vị ấy sẽ nói lý rất vi diệu cho Tôn 
vương, hoàn toản không có điều gì ngưng trệ.” 

Sau khi nghe xong những lời này, cũng không vừa ý, vua lại 
hỏi đại thân Tu-ni-ma: 

“Như đêm nay, thật trong sáng, nên làm những gì?” 

Tu-ni-ma tâu vua rằng: 

“Như nửa đêm nay, thật là trong sáng. Gần đây không xa có A- 
di-sủy'” hiểu biết rộng, xin Đại vương đến hỏi những điều nghỉ 
ngờ.” 

Vua nghe xong những lời này, cũng không vừa ý, lại hỏi Bà-la- 
môn Bà-sa"° 

“Như nửa đêm nay, thật là trong sáng, nên làm những gì?” 
Bà-la-môn đáp: 





° vộ Úy Vương tử + # 7. Päli: Abhaya-kumãra; anh em dị bảo của A- 
xà-thế; cũng không được đề cập trng đọan này. Hán có thê nhằm, vì Vương 
Mũ Vô Úy là Phật tử, chắc không khuyên Vua đi phỏng đạo với ngoại đạo. 

“ Bắt-lan Ca- diệp Ïl#»#. No 1 (27): Bà-la-môn Vũ xá đề nghị Bắt-lan 
Ca-diệp. PalI: Pũrano kassapo. 
“3 Tu-ni-ma Z/#J#. No 1(27): Tu-ni-đà 7ã # ờ. Pãli: một Đại thần không 
nêu tên, añ7ñafaropi kho rajãmacco. 
!” A-di-sủy (chuyên) FỊ % #. No 1(27): Điển Tác đề nghị. Päli: Ajita 
Kesakambala. 

Bà-sa 3#)”. 


“Như nay ngày mười lăm, thật là trong sáng. Gần đây không 
xa có Cù-da-lâu,`' cúi xin Đại vương đến đó hỏi nghĩa này.” 
Sau khi nghe những lời này xong, cũng không hợp ý mình, vua 
lại hỏi Bà-la-môn Ma-đặc “ rằng: 

“Như nửa đêm nay, thật là trong sáng, nên làm việc gì?” 
Bà-la-môn đáp: 

“Đại vương nên biết, gần đây không xa có Ba-hưu Ca-diên, ` 
cúi xin đại vương đến hỏi sự tình ông ây.” 

Vua nghe những lời này xong cũng không hạp ý, lại hỏi điển 
binh Sách-ma'`”: “Như nửa đêm nay, thật là trong sáng, nên làm 
những gì?” 

Sách-ma đáp: 

“Gần đây không xa có Tiên-tất Lô-trì” rành về thuật toán số, 
có thê đên đó hỏi đạo nghĩa.” 

Vua nghe những lời này xong, cũng không hạp ý mình, lại bảo 
đại thần Tối Thắng” rằng: 

“Như nay ngày mười lăm, thật là trong sáng, nên làm những 
gì?” 

Tối Thắng tâu vua rằng: 

“Nay có Ni-kiền Tử ” đọc rộng các kinh, là tối thượng trong 
các thây, cúi xin đại vương đên đó hỏi đạo nghĩa.” 





”Ì Cù-da-lâu # #‡#:; do Tu-ni-đà đề nghị. Päli: Makkhali Gosäla. 
"Ý Ma-đặc J#£ÿ. 
” Ba-hưu Ca-diên ý*ik‡»“3#. No 1(27): do viên tướng giữ cửa tên Già-la 
Liệu i§ ‡ PHI đề nghị. Päli: . -Kaccäyana. 
- Sách- -ma điền binh sư #/##*# É£, vị tướng chỉ huy quân đội. 

” Tiên-tất Lô-trì &#J##. No 127) Uu-đà-di Mạn-đề Tử †#f &;#‡£ 7 
đê nghị PälI: SañJaya-Belatthi-putta. 
kuổi lì) Thắng ###Š. 
*“Ni-kiền Tử J#‡#-Ÿ. Vương tử Vô Úy đề nghị. Päli: Nigantha Nãta-putta. 


Vua nghe những lời này xong, không hạp ý, bèn suy nghĩ: 
“Những người này đêu là những kẻ ngu muội, không phân biệt 
chơn ngụy, không có phương tiện thiện xảo. 

Bấy giờ, vương tử Kỳ-bà-già đang đứng bên trái vua. Vua quay 
lại hỏi Kỳ-bà-g1à răng: 

“Như nửa đêm nay, thật là trong sáng, nên làm những gì?” 
Kỳ-bà-già liền quỳ trước vua tâu rằng: 

“Hiện Như Lai đang du hóa ở gần đây không xa, trong vườn 
của hạ thần,`” dẫn theo một nghìn hai trăm năm mươi Tỳ kheo. 
Cúi xin Đại vương đên đó hỏi đạo nghĩa. Vì Như Lai là ánh 
sáng, là mặt trời, không có điêu gì bê tặc, thông suôt việc ba 
đời, không gì là không thấu suốt. Chính Ngài sẽ giảng nóÓI Sự 
ấy cho Vua, những hồ nghỉ của Vua sẽ tự nhiên sáng tỏ.” 


Sau khi nghe những lời Kỳ-bà-già, vua A-xà-thế vui mừng hớn 
hở, phát sanh tâm thiện, liền khen to già rằng: 
“Lành thay, lành thay! Vương tử” ” khéo nói lời này. Vì sao 
vậy? Hiện thân tâm ta đang thật là bức sốt, vì vô cớ đã bắt giết 
Phụ vương. Lâu nay ta lúc nào cũng tự suy nghĩ, ai có thể tỏ 
ngộ tâm ý ta? Nay những lời Kỳ-bà-già vừa nói thật hợp ý ta. 
Kỳ diệu thay, nghe đến tiếng Như Lai, ta tự nhiên bừng tỉnh.” 
Lúc ấy, Vua hướng về Kỳ-bà-giả nói kệ này: 

Đêm nay trăng cực sáng; 

lâm ý không được tỏ. 

Các khanh mỗi người nói, 

Nên đến ai hỏi đạo. 

Bát-lan, A-di-sủy, 

Ni-kiễn, đệ tử Phạm: 





”Š Nguyên Hán: Bần tụ viên 3 #Š ; xem cht. 42 trên. 
. Vương tử #-ƒ. Pali: Komärabhacca, người được Vương tử (kumãra) 
nuôi dưỡng (Sớ giải Pãll: kumarena bhatoti komarabhacco). Hán dịch có 
thê nhâm, vì Kỳ-bà là y sỹ của Vua chứ không phải là Vương tử (con vua). 


Bọn họ, không thể cậy, 
Không thê giúp được gì. 


Đêm nay thật cực sảng, 
Trăng tròn không tỳ vết; 
Nay hỏi Kỳ-bà-già 
Nên đến ai hỏi đạo. 
Lúc ấy, Kỳ-bà-già trả lời vua băng bài kệ: 
Nghe âm thanh nhu nhuyễn, 
Thoát khỏi cá ma-kiệt. 
Mong đúng thời đến Phật, 
Nơi vĩnh viễn không sợ. 
Vua lại đáp bằng bài kệ: 
Trước đây ta đã làm 
Việc vô ích cho Phật: 
Hai con Phật chân chánh 
Tên là Tân-bà-sa."" 
Nay hết sức hồ thẹn, 
Mặt mũi nào gặp Phật? 
Vì sao nay ông bảo 
Khiến ta đi gặp Người? 
Kỳ-bà-già lại trả lời vua bằng bài kệ: 
Chư Phật không kia, đây; 
Kết sử đã trừ hãn; 
Tâm bình đăng không hai; 
Đó là nghĩa Phật pháp. 
Nếu dùng hương chiên đàn, 
Thoa lên tay phải Phát, 
Cẩm dao chặt tay trái, 
Tám không sanh tăng giảm. 


Như thương con La-vân, 





0 Tần -bà-sa 12⁄2, vua cha của A-xà-thế; là Phật tử nhiệt thành. 


Con duy nhát, không hai. 
lâm đổi với Đề-bà, 
Oán thân không có khác. 
Nguyện Đại vương khuất tất, 
Đến thăm gặp Nhự Lai. 
Nghi ngờ sẽ được dúi, 
Chớ có điểu e ngại. 
Rồi Vua A Xà Thế bảo vương tử* Kỳ-bà-già rằng: 
“Vậy ông hãy nhanh chóng chuẩn bị năm trăm con voi đực và 
năm trăm con voi cái, đôt năm trăm ngọn đèn.” 
Kỳ-bả-già đáp: 
“Vâng, thưa Đại vương!” 
Vương tử* Kỳ-bả-giả liền chuẩn bị một ngàn con voi, và đốt 
năm trăm ngọn đèn, rồi đến trước tâu vua rằng: 


Ị?? 


“Xe cộ đã chuẩn bị xong, Vua biết đúng thời! 
Lúc ấy, vua A-xà-thế dẫn theo những người tùy tùng đến trong 
vườn lê, giữa đường lại sinh lòng sợ hãi, toàn thân lông dựng 
đứng, quay qua bảo vương tử* Kỳ-bà-g1ả rắng: 

“Nay ta không bị ông gạt đó chứ? [76301] Không đem ta nạp 
cho kẻ thù chứ?” 

Kỳ-bả-g1à tâu vua: 

“Thật sự không có lý này. Cúi xin Đại vương tiến lên trước tí 
nữa. Như Lai cách đây không xa.” 

Bấy giờ, vua A-xà-thế trong lòng còn lo sợ, hỏi lại Kỳ-bà-già 
răng: 

“Ta không bị ngươi dụ hoặc chăng? Ta nghe nói Như Lai dẫn 
đầu một nghìn hai trăm năm mươi đệ tử, sao giờ không nghe 
một tiêng động?” 

Kỳ-bả-già đáp: 


“Đệ tử Như Lai thường nhập định, không có loạn tưởng. Cúi 
xin Đại vương hãy tiên tới trước chút nữa.” 

Vua A-xà-thế liền xuống xe, đi bộ qua cống, đến trước giảng 
đường, rôi đứng im lặng quán sát Thánh chúng, và quay sang 
hỏi Kỳ-bà-g1à răng: 

“Như Lai hiện đang ở đâu?” 

Bấy giờ, tất cả Thánh chúng đều nhập hỏa quang tam-muội 
chiều sáng khắp giảng đường kia, không đâu không sáng. Khi 
ấy, Kỳ-bà-già lập tức quỳ xuống, đưa tay phải chỉ hướng Như 
Lai và nói: 


“Như Lai đang ngồi chính giữa, như mặt trời phá tan mây.” 
Vua A-xà-thế nói với Kỳ-bả-già rằng: 

“Thật kỳ diệu thay, Thánh chúng này tâm định đến như vậy! Vì 
do duyên gì lại có ánh sáng này?” 

Kỳ-bả-g1à tâu vua: 

“Do sức tam-muội mà phát ra ánh sáng.” 

Vua lại bảo: 

“Như hôm nay ta quan sát Thánh chúng, thấy rất là yên lặng. 
Mong cho thái tử Ưu-đả-da của ta cũng nên vô vi yên lặng như 
vậy.” 

Rồi vua A-xà-thế lại chấp tay tự giới thiệu: 

“Cúi xin Thế Tôn soi xét đến.” 

Thế Tôn bảo: 

“Xin chào Đại vương!” 

Vua nghe tiếng nói của Như Lai trong lòng hết sức hoan hỷ. 
Ong đên gặp Như Lai, tự nói Vương hiệu. 

Bấy giờ, vua A-xà-thế đi đến trước Phật, năm vóc gieo xuống 
đất, đặt hai tay lên chân Như Lai, tự xưng tên hiệu, và nói rằng: 


“Cúi xin Thế Tôn rũ lòng thương tưởng nhận sự hối lỗi của 
con. Phụ vương vô tội mà con đã bắt giêt. Cúi xin nhận sự sám 


hối, từ đây con sửa đổi lỗi lầm quá khứ, tu dưỡng điều tương 
lai.” 

Thế Tôn bảo: 

“Nay thật đúng thời, thích hợp để hối lỗi, đừng để sai sót. 
Phàm người sông ở đời, ai biệt tự sửa đôi lỗi lâm của mình, 
người đó được gọi là thượng nhân. Pháp của Ta rât là rộng lớn, 
nên trong đó hợp thời sám hôi.” 

Vua bèn đảnh lễ sát chân Như Lai, rồi ngồi qua một bên. Bấy 
giờ, vua bạch Phật: 

“Con có điều muốn hỏi. Cúi xin Như Lai cho phép, con mới 
dám hỏi.” 

Phật bảo vua: 

“Có nghi nan, hợp thời cứ hỏi.” 

Vua bạch Phật: 

“Đời này tạo phước có lãnh thọ báo ứng hiện tại chăng?””' 

Phật bảo vua: 

“Xưa nay Vua đã từng hỏi ai đạo nghĩa này chưa?” 

Vua bạch Phật: 

“Trước đây con đã từng đem ý nghĩa này hỏi người khác. Con 
đã hỏi Bât-lan Ca-diệp răng “Thê nào, Bât-lan Ca-diệp, đời này 
tạo phước CÓ lãnh thọ báo ứng hiện tại chăng?" Bât-lan Ca-diệp 
đáp con răng: “Không có phước, không có bô thí, không báo 
thiện ác đời này đời sau; trong đời không có người thành tựu 





°Ì Hán dịch này không hết ý. Tham khảo, No 1(27): Người làm các doanh 
nghiệp, nhận được kết quả nay trong hiện tại. Người tu đạo, có nhận được 
báo ứng hện tại không? PäH: đi/heva dhamme  sanditthikam 
sãmafñiñaphalam paññapetun 1? Có kết quả thiết thực của sa-môn ngay 
trong đời này chăng? 


A-la-hán.''” Bấy giờ, con đang hỏi về sự thọ lãnh kết quả báo 
ứng, vị ấy trả lời là không. Như có người hỏi ý nghĩa của dưa, 
lại được trả lời bằng lý của mận, nay Bắt-lan Ca-diếp cũng như 
vậy. Lúc ấy, con tự nghĩ: 'Bà-la-môn này đã không soi tỏ cho 
ta. Ý nghĩa mà nhà Vua thuộc dòng hào tộc hỏi, người này tìm 
cách dẫn báo việc khác. Bạch Thế Tôn, lúc ây con muốn chém 
đầu ông ấy liền. Vì không chấp nhận lời ông ấy nói nên con 
khiến đuôi đi. 

“Rồi con đến chỗ A-di-sủy hỏi về âi nghĩa này. A-di-sủy nói 
với con rằng: “Nếu ở bên trái sông”” giết hại chúng sanh, gây 
vô số tội thì cũng không có tội, không có quả báo xâu. ''° Bạch 
Thế Tôn, lúc ây con lại tự nghĩ: “Ta hỏi vê ý nghĩa thọ báo đời 
này, người ấy bèn đem việc giết hại trả lời ta. Giống như có 


người hỏi ý nghĩa của lê lại được trả lời bằng mận.” Con liền 
bỏ đi. 

“Con lại đến chỗ Củ-da-lâu mà hỏi ý nghĩa này. Người ấy đáp 
con rằng: “Ở bên phải sông ”” tạo các công đức không thê tính 
hết, trong trường hợp đó cũng không có báo lành.?”” Lúc ấy, 
con lại tự nghĩ: 'Ý nghĩa mà nay ta hỏi, rốt cùng không được 
trả lời hợp lý.ˆ Con lại bỏ đi. 





SƯ No 1027): thuyết của Mạt-già-le Câu-xá-lê. Đaon trên, kinh I1, phảm 38 


nói đây là thuyết của A-di-sủy. Hán dịch bất nhất. Sãmafiiaphala, thuyết 
đoạn diệt (uccheda) của Ajita kesakambala. 

3 No 1(27): Hằng thủy nam †#zk#, bờ Nam sông Hằng. Sãmaññaphala: 
dakkhinamn cepDi gangaya tiram. 

“ No 1(27) thuyết của Bất-lan Ca-diệp. Đoạn trên, kinh II, phẩm 38 nói 
đây là thuyết của Cù-da-lâu. Sãmaññaphala: thuyết vô nghiệp (z#¿riyz: phi 
hành động) của Pũrana Kassapa. 

5° No 1(27): Hằng thủy bắc ngạn †äzk3k/Ÿ; trong đoạn về thuyết của Bất- 
lan Ca-diệp; xem cht. 61 trên. 

°5 Đoan trên, kinh 11, phẩm 38, nói đây là thuyết của Ba-hưu Ca-chiên. Hán 
dịch bất nhất. 








“Con lại đến chỗ Ba*-hưu Ca-diên mà hỏi ý nghĩa này. Người 
đó đáp: “Chỉ có một người ra đời, một người chết, một người 
qua lại lãnh thọ khổ, vui.” Lúc ấy, con lại tự nghĩ: “Nay 
những điều ta hỏi về quả báo đời này, bèn đem việc sống chết 
tương lai đáp. Con lại bỏ đi. 

“Con đến Tiên-tỳ Lô-trì hỏi ý nghĩa này. Người đó đáp con 
rằng: 'Quá khứ đã diệt không sanh trở lại nữa; tương lai chưa 
đến cũng lại không có; hiện tại không dừng, không dừngg tức 
là biến đổi.””” Con lại tự nghĩ: “Điều mà nay ta hỏi là báo đời 
này, lại được trả lời bằng ba thời; điều này không phù hợp 
chánh lý.” Con lai bỏ đi. 

“Con lại đến chỗ Ni-kiền Tử mà hỏi nghĩa này: “Thế nào, Ni- 
kiền Tử, đời này làm phước có được thọ báo đời này không?? 
Ông đáp con răng: “Chúng sanh bị trói buộc không nhân, 
không duyên. Chúng sanh thanh tịnh cũng không có nhân, cũng 
không có duyên.”'” Lúc ấy, con lại tự nghĩ: “Những Bà-la-môn 
này thật là ngu muội, không phân biệt được chơn, ngụy, như 
người mù không mắt, rốt cùng không trả lời được ý nghĩa của 
những câu hỏi tựa như đùa cợt với người thuộc dòng Chuyên 
luân Thánh vương." Sau đó con lại bỏ đi. 

“Bạch Thế Tôn, nay con hỏi ý nghĩa ấy: “Đời này làm phước 
có nhận hiện báo không?? Cúi xin Thế Tôn giảng dạy nghĩa 
ấy.” 

Bấy giờ, Thế Tôn bảo: 

“Đại vương! Nay Ta hỏi Đại vương, tùy theo sở thích mà trả 
lời. Đại vương, có hay không những người phụ trách rượu, bếp, 





®” Hán dịch bất nhất, khác với đoạn trên, xem kinh 11, phẩm 38, thuyết của 
Ba-huu Ca-chiên. 

5Š Hán dịch tiền hậu bất nhất; xem kinh 11 phẩm 38 trên. 

V9: Päli, Sãmaññaphala, thuyết luân hồi tịnh hóa (szsãrasuddhi) của 
Makkhall Gosala. 


chấp chưởng việc thưởng phạt, quản lý tài vật, những người 
phục dịch?” 

Vua bạch Phật : 

“ Thưa có.” 

“Nếu những người phục dịch ấy làm lụng mệt nhọc qua một 
thời gian lâu dài, Đại vương có tưởng thưởng họ không?” 

Vua bạch Phật: 

“Tùy theo công sức mà chu cấp vật dụng, không để có oán 
trách.” 

Phật bảo vua rằng: 

“Do phương tiện này mà biết, đời này làm phước được thọ báo 
hiện tiên. Thê nào, Đại vương, đã ở địa vị cao, thương xót dân 
đúng lễ nghĩa, rôi lại còn ban thưởng cho họ nữa không?” 

Vua bạch Phật: 

“Vâng, bạch Thế Tôn, con cho thức ăn ngon ngọt để nuôi sống, 
khiên không oán hận.” 

Phật bảo vua: 

“Do phương tiện này mà biết, người ấy ngày xưa xuất thân 
thâp hèn, dân dân tích chứa công lao mà được hoan lạc đông 
với vua. Vì vậy cho nên, đời này làm phước được thọ báo hiện 
tại.” 

Phật bảo vua: 

“Người có công lao ấy, trải qua nhiều năm, đến tâu với vua 
răng: “Chúng tôi đã lập công lao, vua đã biệt rõ. Nay có ước 
nguyện muôn thỉnh câu Vua.” Vua sẽ cho phép không?” 

Vua bạch Phật: 

“Tùy theo sở nguyện họ, con sẽ không phản đối.” 

Phật bảo vua: 


“Người có công ẫy muốn được phép từ biệt vua, cạo bỏ râu tóc, 
mặc ba pháp y, xuât gia học đạo, tu hạnh thanh tịnh, Vua cho 
phép không?” 

Vua bạch Phật: 

“Vâng, cho phép.” 

Phật bảo vua: 

“GIả sử vua thấy người ẫy đã cạo bỏ râu tóc, xuất gia học đạo, 
đang ở gân Ta, Vua sẽ làm gì?” 

Vua bạch Phật: 

“Con sẽ tôn kính, cúng dường và tùy thời lễ lạy.” 

Phật bảo vua: 

“Do phương tiện này mà biết, đời này làm phước thì được thọ 
báo hiện tiên. Giả sử người có công lao ây, giữ giới hòan tòan 
không có hủy phạm, Vua sẽ làm gì?” 

Vua bạch Phật: 


“Con sẽ suốt đời cung cấp y phục, đồ ăn thức uống, giường 
nằm, ngọa cụ, thuốc men chữa bệnh, không đề thiếu thốn.” 

Phật [764a1] bảo vua: 

“Do phương tiện này mà biết, đời này làm phứơc thì được thọ 
báo hiện tiên. Giả sử người ây lại đã làm Sa-môn, dứt sạch hữu 
lậu, thành vô lậu, tâm giải thoát, huệ giải thoát, tự thân tác 
chứng mà tự an trú, biệt như thật răng “sinh tử đã dứt, phạm 
hạnh đã lập, việc cân làm đã xong, không còn tái sinh đời sau 
nữa', Vua sẽ làm gì?” 

Vua bạch Phật: 


“Con sẽ thừa sự, cúng dường suốt đời y phục, đồ ăn thức uống, 
8lường nằm ngọa cụ, thuốc men chữa bệnh, không để thiểu 
thốn.” 


Phật bảo vua: 


“Do nhờ phương tiện này mà biết, đời này làm phước được thọ 
báo hiện tiên. Giả sử nêu khi người ây tuôi thọ đã hết, và bát 
niêt-bản vào trong Nit-bàn giới vô dư, thì Vua sẽ làm gì?” 
Vua bạch Phật: 
“Con sẽ xây tháp lớn ở tại ngã tư đường và dùng hương hoa 
cúng dường, treo tràng phan bảo cái, thừa sự lễ kính. Vì sao 
vậy? Vì đó là thân trời, chăng phải là thân người.” 
Phật bảo vua: 
“Do phương tiện này mà biết, đời này làm phước được thọ báo 
hiện tiên.” 
Vua bạch Phật: 
“Nay, con nhờ những thí dụ này mà hiểu rõ. Hôm nay Thế Tôn 
giảng thêm ý nghĩa này, con từ nay về sau tin nhận ý nghĩa 
này. Cúi xin Thê Tôn hãy nhận con làm đệ tử, con quy y Phật, 
Pháp, Tăng Tỳ-kheo. Nay con lại sám hối, vì con đã ngu sỉ 
nhằm lẫn, Phụ vương vô tội mà bắt giết. Nay đem thân mạng tự 
quy y. Cúi xin Thế Tôn trừ tội lỗi kia, giảng nói diệu pháp để 
con mãi mãi được an lạc. Như con tự biêt đã tạo những tội báo, 
không có căn lành.” 
Phật bảo vua: 
“Có hai hạng người không tội mà mạng chung được sinh lên 
trời trong khoảnh khắc co duôi cánh tay. Sao gọi là hai? Một là 
người không tạo gôc tội mà tu thiện; hai là người cải hôi tội mà 
mình đã tạo. Đó gọi là hai hạng người khi mạng chung sẽ sanh 
lên trời không có gì nghi ngờ.” 
Bấy giờ, Thế Tôn liền nói kệ này: 

Người làm việc rát ác; 

Hôi lôi, chuyên thành nhẹ. 

Sám hồi không lười nghỉ, 

Gốc tội được nhồ hẳn. 
“Cho nên, Đại vương hãy trị dân đúng pháp, chớ đừng phi 
pháp. Phàm người theop giáo hóa cai trị, khi chêt sẽ được sinh 


lên trời, cõi lành. Sau khi mạng chung, danh tiếng sẽ được vang 
dội khăp bôn phương. Người sau cùng truyện tụng: “Xưa có vị 
Vua lây chánh pháp [764b] giáo hóa cai trị không có cong 
vạy.` Mọi người xưng tụng nơi sanh của người ây. Tuổi thọ 
được thêm, không bị chết yêu. Cho nên, Đại vương hãy phát 
tâm hoan hỷ hướng vê Tam bảo Phật, Pháp, Thánh chúng. 

“Đại vương, hãy học điều này như vậy.” 

Bấy giờ, vua A-xà-thế liền rời chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ sát 
chân Phật rôi lui đi. Vua đi không xa, Phật bảo các Tỳ-kheo: 
“Vua A-xà-thế này nếu không hại phụ vương thì hôm nay đã 
chứng đắc sơ quả Sa-môn, ở trong hàng bôn đôi tám bậc, cũng 
đặc tám phâm đạo của Hiên thánh, trừ bỏ tám ái, vượt tám nạn. 
Tuy vậy, nay còn được hạnh phúc lớn, được tín tâm vô căn. ° 
Cho nên, Tỳ-kheo, người đã tạo tội hãy tìm câu phương tiện 
thành tựu tín tâm vô căn. Trong Ưu-bà-tắc của Ta, người được 
tín vô căn chính là vua A-xà-thê.” 

Các Tyỳ-kheo sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng 
hành. 


KINH SÓ §”" 

Tôi nghe như vẫy: 

Một thời, đức Phật ở trong vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ-đà, 
nước Xã-vệ. 

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 


“Có tám pháp thế gian ” theo đó chúng sanh xoay chuyên. 
Những gì là tám? I. lợi, 2. hại, 3. vinh, 4. nhục, 5. khen, 6.chê, 





























?° Vô căn tín 4tJä{E. Tín mà không có thiện căn, có tín (hay bốn chứng 
tịnh, Pãli: awecca-pasãda) nhưng không có gốc rễ trong kiến đạo. Xem giải 
thích của 7}-bä-sa 103, tr. 536b09. 

Pali, A. vin. 5. Lokaparivattta. 
“2 Thế bát pháp {H:/\ÿš. PRli: af/hime lokadhammä: lãbho, alãbho, yaso, 
ayaso, nindä, pasamsa, sukham, dukkham. 











7. khổ, 8. lạc. Tỳ-kheo, đó là có tám pháp mà thế gian theo đó 
xoay chuyên. Các Tỳ-kheo, hãy nên tìm câu phương tiện trừ 
tám pháp này. 

“Các Tỳ-kheo, hãy học điều này như vậy.” 

Các Tyỳ-kheo sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng 
hành. 


KINH SỐ 9 

Tôi nghe như vầy: 

Một thời, đức Phật ở trong vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ-đà, 
nước Xã-vệ. 

Bấy giò, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

“Như Lai xuất hiện thế gian, lại thành Phật đạo ở thế gian, 
nhưng không bị tám pháp thế gian lôi cuốn. Giống như hoa sen 
sinh ra từ bùn lầy, hết sức tươi sạch, không nhiễm nước bùn, 
được chư thiên yêu kính, ai thấy đều vui vẻ trong lòng. Như 
Lai cũng lại như vậy, được sanh từ bào thai, ở trong đó được 
nuôi lớn, được thành thân Phật. Cũng ngọc lưu-ly là loại báu 
làm sạch nước, không bị bụi nhơ làm nhiễm; Như Lai cũng lại 
như vậy, cũng sanh ở thế gian, không bị tám _pháp thế gian 
nhiễm đắm. Cho nên, Tỳ-kheo, hãy nên tinh tấn tu hành tám 
pháp. 

“Các Tỳ-kheo, hãy học điều này như vậy.” 

[764c] Các Tỳ-kheo sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành. 

KINH SỐ 10 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ở trong vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ-đà, 
nước Xã-vệ. 

bấy, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 


“Có tám hạng người lưu chuyên sinh tử mà không trụ sinh tử. 
Sao gọi là tám? Hướng Tu-đà-hoàn, đắc Tu-đả-hoàn; hướng 
Tư-đà-hàm, đặc Tư-đà-hàm, hướng A-na-hàm, đặc A-na-hảm; 
hướng A-la-hán, đác A-la-hán. Này Tỳ-kheo, đó gọi là có tám 
hạng người lưu chuyên sinh tử mà không trụ sinh tử. Cho nên, 
Tỳ-kheo, hãy tìm câu phương tiện thoát nạn sinh tử. 

“Các Tỳ-kheo, hãy học điều này như vậy.” 

Các Tỳ-kheo sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng 
hành. 


CHÍN PHÁP 
44. CHÍN CHÚNG SANH CƯ. 


KINH SỐ 1" 

Tôi nghe như vầy: 

Một thời, đức Phật ở trong vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ-đà, 
nước Xã-vệ. 

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

“Có chín nơi cư trú chúng sanh, là nơi ở của chúng sanh. 
Những gì là chín? Hoặc có chúng sanh nhiều thân thân khác 
nhau với nhiều tưởng khác. Đó là chỉ cho trời và người.` Hoặc 
có chúng sanh có nhiều thân, nhưng một tưởng. Đó là chỉ trời 
Phạm-ca-di xuất hiện đầu tiên. Hoặc có chúng sanh có một 
thân với nhiều tưởng. Đó là trời Quang âm." Hoặc có chúng 
sanh một thân với một tưởng. Đó là trời Biến tịnh.” Hoặc có 
chúng sanh vô lượng không. Đó là trời Không xứ.' Hoặc có 
chúng sanh vô lượng thức. Đó là trời Thức xứ.” Hoặc có chúng 





! Pạli, A. IX. 24. Sattãvãsa. 

“ Cửu chúng sanh cư xứ 2L # /##&. Cf No 1(9): cửu chúng sanh cư 2U 
+ ÿ. Tập dị 19, tr. 446b14: cữu hữu tình cư 2U lã /#. 

ập đi: người và một phần trời. Päll: manussã ekacce ca devaekacce ca 
vinipafika, loài người, một phân chư thiên, và chúng sanh trong cõi dữ. 

lê; ấp dị: chư thiên trên Phạm chúng thiên trong thời kỳ kiếp sơ. Pãli: đevz 
brahmakayika pathamabhinibbatia. 

” Quang âm thiên 3š-* &.Päli: devã ãbhassarä. 

® Biến tịnh thiên šð?#%& . Pali: devã subbakinhä. 

: Không xứ thiên #/Š &. Hán dịch này nhảy sót mất một tầng thứ năm. 
Tập dị, hữu tình cư thứ năm: Vô tưởng hữu tình thiên #384 lã X, Pali: 
devã asaññasattã; hữu tình cư thú sáu, Không vô biên xứ thiên ®% #:Ÿ # %. 
PãlI: ãkãsãnañcãyatanñpaga. 

Š Thức xứ thiên 3RJ£ X. Tập dị: Hữu tình cư thứ bảy, Thức vô biên xứ thiên 
3đ & ‡ Š X. PAlI: viññãnañcäyafanñpagä. 


sanh Vô sở hữu xứ. Đó là trời Vô sở hữu xứ.” Hoặc có chúng 
sanh có tưởng, không tưởng. Đó là trời Phi tương phi phi 
[765a01] tưởng xứ. '° 

“Tên gọi của những chỗ được sinh ra có chín. Này Ty-kheo, đó 
gọi là chín nơi cư trú của chúng sanh. Các loài quân manh đã 
từng ở, đang ở, sẽ ở. Cho nên Tỳ-kheo, hãy tìm câu phương 
tiện thoát ly chín nơi này. 

“Các Tỳ-kheo, hãy học điều này như vậy.” 

Các Ty-kheo sau khi nghe nghững gì Phật dạy, hoan hỷ phụng 
hành. 


KINH SỐ 2 

Tôi nghe như vầy: 

Một thời, đức Phật ở trong vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ-đà, 
nước Xã-vệ. 

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

“Ta sẽ nói về chín đức của sẵn nguyện'', các ngươi hãy suy 
nghĩ kỹ, nay Ta sẽ diễn giải ý nghĩa này.” 

Các Tỳ-kheo vâng lời Phật giáo giới. Phật bảo các Tỳ-kheo: 
“Thế nào là chín đức của sẵn nguyện? Tỳ-kheo nên biết, thí 
chủ đản-việt phải thành tựu ba pháp; vật được thí cũng phải 
thành tựu ba pháp; người nhận vật cũng phải thành tựu ba 
pháp. 





? Bất dụng xứ thiên Z"lJŠ &. 7áp di, hữu tình cư thứ tám, Vô sở hữu xứ 
thiên #&#ƒ &<&. Päli: ãkiñcaññãyatanñpagä. 

'° Hữu tưởng vô tưởng xứ thiên Ä4##&‡#J# %. Tập dị: Phi tưởng phi 
tưởng xứ thiên 3È 38 3È 3È #8 %. Päli: nevasaññänãsaññãyatanñpagã. 

'! Sản nguyện »###ã, trên kia dịch là đạt-sẩn ‡Ÿ*##„ Päli: đzk#&#imã (Skt 
dakgina), thí tụng, bài kệ chú nguyện thí chủ sau khi nhận cúng dường. 


“Thế nào là thí chủ đàn-việt kia phải thành tựu ba pháp? Thí 
chủ đảàn-việt này thành tựu tín, thành tựu thệ nguyện, không sát 
sinh. Đó gọi là thí chủ đàn-việt thành tựu ba pháp. 

“Thế nào là vật được thí cũng phải thành tựu ba pháp? Vật 
được thí này phải thành tựu sắc, thành tựu hương, thành tựu vị. 
Đó gọi là vật được thí thành tựu ba pháp. 

“Thế nào là người nhận vật phải thành tựu ba pháp? Người 
nhận vật này thành tựu giới, thành tựu trí tuệ, thành tựu tam- 
muội. Đó gọi là người nhận thí thành tựu ba pháp. 

“Như vậy, nếu sự đạt-sân ” thành tựu chín pháp này, sẽ đưa đến 
quả báo lớn, đên chỗ cam lô diệt tận. Phàm ai là thí chủ muôn 
câu phước này hãy tìm câu phương tiện thành tựu chín pháp 
này. 

“T-kheo, hãy học điều này như vậy.” 

Các Tyỳ-kheo sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng 
hành. 

KINH SỐ 3 

Tôi nghe như vẫy: 

Một thời, đức Phật ở trong vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ-đà, 
nước Xã-vệ. 

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

“Đề thành tựu chín pháp. Những gì là chín? Mặt gượng, ` chịu 
nhục, tâm tham, keo kiệt, tâm niệm không xả ly, hay quên, ít 
ngủ, che dấu dâm dật, ` và không biết đền trả là chín. Tỳ-kheo, 
đó gọi là thành tựu chín pháp. 





“ Đạt-sẵn, xem cht. 15 kinh 2 phẩm 33. 

3 Hán: cưỡng nhan ?# jñ, mặt gượng làm vui. 

'* Ấn nặc dâm dật F§ J# 3#3š; có bản chép không có chữ đu. Đoạn dưới 
chép là đâm đật ân (có bản chép /z) nặc 3# 3X lễ / 3# E. 


“T-kheo ác cũng thành tựu chín pháp. Thế nào là chín? Ở đây, 
Ty-kheo ác làm mặt gượng, chịu nhục, tâm tham, keo kiệt, hay 
quên, ít ngủ, dâm dật che dâu, không biệt đên trả, [765b] niệm 
không xả ly. Đó là chín. 

“Thế nảo là Tỳ-kheo ác làm mặt gượng? Ở đây, Tỳ-kheo ác, 
điêu không đáng tìm câu mà tìm câu, trái với hạnh Sa-môn. Tỳ- 
kheo như vậy gọi là mặt gượng. 

“Thế nào là Tỳ-kheo ác chịu nhục? Ở đây, Tỳ-kheo ác ở chỗ 
các Tỳ-kheo hiên thiện mà tự khen ngợi mình, hủy báng người 
khác. Tỳ-kheo như vậy gọi là Tỳ-kheo ác chịu nhục. 

“Thế nào là Tỳ-kheo sinh tâm tham? Ở đây, Tỳ-kheo thấy tài 
và vật của người khác đêu sinh tâm tham. Đó gọi là tham. 

“Thế nào là Tỳ-kheo keo kiết? Ở đây Tỳ-kheo được y bát 
không cho người dùng chung, thường cât dầu cho riêng mình. 
Như vậy gọi là keo rết. 

“Thế nảo là Tỳ-kheo hay quên? Ở đây, Tỳ-kheo ác thường hay 
để rơi rớt những lời hay, thiện; cũng không tư duy phương tiện, 
lại luận bàn vê chuyện quốc gia binh chiến. Như vậy gọi là Tỳ- 
kheo ác thành tựu điều hay quên nảy. 

“Thế nào là Tỳ-kheo ác ít ngủ? Ở đây, Tỳ-kheo ác, những pháp 
cân tư duy mà không tư duy. Như vậy gọi là Tỳ-kheo ác ít ngủ. 
“Thế nào là Tỳ-kheo ác che dấu dâm dật? Ở đây, Tỳ-kheo ác 
che dâu những việc làm, không nói cho người khác, nghĩ răng, 
“Mong người khác không biệt những việc ta làm” của ta." Như 
vậy gọi là Tỳ-kheo che dâu những việc làm dâm dật. 

“Thế nào là Tỳ-kheo ác không biết đền trả? Ở đây Tỳ-kheo ác 
không có tâm cung kính, không hâu hạ sư trưởng, và tôn kính 
những vị đáng quí trọng. Ty-kheo ác như vậy gọi là không biệt 
đền trả. 





- Nguyên Hán: hành dâm ‡†3#. Tống-Nguyên-Minh: sở hành fffƒ7. Bản 
khác chép không có chữ đâm. 


“Nếu Tỳ-kheo ác thành tựu chín pháp này '', niệm không xả ly, 
trọn không thành đạo quả. Cho nên, Tỳ-kheo, hãy suy niệm xả 
bỏ các pháp ác. 

“T-kheo, hãy học điều này như vậy.” 

Các Tyỳ-kheo sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng 
hành. 


KINH SỐ 4 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ở trong vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ-đà, 
nước Xã-vệ. 

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

“Chim không tước thành tựu chín pháp. Những gì là chín? Ở 
đây, chim không tước hình dáng xinh đẹp, tiêng kêu trong suôt, 
bước khoan thai, đi đúng lúc, ăn uông điêu độ, thường nghĩ biệt 
đủ, niệm không phân tán, ít ngủ nghỉ, lại cũng ít ham muôn, 
biết đên trả. Này Ty-kheo, đó gọi là chim không tước thành tựu 
chín pháp. 

“Ty-kheo hiền thiện cũng thành tựu chín pháp. Thế Tảo là 
chín? Ở đây, Tỳ-kheo hiền thiện tướng mạo xinh đẹp, tiếng nói 
trong suốt, bước khoan thai, [765c] hành đúng lúc, ăn uống có 
điều độ, thường nghĩ biết đủ, niệm không phân tán, ít ngủ nghị, 
ít ham muốn, biết đền trả. 


“Sao gọi là Tỳ-kheo hiền thiện tướng mạo xinh đẹp? Tỳ-kheo 
kia ra, vào, luI, tới, đi, đứng thích hợp, trọn không mất tư cách. 
Như vậy gọi là Tỳ-kheo hiền thiện tướng mạo đoan chánh. 
“Sao gọi là Tỳ-kheo tiếng nói trong suốt? Ở đây, Tỳ-kheo khéo 
phân biệt nghĩa lý, trọn không lẫn lộn. Như vậy gọi là Tỳ-kheo 
tiếng nói trong suốt. 





*“ Phần trên chỉ giải thích tám pháp, thiếu “niệm không xả ly 3# 8È.” 


“Sao gọi là Tỳ-kheo bước khoan thai? Ở đây, Tỷ-kheo biết 
đúng thời mà đi, không đê mật thứ lớp; lại biệt khi đáng tụng 
thì biệt tụng; khi đáng tập thì biệt tập; khi đáng im lặng thì biệt 
im lặng: khi nên dậy thì biệt dậy. Như vậy gọi là Tỳ-kheo bước 
khoan thai. 

“Sao gọi là Tỳ-kheo hành đúng lúc? Ở đây, Tỳ-kheo khi nên đi 
thì đi, khi nên đứng thì đứng, tùy thời nghe pháp. Như vậy gọi 
là Tỳ-kheo hành đúng lúc. 

“Sao gọi là Tỳ-kheo ăn uống điều độ? Ở đây, Tỳ-kheo được 
thức ăn dư còn lại, phân chia cho người, không tiệc những cái 
mình có. Như vậy gọi là Tỳ-kheo ăn uông điêu độ. 

“Sao gọi là Tỳ-kheo ít ngủ nghỉ? Ở đây, Tỳ-kheo vào đầu đêm 
tập tỉnh thức, tập ba mươi bảy phâm đạo không đê rơi rớt, hăng 
làm thanh tịnh ý băng kinh hành, khi năm, khi tỉnh thức; lại vào 
giữa đêm tư duy pháp sâu xa, đên lúc cuôi đêm năm nghiêng 
hông phải sát đât, hai chân xếp lên nhau, tư duy vê tưởng ánh 
sáng, rôi đứng lên kinh hành mà làm thanh tịnh ý. Như vậy gọi 
là Tỳ-kheo ít ngủ nghỉ. 

“Sao gọi là Tỳ-kheo ít ham muốn, biết đền trả ? Ở đây, Tỳ- 
kheo thờ phụng Tam Tôn, vâng kính sư trưởng. Như vậy gọi là 
Tỳ-kheo ít ham muôn, biệt đên trả. Như vậy là Tỳ-kheo hiện 
thiện thành tựu chín pháp, các ngươi hãy niệm tưởng phụng 
hành. 

“T-kheo, hãy học điều này như vậy.” 

Các Ty-kheo sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng 
hành. 


KINH SỐ 58” 
Tôi nghe như vầy: 


Một thời, đức Phật ở trong vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ-đà, 
nước Xã-vệ. 





!” Pli, A.viii. 17 Bandha. Hán, No 26(106), kinh Tưởng. 


Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

“Người nữ thành tựu chín pháp để trói buộc người nam. Những 
gì là chín? Ca, múa, kịch, 'Ÿ nhạc, cười, khóc, trau chuốt nghĩ 
dung, '” huyễn thuật mê hoặc,” nhan sắc thể hình.” Trong tât 
cả hình thức ấy, chỉ có xúc” trói người chặt nhất, gấp trăm 
nghìn lân, không có gì đê so sánh. 

“Ở dây Ta thấy ý nghĩa này, xúc* trói người chặt nhất không 
cho ra thóat khỏi; [766a1]| đó là sọi dây buộc chặt người nam 
vào người nữ. Cho nên, Tỳ-kheo, hãy niệm tưởng xả bỏ chín 
pháp này. 

“T-kheo, hãy học điều này như vậy.” 

Các Tỳ-kheo sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng 
hành. 


KINH SÓ 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ở Ưu-ca-la, trong vườn trúc,” cùng đại 
chúng năm trăm Tỳ-kheo. 

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 





~ sử 


. Nguyên Hán: kỹ †‡, trong định cú ca vũ kỹ 3# #‡i&, chỉ chung các loại ca 
kịch (PälI: n2/2). 

Nguyên Hán: thường cầu phương nghi 'Š sÈ2 #. 
°° Nguyên Hán: tự dĩ huyễn thuật  z1221. 
“ PãlI, ibid., tám hình thức người nhữ troi buộc người nam: 71ena: khóc, 
hasitena: cười, bhanifena: trò chuyện , ãkappena: phục sức, vanabhangena: 
hoa quả, gandhena: hương, rasena: vị, phassena: XÚC, 
“ Nguyên Hán: cánh lạc # %. 
* Tham chiếu Pali, Mũlapariyaya, M. 1. I. Hán, 77g kinh 106. 
”“ Uu-ca-la †# #» #. PRli: Ukkatthä, một thị trấn thuộc Kosala, gần 
Himalaya. 

Päli: trong rừng Subhaga, dưới gốc cây Sa-la vương. 


“Nay Ta sẽ nói pháp vi diệu cho các ông, phần đầu thiện, phần 
giữa thiện, phần cuối thiện, nghĩa lý sâu nhiệm, tu hành phạm 
hạnh thanh tịnh. Kinh này gọi là “Gốc của tất cả các pháp.” 
Các ngươi nên suy nghĩ kỹ.” 

Các Tỳ-kheo thưa: 

“Thưa vâng, Thế Tôn!” 

Các Ty-kheo vâng lời Phật dạy. Phật bảo: 

“Thế nào là gốc của tất cả các pháp? Ở đây, Tỳ-kheo, người 
phàm phu không gặp lời dạy của Hiền thánh, cũng không gìn 
giữ lời dạy của Như Lai, không gần gũi thiện tri thức, không 
chịu nghe lời dạy của thiện tri thức. Chúng quán sát đất này mà 
biết như thật rằng, “Đây là đất; như thật là đất.” Cũng vậy, 
đây là nước, là lửa, là gió. Bốn thứ này hợp lại thành con 
người.” Đó là sự vui thích của người ngu.” Hoặc Trời tự biết 
là Trời, thích ở cõi Trời.`” Phạm thiên tự biết là Phạm thiên. 
Đại Phạm thiên tự biết là Đại Phạm thiên, không ai vượt qua. 
Trời Quang âm trở lại tự biết do trời Quang âm đến. Trời Biến 
tịnh tự biết là trời Biến tịnh. Trời Quả thật”" tự biết là trời Quả 





ˆ° pạii; sabbadhammamilapariyäyam, pháp môn căn bản của tất cả các 
pháp. 

“7 PạIi; pathavin pathavito  safjandtll;ý pathavin pathavio  safñfñatva 
pathavin mafñifati, ở đất mà có ấn tượng là đất, tư duy là đất. 

“3 paji; pathavin mañfñall, pathavya mañfñat, pathavio maññadi, 
pathavin meti maññaii, nó tư duy đất, tư duy về đất, tư duy từ đất, nghĩ 
rằng “Đất là của ta.” No 26(106): “Nơi đất tưởng là đất, (nghĩ rằng), đất 
làThần (ngã), đất là sở hữu của Thần (ngã)...” 

” paji: pathavim abhinandaii, người ấy hoan hỷ đất. 

- Trong bản chép dư chữ thiên. Tham chiếu Päli: đeve devafo sañjãnäii, 
đối với chư thiên, nó có ấn tượng (tưởng) chư thiên.” Nghĩa các đoạn sau, 
chuẩn theo đây. 




















- Quả thật f##ï, hoặc Quảng quả thiên. Päli: Vepphala, tầng cao nhất 


=s2» 


thuộc tứ thiền của phàm phu. 


thật mà không lầm lẫn. Trời A-tỳ-da-đà ” tự biết là trời A-tỳ- 
da-đà. Trời Không xứ tự biết là trời Không xứ. Trời Thức xứ tự 
biết là trời Thức xứ. Trời Vô sở hữu xứ tự biết là trời Vô sở 
hữu xứ. Trời Phi tưởng phi phi tưởng xứ tự biết là trời Phi 
tưởng phi phi tưởng xứ. 

“Thấy, tự biết là thấy; nghe, tự biết là nghe; muốn, tự biết là 
muốn; trí, tự biết là trí;`` một lọai tự biết là một loại; nhiều loại 
tự biết là nhiều loại;'” thảy đầy đủ tự biết là thảy đầy đủ; Niết- 
bản tự biết là Niết-bàn, ở trong đó mà tự vui thích. Vì sao vậy? 
Vì chẳng phải là những lời nói của người trí. 

“Thánh đệ tử đến gặp bậc Thánh, vâng thọ pháp người, hầu hạ 
thiện tri thức, thường thân cận thiện tri thức, quán sát đất, 
thảy đều biết rõ ràng từ đâu đến, cũng không đắm trước vào 
đất, [766b] không có tâm nhiễm ô. Nước, lửa, gió, cũng như 
vậy. Người, Trời, Phạm vương, Quang âm, Biến tịnh, Quả thật, 
trời A-tỳ-da-đà, Không xứ, Thức xứ, Vô sở hữu xứ, Phi tưởng 
phi phi tưởng xứ; thấy, nghe, nhớ, biết; một loại, nhiều loại, 
cho đến đối Niết-bàn cũng không đắm ở Niết-bàn, không khởi 
tưởng Niết-bàn. Vì sao vậy? Vì tất cả đều do khéo phân biệt 
khéo quán sát. 





3” A-tỳ-da-đà F[ 7#. fờ; theo thứ tự Päli, sau Vepphala được kể là Abhibhũ 
(Thắng thiên). Có lẽ Skt. Avrha, Vô phiền thiên, tầng thứ nhất trong 5 Tịnh 
cư thiên. 
3” Hán: kiến Ñ.... văn R]... dục 4.. trí 7; chính xác nên nhiều là kiến, văn 
giác, tri; xem đoạn dưới. PälI: đi/fharm, cải ñ¡ được thấy; sufam, cái được nghe; 
mufam, cải được trì giác; vi7fđ/a, cải được nhận thức (giác quan). 
Hán: nhất loại —##4, nhược can loại 3 Ÿ *ñ. Pãli: ekz/zzm, đồng nhấti, và 

năngaffam, đa thù tính. 
3Š pạji; apariñfiätam tassã fivadämi, “Ta nói, người ấy không biến tri về 
(những) cái đó.” 

° Đạji; yopi so, bhikkhave, bhikkhu sekkho appalamanaso anuffaram 
yogakkhemam patthayamano viharaii, tỳ kheo thuộc bậc hữu học, tâm chưa 
chứng đắc, đang tìm cầu sự an ổn tối thượng. 


“Nếu Ty-kheo kia là A-la-hán lậu tận, việc cần làm đã xong, đã 
đặt gánh nặng xuống, đã dứt sạch nguồn gốc sinh tử, bình đăng 
giải thóat.`” Vị ấy có thê phân biệt đất, thấy không khởi tưởng 
đăm đất. Người, Trời, Phạm vương cho đến Hữu tưởng vô 
tưởng xứ, cũng vậy; cho đến đối Niết-bàn, cũng không đắm 
Niết-bàn, không khởi tưởng Niết-bàn. Vì sao vậy? Vì đều do đã 
diệt trừ dâm, nô, si mà được như vậy. 

“Tỳ-kheo, nên biết, Như Lai, Chí chơn Đẳng chánh giác, đối 
với đất khéo hay phân biệt, cũng không đăm trước nơi đất, 
không khởi tưởng về đất. Vì sao vậy? Vì do phá được lưới ái 
mà được như vậy. Nhân hữu mà có sinh, nhân sinh mà có lão, 
tử, thảy đều trừ hết.” Cho nên Như Lai thành Vô thượng 
Chánh giác.” 

Khi đức Phật nói những lời này, các Tỳ-kheo không lãnh thọ 
những lời dạy này.” Vì sao? Vì do Ma Ba-tuần làm bế tắc tâm 
ý. 

“Kinh này gọi là: 'Gốc rễ của tất cả các pháp. Nay Ta nói đầy 
đủ. Những điều mà chư Phật Thế Tôn cần làm, nay Ta đã làm 
đầy đủ. Các ngươi hãy nghĩ tưởng ở nơi nhàn tĩnh, dưới bóng 
cây, chánh ý ngồi thiền, tư duy diệu nghĩa. Nay không làm, sau 
hối vô ích. Đây là những lời giáo giới của Ta.” 

Các Ty-kheo sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng 
hành. 


KINH SỐ 7 
Tôi nghe như vầy: 





*“ Hán: bình đẳng giải thoát #####í,. PAli: sammnadaññia vimufio, bằng 
chánh trí mà giải thoát. 

3Š paji: nandĩ dukkhassa mũlani- ii vidiwã  'bhavã jãt bhùlassa 
Jarãmaranan ïi, vì biết rằng, hỷ ái là gốc rễ của khổ; do hữu có sanh; và có 
già, chết đối với sinh vật.” 

*” Đại: na ứe bhikkhñ..... abhinandurnfi, các tỳ kheo không hoan hỷ. No 
26(106): các tỳ kheo hoan hỷ. 


Một thời, đức Phật ở Ca-lan-đà, trong vườn trúc, thành La- 
duyệt, cùng đại chúng năm trăm Tỳ-kheo. 

Bấy giờ, trong thành La-duyệt có một Tỷỳ-kheo mang trọng 
bệnh, rât khôn khô, năm đại tiêu tiện, không thê tự đứng dậy, 
cũng chăng có Tỳ-kheo nào đên chăm sóc. Ngày đêm ông xưng 
danh hiệu Phật: “Sao ta không được Thê Tôn thương tưởng 
đên?” 

Lúc ấy Như Lai bằng thiên nhĩ nghe Tỳ-kheo kia đang than oán 
kêu la, hướng vê Như Lai. Thê Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

“Ta với các ngươi cùng đi xem xét các phòng, thăm viếng các 
trú xứ.” 

Các Tỳ-kheo thưa: 

“Thưa vâng, Thế Tôn!” 

Thế Tôn [766c] cùng với các Tăng Tỳ-kheo vây quanh lần lượt 
đi qua các phòng. Khi â ấy Tỳ-kheo bệnh từ xa trong thấy Thế 
Tôn đến, liền từ chỗ ngôi muôn đứng dậy, mà không thể cử 
động được. Thế Tôn đến chỗ Tỳ-kheo, bảo rằng: 

“Thôi, được rồi, Tỳ-kheo! Chớ cử động. Ta đã có chỗ ngồi dọn 
sẵn đê ngôi.” 

Lúc ây Tỳ-sa-môn Thiên vương biết ý nghĩ của Như Lai, biến 
mât khỏi thê giới Dã mã, hiện đên chỗ Phật, đảnh lê sát chân 
rôi đứng sang một bên. 

Thích Đề-hòan Nhân biết ý nghĩ trong tâm Như Lai, liền đi đến 
chỗ Phật. 

Phạm thiên vương cũng biết ý nghĩ trong tâm Như Lai, bèn 
biên mât khỏi Phạm thiên, hiện đên chô Phật, đảnh lễ sát chân 
Phật, ngôi qua một bên. 

Tứ thiên vương cũng biết ý nghĩ trong tâm Như Lai, đi đến 
chỗ Phật, đảnh lễ sát chân, đứng qua một bên. 

Bấy giờ, Phật bảo Tỳ-kheo bệnh: 

“Bệnh khổ của ngươi nay có giảm, không tăng thêm chăng?” 


Tỳ-kheo thưa: 

“Bệnh khổ của đệ tử có tăng chứ không giảm, rất ít có ai để 
nhờ cậy.” 

Phật bảo Tỳ-kheo: 

“Người chăm sóc bệnh hiện ở đâu? Người nào đến chăm sóc 
bệnh?” 

Tỳ-kheo bạch Phật: 

“Con mắc bệnh này, nhưng không người chăm sóc.” 

Phật bảo Tỳ-kheo: 

“Trước kia, khi ngươi chưa bệnh, có đến hỏi thăm hỏi người 
bệnh không?” 

Tỳ-kheo bạch Phật: 

“Con không hề đến thăm hỏi những người bệnh.” 

Phật bảo Tỳ-kheo: 

“Ngươi ở không được điều ích lợi ở trong chánh pháp. Vì sao? 
Tât cả do không đên thăm hỏi bệnh. Nay Tỳ-kheo, ngươi chớ 
lo sợ, Ta sẽ tự thân câp dưỡng ngươi, không đê thiêu thôn. Như 
Ta nay, trên trời và giữa người, đi một mình không bạn lứa, 
nhưng vẫn có thê chăm sóc tất cả bệnh nhơn; cứu giúp những 
ai không có người cứu giúp; làm con mắt cho những ai mù tối; 
cứu chữa những ai tật bệnh.” 

Rồi Thế Tôn tự mình dọn các thứ bất tịnh, lại trải tọa cụ cho. 
Lúc ây Tỳ-sa-môn Thiên vương cùng Thích Đê-hòan Nhân 
bạch Phật: 

“Chúng con sẽ tự mình chăm sóc Ty-kheo bệnh này. Như Lai 
chớ lại nhọc sức.” 

Phật bảo chư Thiên: 

“Các Ông, thôi đi được rồi, Như Lai sẽ tự biết thời. Như Ta 
nhớ lại, thủa xưa khi chưa thành Phật đạo, đang tu hạnh Bô-tát, 
đã từng xả bỏ mạng căn cho một com chịm bô câu, huông chi 
ngày nay đã thành Phật đạo mà bỏ Tỳ-kheo này sao? Quyêt 


không có việc này. Lại nữa, trước kia Thích Đề-hòan Nhân 
không chăm sóc Tỳ-kheo bệnh này; Tỳ-sa-môn Thiên vương, 
Chủ hộ thế, cũng không chăm [767a1] sóc.” 

Khi ấy, Thích Đề-hòan Nhân cùng Tỳ-sa-môn Thiên vương 
đều im lặng không đáp. 

Bấy giờ, Như Lai tự tay cầm chối quét dọn đất do, rồi trải bày 
tọa cụ, lại giặt giũ ba pháp y cho ông, nâng đỡ ty-kheo bệnh 
cho ngôi vào trong nước sạch mà tắm gội. Chư Thiên ở trên 
dùng nước thơm rưới xuống. 

Thể tôn sau khi đã tắm gội cho Tỳ-kheo rồi, dìu ngồi lại lên 
giường, tự tay trao thức ăn. Khi Thế Tôn thấy Tỳ-kheo ăn 
xong, bèn rửa bát và bảo Tỳ-kheo kia: 

“Nay ngươi nên xả bệnh ba đời. Vì sao? Tỳ-kheo, nên biết, 
sinh có sự nguy khốn là ở trong bào thai. Sinh thì có già. Phàm 
người già, hình suy khí cạn. Nhân già có bệnh. Phàm người 
bệnh, ngồi nằm rên rỉ, bốn trăm lẻ bốn thứ bệnh đều đến cùng 
lúc. Nhân bệnh có chết. Phàm người chết, thần và xác phân ly, 
nhắm theo đường lành dữ. Nếu ai tội nhiều sẽ vào địa ngục, núi 
đao rừng kiếm, xe lửa, lò than, ăn uống đồng sôi. Hoặc làm súc 
sanh, bị người sai sử, ăn tòan rơm cỏ, chịu khốn vô củng. Lại ở 
trong vô số kiếp không thể tính đếm làm thân ngạ quỷ, thân dài 
mười do tuần, cổ nhỏ như cây kim, lại bị nước đồng sôi rót vào 
miệng. Trải qua vô số kiếp, mới được làm thân người, lại bị 
đánh đập, tra khảo, không thê kế hết. Lại được sinh lên trời ở 
trong vô số kiếp, cũng trải qua ân ái, hội họp, lại gặp ân ái biệt 
ly, tham dục không chán đủ. Khi được đạo Hiền thánh, bây giờ 
mới lìa khô. 

“Có chín hạng người lìa được khổ hoạn. Những gì là chín? 
Hướng A-la-hán, đắc A-la-hán; hướng A-na-hàm, đắc A-na- 


hàm; hướng Tư-đà-hàm, đắc Tư-đà-hàm; hướng Tu-đà-hòan, 
đắc Tu-đà-hòan và, người chủng tánh”” là chín. 

“Này Tỳ-kheo, Như Lai xuất hiện thế gian được nói là rất khó 
gặp, thân người khó được, sinh nhăm trung bộ cũng khó được, 
gặ gỡ thiện tri thức cũng vậy. Nghe pháp được giảng thuyêt 
cũng râ khó. Pháp pháp tương sinh, thật lâu mới có một lân. 
“Tỳ-kheo nên biết, nay Như Lai xuất hiện ở thế gian, ngươi 
được nghe chánh pháp, các căn không thiêu đê có thê nghe 
chánh pháp kia, mà nay không ân cân, sau này hôi không kịp. 
Đây là những lời giáo giới của Ta.” 

Bây giờ, Tỳ-kheo bệnh kia sau khi nghe Như Lai dạy, được 
nhìn rõ tôn nhan, liên ngay trên chỗ ngôi mà đạt được [767b] 
ba minh, dút sạch các lậu, tâm giải thoát.”' Phật bảo Ty-kheo: 
“Ngươi đã hiểu rõ nguồn gốc của bệnh rồi chưa?” 

Ty-kheo bạch Phật: 

“Con đã hiểu rõ căn nguyên bệnh. Xa lìa sinh, già, bệnh, chết 
này đêu là nhờ thân lực của Như Lai gia bị, nhờ bôn vô lượng 
tâm bao trùm khấp tât cả, không lường, không giới hạn, không 
thê kê hệt. Thân, khâu, ý trong sạch.” 

Đức Thế Tôn sau khi thuyết pháp đầy đủ rồi, liền từ chỗ ngồi 
đứng dậy mà đi. Bây giờ Thê Tôn bảo Tôn giả A-nan: 

“Ngươi hãy đánh kiền chùy, gọi các Tỳ-kheo có mặt tại thành 
La-duyệt tập trung tât cả tại giảng đường Phô hội.” 

A-nan vâng lời Phật dạy, họp các Tỳ-kheo tại giảng đường Phố 
hội, rôi đên trước Phật bạch răng: 

“Các Tỳ-kheo đã họp. Cúi xin Thế Tôn biết thời.” 





'° Chủng tánh nhân 4'Đ+A.„ đọan dưới: hướng chủng tánh nhân #J4#}‡ A.. 
thấp dưới hướng Tu-đà-hoàn. Päli, cf. A. iv. tr. 372: gorabh, hạng phàm 
phu đang hướng đến Tu-đà-hoàn đạo (Sotãpattimagga). Xem cht. 44 dưới. 
kụ Nguyên Hán: ý giải & #Z. 


Thế Tôn đi đến chỗ giảng đường, ngồi lên chỗ đã dọn sẵn. Bấy 
giờ Thê Tôn bảo các Ty-kheo: 
“Các ngươi xuất gia học đạo vì sợ quốc Vương, giặc cướp 
chăng? Hay là, Tỳ-kheo, do bởi tín tâm kiên cô mà tu phạm 
hạnh vô thượng, muôn được xả ly sinh, giả, bệnh, chết, ưu bị, 
khô não, và cũng muốn dứt lìa mười hai sự lôi keo?”?” 
Các Ty-kheo thưa: 
“Thật như vậy, Thế Tôn.” 
Phật bảo các Tỳ-kheo: 
“Vì mục đích mà các ngươi xuất gia học đạo, cùng một Thầy, 
hòa một như nước với sữa, nhưng lại không chăm sóc lân nhau. 
Từ nay về sau hãy chăm sóc lân nhau. Nêu Tỳ-kheo bệnh nào 
không có đệ tử, trong chúng hãy cử người theo thứ tự chăm sóc 
người bệnh. Vì sao? Ngoài đây ra, Ta không thây nơi nào mà 
sự bô thí có phước hơn chăm sóc người bệnh. Chăm sóc người 
bệnh cũng như chăm sóc Ta không khác vậy.” 
Rồi Thế Tôn bèn nói kệ này: 

Nêu có cúng dường Ta, 

Cùng chư Phật quá khứ; 

Phước đức thí cho Ta, 

Như nuôi bệnh không khác. 
Thế Tôn sau khi dạy những lời này xong, bảo A-nan: 
“Từ nay về sau, các Tỳ-kheo hãy nên chăm sóc lẫn nhau. Nếu 
có Ty-kheo nào biêt mà không làm sẽ căn cứ vào pháp luật mà 
xử trị. Đây là những lời giáo giới của Ta.” 
Các Tỳ-kheo sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng 
hành. 








?” Hán: thập nhị khiên liên -†-—-Zšðit. 





KINH SÓ 8° 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ở trong vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ-đà, 
nước Xã-vệ. 

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

“Có chín hạng người đáng kính, đáng quí, cúng dường họ thì 
được phước. Những gì là chín? Hướng [767e] A-la-hán, đắc A- 
la-hán; hướng A-na-hàm, đặc A-na-hàm; hướng Tư-đà-hàm, 
đặc Tư-đà-hàm; hướng Tu-đảà-hòan, đặc Tu-đả-hòan và người 
hướng chủng tánh ˆ” là thứ chín. 

“Này các Tỷỳ-kheo, đó gọi là chín hạng người mà ai cúng 
dường đên sẽ được phước, trọn không mảy may giảm thiêu.” 


Các Tỳ-kheo sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng 
hành. 


KINH SÓ 9 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ở Ca-lan-đà, trong vườn trúc, thành La- 
duyệt, cùng đại chúng năm trăm Tỳ-kheo. 

Bấy giờ, Vương tử Vũ- hô đến chỗ Thế Tôn, đảnh lễ sát chân, 
ngồi qua một bên. Lúc ấy Vương tử Vũ-hô bạch Thế Tôn: 





tụ Pali, A. IX. 10. Ahuneyya. 
'° Hán: (hướng) chủng tánh nhân #J#Ê'‡ À.. Päli: goíứrabii giai đoạn 
chuyên chủng tánh, tương đương với phàm phu (øw/hujjana, A. ix. 9), từ 
phàm phu bước vào Thánh đạo; giai đoạn hiện quán Thánh đế, đủ năng lực 
để thành bậc hữu học, trong sat-na vô gián sẽ trở thành vị hướng Tu-đà- 
hoàn (Sớ giải PAH: so/ãpaffimaggassa đnanfarapaccayena 
sikhapattabalavavipassanacittena samannagai0). 

Nguyên Hán âm: Mãn-hô z3*#. Hán chép nhằm, cần sửa lại. Pãli tương 
đương: Uposatha(-kumãra), chuyện kế trong Jãtaka iv. 133. Xem kinh 4, 
phẩm 50. 


“Con từng nghe, Tỳ-kheo Chu-lợi-bàn-đặc”” cùng bà-la-môn 
Lô-ca-diên”” luận biện với nhau, nhưng Tỳ-kheo này không trả 
lời được. Con cũng từng nghe, trong chúng đệ tử Như Lai, 
người có các căn ám độn, không có tuệ sáng, không aI hơn Tỳ- 
kheo này. 

“Trong hàng Ưu-bà-tắc Như Lai ở tại gia, người Cù-đàm họ 
Thích trong thành Ca-tỳ-la-vệ có các căn ám độn, tình ý bê 
tặc.” 

Phật bảo Vương tử: 

“Ty-kheo Chu-lợi-bàn-đặc có sức thần túc, được pháp thượng 
nhơn, không học tập theo lôi đàm luận của thê gian. Hơn nữa, 
Vương tử nên biệt, Tỳ-kheo này có được diệu nghĩa.” 

Vương tử Vũ-hô bạch Thế Tôn: 

“Tuy Phật có nói như vậy, nhưng trong ý con vẫn có suy nghĩ 
này: “Sao có thân lực lớn mà không thê biện luận với ngoại đạo 
đị học?” Nay con thỉnh Phật cùng Tăng Tỳ-kheo, chỉ trừ một 
người Chu-lợi-bàn-đặc.” 

Thế Tôn im lặng nhận lời thỉnh. Sau khi thấy Thế Tôn đã nhận 
lời thỉnh rôi, Vương tử liên từ chỗ ngôi đứng dậy, đảnh lê sát 
chân Thế Tôn, nhiễu quanh ba vòng rôi lui đi. Liền đêm đó, 

ông sửa sọan các thứ đồ ăn thức uống ngon ngọt, trải tọa cụ tối. 

Sau đó, đến trình đã đúng giờ. 

Bấy giờ, Thế Tôn đưa bát cho Tỳ-kheo Chu-lợi-bàn-đặc giữ ở 
lại sau, rôi dân các Tỳ-kheo vây quanh trước sau vào thành La- 
duyệt, đến chỗ Vương tử kia, mọi người theo thứ lớp mà ngồi. 

Bấy giờ, Vương tử bạch Thế Tôn: 


“Cúi xin Như Lai trao bát cho con. Con sẽ tự tay dâng thức ăn 
cho Như Lai.” 





?° Chu-lợi Bàn-đặc &#| #3‡. Xem kinh 12, phẩm 12. Päli: Cũlapanthaka. 
*/ Lô-ca-diên Jÿ #3£.Trên kia, kinh 10 phẩm 17, dịch nghĩa là Thế Điền †It 
1. Pali: Lokayatika. 
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Phật bảo Vương tử: 

“Bát ở chỗ Tỳ-kheo Chu-lợi-bàn-đặc, không mang đến đây.” 
Vương tử bạch Phật: 

“Cúi xin Thế [768a1] tôn sai một Tỳ-kheo đến lấy bát lại.” 
Phật bảo Vương tử: 

“ Ông hãy tự mình đến đó lây bát của Như Lai mang lại đây.” 
Bấy giờ Tỳ-kheo Chu-lợi-bàn-đặc hóa làm năm trăm cây hoa. 
Dưới mỗi cây đêu có Tỷỳ-kheo Chu-lợi-bàn-đặc ngôi. Vương tử 
sau khi nghe Phật dạy bèn đi lây bát. Từ xa nhìn thây dưới năm 
trăm cây đêu có Tỳ-kheo Chu-lợi-bàn-đặc đang ngôi thiên, 
buộc niệnm ở trước không bị phân tán, ở dưới bóng cây. Thây 
vậy, ông suy nghĩ: “Người nào là Tỳ-kheo Chu-lợi-bàn-đặc?” 
Rôi Vương tử Vũ-hô trở lại chỗ Thê Tôn, bạch Phật: 

“Con đến trong vườn kia, thấy toàn là Tỳ-kheo Chu-lợi-bàn- 
đặc, không biệt người nào là Tỳ-kheo Chu-lợi-bàn-đặc.” 

Phật bảo Vương tử: 

“Ông hãy quay trở lại khu vườn, đứng chính giữa mà búng 
ngón tay, nói như VẬY: VỊ nào thật sự là Tỳ-kheo Châu-lợi-bàn- 
trà, xin rời chỗ ngồi đứng dậy.” 

Vương tử Vũ-hô vâng lời dạy, trở lại khu vườn, đứng ở giữa 
vườn mà nói như vây: Mi nảo thật sự là Ty-kheo Chu-lợi-bàn- 
đặc, xin ngài liên từ chô ngôi đứng lên.” Vương tử nói lời này 
xong, tức thì năm trăm Tỳ-kheo biến hóa kia tự nhiên biến mắt, 
chỉ còn lại một Tỳ-kheo Châu-lợi-bàn-trà.” 

Vương tử Vũ-hô cùng Tỳ-kheo Chu-lợi-bàn-đặc đến chỗ Thế 
Tôn, đảnh lê sát chân, đứng qua một bên. Bây giờ Vương tử 
Vũ-hô bạch Phật: 

“Cúi xin Thế Tôn, con nay xin sám hối, tự trách mình không 
tin những lời dạy của Như Lai. Ty-kheo này thật có thân túc, 
có oal lực lớn.” 

Phật bảo Vương tử: 


“Ta nhận lời Ông sám hối. Những gì Như Lai nói, không có hai 
lời. Lại nữa, thế gian này có chín hạng người qua lại. Thế nào 
là chín? Một, đoán biết ý nghĩ của người; hai, nghe rồi mới 
biết; ba, xem tướng sau đó mới biết; bốn, quán sát nghĩa lý sau 
đó mới biết; năm, biết vị nễmŸ sau đó mới biết; sáu, biết nghĩa 
biết vị nếm ”” sau đó mới biết; bảy, không biết nghĩa không biết 
vị*; tám học ở sức thần túc tư duy;` ° chín, nghĩa được nhận rất 
ít. Vương tử, đó là chín hạng người xuất hiện thế gian. Như 
vậy, Vương tử người xem tướng kia, trong tám hạng người, là 
tột bậc nhất, không ai hơn được. 

“Nay Tỳ-kheo Chu-lợi-bàn-đặc chỉ tập thần túc, chứ không học 
pháp khác. Tỳ-kheo này thường dùng thần túc thuyết pháp cho 
người. 

“Ở đây tỳ-kheo A-nan của Ta xem tướng [768b] mà đoán biết 
ý nghĩ của người, biết Như Lai cần cái này, không cần cái này; 
cũng biết Như Lai sẽ nói việc này, bảo xa lìa việc này. Tất cả 
đều biết Töð ràng. Như nay, không có ai vượt lên trên Tỳ-kheo 
A-nan về việc xem rộng các nghĩa kinh không đâu không khắp 


“Lại nữa, Tỳ-kheo Chu-lợi-bàn-đặc này có thể hóa một thân 
thành nhiêu thân, rôi hiệp trở lại thành một. Tỳ-kheo này ngày 
sau sẽ diệt độ ở giữa hư không. Ta không thây người nào khác 
diệt độ như Tỳ-kheo A-nan và Tỳ-kheo Chu-lợi-bàn-đặc này.” 
Bấy giờ, Phật lại bảo các Tỳ-kheo: 





li Nuyên Hán; vị °%; nên hiểu là văn cú hay âm vận. Ở đây, sau khi nghe 
văn cú của người kia rồi mới nhận biết. Xem cht.49 dưới. 

kú Hán: tri nghĩa, tri vị #ø Š#ø°%: “theo nghĩa và văn mà biết” Päli: a/hafo 
byafjanato. 

*” Tự duy thần túc ;#‡È‡?& (Päli: vữmainsã-iddhipada); 1 trong bốn thần 
túc (PälI: caftãro iddhipada). 


“T-kheo đệ nhất trong hàng Thanh văn của Ta, biến hóa thân 
hình cò thê lớn hay nhỏ, không có ai đê sánh như Tỳ-kheo 
Chu-lợi-bàn-đặc.” 

Bấy giờ, Vương tử Vũ-hô tự tay châm đồ ăn thức uống cúng 
dường chúng Tăng. Rửa bát xong, ông lấy ghế nhỏ ngồi trước 
Như Lai, chấp tay bạch Thế Tôn: 

“Cúi xin Thế Tôn cho phép Tỳ-kheo Chu-lợi-bàn-đặc thường 
đên nhà con. Tùy theo chỗ cân dùng như y phục, các đô linh 
tính khác của Sa-môn, thảy đêu nhận tại nhà con. Con sẽ cung 
câp những thứ cân dùng suôt đời.” 

Phật bảo Vương tử: 

“Vương tử, Ông hướng về Tỳ-kheo Chu-lợi-bàn-đặc sám hồi, 
tự mình thưa thỉnh. Vì sao? Người không trí mà muôn phân 
biệt người có trí; trường hợp này khó gặp. Nói răng người trí 
có thê phân biệt người trí, lý này có thê có.” 

Bấy giờ Vương tử Vũ-hô tức thì hướng về Tỳ-kheo Chu-lợi- 
bàn-đặc lễ và tự xưng danh tánh, cầu sám hối: 


“T-kheo đại thần túc, con đã sinh ý khinh mạn! Từ nay về sau 
không dám tái phạm. Cúi xin ngài nhận sự sám hối. Con không 
đám tái phạm.” 
Ty-kheo Chu-lợi-bàn-đặc đáp: 
“Tôi nhận Ông hối lỗi. Sau chớ tái phạm, cũng chớ hủy báng 
Hiền thánh nữa. Vương tử, nên biết, chúng sanh nào hủy báng 
Thánh nhơn tất sẽ bị đọa vào ba đường ác, sinh vào trong địa 
ngục. Vương tử hãy học điều này như vậy.” 
Bấy giờ Phật nói pháp vi diệu cho Vương tử Vũ-hô, khuyến 
khích khiến hoan hỷ, rồi ngay trên chỗ ngồi diễn nói chú 
nguyện này: 

TẾ tự: lửa trên hết; 

Kinh sách: tụng trên hết; 

Cõi người: vua là tôn; 

Các sông: biển đứng đâu; 


Các sao: trăng sáng nhất; 

Anh sáng: mặt trời nhát, 
[768c|Trên dưới cùng bón phưong, 
Những vật có hình dáng, 

Trời cùng người thê gian: 
Phật là đẳng tôi tôn. 

Ai muốn câu phước kia 

Củng dường Phật chánh giác. `' 

Thế Tôn sau khi nói bài kệ này xong, rời chỗ ngồi đứng dậy. 
Bây giờ, Vương tử Vũ-hô nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành. 

KINH SỐ 10 

Tôi nghe như vây: 

Một thời, đức Phật ở trong vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ-đà, 
nước Xã-vệ. 

Bấy giờ, A-nan bạch Thế Tôn: 

“Nói thiện tri thức, đó là một nửa của người phạm hạnh, °ˆ 
hướng dân đường lành đên vô vI.” 

Phật bảo A-nan: 

“Chớ nói vầy, rằng thiện tri thức, đó là một nửa của người 
phạm hạnh. Vì sao? Thiện tri thức là toàn bộ của người phạm 
hạnh, cùng giúp đỡ, trông coI, hướng dân nhau theo con đường 
lành. Ta cũng do thiện tri thức mà thành Vô thượng Chánh 
chơn Đăng chánh giác. Do thành đạo quả, độ thoát chúng sanh 
không thê kê hệt, thảy đêu thóat sinh, lão, bệnh, tử. Do phương 
tiện này mà biệt, thiện tri thức là toàn bộ của người phạm hạnh. 




















“ Nguyên hán: tam-phật —“ƒÿ, phiên âm từ szubuddha. Xem kinh 4 phẩm 
18. 

°” Bán phạm hạnh chỉ nhân ` ##ƒƒZ.A.. C£ No 99(1238). Päli 
upaddhamidam, bhamte, brahmacariyassa~ yadidam kalyanamitfata (...), 
“Bạch Thê Tôn, một nửa đời sông phạm hạn này là thiện hữu.” 





“Lại nữa, A-nan, nếu người thiện nam kẻ tín nữ thân cận thiện 
tri thức thì tín căn sẽ được tăng thêm, các phẩm đức văn, thí, 
huệ thảy đều đầy đủ. Giống như trăng đang lúc tròn đầy, ánh 
sáng càng tăng dần gấp bội hơn trước. Đây cũng như vậy, nếu 
có người thiện nam, kẻ tín nữ nào gần gũi thiện tri thức thì tín, 
văn, thí, huệ thảy đều tăng thêm. Do phương tiện này mà biết 
thiện tri thức là toàn bộ của người phạm hạnh. Nếu ngày xưa 
Ta không thân cận thiện tri thức, chắc chắn không gặp Phật 
Đăng Quang để được thọ ký. Vì thân cận thiện tri thức nên Ta 
được gặp Phật Đề-hòa-kiệt-la`” thọ ký. Do phương tiện này mà 
biết thiện tri thức là toàn bộ của người phạm hạnh. 
“ A-nan, hiện tại nếu thế gian không có thiện tri thức sẽ không 
có trật tự của tôn t1; cha mẹ, sư trưởng, anh em, tông thân, tất 
sẽ cùng loài với heo, chó không khác, tạo các duyên ác, gieo 
tội duyên địa ngục. Nhờ thiện tri thức mà phân biệt có cha mẹ, 
sư trưởng, anh em, tông thân.” 
Rồi Thế Tôn liền nói kệ này: 

Thiện hữu, phi ác hữu, 

Thân pháp, không vì ăn”, 

[769a]Dân dắt lên đường lành. 

Phật nói, thân đó nhất. 
“Cho nên, A-nan, chớ nói rằng thiện tri thức là một nữa phạm 
hạnh.” 
Bấy giờ, A-nan sau khi nghe những điềuì Phật dạy, hoan hỳ 
phụng hành. 


KINH SÓ 11 
Tôi nghe như vẫy: 





” Đề-hòa-kiệt-la ‡##z33 #, phiên âm của từ Dipamkãra, tứ dịch nghĩa 
Đăng Quang !# %, ở trên. Cũng dịch là Nhiên Đăng, Đính Quang. 

*Ê Hán: phi vị thực 3È Š $. Thức ăn, đây chỉ các hưởng thụ vật chất. 

s Pali: A.Ix. 24 Sattavasa. 


Một thời, đức Phật ở trong núi Kỳ-xà-quật, thành La-duyệt, 
cùng với đại chúng năm trăm Tỳ-kheo. 

Lúc Ấy, Thích Đề-hoàn Nhân biến mất khỏi trời Tam thập tam, 
hiện đến chỗ Phật, đảnh lễ sát chân, rồi đứng qua một bên, 
bạch Phật: 

“Trời cùng con người có niệm tưởng gì? Ý cầu mong những 
gì? 

Phật bảo: 

“Thế gian trôi nối, tánh chất không đồng, định hướng khác biệt, 
niệm tưởng chẳng phải một. Thiên Đề nên biết, vô số a-tăng-kỳ 
kiếp xưa kia, Ta cũng sinh ý nghĩ này: Loài trời và chúng sanh, 
ý thú hướng về đâu? Ước nguyện điệu gì? Từ kiếp đó đến nay, 
Ta không thấy tâm của một ai giống nhau. Thích Đề-hòan 
Nhân nên biết, chúng sanh thế gian khởi tưởng điên đảo: vô 
thường chấp tưởng thường, không phải lạc cho là tưởng lạc, 
không ngã chấp có tưởng ngã, không phải tịnh chấp có tưởng 
tịnh, đường chánh khởi tưởng đường tà, ác khởi tưởng phước, 
phước khởi tưởng ác. Do phương tiện nảy nên biết, căn tánh 
của các loài chúng sanh thật khó lường, tánh hạnh chúng khác 
biệt nhau. Nếu tất cả chúng sanh đều cùng một tưởng, không có 
nhiều tưởng, thì không thể nhận biết có chín chỗ cư trú của 
chúng sanh”, cũng khó phân biệt được chín nơi cư trú của 
chúng sanh này; chỗ thần thức y tựa cũng lại khó rõ, cũng 
không biết có tám địa ngục lớn, cũng khó biết nơi hướng đến 
của súc sanh, không phân biệt có sự khổ của địa ngục, không 
biết có sự hào quí của bốn dòng họ, không biết con đường dẫn 
đến chỗ A-tu-la, cũng lại không biết có trời Tam thập tam. Giả 
sử tất cả đều cùng một tâm, sẽ như trời Quang âm. Vì chúng 
sanh có nhiều loại thân khác nhau, nhiêu tưởng niệm cũng khác 
nhau, cho nên biết có chín nơi cư trú của chúng sanh, chín nơi 





”° Cửu chúng sanh cư 2# #+/#/Š. Xem kinh 1, phẩm 44, và chí... Päli: 
nava saffavasa. 


thần thức y tựaạl; biết có tám địa ngục lớn, ba đường ác, cho 
đên trời Tam thập tam. Do phương tiện này mà biệt tánh của 
các loài chúng sanh không đông, những điêu chúng làm đêu 
khác.” 

Lúc ấy, Thích Đề-hoàn Nhân bạch Thế Tôn: 

“Kỳ diệu thay, những điều Như Lai đã nói! Tánh và hành của 
chúng sanh không đông, tưởng niệm môi khác. Vì hành vi của 
chúng sanh kia [769b] không đông, nên đưa đên xanh, vàng, 
trắng, đen, cao thấp không đều. 

“Bạch Thế Tôn, chư thiên bận rộn nhiều việc, con muốn quay 
trở về trời.” 

Phật bảo Thích Đề-hòan Nhân: 

“Nên biết đúng thời.” 

Lúc ấy Thích Đề-hòan Nhân liền từ chỗ ngôi đứng dậy, đảnh lễ 
sát chân Phật, rôi lui đi. 

Thích Đề-hoàn Nhân sau khi nghe những điều Phật dạy, hoan 
hỷ phụng hành. 


Kệ tóm tắt | | 
Chín cư, thần, không tước 
Trói buộc, căn bản pháp, 
Bệnh, cúng dường, Bàn-đặc 
Phạm hạnh, tưởng đa dạng.” 





”“ Màu sắc, đây chỉ các sắc dân. 
”Š Bản Hán, hết quyên 40. 


